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[bookmark: _Toc209128917]PHẦN I. KHÁI QUÁT
[bookmark: _Toc209128918]1. Đặt vấn đề
Tự đánh giá CTĐT là quá trình cơ sở giáo dục dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT do Bộ GD&ĐT ban hành để tự xem xét, báo cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác thuộc CTĐT, làm căn cứ để cơ sở giáo dục tiến hành điều chỉnh các nguồn lực cũng như quá trình thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
Trong quá trình triển khai CTĐT Đại học ngành GDMN (GDMN), Trường Sư phạm - Trường ĐH Vinh luôn quan tâm đến chất lượng đào tạo cũng như đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Tự đánh giá CTĐT Đại học ngành GDMN là một khâu quan trọng trong toàn bộ quá trình phát triển CTĐT nhằm đảm bảo chất lượng CTĐT theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT ngành. 
[bookmark: _heading=h.30j0zll]Báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT Đại học ngành GDMN cung cấp các thông tin cần thiết cho hoạt động kiểm định chất lượng và đảm bảo chất lượng theo Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT, ngày 14/3/2016 của Bộ GD&ĐT (GD&ĐT); Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 và Công văn số 774/ QLCL-KĐCLGD ngày 10/6/2021, Hướng dẫn số 1669/ QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục quản lí chất lượng. 	
1.1 Tóm tắt báo cáo tự đánh giá	
Báo cáo tự đánh giá gồm 04 phần: Phần I: Khái quát; Phần II: TĐG theo các tiêu chuẩn; Phần III: Kết luận; Phần IV: Phụ lục. Cụ thể như sau:
Phần Khái quát của báo cáo tự  đánh giá CTĐT Đại học ngành GDMN giới thiệu tổng quan về cấu trúc và nội dung chính theo các tiêu chuẩn. Phần khái quát mô tả ngắn gọn mục đích, quy trình tự đánh giá CTĐT, giải thích cách mã hóa minh chứng trong báo cáo tự đánh giá, phương pháp và công cụ đánh giá để cung cấp thông tin về bối cảnh của hoạt động  tự đánh giá, sự tham gia của các bên liên quan. Phần này cũng nêu lên mục đích, quy trình, phạm vi, sứ mạng tầm nhìn, mục tiêu, các chính sách đảm bảo chất lượng của khoa GDMN, Trường SP - Trường ĐH Vinh.
Phần Tự đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí của báo cáo tự đánh giá CTĐT Đại học ngành GDMN được thực hiện theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT, ngày 14/3/2016 của Bộ GD&ĐT (GD&ĐT), Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020,  Công văn hướng dẫn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng, thay thế Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng). Cụ thể, đó là nội dung tự đánh giá về: TC1. Mục tiêu và CĐR của CTĐT; TC2. Bản mô tả CTĐT; TC3. Cấu trúc và nội dung CTDH; TC4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học; TC5. Đánh giá kết quả học tập của người học; TC6. Đội ngũ GV, nghiên cứu viên (NCV); TC7. Đội ngũ nhân viên (NV); TC8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học; TC9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị; TC10. Nâng cao chất lượng; TC 11. Kết quả đầu ra. 
Phần Kết luận của báo cáo mô tả tóm tắt các điểm mạnh cần phát huy, những điểm tồn tại cần cải tiến chất lượng của CTĐT, đề xuất các biện pháp cải tiến chất lượng.
Sau phần Kết luận là bản Tổng hợp kết quả TĐG CTĐT Đại học ngành GDMN, Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh.
Phần Phụ lục gồm các Quyết định thành lập Hội đồng TĐG, Danh sách thành viên Ban Thư ký, Danh sách thành viên các nhóm chuyên trách; Kế hoạch TĐG; tổng hợp kết quả TĐG và cung cấp thông tin chi tiết về cơ sở dữ liệu để KĐCL CTĐT ThS ngành GDH (GDMN).
1.2. Mục đích, quy trình, phương pháp, công cụ tự đánh giá 
Mục đích tự đánh giá
Là một khâu quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng CTÐT Đại học ngành GDMN. Tự đánh giá hướng tới:
[bookmark: _heading=h.1fob9te]- Nâng cao chất lượng CTĐT Đại học ngành GDMN bằng việc tự rà soát và đánh giá thực trạng của CTĐT tại thời điểm tự đánh giá, từ đó xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng CTĐT; đảm bảo tính khoa học trong việc điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo theo hướng cao hơn.
- Làm căn cứ để triển khai công tác đánh giá ngoài, là cơ sở để Trường cải tiến chất lượng CTĐT, đồng thời thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của đơn vị trong hoạt động đào tạo, NCKH và dịch vụ xã hội. 
- Xác định rõ ràng mục tiêu cần đạt của CTĐT Đại học ngành GDMN để cán bộ GV của Khoa biết rõ các điểm mạnh cũng như các vấn đề còn tồn tại của CTĐT, từ đó có hướng giải quyết nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng CTĐT đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp trong bối cảnh đổi mới chương trình và sách giáo khoa.
Quy trình tự đánh giá: 
Quy trình TĐG chất lượng CTĐT Đại học ngành GDMN được thực hiện theo thứ tự 6 bước theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT, cụ thể:
- Bước 1. Thành lập Hội đồng TĐG.
[bookmark: _heading=h.2et92p0]- Bước 2. Lập kế hoạch TĐG.
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]- Bước 3. Thu thập, phân tích và xử lý thông tin, minh chứng.
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]- Bước 4. Viết báo cáo TĐG.
[bookmark: _heading=h.26in1rg]- Bước 5. Lưu trữ và sử dụng báo cáo TĐG.
- Bước 6. Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo TĐG.
Phạm vi tự đánh giá:
Trường Sư phạm, Trường ĐH Vinh thực hiện tự đánh giá CTĐT Đại học ngành GDMN dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường và sự cung cấp thông tin của các phòng chức năng trong Trường với các thông tin và minh chứng trong 5 năm gần đây, cụ thể là từ năm 2019 đến 2023.
[bookmark: _heading=h.3znysh7]Hội đồng tự đánh giá CTĐT Đại học ngành GDMN được thành lập theo Quyết định số 642/QĐ-ĐHV ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường ĐHV. Hội đồng gồm có 19 thành viên, gồm: cán bộ quản lý của Trường, Khoa, GV, viên chức trong Trường. Giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá có Ban Thư ký gồm 22 thành viên. Các thành viên Hội đồng và Ban thư ký được phân thành 5 nhóm chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ. 
Phương pháp đánh giá:
Hoạt động tự đánh giá CTĐT Đại học ngành GDMN dựa theo Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học, thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT, ngày 14/3/2016 của Bộ GD&ĐT; Hướng dẫn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 và Công văn số 774/ QLCL-KĐCLGD ngày 10/6/2021; Hướng dẫn số 1074/ QLCL-KĐCLGD ngày 28/6/2016; Hướng dẫn số 1669/ QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục quản lí chất lượng.
Đối với mỗi tiêu chí, Khoa tiến hành xem xét theo trình tự sau: Mô tả thực trạng của CTĐT; Phân tích và chỉ ra những điểm mạnh và những điểm còn tồn tại; Lên kế hoạch hành động nhằm phát huy những điểm mạnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo.
Phương pháp mã hóa minh chứng:
Mã thông tin và minh chứng được ký hiệu bằng chuỗi có ít nhất 11 ký tự, bao gồm 1 chữ cái, ba dấu chấm và 7 chữ số; cứ 2 chữ số có 1 dấu chấm (.) như hướng dẫn tại Phụ lục 9 của Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD ngày31/12/2020 của Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT.
Hội đồng tự đánh giá CTĐT Đại học ngành GDMN được thành lập theo Quyết định số 642/QĐ-ĐHV ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh gồm Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, cán bộ GV của khoa GDMN, khoa Tâm lý Giáo dục, các cán bộ phòng, ban, trung tâm trong trường. 
Sự phản hồi của học viên, các cựu  học viên  là những thông tin quan trọng  phục vụ cho việc tự đánh giá. 
Ban Giám hiệu chỉ đạo chung, Phòng ĐT SĐH, Phòng KH & Hợp tác Quốc tế cung cấp thông tin về đề tài khoa học các cấp, các công trình sách, giáo trình, các bài báo. Phòng Tổ chức Cán bộ, phòng Hành chính tổng hợp cung cấp minh chứng về các quyết định. Khoa GDMN tiến hành viết báo cáo tự đánh giá và tìm các minh chứng liên quan đến các nhiệm vụ của Khoa.
[bookmark: _Toc209128919]2. Tổng quan chung
2.1. Tổng quan về Trường Đại học Vinh 
[bookmark: bookmark=id.9vcemzckbkbc][bookmark: bookmark=id.dn0h8ywi3hj][bookmark: bookmark=id.aubnb1gs9mjo]Trường Đại học Vinh là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Bộ GD&ĐT, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu và biểu tượng riêng; có chức năng, nhiệm vụ: Đào tạo giáo viên, kỹ sư, cử nhân có trình độ đại học và sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của đất nước và một số nước trong khu vực; đào tạo học sinh THPT chuyên nhằm bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; NCKH và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của vùng Bắc Trung bộ và cả nước; triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng.
Tên trường: Trường Đại học Vinh	Tên tiếng Anh: Vinh University
Trụ sở chính: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Liên hệ: Điện thoại: (038) 3855452	Fax: (038) 3855269
Website: www.vinhuni.edu.vn		Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Năm bắt đầu đào tạo khóa I: 1959
[bookmark: bookmark=id.h61frg9giok3]Chính sách chất lượng:
i. Phát triển bền vững giáo dục và KHCN; phát huy tinh thần tận tụy, thói quen làm việc theo quy trình và ISO trong mọi lĩnh vực; cam kết đảm bảo dự đoán và kiểm toán một cách khách quan để chuẩn hóa các kết quả đạt được.
ii. Đảm bảo cung cấp CSVC, trang thiết bị đầy đủ cho giáo dục đại học, chuyên nghiệp và kịp thời cho việc thực hiện các mục tiêu chất lượng giáo dục và NCKH trong từng thời kỳ phát triển.
iii. Tăng cường hợp tác với các trường thuộc top 500 của châu Á về giáo dục và NCKH; học tập mô hình quản lý hiện đại; tiếp cận khoa học, kỹ thuật tiên tiến và các phương pháp thực hành tốt nhất trong thực tiễn; thực hiện chuyển giao KHCN; tất cả CTĐT và văn bằng của Trường đều được các tổ chức KĐCLGD có uy tín kiểm định và công nhận.
Sứ mạng: Trường Đại học Vinh là CSGD đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt sự phát triển GD&ĐT của khu vực Bắc Trung Bộ; là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quốc gia và quốc tế.
Tầm nhìn: Trường Đại học Vinh trở thành đại học thông minh, xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, xếp hạng tốp 1.000 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045.
Giá trị cốt lõi:
Trung thực (Honesty)
Trách nhiệm (Accountability)
Say mê (Passion)
Sáng tạo (Creativity)
Hợp tác (Collaboration)
Triết lý giáo dục:   Hợp tác - Sáng tạo
Trường Đại học Vinh hiện nay được tổ chức theo mô hình quản lý 3 cấp đó là cấp Trường Đại học Vinh (cấp 1), cấp Trường/Khoa/Viện thuộc và trực thuộc (cấp 2), cấp Khoa chuyên ngành/Bộ môn (cấp 3). Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Vinh hiện nay gồm 3 trường thuộc, 4 viện, 4 khoa, 1 Trường THPT Chuyên, 1 Trường Thực hành Sư phạm; có 22 phòng ban, trung tâm, trạm và 2 Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Thanh Hóa. Sơ đồ tổ chức cụ thể như sau:
[image: Diagram
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Hiện nay, Trường Đại học Vinh đã và đang triển khai đề án tái cấu trúc Nhà trường, sắp xếp lại các khoa và ngành nghề đào tạo trên cơ sở phân tích các tiềm năng, thế mạnh và thách thức; tiếp tục xây dựng Nhà trường thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, thành trung tâm NCKH, đổi mới sáng tạo, trung tâm ĐBCL và KĐCLGD của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Trên cơ sở sắp xếp công tác tổ chức, nhân lực, Nhà trường đang triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác đào tạo, đào tạo lại giáo viên và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cho khu vực và cả nước. Nhà trường đã và đang tiến hành rà soát, quy hoạch lại các ngành và chuyên ngành đào tạo của Trường, làm cơ sở để phân tầng, xếp hạng và nâng cao hiệu quả đầu tư. Một số ngành và CTĐT chất lượng cao bắt đầu được triển khai.
Nhà trường đã sớm triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng. Từ năm 2017, Nhà trường đã được công nhận đạt tiêu chuẩn KĐCL CSGD chu kỳ 1, đạt chuẩn KĐCL CSGD chu kỳ 2 vào tháng 4 năm 2023. Từ năm 2018 đến nay đã có 25 CTĐT được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục trong đó có 2 CTĐT được công nhận đạt chuẩn chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA  Nhà trường cũng đã có nhiều hoạt động nhằm phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; cải tiến chất lượng CSGD và CTĐT và không ngừng phát triển văn hóa chất lượng nhằm đạt được mục tiêu, sứ mạng và tầm nhìn đã đề ra.
2.1. Tổng quan về khoa GDMN
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục được thành lập năm 1959, là một trong những bộ môn đầu tiên của phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh, giảng dạy cho sinh viên (SV) những kiến thức về Tâm lí - Giáo dục học. Ngày 24 tháng 5 năm 1995, Bộ GD&ĐT ra Quyết định số 1849/GD-ĐT về việc thành lập khoa Giáo dục Tiểu học thuộc Trường ĐHSP Vinh, nay là Trường Đại học Vinh. Với sự phát triển không ngừng của Khoa Giáo dục Tiểu học, để phù hợp với chức năng nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ngày 29/10/2010, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành quyết định số 2682/QĐ-ĐHV-TCCB về việc thành lập Khoa Giáo dục trên cơ sở Khoa Giáo dục Tiểu học.
Khoa Giáo dục Trường ĐH Vinh có chức năng đào tạo trình độ đại học và sau đại học các ngành: Quản lý giáo dục, Giáo dục tiểu học, GDMN; Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (NVSP) và nghiệp vụ quản lý giáo dục; NCKH về lĩnh vực giáo dục.
Năm 2021, nằm trong chủ trương tái cấu trúc của trường Đại học Vinh, để khẳng định vai trò và nâng cao hơn nữa vị thế đào tạo giáo viên của nhà trường, các khoa đào tạo giáo viên được sát nhập thành trường thuộc. Khoa GDMN được thành lập theo Quyết nghị quyết số 11/NQ - HĐT ngày 21/78/2021 của Hội đồng trường ĐH Vinh về việc thành lâp trường Sư phạm (SP) thuộc trường Đại học Vinh.
Khoa GDMN, Trường SP, Trường ĐH Vinh thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
- Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo.
- Đào tạo trình độ đại học các ngành: GDMN.
- Đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành: Giáo dục học (GDMN).
- Bồi dưỡng NVSP cho GV các trường đại học, cao đẳng và nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ CB quản lý các cơ sở giáo dục.
- NCKH về lĩnh vực giáo dục nhằm phục vụ đào tạo và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.
Từ khi thành lập đến nay, khoa GDMN đã đào tạo gần 3000 Cử nhân hệ chính quy, 180 Thạc sĩ ngành Giáo dục học (GDMN). Chương trình đào tạo GDMN bậc đại học đã thực hiện kiểm định chất lượng và đạt chứng nhận vào năm 2021, năm 2023 Khoa thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo GDMN bậc thạc sỹ. Hiện nay, khoa đang đào tạo hơn 780 sinh viên, 35 học viên cao học. SV, HV tốt nghiệp từ Khoa GDMN có thể đảm nhận và thành đạt ở nhiều vị trí việc làm khác nhau trong các cơ sở giáo dục. 
Về đội ngũ GV, hiện nay Khoa có 12 người, được đào tạo đại học và sau đại học ở các trường đại học có uy tín trong nước, trong đó 04 tiến sĩ, 03 GV chính, 2 NCS và 05 thạc sĩ, 01 cử nhân Bác sĩ.  Hầu hết GV của Khoa được tham gia tập huấn và học tập nâng cao trình độ thường xuyên. Và cùng tham gia đào tạo cho hệ đại học chính quy và thạc sĩ có đội ngũ giảng viên công tác ở các đơn vị trong trường Sư phạm, trường ĐH Vinh. Ngoài ra, Khoa còn có mối quan hệ thường xuyên với các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước.
Sinh viên Khoa GDMN năng động và sáng tạo, luôn nằm trong tốp đầu của Nhà trường khi tham gia các hội thi Nghiệp vụ sư phạm, Rèn nghề và các phong trào văn hóa - văn nghệ và SV tình nguyện. Đây là những sân chơi bổ ích cho SV để họ có cơ hội giao lưu và học hỏi lẫn nhau, giúp SV có các trải nghiệm thực tế với nghề nghiệp mà mình sẽ theo đuổi sau này.
Cán bộ và SV Khoa GDMN có truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái. Các cựu SV, GV, HV của khoa có quỹ học bổng hỗ trợ cho các SV có điều kiện khó khăn và động viên khuyến khích SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. 
Từ khi thành lập ngành GDMN đến nay, Khoa GDMN luôn là địa chỉ tin cậy cho SV, HV chọn làm nơi rèn đức luyện tài; là một trong những cơ sở đào tạo chuyên ngành GDMN có uy tín nhất khu vực Bắc Trung bộ, là nơi tạo dựng tương lai tươi sáng cho hàng nghìn SV trong nhiều lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp.














[bookmark: _Toc209128920]    PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN VÀ TIÊU CHÍ
[bookmark: _Toc209128921]Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
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[bookmark: _heading=h.4m9oemvh4z1y]Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành GDMN theo tiếp cận CDIO được xây dựng với mục tiêu, CĐR, khung chương trình đào tạo và các học phần giảng dạy theo đồ án, dự án dựa trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện CTĐT ngành GDMN tại Trường Đại học Vinh trong những năm qua. 
[bookmark: _heading=h.fac4io2nj3v]Mục tiêu và CĐR của CTĐT trình độ đại học ngành GDMN được xác định rõ ràng, có căn cứ và đảm bảo được yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm mà người học đạt được sau khi hoàn thành CTĐT. Mục tiêu và CĐR của CTĐT trình độ đại học ngành GDMN Trường Đại học Vinh thể hiện sự cam kết của tập thể lãnh đạo, CB, GV với NH, xã hội về chất lượng đào tạo và năng lực của người học sau khi tốt nghiệp; được công bố công khai cùng với các điều kiện bảo đảm thực hiện. Khi xây dựng mục tiêu và CĐR của CTĐT, Khoa GDMN đã căn cứ trên sứ mạng, tầm nhìn của Nhà trường và không tách rời khỏi mục tiêu chung của GDĐH đã quy định tại Luật Giáo dục đại học, có sự đóng góp ý kiến của các bên liên quan và định kỳ được rà soát, cập nhật theo quy trình chung của Trường. 
[bookmark: _Toc209128923]Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật Giáo dục đại học
[bookmark: _heading=h.x8d5hjkyqw3m]1. Mô tả hiện trạng 
Căn cứ vào trình độ bậc 6 của Khung trình độ Quốc gia Việt Nam [H1.01.01.01]; điểm b, khoản 2, điều 5 - Luật Giáo dục đại học 2012 về mục tiêu của giáo dục đại học [H1.01.01.02]; điều 4 Thông tư  số 17/2021/TT- BGDĐT về Quy định chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học [H1.01.01.03] và sứ mạng, tầm nhìn của Trường Đại học Vinh [H1.01.01.04], trong chu kỳ đánh giá (từ năm 2020-2024), CTĐT trình độ đại học ngành GDMN được xây dựng có các phiên bản CTĐT 2017 [H1.01.01.05], phiên bản 2019 [H1.01.01.06] và phiên bản 2021[H1.01.01.07]. Tại mỗi thời điểm phát triển CTĐT, mục tiêu của CTĐT trình độ đại học ngành GDMN được Khoa GDMN xây dựng và xác định rõ ràng bao gồm mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. 
Kể từ năm 2017, các CTĐT trình độ đại học của trường Đại học Vinh được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực dựa trên 4 trụ cột của CDIO, gồm (1) kiến thức và lập luận ngành, (2) phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, (3) kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp, (4) năng lực thực hành nghề nghiệp (năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến). CTĐT trình độ đại học ngành GDMN được xây dựng dựa trên quy trình về xây dựng và phát triển CTĐT [H1.01.01.08], Bộ chuẩn ĐBCL CTĐT phiên bản 1.0 [H1.01.01.09] và các văn bản hướng dẫn của Nhà trường [H1.01.01.10].
Trên cơ sở tầm nhìn, sứ mạng, Kế hoạch chiến lược phát triển của Nhà trường [H1.01.01.04] và khảo sát nhu cầu của thị trường lao động đối với ngành nghề mà sinh viên có thể làm sau khi tốt nghiệp [H1.01.01.11]. Khoa GDMN đã tổ chức lấy ý kiến của GV, cán bộ quản lý trong và ngoài trường, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động liên quan về CTĐT và CĐR, do vậy CTĐT ngành GDMN được xây dựng một cách bài bản, thể hiện rõ ràng, cụ thể cấu trúc hợp lý và có hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, yêu cầu về năng lực mà sinh viên có thể đạt được sau khi tốt nghiệp, vì vậy đã phản ánh được nhu cầu của thị trường lao động và các bên liên quan khác [H1.01.01.11]. 
Mục tiêu của CTĐT trình độ đại học ngành GDMN được xác định rõ ràng ở các phiên bản trong bản mô tả CTĐT, bao gồm mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể. Từ mục tiêu chung, Khoa GDMN xây dựng mục tiêu cụ thể đảm bảo sự tương thích và làm nền tảng để thiết kế CĐR của CTĐT. Từ đó là cơ sở để xây dựng ma trận kỹ năng (thể hiện sự đóng góp của các học phần vào việc đạt CĐR) [H1.01.01.12] [H1.01.01.13]. Theo đó, ngành có 4 mục tiêu cụ thể (Program objectives viết tắt PO) dựa trên 4 trụ cột của CDIO, được xếp vào 3 nhóm: kiến thức, kỹ năng, thái độ. Mục tiêu này có thể thay đổi tùy theo tầm nhìn, sứ mạng, kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường và nhu cầu của xã hội, thể hiện qua nội dung CTĐT qua các thời kỳ. Sự tương quan nhất quán giữa mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể được thể hiện qua bảng 1.1.1.
[bookmark: _heading=h.q7n68cozf5a2]Bảng 1.1.1. Đối sánh mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của CTĐT trình độ đại học ngành GDMN năm 2021
	Mục tiêu tổng quát: Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành GDMN trở thành nhà GDMN có phẩm chất chính trị, đạo đức đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp; có kiến thức nền tảng, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; có năng lực phát triển chương trình giáo dục mầm non; có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, tổ chức và đánh giá các hoạt động chăm sóc- giáo dục trẻ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

	Mục tiêu cụ thể:  Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành GDMN, người học có khả năng

	PO1
	Áp dụng được kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, an ninh - quốc phòng, khoa học tự nhiên và xã hội, kiến thức nền tảng về khoa học giáo dục, chuyên môn nghiệp vụ về GDMN vào hoạt động nghề nghiệp;

	PO2
	Vận dụng được kỹ năng, phẩm chất cá nhân, nghề nghiệp và học tập suốt đời trong các hoạt động về GDMN ở bối cảnh mới;

	PO3
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả và năng lực sử dụng ngoại ngữ trong các hoạt động nghề nghiệp;

	PO4
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, tổ chức và đánh giá các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.



Mục tiêu CTĐT trình độ đại học ngành GDMN phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn đã được công bố của Nhà trường [H1.01.01.04]. Tại mỗi thời điểm phát triển CTĐT, mục tiêu của CTĐT trình độ đại học ngành GDMN được Khoa GDMN xây dựng và rà soát, chỉnh sửa để phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn và chiến lực phát triển của Nhà trường qua từng giai đoạn khác nhau. 
Đồng thời, đối chiếu với các nội dung của mục tiêu CTĐT đại học ngành GDMN cho thấy có sự phù hợp với mục tiêu của GDĐH quy định tại Luật GDĐH năm 2012 và Luật GDĐH sửa đổi năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành, đặc biệt là mục tiêu cụ thể của GDĐH quy định trong Điều 5, mục 2, khoản b của Luật Giáo dục đại học 2012: “Đào tạo trình độ đại học để sinh viên có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên-xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, và giải quyết vấn đề thuộc ngành được đào tạo [H1.01.01.02].
[bookmark: _heading=h.hfo6j76k3vwh]Bảng 1.1.2. Bảng đối sánh giữa Mục tiêu CTĐT Đại học ngành GDMN với sứ mạng, tầm nhìn của Trường Đại học Vinh và Mục tiêu của giáo dục đại học theo Luật Giáo dục đại học.
	Nội dung
	CTĐT Đại học ngành GDMN
	Sứ mạng, Tầm nhìn Trường ĐHV
	Mục tiêu GDĐH (Luật GDĐH)

	Mục tiêu tổng quát
	Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành GDMN trở thành nhà GDMN có phẩm chất chính trị, đạo đức đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp; có kiến thức nền tảng, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; có năng lực phát triển chương trình giáo dục mầm non; có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, tổ chức và đánh giá các hoạt động chăm sóc- giáo dục trẻ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
	Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt sự phát triển vùng Bắc Trung Bộ, góp phần vào phát triển quốc gia và quốc tế. Trở thành đại học thông minh, nằm trong top 500 châu Á vào 2030 và 1000 thế giới vào 2045
	Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe; có khả năng sang tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân

	PO1:Kiến thức cơ bản và chuyên sâu
	Áp dụng kiến thức cơ bản  và chuyên sâu vào vào thực tiễn nghề nghiệp.
	Phù hợp với định hướng đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyên sâu phục vụ phát triển vùng và quốc gia
	Phù hợp với yêu cầu trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn, năng lực tự học, học suốt đời

	PO2: Có phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, có có kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh
	Có kỹ năng giải quyết vấn đề, sáng tạo, ra quyết định, chịu trách nhiệm
	Gắn với triết lý “Sáng tạo” – năng lực cốt lõi trong thời đại CMCN 4.0, tạo giá trị mới, học tập suốt đời
	Gắn với năng lực đổi mới sáng tạo, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ, thích ứng thay đổi

	PO3: Giao tiếp làm việc nhóm và hợp tác đa ngành.

	Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, truyền đạt cho người khác
	Gắn với giá trị cốt lõi “Hợp tác”, nhấn mạnh truyền thông, làm việc nhóm, phát triển cá nhân và cộng đồng
	Gắn với năng lực giao tiếp, quản lý, làm việc nhóm, chia sẻ tri thức

	PO4: Có năng lực hình thành ý tưởng, lập kế hoạch và đánh giá hoạt động
	Hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, triển khai và đánh giá hoạt động trong thực tiễn
	Gắn với định hướng trở thành đại học thông minh, hướng đến phát triển và hội nhập quốc tế
	Gắn với mục tiêu phát triển năng lực nghiên cứu, đóng góp tri thức mới, phục vụ xã hội


Mục tiêu này cũng phù hợp với mục a, điểm 2 Điều 1 Quyết định số 1982 về phê duyệt Khung trình độ Quốc gia [H1.01.01.01]. Bên cạnh đó, khi tiến hành đối sánh mục tiêu CTĐT ngành GDMN của Trường Đại học Vinh với một số trường đại học trong nước có đào tạo ngành GDMN cho thấy mục tiêu CTĐT có nhiều điểm tương đồng [H1.01.01.14]. 
Mục tiêu CTĐT ngành GDMN được cụ thể hóa thành tiến trình đào tạo, kế hoạch điều chỉnh, cập nhật và phát triển chương trình theo hướng hiện đại hóa, quốc tế hóa, đáp ứng nhu cầu xã hội, nâng cao hiệu quả của phương thức đào tạo và quy mô phát triển của Khoa, của Trường. Trên cơ sở này, hàng năm, Khoa GDMN đã đều có rà soát, chỉnh sửa, cập nhật và ban hành theo quy trình của Nhà trường và công bố trên website để cho sinh viên, cựu sinh viên, GV và các các bên liên quan khác có thể nắm rõ [H1.01.01.15].
2. Điểm mạnh
Mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của CTĐT  trình độ đại học ngành GDMN được trình bày rõ ràng, mạch lạc, logic. Nội dung mục tiêu cho thấy sự cập nhật về kiến thức lý thuyết - thực tiễn, kỹ năng tư duy phản biện, sáng tạo, công nghệ, quản lý, nghiên cứu - phù hợp với định hướng CDIO và yêu cầu của giáo dục hiện đại. Mục tiêu của CTĐT có sự tương thích với sứ mạng, tầm nhìn của Trường Đại học Vinh (về đào tạo nhân lực chất lượng cao, hội nhập quốc tế, đổi mới sáng tạo). Mục tiêu cũng đã đề cập đến năng lực nghiên cứu, đạo đức nghề nghiệp, học tập suốt đời, năng lực số là những khía cạnh phù hợp với Luật Giáo dục đại học.
3. Điểm tồn tại
Khi xây dựng mục tiêu, CĐR và CTĐT trình độ đại học ngành GDMN, Khoa đã tiến hành khảo sát về nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động và tổ chức lấy ý kiến của các bên liên quan, được cập nhật theo quy trình.
Mặc dù CTĐT có đề cập đến "bối cảnh hội nhập quốc tế", "tiếp cận CDIO", nhưng chưa thể hiện rõ chiến lược cụ thể hoặc chuẩn đầu ra quốc tế nào được tích hợp để làm minh chứng cho định hướng đó.
Chưa đảm bảo tính đại diện của các đối tượng tham gia lấy ý kiến các bên liên quan của Khoa GDMN về xây dựng mục tiêu, CĐR và CTĐT; thời gian cho các BLQ thảo luận tại các đợt cập nhật CTĐT chưa nhiều.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Làm rõ yếu tố quốc tế hóa trong mục tiêu bằng tham chiếu đến chuẩn kiểm định quốc tế hoặc chuẩn nghề nghiệp quốc tế trong lĩnh vực GDMN
	Khoa GDMN
	Định kỳ
 hằng năm
	

	
	
	Khoa GDMN đảm bảo tính đại diện của các đối tượng tham gia lấy ý kiến về xây dựng mục tiêu CTĐT; tăng thời gian cho các BLQ thảo luận tại các đợt cập nhật CTĐT trong các lần cập nhật sau.
	Khoa GDMN/Phòng ĐT/TT ĐBCL
	Định kỳ 
hằng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Khẳng định rõ hơn sự tương thích giữa mục tiêu CTĐT và sứ mạng - tầm nhìn của nhà trường trong từng giai đoạn; Có minh chứng rõ ràng sự phù hợp với Luật Giáo dục đại học; Củng cố vai trò phản biện của các bên liên quan trong quá trình xây dựng mục tiêu; Truyền thông và lan tỏa giá trị của mục tiêu
	Khoa GDMN/Ban Truyền thông Trường Đại học Vinh
	Định kỳ 
hằng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128924]Tiêu chí 1.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.
[bookmark: _heading=h.kyst4f3u302u]1. Mô tả hiện trạng 
[bookmark: _heading=h.1x0yrtjxxyhz]CĐR của CTĐT là cam kết của Nhà trường với người học và xã hội về chất lượng của ngành đào tạo, xác định được những kiến thức, kỹ năng, thái độ, giá trị và trách nhiệm nghề nghiệp mà người học của CTĐT đạt được khi tốt nghiệp. CĐR của CTĐT ngành GDMN được xây dựng dựa trên các yêu cầu chung của Bộ GD&ĐT [H1.01.02.01]; tuân thủ theo quy định/quy trình của Nhà trường [H1.01.02.02], [H1.01.02.03] và thực hiện theo các văn bản hướng dẫn về xây dựng và phát triển CTĐT của Trường Đại học Vinh [H1.01.02.04]. 
Trong chu kỳ đánh giá từ năm 2020-2024, CĐR ngành GDMN của Trường Đại học Vinh được thể hiện trong bản mô tả CTĐT và có các phiên bản 2017 [H1.01.02.05], phiên bản 2019 [H1.01.02.06] và phiên bản 2021 [H1.01.02.07]. 
CĐR chương trình đào tạo (CTĐT) (ký hiệu PLO) trình độ đại học ngành GDMN được xây dựng dựa theo đề cương CDIO, khung trình độ quốc gia, chuẩn CTĐT, năng lực nghề nghiệp và yêu cầu của các bên liên quan (giảng viên, người học, cựu người học, nhà tuyển dụng, chuyên gia). Đồng thời, các PLO được xây dựng phù hợp với sứ mạng tầm và kế hoạch chiến lược phát triển của Trường Đại học Vinh. Kể từ năm 2017, CĐR trình độ đại học ngành GDMN được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực dựa trên 4 trụ cột của CDIO, gồm (1) kiến thức và lập luận ngành, (2) phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, (3) kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp, (4) năng lực thực hành nghề nghiệp (năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến).
Năm 2023, Nhà trường ban hành Bộ chuẩn ĐBCL chương trình đào tạo phiên bản 1.0, trong đó hướng dẫn cụ thể hơn trong việc xây dựng CĐR thể hiện mức độ quan trọng trong việc xây dựng CĐR để làm cơ sở cho việc xây dựng CTDH. Việc xây dựng CĐR được thực hiện theo 7 bước, quy định ở tiêu chí 1.2, Bộ chuẩn ĐBCL chương trình đào tạo, trong đó, yêu cầu CĐR được xây dựng dựa trên nguyên tắc SMART (bao hàm cả chủ đề CĐR và mức năng lực của CĐR), cụ thể: S (Specific): CĐR phải cụ thể, chi tiết; M (Measurable): CĐR phải đo lường được; A (Attainable): CĐR phải khả thi hoặc có thể đạt được; R (Realistic): CĐR phải phù hợp với thực tế; T (Time-bound): CĐR phải gắn với thời hạn hoàn thành [H1.01.03.03]. Nhà trường đã triển khai hướng dẫn các đơn vị đào tạo rà soát, chỉnh sửa, bổ sung CĐR và CTĐT của ngành GDMN cũng như các ngành khác trong toàn trường [H1.01.03.08].
             CĐR của CTĐT đại học ngành GDMN được xác định rõ ràng  thể hiện ở các điểm sau: 
   (1) CĐR CTĐT ngành GDMN phiên bản 2017, 2019, 2021 được xây dựng bài bản, cấu trúc hợp lý và có hệ thống, có tham khảo hệ thống phân loại nhận thức của Bloom, thể hiện các mức phát triển về kiến thức, kỹ năng, có tính hệ thống, được lượng hóa và đo lường được giúp đánh giá việc đạt CĐR của CTĐT và của các học phần, thể hiện yêu cầu của các bên liên quan và làm cơ sở cho việc xây dựng CTDH. CĐR năm 2021 được mô tả chi tiết, cụ thể, rõ ràng bao gồm 9 chủ đề CĐR cấp độ 2, 25 CĐR cấp độ 3 [H1.01.02.07]. Các CĐR đặc thù về lĩnh vực của ngành yêu cầu sinh viên đạt được những kiến thức, kỹ năng, thái độ, giá trị và trách nhiệm nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp được thể hiện cụ thể ở CĐR cấp độ 3 của ngành. 
[bookmark: _heading=h.c0tfhiiyk3lr](2) CĐR CTĐT ngành GDMN tương thích và phản ánh được mục tiêu của CTĐT đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, yêu cầu về năng lực mà sinh viên có thể đạt được sau khi tốt nghiệp và được thể hiện qua bảng 1.2.1 mô tả mối quan hệ giữa các mục tiêu và CĐR của CTĐT [H1.01.02.09].
Bảng 1.2.1. Mô tả mối quan hệ giữa các mục tiêu và CĐR của CTĐT ngành GDMN  năm 2021
	Mục tiêu đào tạo
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)

	
	1.1
	1.2
	1.3
	2.1
	2.2
	3.1
	3.2
	4.1
	4.2

	PO1
	√
	√
	√
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	√
	√
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√



(3) CĐR CTĐT ngành GDMN được xây dựng tương thích và phù hợp với 4 nhóm trụ cột của CDIO theo các chủ đề: có 3 chuẩn kiến thức (PLO1.1-PLO1.3), 2 chuẩn về kĩ năng (PLO2.1-PLO2.2), 2 chuẩn năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo (PLO3.1-PLO3.2) và 2 chuẩn Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành (PLO4.1-PLO4.2) [H1.01.02.10]. CĐR CTĐT ngành GDMN bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT của Trường Đại học Vinh. Bảng 1.2.2. mô tả mối quan hệ CĐR của CTĐT năm 2021 với các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên ngành mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT, trong đó: (i) các yêu cầu chung sẽ ánh xạ đến các CĐR kỹ năng và CĐR phẩm chất; (ii) các yêu cầu chuyên ngành ánh xạ đến các CĐR kiến thức và CĐR năng lực. Các yêu cầu chung được phân nhiệm cho các học phần dạy học dựa trên đồ án, trong khi các yêu cầu chuyên ngành được phân nhiệm cho toàn bộ các học phần của CTĐT. 
Bảng 1.2.2. Phân lớp CĐR theo yêu cầu chung và yêu cầu chuyên ngành
	Phân lớp CĐR
	CĐR của CTĐT

	
	1.1
	1.2
	1.3
	2.1
	2.2
	3.1
	3.2
	4.1
	4.2

	Yêu cầu chung
	
	
	
	√
	√
	√
	√
	
	

	Yêu cầu chuyên ngành
	√
	√
	√
	
	
	
	
	√
	√


[bookmark: _heading=h.oao5eqwwnxaj](4) CĐR CTĐT ngành GDMN phù hợp với khung trình độ quốc gia Việt Nam với những kiến thức, những kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm mà sinh viên tốt nghiệp cần đạt sau khi hoàn thành CTĐT và triển vọng việc làm trong tương lai và được thể hiện qua bảng đối sánh 1.2.3 với CĐR ngành GDMN với CĐR trình độ bậc 6 trong Khung trình độ quốc gia [H1.01.02.11]. 
[bookmark: _heading=h.6pqwsvgvozpf]Bảng 1.2.3: Đối sánh với CĐR ngành GDMN  năm 2021 với CĐR trình độ bậc 6 trong Khung trình độ quốc gia
 (5) Ngoài ra, CĐR CTĐT ngành GDMN được xác định rõ ràng thể hiện ở CĐR học phần của CTĐT. Khoa GDMN đã xây dựng bảng ma trận phân nhiệm CĐR CTĐT cho các CĐR học phần [H1.01.02.12]. 
(6) Các giảng viên giảng dạy các học phần ngành GDMN xây dựng ĐCHP dựa trên số tín chỉ, đặc thù nội dung, hình thức tổ chức dạy học, độ khó của các chủ đề chuẩn đầu ra (PLO), điều kiện cơ sở vật chất và đặc điểm người học, nhằm bảo đảm sự phù hợp về nội dung và mức độ đáp ứng CĐR của CTĐT [H1.01.02.13]. CĐR CTĐT được cụ thể hóa thành các CĐR học phần, qua đó nâng cao tính khả thi trong triển khai và giúp lý giải rõ ràng ý nghĩa, vai trò của từng CĐR. Các CĐR được phân loại thành ba nhóm chính: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Mỗi học phần đều có vai trò đóng góp vào việc thực hiện các CĐR CTĐT, thể hiện rõ qua ma trận phân bổ kỹ năng trong toàn bộ CTĐT.
CĐR của CTĐT nêu được cụ thể kiến thức. kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm đối với người học tốt nghiệp và triển vọng việc làm trong tương lai
CĐR của CTĐT đại học  ngành GDMN được xác định một cách cụ thể, rõ ràng, đầy đủ và có hệ thống, phản ánh toàn diện các thành phần năng lực của người học sau khi tốt nghiệp, bao gồm kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm, cũng như triển vọng nghề nghiệp. Về kiến thức, chương trình xác định người học cần đạt được năng lực vận dụng kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên sâu gắn với thực tiễn nghề nghiệp trong lĩnh vực GDMN (PLO1.1, PLO1.2, PLO1.3), đáp ứng yêu cầu của Khung trình độ quốc gia bậc 6 thể hiện trong bảng 1.2.3. Về kỹ năng, CĐR mô tả rõ các năng lực tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ phục vụ nghề nghiệp (PLO2.1, PLO3.1, PLO3.2). Về mức độ tự chủ và trách nhiệm, người học sau tốt nghiệp thể hiện được năng lực tự định hướng phát triển cá nhân, đưa ra những kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân, Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải tiến hiệu quả các hoạt động (PLO2.2, PLO4.1, PLO4.2). Ngoài ra, chương trình xác định rõ triển vọng nghề nghiệp của người học, bao gồm khả năng làm nghiên cứu viên, chuyên viên trong các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý liên quan đến GDMN.; đồng thời có đủ năng lực để học tiếp lên bậc cao hơn. Các CĐR này không chỉ được thiết kế logic theo định hướng CDIO mà còn được ánh xạ cụ thể với các học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá và sản phẩm đầu ra như luận văn, đồ án, thực tập tốt nghiệp. Ngoài ra trong quá trình xây dựng CĐR, Khoa GDMN đã thực hiện đối sánh CĐR CTĐT với CĐR cùng ngành của các trường đại học khác trong nước và ngoài nước [H1.01.02.14].
[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]Việc xây dựng, thẩm định và ban hành cũng như cập nhật cải tiến CĐR của CTĐT ngành GDMN được thực hiện theo Quy trình xây dựng và phát triển CTĐT của nhà trường, có khảo sát nhu cầu của thị trường lao động và tổ chức lấy ý kiến của các bên liên quan [H1.01.02.15].
CĐR và CTĐT trình độ đại học ngành GDMN sau khi xây dựng và điều chỉnh đã được hội đồng chuyên môn cấp Khoa, cấp Trường thông qua, nghiệm thu và được Hiệu trưởng phê chuẩn, ra quyết định thực hiện và được công bố công khai trên Website của Trường, Phòng ĐT, Khoa GDMN, qua Elearning để các bên liên quan được biết và thông qua tài liệu tư vấn tuyển sinh, các tờ rơi quảng bá tuyển sinh, cẩm nang sinh viên, đợt gặp mặt sinh viên đầu khóa [H1.01.02.16].
2. Điểm mạnh
CĐR của CTĐT trình độ đại học ngành GDMN được xác định rõ ràng, súc tích, phản ánh được mục tiêu của CTĐT, thể hiện rõ ràng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm mà sinh viên tốt nghiệp cần đạt sau khi hoàn thành CTĐT và triển vọng việc làm trong tương lai, làm cơ sở cho việc xây dựng CTDH.
CĐR của CTĐT  trình độ đại học ngành GDMN được xây dựng, điều chỉnh bao quát được cả các yêu cầu chung theo hệ thống giáo dục Việt Nam và các quy trình của Nhà trường và yêu cầu chuyên biệt mà sinh viên cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT.
3. Điểm tồn tại
Khoa GDMN mới thực hiện rà soát và điều chỉnh CĐR của CTĐT theo ý kiến khảo sát của các bên liên quan, tuy nhiên chưa chủ động tiến hành công việc này thường xuyên theo từng năm học.
 4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Khoa GDMN sẽ tiến hành khảo sát ý kiến các bên liên quan hàng năm (gồm GV, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng) và phân tích và sử dụng thông tin khảo sát về CĐR của CTĐT để có cơ sở cải tiến, cập nhật.
	Khoa GDMN
Phòng ĐT 
	Hàng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Định kỳ thực hiện rà soát, cập nhật, CĐR của CTĐT làm cơ sở cho việc cải tiến CTDH.
	Khoa GDMN;
Phòng ĐT 
	Hàng năm
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[bookmark: _Toc209128925]Tiêu chí 1.3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kì rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai
[bookmark: _heading=h.o2o0lsmqs72f]	1. Mô tả hiện trạng
[bookmark: _heading=h.4njn44fqmjxp]CĐR của CTĐT trình độ đại học ngành GDMN phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan và có sự tham gia đóng góp ý kiến của các bên liên quan trong quá trình xây dựng cũng như trong quá trình cập nhật, cải tiến.
Việc xây dựng, cập nhật và cải tiến CĐR của CTĐT trình độ trình độ đại học ngành GDMN tuân thủ 2 quy trình: Quy trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo  [H1.01.03.01] và Bộ chuẩn ĐBCL CTĐT phiên bản 1.0 [H1.01.03.02]. Trên cơ sở quy trình đã ban hành, Khoa đã tiến hành thức hiện các bước theo quy trình và các văn bản hướng dẫn của nhà trường về xây dựng và phát triển CTĐT [H1.01.03.03].
Giai đoạn xây dựng CĐR và CTĐT:  Khoa GDMN đã thực hiện theo đúng các bước của Quy trình. Trong đó quy trình xây dựng CĐR được thực hiện qua 5 bước (điều 3, Quy trình xây dựng CĐR CTĐT, số 2382/QĐ-ĐHV ngày 4/9/2019) [H1.01.03.01]. Trong đó, bước 3 là tổ chức khảo sát thu thập thông tin các bên liên quan: Khoa khảo sát, xác định nhu cầu nguồn nhân lực và khảo sát ý kiến nhà khoa học, CB-GV, nhà tuyển dụng, cựu người học để xây dựng bản dự thảo CĐR [H1.01.03.04]; Dựa vào phân tích kết quả khảo sát các bên liên quan, Khoa đã hoàn thiện dự thảo CĐR và công bố dự thảo CĐR để cán bộ quản lý, giảng viên, các nhà khoa học,…cho ý kiến đóng góp (bước 4) [H1.01.03.05]; Sau khi hoàn thiện CĐR CTĐT ngành GDMN được trình Hiệu trưởng phê duyệt, ký ban hành và công bố trên web của nhà trường (bước 5) [H1.01.03.06]. 
Trong quá trình xây dựng CĐR. Khoa GDMN đã tiến hành khảo sát và thu thập ý kiến của người học, cựu người học, Nhà tuyển dụng về các kết quả mong đợi sau đào tạo dựa trên danh mục hệ thống CĐR, cấu trúc CTĐT được dự kiến bởi các Nhà khoa học, các chuyên gia nổi tiếng đầu ngành thông qua các cuộc họp, các phiếu hỏi, … [H1.01.03.04]. 
CĐR được kết cấu dựa trên quá trình hệ thống hoá quan điểm của các bên liên quan sau khi khảo sát nhằm đưa ra một bảng danh mục CĐR phù hợp với thực tiễn xã hội cũng như tính chất chuyên môn của lĩnh vực ngành. Việc lấy ý kiến Nhà tuyển dụng được Khoa triển khai bằng nhiều hình thức như: khảo sát online, trao đổi hoặc phát phiếu khảo sát thông qua các ngày hội việc làm,... [H1.01.03.04].
Giai đoạn rà soát, điều chỉnh CĐR và CTĐT: Sau khi CĐR và CTĐT được ban hành và triển khai áp dụng, theo quy định chung của Nhà trường, Khoa bắt đầu triển khai các bước của Quy trình rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR và CTĐT (Điều 5. Quy trình cập nhật và tổ chức đánh giá, phát triển CTĐT, Số 2382/QĐ-ĐHV ngày 4/9/2019) [H1.01.03.01]. Phối hợp với TT.ĐBCL, Phòng đào tạo khảo sát ý kiến các bên liên quan, sử dụng các kết quả khảo sát để cập nhật, cải tiến CĐR và CTĐT [H1.01.03.04]. Ngoài ra, Khoa còn thu thập các thông tin từ các buổi họp GV, họp Khoa [H1.01.03.05], để xây dựng và điều chỉnh CĐR và CTĐT, giúp Khoa điều chỉnh CĐR và CTĐT sao cho hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo của ngành  [H1.01.03.04]. 
Trong giai đoạn đánh giá CTĐT (2020-2024), CĐR của CTĐT ngành GDMN đã được rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện ít nhất 02 năm một lần theo kế hoạch của Nhà trường [H1.01.03.03]. Các đợt điều chỉnh này được thực hiện trên cơ sở kế thừa CTĐT ban hành từ năm 2017 (Số 747/QĐ-ĐHV ngày 27/4/2017). Việc rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR và CTĐT ở cấp độ Nhà trường, Khoa đã thực hiện 2 lần rà soát thay đổi vào năm 2019 (số 2381/QĐ-ĐHV ngày 04/09/2019) và năm 2021 (số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/09/2021) [H1.01.03.06] để đáp ứng yêu cầu thực tiễn mới về đào tạo và nghiên cứu. Việc rà soát không chỉ giúp hoàn thiện CĐR theo hướng rõ ràng, khả thi mà còn góp phần nâng cao tính phù hợp và chất lượng toàn diện của chương trình. 
Kết quả của các đợt rà soát, chỉnh sửa và cập nhật CĐR của CTĐT đại học ngành GDMN cho thấy các CĐR đã được tinh gọn về số lượng, diễn đạt súc tích, dễ hiểu, đồng thời bảo đảm tính định lượng và khả năng đo lường. Các năng lực được xác định trong CĐR bám sát yêu cầu thực tiễn, phản ánh đúng các góp ý từ khảo sát ý kiến các bên liên quan, từ đó góp phần nâng cao tính khả thi và giá trị ứng dụng của CTĐT.
Bảng 1.3.1. Đối sánh CĐR các phiên bản 2017, 2019, 2021
	CĐR CTĐT năm 2017, 2019
	CĐR CTĐT năm 2021

	- CĐR năm 2018, 2019 được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực dựa trên 4 trụ cột của CDIO.
- Tham khảo hệ thống phân loại nhận thức của Bloom, thể hiện các mức phát triển về kiến thức, kỹ năng, lượng hóa được và đo lường được theo 5 mức độ: (Biết, hiểu, vận dụng, phân tích/tổng hợp và sáng tạo; khả năng đáp ứng mục tiêu và nội dung của từng học phần).
- Gồm có 17 CĐR cấp độ 2  và 73CĐR cấp độ 3. 
- Chưa có phân nhiệm CĐR cấp CTĐT (PLO) cho các học phần.
- Chưa có bảng phân nhiệm PLO cho CLO.
	CĐR năm 2021 CTĐT được rà soát, chỉnh sửa, bổ sung theo hướng cụ thể hóa một số năng lực nhằm thể hiện được năng lực của sinh viên khi tốt nghiệp. CĐR năm 2021 được xây dựng dựa trên CĐR năm 2018 và bổ sung các nội dung sau: 
- Tinh gọn xuống 9 CĐR cấp độ 2 và 25 CĐR cấp độ 3.
- Đã xây dựng Bảng phân nhiệm CĐR cho học phần được thiết kế chi tiết hơn đến từng chương trong học phần và phân nhiệm CĐR về kỹ năng nghề nghiệp (CĐR về CDIO) cho các học phần dự án.
- CTĐT phiên bản 2021 có 6 học phần dạy học dựa trên dự án.
 - Đề cương chi tiết học phần được thiết kế đầy đủ và cụ thể hơn, trong đó có thiết kế các bài đánh giá năng lực, CĐR cho từng bài học và bài kiểm tra đánh giá, phương pháp tổ chức dạy học rõ ràng hơn.



Việc rà soát, chỉnh sửa, bổ sung CĐR và CTĐT hàng năm đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan góp phần làm tăng tỷ lệ xếp loại tốt nghiệp của sinh viên ngành GDMN qua các năm [H1.01.03.07]. 
Từ năm 2024 đến nay, Nhà trường tiếp tục hướng dẫn rà soát, chỉnh sửa, bổ sung CĐR và CTĐT thông qua việc ban hành bộ chuẩn ĐBCL CTĐT phiên bản 1.0 [H1.01.03.02] [H1.01.03.08]. 
CĐR và CTĐT trình độ đại học ngành GDMN sau khi xây dựng và điều chỉnh đã được hội đồng chuyên môn cấp Khoa, cấp Trường thông qua, nghiệm thu và được Hiệu trưởng phê chuẩn, ra quyết định thực hiện và được công bố công khai trên Website của Trường, Phòng ĐT, Khoa GDMN, qua Elearning và thông qua tài liệu tư vấn tuyển sinh, các tờ rơi quảng bá tuyển sinh, cẩm nang sinh viên, đợt gặp mặt sinh viên đầu khóa để các bên liên quan được biết [H1.01.03.08].
2. Điểm mạnh
Khoa GDMN đã tiến hành khảo sát ý kiến các bên liên quan về CĐR và CTĐT trình độ đại học ngành GDMN khi xây dựng cũng như khi triển khai CTĐT theo quy trình Nhà trường đã ban hành với các biểu mẫu rõ ràng.
CĐR và CTĐT trình độ đại học ngành GDMN sau khi được ban hành và triển khai đã được rà soát, điều chỉnh theo yêu cầu của các bên liên quan và công bố công khai trên Website, trên Elearning và các trang tin của Trường, Phòng ĐT và của Khoa GDMN.
3. Điểm tồn tại
   	 Khoa GDMN đã tiến hành hoạt động tìm hiểu nhu cầu nhân lực của thị trường lao động nhưng số lượng nhà sử dụng lao động được khảo sát còn hạn chế.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Khoa GDMN tiếp tục hoàn thiện công tác nghiên cứu nhu cầu của thị trường lao động, mở rộng số lượng nhà sử dụng lao động cần khảo sát để đảm bảo cho CTĐT của Khoa đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, đạt hiệu quả cao.
	Khoa GDMN
Phòng ĐT
TT ĐBCL
	Hàng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	- Rà soát biểu mẫu, tăng cường tiến hành khảo sát ý kiến các bên liên quan về CĐR và CTĐT 
- Tăng cường rà soát, điều chỉnh định kỳ CĐR và CTĐT theo yêu cầu của các bên liên quan và công bố công khai bằng nhiều hình thức khác nhau.
	Khoa GDMN
Phòng ĐT
TT ĐBCL
	Hàng năm
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[bookmark: _Toc209128926]Kết luận về Tiêu chuẩn 1:
Những điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn: 
[bookmark: _heading=h.4wqpi2n1c64o]Mục tiêu CTĐT trình độ đại học ngành GDMN được xác định rõ ràng qua mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, định hướng để Khoa xây dựng CĐR và CTĐT, được xây dựng phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng của Nhà trường và phù hợp với mục tiêu của Luật giáo dục Đại học. Khi xây dựng mục tiêu, CĐR và CTĐT ngành GDMN, Khoa GDMN đã tiến hành khảo sát về nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động và tổ chức lấy ý kiến của các bên liên quan, được cập nhật theo quy trình.
CĐR CTĐT đại học ngành GDMN được xác định rõ ràng, súc tích, phản ánh được mục tiêu của CTĐT, thể hiện rõ ràng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm của sinh viên khi tốt nghiệp, làm cơ sở cho việc xây dựng CTDH. CĐR của CTĐT ngành GDMN được xây dựng, điều chỉnh bao quát được cả các yêu cầu chung theo hệ thống giáo dục Việt Nam và các quy trình của Nhà trường và yêu cầu chuyên biệt mà sinh viên cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT.
Khoa đã tiến hành khảo sát ý kiến các bên liên quan CĐR CTĐT đại học ngành GDMN khi xây dựng cũng như khi triển khai CTĐT theo quy trình Nhà trường đã ban hành với các biểu mẫu rõ ràng. Sau khi được ban hành và triển khai, CĐR CTĐT đã được rà soát, điều chỉnh theo yêu cầu của các bên liên quan và công bố công khai trên Website và các trang tin của Trường và của Khoa.
Những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn:  
Chưa đảm bảo tính đại diện của các đối tượng tham gia lấy ý kiến của Khoa GDMN về xây dựng mục tiêu, CĐR và CTĐT; thời gian cho các BLQ thảo luận tại các đợt cập nhật CTĐT chưa nhiều.
Khoa mới thực hiện rà soát và điều chỉnh CĐR của CTĐT theo ý kiến khảo sát của các bên liên quan, tuy nhiên chưa chủ động tiến hành công việc này thường xuyên theo từng năm học.
[bookmark: _heading=h.wfx7qeveq90o]Khoa GDMN đã tiến hành hoạt động tìm hiểu nhu cầu nhân lực của thị trường lao động nhưng số lượng được khảo sát còn hạn chế.
[bookmark: _Toc209128927]Tiêu chuẩn 2. Bản mô tả chương trình đào tạo
[bookmark: _Toc209128928]Mở đầu
Bản mô tả CTĐT đại học ngành GDMN là công cụ quan trọng trong quản lý và vận hành chương trình, thể hiện một cách rõ ràng mục tiêu đào tạo, CĐR, cấu trúc và nội dung chương trình, phương pháp tổ chức dạy học – kiểm tra đánh giá, cũng như các điều kiện BĐCL. Tài liệu này không chỉ giúp người học, giảng viên, nhà tuyển dụng và cơ quan quản lý nắm bắt đầy đủ thông tin cốt lõi của chương trình mà còn là căn cứ để theo dõi, đánh giá và cải tiến chương trình theo hướng đáp ứng nhu cầu thực tiễn và nâng cao chất lượng đào tạo. Việc xây dựng và cập nhật bản mô tả chương trình được thực hiện định kỳ, có tham vấn các bên liên quan, bảo đảm tính công khai, minh bạch, logic và khả năng tiếp cận. Bản mô tả CTĐT được thiết kế theo hướng tiếp cận năng lực, nhấn mạnh sự liên kết giữa mục tiêu đào tạo, CĐR và các học phần, đồng thời tích hợp các công cụ kiểm soát, theo dõi tiến độ đạt CĐR của người học, góp phần thực hiện hiệu quả cam kết chất lượng của cơ sở đào tạo đối với xã hội.
[bookmark: _Toc209128929]Tiêu chí 2.1. Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật
1. Mô tả hiện trạng
[bookmark: _heading=h.pfe0br9vfg1d]Bản mô tả CTĐT trình độ đại học ngành GDMN được xây dựng dựa trên các yêu cầu của các văn bản pháp lý của Nhà nước [H2.02.01.01], tuân thủ theo quy định/quy trình của Nhà trường [H2.02.01.02], [H2.02.01.03] và các văn bản hướng dẫn về xây dựng và phát triển CTĐT của Trường Đại học Vinh [H2.02.01.04]. 
Trong chu kỳ đánh giá từ năm 2020-2024, Bản mô tả CTĐT ngành GDMN của Trường Đại học Vinh có các phiên bản 2018 (Số 747/QĐ-ĐHV ngày 27/4/2017) [H2.02.01.05], phiên bản 2019 (số 2381/QĐ-ĐHV ngày 04/09/2019) [H2.02.01.06] và phiên bản 2021 (số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/09/2021) [H2.02.01.07].
Bản mô tả CTĐT phiên bản năm 2017, năm 2019 và năm 2021 của ngành GDMN có đầy đủ các nội dung, bao gồm: 
1. Cơ sở giáo dục: Tên cơ sở đào tạo và cấp bằng là Trường Đại học Vinh.
2. Tên gọi văn bằng: GDMN
3. Chương trình đào tạo: Đại học
4. Thời gian đào tạo: 4 năm.
5. Mục tiêu: bao gồm mục tiêu tổng quát và 4 mục tiêu cụ thể.
6. CĐR của CTĐT: Được mô tả theo 4 trụ cột của CDIO bao gồm: (1) kiến thức và lập luận ngành; (2) kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp; (3) kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp; (4) năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và phát triển ý tưởng liên quan đến lĩnh vực Quản lý nhà nước. 
7. Tiêu chí tuyển sinh: áp dụng theo quy chế tuyển sinh hàng năm của Bộ GD&ĐT và Đề án tuyển sinh đại học của Trường Đại học Vinh. 
8. Cấu trúc chương trình dạy học (CTDH): được thể hiện qua khung chương trình và kế hoạch dạy học dự kiến và mô tả vắn tắt môn học.
9. Ma trận kỹ năng ITU, ma trận phân nhiệm các CĐR của CTĐT cho từng môn học/học phần.
10. Đề cương các môn học/học phần.
11. Thời điểm thiết kế/ điều chỉnh bản mô tả CTĐT.
Ngoài những nội dung trên, Bản mô tả CTĐT còn thể hiện một số nội dung khác như: khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp của NH [H2.02.01.05] [H2.02.01.06] [H2.02.01.07].
Bản mô tả CTĐT trình độ đại học ngành GDMN thường xuyên được cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thay đổi công nghệ, cập nhật theo các xu hướng đào tạo và nghiên cứu mới trên thế giới hoặc những văn bản pháp quy hiện hành, về lĩnh vực của ngành GDMN Từ khi CTĐT được ban hành, việc cập nhật bản mô tả CTĐT được thực hiện qua các mốc thời gian: 
Bản mô tả CTĐT ngành GDMN thường xuyên được cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thay đổi công nghệ, cập nhật theo các xu hướng đào tạo và nghiên cứu mới trên thế giới hoặc những văn bản pháp quy hiện hành, … về lĩnh vực của ngành GDMN Từ khi CTĐT ngành GDMN được ban hành, việc cập nhật bản mô tả CTĐT được thực hiện định kỳ. Từ năm 2017 đến nay, Trường đã trải qua 1 lần xây dựng tiếp cận CDIO vào năm 2017, có rà soát, chỉnh sửa nhỏ năm 2019 và cập nhật, bổ sung năm 2021 [H2.02.01.06] [H2.02.01.07]. Tất cả các lần rà soát, điều chỉnh và cập nhật CTĐT, các giảng viên của ngành đều được Nhà trường tổ chức tập huấn và hướng dẫn cụ thể [H2.02.01.08]. So với bản mô tả CTĐT năm 2017, các bản mô tả CTĐT năm 2021 có cấu trúc đầy đủ và đã được cập nhật chi tiết hơn, bao gồm: (i) CĐR của các CTĐT; (ii) Bảng phân nhiệm CĐT cấp CTĐT cho các học phần; (iii) Ma trận kỹ năng; (v) Phụ lục về các tiêu chí đánh giá; và (vi) Phụ lục về ma trận phân nhiệm CĐR chi tiết. Với ma trận phân nhiệm CĐR chi tiết được đưa vào bản mô tả CTĐT, các bên liên quan biết được đóng góp của các học phần để hình thành năng lực người học trong CĐR.
Việc rà soát, cập nhật và đánh giá bản mô tả CTĐT được thực hiện thông qua quá trình cập nhật CTĐT và CĐR gồm 5 bước: Bước 1: Lập kế hoạch cập nhật, đánh giá CTDH/CTĐT; Bước 2: Thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải cập nhật CTDH/CTĐT; Bước 3: Đánh giá và xây dựng đánh giá về tính hiệu quả của CTDH/CTĐT đang thực hiện (đáp ứng so với CĐR và mục tiêu đã xác định; sự thống nhất và gắn kết nội dung chương trình, phương pháp kiểm tra đánh giá, nguồn tài liệu phục vụ học tập và giảng dạy…); Bước 4: Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật CTDH/CTĐT và trình Hội đồng khoa học và đào tạo xem xét thông qua; Bước 5: Hội đồng khoa học và đào tạo xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, cập nhật CTDH/CTĐT và trình Hiệu trưởng ban hành CTDH/CTĐT sửa đổi, bổ sung [H2.02.01.02].
Bản mô tả CTĐT ngành GDMN giai đoạn 2017 – 2021: (từ khóa 58 - khóa 61) được Nhà trường xây dựng có những nội dung như: Mô tả thông tin quy định cụ thể CĐR của CTĐT. CĐR CTĐT năm 2017, 2019 gồm 17 CĐR cấp độ 2 và 73 CĐR cấp độ 3, khối lượng kiến thức toàn khóa gồm (132 tín chỉ với 41 học phần). Tuy nhiên, thể hiện các quy định về CĐR trong bản mô tả CTĐT còn hạn chế và còn thiếu ma trận thể hiện sự đóng góp của các học phần vào việc đạt CĐR của CTĐT. Phần mô tả về CTDH, danh sách đội ngũ GV, CSVC phục vụ học tập (bao gồm: hệ thống phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy; thư viện; danh mục giáo trình, tập bài giảng), hướng dẫn thực hiện chương trình. Các nội dung này được trình bày theo một tuần tự logic và rõ ràng, giúp cho người đọc hiểu được những vấn đề cốt lõi của một quá trình đào tạo từ mục tiêu tổng quát đến chi tiết, từ CĐR mong muốn đến nội dung chương trình và cấu trúc chương trình đáp ứng CĐR, từ yêu cầu đối với NH đến cam kết về CSVC và đội ngũ GV [H2.02.01.05] [H2.02.01.06].
[bookmark: _heading=h.wu28my49z4e9]Bản mô CTĐT ngành GDMN năm 2021 (áp dụng từ khóa 62) trở đi đã được cập nhật mới, thể hiện được thông tin chú trọng: Rút gọn theo hướng tinh lọc các CĐR của CTĐT còn xuống 9 CĐR cấp độ 2 và 25 CĐR cấp độ 3 theo 4 trụ cột CDIO; CĐR được truyền tải vào CTĐT và các học phần thông qua ma trận tích hợp CĐR (hay còn gọi là ma trận kỹ năng) nhằm góp phần đạt được CĐR của CTĐT, ma trận tích hợp phương pháp dạy và học với CĐR của CTĐT, Bảng phân nhiệm cho PLO cho học phần được thiết kế chi tiết hơn đến từng chương trong học phần và phân nhiệm CĐR về kỹ năng nghề nghiệp (CĐR về CDIO) cho các học phần dự án [H2.02.01.07], cải tiến giảm số tín chỉ từ 132 tín chỉ xuống còn 126 tín chỉ, giảm số lượng học phần từ 41 học phần xuống còn 38 học phần, cập nhật các học phần mới. Bổ sung các môn học chuyên ngành sang học phần dự án. Ngoài ra bản mô tả CTĐT đã bổ sung đầy đủ các rubric đánh giá, qua đó đã cập nhật các yêu cầu về nội dung và hình thức nhằm tăng tính logic giữa CĐR CTĐT, phân nhiệm cho các học phần, chất lượng các sản phẩm liên quan; tăng tính gắn kết nội dung dạy học của một số học phần với mục tiêu học phần và CĐR học phần; đa dạng hình thức tổ chức dạy học, thể hiện nổi bật các hoạt động dạy học tích cực, phát huy năng lực người học thông qua làm việc nhóm, học tập trải nghiệm, học tập bằng phương pháp đồ án, dự án ; CTĐT được tăng thời lượng thực hành, thực tập nghề…, [H2.02.01.07]. Qua các lần rà soát, các nội dung CĐR và khung CTĐT được đối sánh với một số CTĐT cùng ngành ở các trường khác trong nước, qua đó cập nhật các năng lực cần thiết vào CĐR của CTĐT [H2.02.01.09], đối sánh CTĐT ngành GDMN giữa các năm với nhau [H2.02.01.10]. 
Việc rà soát, điều chỉnh, cập nhật CTĐT còn dựa trên cơ sở tiếp thu những ý kiến thu thập được từ báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan (NSDLĐ, NH và cựu NH, CBVC, chuyên gia…) [H2.02.01.11]. Các ý kiến của các bên liên quan, ý kiến đóng góp của các thành viên trong Khoa, hội đồng Khoa, Hội đồng thẩm định, Hội đồng khoa học và đào tạo [H2.02.01.12] là cơ sở quan trọng để Khoa chỉnh sửa, điều chỉnh dự thảo CTĐT, Bản mô tả CTĐT phù hợp, đầy đủ nội dung, được Hội đồng khoa học và đào tạo nghiệm thu và trình Hiệu trưởng ký ban hành [H2.02.01.13].
Bảng 2.1.1: Điểm thay đổi trong cấu trúc Bản mô tả CTĐT ngành GDMN 
	Bản mô tả CTĐT năm 2018 và 2019
	Bản mô tả CTĐT năm 2021

	Phần 1. Giới thiệu
	Phần 1. Giới thiệu

	1.1. Trường Đại học Vinh
	1.1. Trường Đại học Vinh

	1.2. Khoa GDMN
	1.2. Khoa GDMN

	1.3. Ngành GDMN
	1.3. Ngành GDMN

	Phần 2. Chương trình đào tạo
	Phần 2. Tổng quan về CTĐT

	1. Tên chương trình
	2.1. Thông tin chung

	2. Mục tiêu chương trình đào tạo
	2.2. Mục tiêu chương trình đào tạo

	2.1. Mục tiêu tổng quát
	2.3. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	2.2. Mục tiêu cụ thể
	2.4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

	3. Khung năng lực
	2.5. Tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

	4. Chuẩn đầu ra cấp độ 3
	2.6. Phương pháp giảng dạy và học tập

	5. Khung chương trình
	2.7. Các hình thức đánh giá

	Phần 3. Kế hoạc dạy học
	2.8. Đánh giá kết quả học tập

	3.1. Cấu trúc chương trình
	2.9. Đối sánh chương trình đào tạo

	3.2. Các học phần theo khối kiến thức
	Phần 3. Chương trình dạy học

	3.3. Mô tả học phần
	3.1. Cấu trúc chương tình dạy học

	Phần 4. Đội ngũ GV và cán bộ hỗ trợ
	3.2. Phân nhiệm giữa các học phần và CĐR của CTĐT

	4.1. Đội ngũ giảng viên
	3.3. Kế hoạch giảng dạy

	4.2. Đội ngũ cán bộ hỗ trợ
	3.4. Sơ đồ cấu trúc chương trình dạy học

	Phần 5. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập
	3.5. Ma trận kỹ năng

	5.1. Giảng đường
	Phần 4. Mô tả tóm tắt các học phần

	5.2. Thư viện
	Phần 5. Đội ngũ giảng viên

	5.3. Môi trường và cảnh quan
	Phần 6. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập

	Phần 6. Hướng dẫn thực hiện chương trình
	Phần 7. Hướng dẫn thực hiện chương trình

	
	Phụ lục A: Ma trận phân nhiệm CĐR CTĐT và các học phần

	
	Phụ lục B: Ma trận phân nhiệm CĐR



Bản mô tả CTĐT năm 2025 sẽ được cập nhật vào cuối 2025 được xây dựng dựa trên Quyết định số 2596/QĐ-ĐHV ngày 02/10/2023 về việc ban hành Bộ chuẩn Bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo phiên bản 1.0 của Trường Đại học Vinh [H2.02.01.03]. Trong đó, thông tin chính của các bản mô tả CTĐT được hướng dẫn ở tiêu chí 2.1 [H2.02.01.03]. Ngoài ra, Bộ chuẩn Bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo hướng dẫn cụ thể về xây dựng CTĐT với quy trình chặt chẽ từ việc có các bước xây dựng mục tiêu CTĐT, xây dựng CĐR phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường, cũng như hướng dẫn đối sánh CĐR của CTĐT với đề cương CDIO, Khung trình độ quốc gia, … hướng dẫn thiết kế và phát triển CTDH dựa trên CĐR theo mô hình tương thích kiến tạo, quy trình thiết kế ngược và mô hình CFB. Bên cạnh đó, việc đánh giá người học theo CĐR được thiết kế chi tiết hơn qua kết quả đánh giá bao gồm điểm số và điểm năng lực của CĐR. Đề cương học phần có đầy đủ thông tin về ma trận đề thi, rubric đánh giá theo CĐR và kế hoạch dạy học được thiết kế theo 03 giai đoạn (Pre-class, During class, Post class), …. [H2.02.01.03]. Trên cơ sở đó, Nhà trường đã ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị đào tạo rà soát, chỉnh sửa, bổ sung CĐR và CTĐT của ngành GDMN cũng như các ngành khác trong toàn trường [H2.02.01.14]. 
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bên liên quan dễ dàng tiếp cận với bản mô tả CTĐT ngành GDMN, nội dung văn bản này được Nhà trường đăng tải trên Website của Phòng đào tạo và của Khoa GDMN, được cập nhật trong các tài liệu quảng bá, sổ tay sinh viên của Nhà trường, phổ biến trong buổi lễ Khai giảng đầu khoá của tân sinh viên, ... [H2.02.01.15].
[bookmark: _heading=h.4v97e6tv4jz6]2. Điểm mạnh
Bản mô tả CTĐT trình độ đại học ngành GDMN đầy đủ các nội dung và thông tin, qua đó, các bên liên quan dễ dàng tiếp cận với CTĐT. 
Bản mô tả CTĐT trình độ đại học ngành GDMN được cập nhật định kỳ hàng năm và theo các mốc thời gian cho phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động và xu hướng phát triển khoa học công nghệ của thế giới.
3. Điểm tồn tại
Nội dung góp ý cho việc cập nhật và công bố thông tin về bản mô tả CTĐT từ các Nhà tuyển dụng chưa được Khoa thực hiện kịp thời theo từng năm học.
4. Kế hoạch hành động
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	Khắc phục điểm tồn tại
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  	5. Tự đánh giá: Đạt (5/7).
[bookmark: _Toc209128930]Tiêu chí 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật
[bookmark: _heading=h.wyerkod5z32e]1. Mô tả hiện trạng
ĐCHP là tài liệu hướng dẫn cụ thể quá trình tổ chức dạy và học, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp giảng viên thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy và người học chủ động đạt CĐR học phần. Mỗi ĐCHP đều xác định rõ CĐR của học phần, đồng thời thể hiện sự liên kết giữa mục tiêu, nội dung, PPDH, hình thức kiểm tra – đánh giá và kế hoạch tổ chức dạy học. Các hoạt động dạy và học trong đề cương được thiết kế bám sát CĐR, bảo đảm tính logic, nhất quán và khả thi. Phương pháp đánh giá được lựa chọn phù hợp với từng CĐR nhằm đo lường hiệu quả học tập thực chất của người học.
Việc xây dựng và điều chỉnh ĐCHP được thực hiện theo đúng quy trình ban hành tại Trường Đại học Vinh, bao gồm: Quy trình xây dựng và phát triển CTĐT trình độ đại học [H2.02.02.01]; hướng dẫn thiết kế ĐCHP theo Bộ chuẩn bảo đảm chất lượng CTĐT phiên bản 1.0 [H2.02.02.02]; và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cập nhật chương trình của Nhà trường [H2.02.02.03]. Giảng viên thực hiện xây dựng, rà soát và cập nhật đề cương định kỳ theo các giai đoạn cải tiến chương trình, có sự tham khảo ý kiến từ hội đồng chuyên môn và các đơn vị có liên quan.
Trong chu kỳ đánh giá (từ 2020-2024), ĐCHP CTĐT đại học ngành GDMN có các phiên bản 2017 [H2.02.02.04]; phiên bản 2019 [H2.02.02.05] và phiên bản 2021 [H2.02.02.06]. 
100% ĐCCT của các học phần trong CTĐT trình độ đại học ngành GDMN có đầy đủ các nội dung theo quy định của Bộ GD&ĐT, bao gồm: tên đơn vị/tên GV đảm nhận giảng dạy; tên môn học/học phần; số tín chỉ; mục tiêu, CĐR của môn học/học phần, ma trận liên kết nội dung chương mục với CĐR; các yêu cầu của môn học/học phần; cấu trúc môn học/học phần; phương pháp dạy-học; phương thức kiểm tra/đánh giá; tài liệu chính và tài liệu tham khảo [H2.02.02.04] [H2.02.02.05] [H2.02.02.06]. ĐCHP đảm bảo 03 nội dung quan trọng: nội dung giảng dạy, PPGD/học tập và phương pháp đánh giá để đạt yêu cầu của CĐR. Từng học phần có số tín chỉ xác định và được ký hiệu bằng một mã số học phần riêng do Trường quy định.
[bookmark: _heading=h.z2g9l1eih2re]Bảng 2.2.1. Thông tin chính trong đề cương phần của CTĐT năm 2021
	1. Thông tin chung

	1.1. Thông tin giảng viên
	Thông tin các giảng viên giảng dạy học phần.

	1.2. Thông tin học phần
	- Tên học phần (tiếng Việt và tiếng Anh).
- Mã số học phần: gồm ký hiệu chữ và số.
- Thuộc ngành/nhóm ngành.
- Khối kiến thức/kỹ năng của học phần.
- Loại học phần (bắt buộc/tự chọn).
- Số tín chỉ (số tiết lý thuyết, số tiết thực hành, số tiết thực tế, số tiết dạy học dự án).
- Điều kiện đăng ký học (học phần tiên quyết, học phần học trước, học phần song hành).

	2. Mô tả học phần

	- Mô tả tóm tắt về vai trò, vị trí của học phần trong CTĐT và bảng phân nhiệm của ma trận chuẩn đầu ra cho học phần.

	3. Chuẩn đầu ra học phần

	- CĐR của học phần bao gồm ký hiệu CĐR (CLOs) học phần, mô tả CLOs, đóng góp của mỗi CLO cho các CĐR của CTĐT, trọng số của CLO, và điểm năng lực tối thiểu cần đạt được phân nhiệm từ ma trận phân nhiệm CĐR của CTĐT.
- Mô tả chuẩn đầu ra học phần bắt đầu bằng các động từ Bloom tương ứng mức độ đạt được trong miền kiến thức, kỹ năng hoặc thái độ. 

	4. Đánh giá học phần

	4.1. Đánh giá thường xuyên
	Quy định các hình thức đánh giá ý thức, thái độ học tập và hồ sơ học phần. Với mỗi hình thức đánh giá, đưa ra các CĐR học phần tương ứng. 

	4.2. Đánh giá cuối kì
	Quy định hình thức đánh giá.

	5. Tài liệu học tập

	- Mô tả giáo trình và các tài liệu tham khảo sử dụng trong học phần.

	6. Kế hoạch giảng dạy

	- Mô tả kế hoạch dạy học gồm chương/chủ đề/bài theo ba giai đoạn: giai đoạn trước khi đến lớp, giai đoạn học ở lớp, và giai đoạn cũng cố kiến thức và phát triển kỹ năng. Mỗi giai đoạn bao gồm số tiết, hoạt động dạy học, các CLOs cần đạt và bài đánh giá.

	7. Quy định của học phần

	- Quy định chung của CTĐT và các quy định riêng của giảng viên.

	8. Các tiêu chí đánh giá

	- Các tiêu chí đánh của học phần

	9. Phụ trách học phần

	- Bộ môn phụ trách học phần, địa điểm và email của Bộ môn.

	10. Ngày phê duyệt

	- Ngày, tháng, năm phê duyệt đề cương học phần.

	11. Cấp phê duyệt


Khi xây dựng ĐCCT học phần, các giảng viên phụ trách học phần bám vào ma trận kỹ năng phân nhiệm cho học phần để đảm bảo sự đóng góp của các học phần vào việc đạt CĐR của CTĐT [H2.02.02.07]. Mục tiêu của CTĐT được cụ thể hóa và thể hiện ở các mục tiêu của từng học phần. Trong ĐCHP có thể hiện rõ từng CĐR học phần đó tương ứng với CĐR nào của CTĐT, chỉ số đo lường việc đạt CĐR của CTĐT. Trong nội dung chi tiết học phần, ứng với từng bài, có ghi rõ số tiết lý thuyết, thực hành; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; bài học này đáp ứng CĐR nào của học phần. Phương pháp đánh giá bao gồm điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần; trọng số của mỗi điểm thành phần; đáp ứng CĐR nào của học phần; mức độ đóng góp của học phần vào việc đạt CĐR của CTĐT. Những nội dung này giúp GV lượng hóa được việc đạt được CĐR của học phần mình đảm nhiệm [H2.02.02.04] [H2.02.02.05] [H2.02.02.06].
100% Đề cương các môn học trong CTĐT được định kỳ rà soát, bổ sung cập nhật theo kế hoạch và hướng dẫn của Nhà trường [H2.02.02.01] [H2.02.02.02] [H2.02.02.03] [H2.02.02.08] [H2.02.02.09]. Theo quy định, đề cương được chỉnh sửa theo chu kỳ hai năm một lần nhằm bảo đảm tính phù hợp với thực tiễn giảng dạy, CĐR và các yêu cầu về BĐCL. Toàn bộ ĐCHP trong chương trình đều được chuẩn hóa về cấu trúc và nội dung, thể hiện rõ CĐR HP, PPDH, phương pháp đánh giá, kế hoạch dạy học và danh mục học liệu, giúp người học và các bên liên quan nắm bắt đầy đủ và minh bạch các yêu cầu của học phần. Việc rà soát, cập nhật ĐCHP không chỉ dừng ở việc điều chỉnh nội dung học phần mà còn bao gồm mở rộng các mục trong đề cương theo hướng dẫn thống nhất của Nhà trường. So với các phiên bản năm 2017, 2019, đề cương các năm 2021 đã được cải tiến rõ rệt, bổ sung thêm nhiều thành phần quan trọng như mô tả mức độ đạt CĐR, PPDH dựa trên năng lực, công cụ đánh giá theo rubric, hình thức dạy học theo dự án,... phù hợp với tiếp cận CDIO và định hướng phát triển năng lực người học [H2.02.02.04], [H2.02.02.05], [H2.02.02.06].
Quá trình rà soát và cập nhật đề cương được tổ chức theo quy trình rõ ràng, từ xây dựng, lấy ý kiến chuyên môn, hoàn thiện đến nghiệm thu. Việc lấy ý kiến các bên liên quan, đặc biệt là từ giảng viên, sinh viên, nhà tuyển dụng và chuyên gia ngoài trường, được thực hiện định kỳ để đảm bảo đề cương phản ánh đúng yêu cầu thực tiễn và định hướng nghề nghiệp [H2.02.02.10], [H2.02.02.11]. Đồng thời, Khoa đã sử dụng kết quả khảo sát, phản hồi làm căn cứ cải tiến chất lượng CTĐT, CĐR và ĐCHP. 
Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng và rà soát, khoa cũng thực hiện đối sánh các phiên bản đề cương giữa các năm 2017, 2019 và 2021 nhằm nhận diện điểm kế thừa và đổi mới [H2.02.02.12]. Việc xây dựng nội dung đề cương còn có sự tham chiếu, tiếp thu từ các CTĐT cùng ngành tại các trường đại học uy tín trong nước, giúp tăng tính cập nhật và phù hợp với mặt bằng đào tạo chung [H2.02.02.13].
[bookmark: _heading=h.plebm8gj9p2j]Bảng 2.2.2. Các thông tin được cập nhật giữa các phiên bản đề cương
	1. Cập nhật từ 2017 đến 2021

	- Thay đổi cấu trúc đề cương học phần.
- Cập nhật mục tiêu và CĐR học phần.
- Cập nhật nội dung giảng dạy, hình thức giảng dạy, hình thức đánh giá, học liệu.
- Đưa vào các CĐR học phần và ánh xạ tới các CĐR của CTĐT. 
- CĐR được ánh xạ tới nội dung, hoạt động giảng dạy và các hình thức đánh giá.
- Thay đổi trọng số các hình thức đánh giá theo quy định của Trường. 

	2. Cập nhật từ 2021 đến 2024

	- Cập nhật mục tiêu và CĐR học phần.
- Cập nhật nội dung giảng dạy, hình thức giảng dạy, hình thức đánh giá, học liệu.
- Cập nhật mẫu phiếu tiêu chí đánh giá trong học phần.
- Kế hoạch giảng dạy được phân thành ba giai đoạn: giai đoạn trước khi đến lớp, giai đoạn học ở lớp, giai đoạn cũng cố kiến thức và phát triển kỹ năng.


[bookmark: _heading=h.5lzw7lxc3z7h]Tất cả ĐCHP trong CTĐT đại học ngành GDMN được công bố công khai trên Website của Phòng ĐT, của Khoa GDMN và gửi trực tiếp qua hệ thống Elearning của Trường đến từng giảng viên, sinh viên, được đóng tập để sử dụng và lưu trữ theo từng khóa, từng ngành [H2.02.02.14].
2. Điểm mạnh
Toàn bộ ĐCHP trong CTĐT đại học ngành GDMN được xây dựng đầy đủ theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thể hiện rõ mức độ đóng góp của từng học phần vào việc đạt CĐR của chương trình. Đề cương đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa nội dung môn học, phương pháp tổ chức dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá với từng CĐR cụ thể, qua đó giúp lượng hóa chính xác năng lực người học cần đạt sau mỗi học phần.
Tất cả ĐCHP đều được rà soát, điều chỉnh định kỳ hàng năm. Đặc biệt, các CĐR học phần được kiểm tra, hiệu chỉnh để bảo đảm tính đo lường và tính tương thích với CĐR của CTĐT. Việc tích hợp phương pháp đánh giá bằng Rubric trong đề cương đã góp phần nâng cao tính rõ ràng, minh bạch và công bằng trong đánh giá kết quả học tập của người học, đồng thời tạo thuận lợi cho việc theo dõi, cải tiến chất lượng giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực.
3. Điểm tồn tại
Việc lấy ý kiến phản hồi của người học và các bên liên quan về các nội dung trong ĐCHP chưa được Khoa và các giảng viên tiến hành một cách đồng bộ và thống nhất; do vậy, thông tin để cải tiến điều chỉnh nội dung cụ thể và kế hoạch dạy học của từng học phần còn hạn chế. 
4. Kế hoạch hành động
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[bookmark: _heading=h.c6f420d143ah]5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128931]Tiêu chí 2.3. Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận
[bookmark: _heading=h.fhm3niv3aoc4]1. Mô tả hiện trạng
[bookmark: _heading=h.wzyu99cwqjbx]Bản mô tả CTĐT và toàn bộ ĐCHP trong CTĐT trình độ đại học ngành GDMN sau khi phê duyệt chính thức đã được công bố công khai bằng nhiều hình thức khác nhau, giúp các bên liên quan (cơ quan quản lý, nhà sử dụng lao động, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên,...) tiếp cận một cách dễ dàng và thuận tiện nhất [H2.02.03.01], [H2.02.03.02]. 
Tùy theo từng nhóm đối tượng, Nhà trường và Khoa GDMN lựa chọn các hình thức công bố phù hợp nhằm đảm bảo các bên liên quan có thể dễ dàng tiếp cận, sử dụng và khai thác thông tin phục vụ cho nhu cầu cụ thể. Trường Đại học Vinh công bố công khai bản mô tả CTĐT và ĐCHP trên các kênh thông tin có độ phủ rộng như: website chính thức của Phòng ĐT và website của Khoa GDMN [H2.02.03.03]. Bên cạnh đó, các tài liệu này còn được phổ biến thông qua nhiều hình thức trực tiếp và gián tiếp khác như: các buổi gặp mặt sinh viên đầu khóa, sinh hoạt chính trị đầu năm học, sổ tay sinh viên, tờ rơi thông tin, hệ thống quản lý học tập (LMS), fanpage và các kênh truyền thông nội bộ của Khoa [H2.02.03.04]. Cách tiếp cận đa dạng này góp phần nâng cao tính minh bạch, hỗ trợ hiệu quả việc tra cứu, giám sát và sử dụng thông tin của các bên liên quan.
Đối với GV,  bản mô tả CTĐT và ĐCHP được sử dụng như công cụ quan trọng hỗ trợ quá trình chuẩn bị, tổ chức và phối hợp giảng dạy. Tùy theo từng giai đoạn đào tạo, giảng viên Khoa GDMN luôn tiếp cận và sử dụng phiên bản mới nhất đã được phê duyệt để xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp, đồng thời nắm được nội dung của các học phần liên quan nhằm tạo nên sự liên thông giữa các học phần và giữa các năm học.
Bản mô tả CTĐT còn là căn cứ để giảng viên và lãnh đạo khoa tổ chức thảo luận, nghiên cứu, rà soát và điều chỉnh chương trình hiện hành hoặc đề xuất xây dựng chương trình mới. Việc cùng tham khảo tài liệu thống nhất giúp đội ngũ giảng viên có sự đồng thuận trong việc hiểu rõ CĐR, đảm bảo sự nhất quán trong tổ chức giảng dạy và đánh giá. Ngoài ra, bản mô tả CTĐT đại học ngành GDMN cũng là tài liệu tham khảo chính thức trong hoạt động kiểm tra nội bộ và giám sát việc thực hiện CTĐT, đồng thời góp phần khẳng định tính rõ ràng và khả năng đạt được của các CĐR mà người học cần đạt sau khi tốt nghiệp [H2.02.03.01], [H2.02.03.02].
Đối với người học, Trường Đại học Vinh và Khoa GDMN đã triển khai đồng bộ nhiều hình thức công bố nhằm đảm bảo sinh viên có thể tiếp cận đầy đủ, thuận tiện và kịp thời các thông tin liên quan đến bản mô tả CTĐT và ĐCHP. Việc cung cấp thông tin được thực hiện thông qua các kênh chính thức như: website của Phòng ĐT và website của Khoa GDMN [H2.02.03.03]; trang đăng ký học phần của sinh viên; hệ thống quản lý học tập (LMS); sổ tay sinh viên; fanpage của Khoa; các hoạt động gặp mặt đầu khóa, lễ khai giảng và sinh hoạt chính trị đầu năm học [H2.02.03.04]. Ngay từ buổi học đầu tiên, giảng viên có trách nhiệm giới thiệu đầy đủ ĐCHP, giúp sinh viên nắm bắt rõ mục tiêu, CĐR, nội dung học phần, PPDH, kiểm tra đánh giá, yêu cầu nhiệm vụ học tập và sản phẩm đầu ra của học phần [H2.02.03.04]. Ngoài ra, các buổi sinh hoạt lớp định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với giảng viên phụ trách ngành cũng là dịp để sinh viên được cập nhật, giải đáp và định hướng rõ hơn về chương trình học, lộ trình đào tạo và trách nhiệm học tập. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên cũng trực tiếp trình chiếu và giới thiệu slide tóm tắt nội dung đề cương, đảm bảo người học hiểu rõ và gắn kết với mục tiêu của học phần [H2.02.03.05]. Việc công bố công khai bản mô tả CTĐT và ĐCHP thông qua nhiều hình thức linh hoạt và phù hợp với đặc điểm người học đã góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên về cấu trúc chương trình, định hướng học tập, cũng như giúp sinh viên xác định rõ kế hoạch cá nhân, lộ trình học tập toàn khóa, từ đó nâng cao chất lượng học tập và khả năng đạt CĐR.
Đối với các bên liên quan khác (bao gồm: cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, chuyên gia, nhà quản lý giáo dục và cơ quan quản lý), bản mô tả CTĐT và ĐCHP của CTĐT đại học ngành GDMN được tiếp cận theo nhiều hình thức nhằm đảm bảo tính minh bạch và sự tham gia phản biện, đóng góp ý kiến trong quá trình phát triển chương trình. Trong các đợt xây dựng, rà soát và cập nhật CTĐT, Nhà trường và Khoa đã tổ chức lấy ý kiến từ các bên liên quan thông qua khảo sát, phỏng vấn và tham vấn chuyên gia. Dự thảo bản mô tả CTĐT và ĐCHP sau khi hoàn thiện được gửi đến các chuyên gia trong và ngoài trường để phản biện, trước khi trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa GDMN xem xét và thông qua. Việc tham vấn này không chỉ giúp nâng cao chất lượng nội dung chương trình mà còn tăng tính khả thi và tính phù hợp với yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp.
Bên cạnh đó, các tài liệu chính thức sau khi ban hành được công bố công khai trên website của Nhà trường và Khoa, giúp các bên liên quan có thể dễ dàng truy cập, tra cứu và sử dụng [H2.02.03.01], [H2.02.03.02], [H2.02.03.03]. Việc chia sẻ thông tin rộng rãi tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan quản lý, đơn vị tuyển dụng và cựu sinh viên nắm bắt nội dung, định hướng, cũng như các học phần cụ thể của chương trình. Qua đó, tăng cường sự gắn kết giữa Nhà trường và các đối tác xã hội, thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
       Bảng 2.2.3. Hình thức công bố bản mô tả CTĐT và ĐCHP
	Tài liệu
	Bên liên quan
	Hình thức
	Thời gian

	Bản mô tả CTĐT
	Giảng viên
	- Bản cứng và Website của Phòng ĐT [H2.02.03.01].
	- Trực tuyến

	
	Sinh viên
	- Website của Phòng ĐT [H2.02.03.01].
	- Trực tuyến

	
	
	- Nhóm Zalo lớp học tại buổi gặp mặt sinh viên đầu khóa.
	- Trực tuyến

	
	Nhà quản lý
	- Website của Phòng ĐT [H2.02.03.01].
	- Trực tuyến

	
	Cựu người học
	- Website của Phòng ĐT [H2.02.03.01].
	- Trực tuyến

	
	Doanh nghiệp sử dụng lao động và những người quan tâm khác
	- Website của Phòng ĐT [H2.02.03.01]. 
	- Trực tuyến

	Đề cương học phần
	Sinh viên
	- Buổi học đầu tiên của học phần. 
	- Hằng kỳ

	
	
	- Hệ thống Elearning [H2.02.03.02].
	- Trực tuyến


2. Điểm mạnh
Bản mô tả CTĐT trình độ đại học ngành GDMN và ĐCHP được công bố công khai rộng rãi bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo điều kiện cho các bên liên quan dễ dàng tiếp cận và sử dụng, tạo cơ hội tăng cường quản lý nhà nước; tăng cường cơ hội hợp tác, gắn kết giữa Trường Đại học và các cơ sở giáo dục, các doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng nhân lực cho xã hội, đáp ứng yêu cầu của các nhà sử dụng lao động.
Nhà trường đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quá trình lưu trữ và công khai các dữ liệu liên quan đến CTĐT bao gồm Bản mô tả CTĐT và ĐCHP như đăng tải lên website của nhà trường, hệ thống phần mềm CMC, hệ thống LMS để sinh viên, giảng viên, các nhà quản lý, doanh nghiệp và xã hội có thể dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, nghiên cứu phục vụ cho quá trình làm việc, giảng dạy và học tập. 
3. Điểm tồn tại
Mặc dù bản mô tả CTĐT đã được công bố công khai, nhưng chưa có phiên bản rút gọn hoặc định dạng phù hợp với từng nhóm đối tượng như ứng viên cao học, cựu sinh viên hoặc đơn vị tuyển dụng. Điều này khiến việc tiếp cận và khai thác thông tin quan trọng từ bản mô tả chưa thực sự hiệu quả, ảnh hưởng đến khả năng lan tỏa và minh bạch thông tin của chương trình.
 4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm  tồn tại
	Xây dựng các bản mô tả CTĐT rút gọn để phù hơp với các đối tượng quan tâm như các ứng viên cao học, các nhà sử dụng lao động.
	Khoa GDMN
	Năm 2026
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quá trình lưu trữ và công khai các dữ liệu liên quan đến CTĐT
	Khoa GDMN
Phòng ĐT
	Năm 2026
	


[bookmark: _heading=h.djw029bt1yi0]5. Tự đánh giá: Đạt (5/7).
[bookmark: _Toc209128932]Kết luận về Tiêu chuẩn 2:
Những điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn: 
[bookmark: _heading=h.u7im1wj8m93q]Bản mô tả CTĐT trình độ đại học ngành GDMN có đầy đủ các nội dung và thông tin, qua đó, các bên liên quan dễ dàng tiếp cận với CTĐT. Bản mô tả CTĐT ngành GDMN được cập nhật định kỳ hàng năm và theo giai đoạn cho phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động và xu hướng phát triển khoa học công nghệ của thế giới.
Tất cả các ĐCHP trong CTĐT đại học ngành GDMN đều được xây dựng đầy đủ theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, trong đó thể hiện rõ mức độ đóng góp của từng học phần vào việc đạt CĐR của chương trình. Nội dung các học phần được thiết kế đảm bảo tính liên kết chặt chẽ với PPDH, hình thức tổ chức học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá, nhằm giúp người học đạt được CĐR của từng học phần một cách hiệu quả và có thể lượng hóa. Việc rà soát, đánh giá và điều chỉnh ĐCHP được thực hiện định kỳ hàng năm, đặc biệt chú trọng đến việc điều chỉnh các CĐR học phần để đảm bảo sự tương thích và khả năng đo lường chính xác mức độ đáp ứng CĐR của CTĐT.
Bản mô tả CTĐT ngành GDMN và ĐCHP được công bố công khai rộng rãi bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo điều kiện cho các bên liên quan dễ dàng tiếp cận và sử dụng, tạo cơ hội tăng cường quản lý nhà nước; tăng cường cơ hội hợp tác, gắn kết giữa Trường và nhà sử dụng trong đào tạo và sử dụng nhân lực cho xã hội.
Nhà trường đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quá trình lưu trữ và công khai các dữ liệu liên quan đến CTĐT bao gồm Bản mô tả CTĐT và ĐCHP như đăng tải lên website của Nhà trường, hệ thống phần mềm CMC, hệ thống LMS để sinh viên, giảng viên, các nhà quản lý và xã hội có thể dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, nghiên cứu phục vụ cho quá trình làm việc, giảng dạy và học tập. 
 Những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn: 
	Nội dung góp ý cho việc cập nhật và công bố thông tin về bản mô tả CTĐT từ các Nhà tuyển dụng chưa được Khoa thực hiện kịp thời theo từng năm học.
 Việc lấy ý kiến phản hồi của người học và các bên liên quan về các nội dung trong ĐCHP chưa được Khoa, Bộ môn và các giảng viên tiến hành một cách đồng bộ và thống nhất; do vậy, thông tin để cải tiến điều chỉnh nội dung cụ thể và kế hoạch dạy học của từng học phần còn hạn chế. 
Ngành chưa có các bản mô tả CTĐT rút gọn bao gồm những thông tin cần quan tâm về CTĐT để cung cấp công khai cho ứng viên cao học trong quá trình tư vấn tuyển sinh cũng như những thông tin chính về CTĐT để cung cấp cho các nhà sử dụng lao động.
[bookmark: _Toc209128933]	Tiêu chuẩn 3. Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học
[bookmark: _Toc209128934]Mở đầu
CTDH trình độ đại học ngành GDMN được thiết kế theo cấu trúc hợp lý, logic, tích hợp giữa kiến thức nền tảng, chuyên sâu và kỹ năng nghiên cứu – ứng dụng, đảm bảo tiến trình phát triển năng lực người học. Việc thiết kế chương trình tuân thủ định hướng tiếp cận năng lực và CDIO, giúp người học từng bước hình thành và phát triển phẩm chất, kỹ năng và tư duy nghề nghiệp. Mỗi học phần đều đóng vai trò cụ thể trong việc đạt CĐR, có sự liên thông về nội dung, phương pháp và mức độ tích lũy giữa các học phần và các giai đoạn đào tạo.
Cấu trúc và nội dung chương trình được xây dựng theo đúng quy định hiện hành, đồng thời cập nhật định kỳ để phù hợp với yêu cầu thực tiễn và xu hướng đổi mới giáo dục. Các PPDH, kiểm tra đánh giá được lựa chọn phù hợp với mục tiêu từng học phần, đảm bảo người học đạt được CĐR của CTĐT.
[bookmark: _Toc209128935]Tiêu chí 3.1: Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra
1. Mô tả hiện trạng 
[bookmark: _heading=h.11p8yte8c2e6]CTDH trình độ đại học ngành GDMN được xây dựng dựa trên các văn bản do Bộ Giáo dục và Đào tạo [H3.03.01.01].  Tuân thủ theo Quy trình về xây dựng và phát triển CTĐT trình độ đại học của Trường Đại học Vinh [H3.03.01.02]; Quy định về thiết kế CTDH trong Bộ chuẩn ĐBCL CTĐT phiên bản 1.0 [H3.03.01.03] và các văn bản hướng dẫn của Nhà trường về xây dựng, rà soát, chỉnh sửa, cập nhật CTĐT [H3.03.01.04].
Trong chu kỳ đánh giá (từ 2020-2024), CTDH ngành GDMN có các phiên bản 2017 [H3.03.01.05], phiên bản 2019 [H3.03.01.06] và phiên bản 2021 [H3.03.01.07].
Việc thiết kế CTDH ngành GDMN được thực hiện theo quy trình do Nhà trường ban hành bao gồm 7 bước, trong đó các bước 1, 2 và 5 thể hiện rõ CTDH được thiết kế dựa trên các yêu cầu của CĐR về kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm: (1)Thành lập nhóm xây dựng, nghiên cứu CTDH/CTĐT (mục tiêu, CĐR, tổ chức thực thực hiện, đánh giá, cải tiến chất lượng, các hướng phát triển chương trình....); (2) Xây dựng dự thảo CTDH/CTĐT lần 1; (3)Triển khai khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan; (4) Hoàn thiện CTDH/CTĐT lần thứ nhất; (5) Tổ chức xây dựng CĐR và đề cương chi tiết các học phần của Dự thảo CTDH/CTĐT lần thứ 2; (6) Tổ chức hội thảo hoàn thiện Dự thảo CTDH/CTĐT lần thứ 2; (7) Hoàn thiện phê duyệt và công bố CTDH/CTĐT  [H3.03.01.02]. 
CTĐT năm 2021 được thiết kế trên cơ sở kế thừa CTĐT ban hành từ năm 2017 theo hướng tiếp cận CDIO, lấy CĐR của chương trình làm nền tảng để xác định cấu trúc, nội dung và tổ chức CTDH [H3.03.01.08]. Việc thiết kế CTDH được thực hiện theo nguyên tắc thiết kế từ trên xuống (top-down), trong đó: (1) CĐR cấp chương trình được phân ra thành các CĐR cấp 3 (các chỉ báo đánh giá cụ thể); (2) Từ các CĐR cấp 3, các mô-đun học phần được xây dựng, bao gồm học phần chung, cơ sở ngành, chuyên ngành, thực tập và đồ án/tốt nghiệp; (3) Lựa chọn học phần phù hợp cho từng mô-đun; (4) xây dựng ma trận phân nhiệm CĐR cấp 3 cho từng học phần; (5) Sắp xếp các học phần theo nguyên tắc đảm bảo tính liên thông về mặt kiến thức và mức độ phát triển năng lực theo trình tự tăng dần; (6) Thiết kế ĐCHP thể hiện rõ CĐR học phần, nội dung, PPDH và kiểm tra đánh giá tương thích với CĐR của chương trình. Thông qua cách tiếp cận này, CTDH năm 2021 đã có sự gắn kết rõ ràng giữa CĐR của CTĐT với các học phần, đảm bảo mỗi học phần đều đóng góp cụ thể vào việc hình thành và phát triển năng lực của người học [H3.03.01.07]. 
So với năm 2017, CTDH năm 2021 có nhiều điều chỉnh và cải tiến mang tính hệ thống, đột phá và thực chất. Nếu như năm 2017 các quy định về CĐR CTĐT còn hạn chế và còn thiếu ma trận thể hiện sự đóng góp của các học phần vào việc đạt CĐR của CTĐT.  thì sang năm 2021, CTDH được phân nhiệm CĐR theo mô-đun học phần, giúp đảm bảo tính tập trung, tránh trùng lặp, tạo thuận lợi trong đánh giá mức độ đạt CĐR của người học và xác định rõ mức độ đóng góp của từng học phần đối với từng CĐR cấp chương trình, cho phép lượng hóa kết quả đạt được của người học một cách rõ ràng, minh bạch và khả thi [H3.03.01.09].
Việc thiết kế CTDH ngành GDMN đã được tích hợp đồng bộ ba mô hình hiện đại: (1) mô hình tương thích kiến tạo (Constructive Alignment – CAM) đảm bảo tính tương thích giữa CĐR – PPDH – kiểm tra đánh giá; (2) mô hình thiết kế ngược (Backward Design) đảm bảo định hướng toàn bộ cấu trúc CTDH xuất phát từ CĐR; (3) mô hình CFB (CDIO – Flipped – Blended Learning) kết hợp linh hoạt giữa CDIO, dạy học đảo ngược và dạy học kết hợp. Việc triển khai dạy học dự án chiếm tối thiểu 25% tổng số tín chỉ trong toàn chương trình là minh chứng rõ ràng cho định hướng năng lực và phát triển tư duy sáng tạo trong CTDH [H3.03.01.03].
Hình 3.1.1. Mô hình tương thích kiến tạo (CAM) trong phát triển CTDH
[image: A diagram of a diagram
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Hình 3.1.2. Quy trình thiết kế ngược đối với CTDH

[image: A diagram of a diagram
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CTDH ngành GDMN có kế hoạch phân bố các học phần theo từng học kì, có tiến trình đào tạo để thể hiện quá trình thực hiện giảng dạy. Cụ thể thời gian đào tạo là 4 năm (8 học kì) bao gồm cả thời gian làm Đồ án hoặc thực tập tốt nghiệp. CTDH được thiết kế gồm các khối kiến thức: khối kiến thức đại cương, khối kiến thức cơ sở ngành và khối kiến thức chuyên ngành [H3.03.01.09].
Bảng 3.1.3. Sự tương thích giữa các mô-đun của CTDH với CĐR của CTĐT
	Các mô-đun
	Số TC
	Tỷ lệ
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	
	
	1.1
	1.2
	1.3
	2.1
	2.2
	3.1
	3.2
	4.1
	4.2

	Giáo dục
đại cương
	1. Lý luận chính trị và khoa học xã hội - nhân văn
	35
	27,8%
	√
	
	
	√
	
	√
	√
	
	

	
	2. Tin học và ngoại ngữ
	10
	7,9%
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	

	Giáo dục chuyên nghiệp
	4. Cơ sở ngành
	37
	29,4%
	
	√
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	
	5. Chuyên ngành
	44
	34,9%
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	Tổng
	126
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CTDH năm 2021 được cụ thể hóa rõ ràng qua các thành phần: Khung CTDH, Ma trận phân nhiệm CĐR cấp chương trình cho các mô-đun học phần, ĐCHP, kế hoạch dạy học, công cụ đánh giá theo CLO, đảm bảo sự đồng bộ giữa thiết kế và thực thi. Tất cả 100% học phần đều xác định rõ CĐR học phần và thể hiện được sự đóng góp vào CĐR cấp chương trình, về kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm. Đồng thời, nội dung giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá của mỗi học phần được thiết kế tương thích với CĐR, có minh chứng cụ thể trong hồ sơ giảng dạy của giảng viên, ĐCHP và tài liệu học tập [H3.03.01.10], [H3.03.01.11]. Cụ thể:
[bookmark: _heading=h.rhajmxbmmk9u]Các học phần khối kiến thức đại cương, trong đó có (Tin học; Tiếng Anh,…) tập trung vào việc giúp NH đạt các CĐR về kiến thức về lý luận chính trị, ngoại ngữ, … phù hợp với trình độ đại học của ngành …., CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm, trang bị cho người học kỹ năng nghiên cứu; Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành cung cấp những kiến thức nền tảng về cơ sở ngành, tập trung trang bị cho NH kiến thức cơ bản và mở rộng về các nguyên lý về ngành ….; Các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc và chuyên ngành tự chọn hướng đến việc đạt các CĐR về kiến thức ngành, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực tự chủ và trách nhiệm. Các học phần thực tập, đồ án tốt nghiệp giúp NH đạt một số CĐR ở mức độ cao hơn. 
Tổ hợp các phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sinh viên của 100% các học phần trong CTĐT ngành GDMN được GV lựa chọn phù hợp, góp phần hỗ trợ hiệu quả việc đạt được CĐR và được thể hiện rõ qua sơ đồ sau:
Hình 3.1.4. Sơ đồ về mối quan hệ giữa dạy học, kiểm tra đánh giá và CĐR
[image: A diagram of a diagram
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Dựa trên CĐR, GV xác định tổ hợp các phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp kiểm tra/đánh giá kết quả học tập của sinh viên đảm bảo 100% các học phần trong CTDH phải phù hợp, góp phần đạt được CĐR [H3.03.01.05][H3.03.01.06] [H3.03.01.07].
100% CTDH đã xây dựng việc dạy và học thể hiện rõ trong ĐCCT của các học phần. Tất cả các CĐR HP được bố trí trong các chương mục/bài. Mỗi chương mục/bài có một số phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với CĐR của học phần đảm nhiệm. Phương pháp thuyết giảng được áp dụng đối với tất cả học phần; các phương pháp được áp dụng phù hợp với các học phần cơ sở ngành, học phần chuyên ngành trong đó có các phương pháp dạy học tích cực như nghiên cứu tình huống; phương pháp thực hành, thực tế áp dụng với thực tập, luận tốt nghiệp; phương pháp làm việc nhóm áp dụng khi GV giao bài tập, thảo luận nhóm, bài tiểu luận theo chủ đề; phương pháp tự nghiên cứu áp dụng để hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu của NH,… Các PPDH được mô tả theo từng chương/mục trong đề cương chi tiết học phần thể hiện sự phong phú, phù hợp góp phần đạt được CĐR [H3.03.01.05][H3.03.01.06] [H3.03.01.07].
Trong quá trình đào tạo, CTDH ngành GDMN định kỳ được rà soát. Từ đó, có những điều chỉnh CĐR và khung chương trình theo hướng tăng cường các môn thuộc khối kiến thức thực hành, thực tập nghề nghiệp cũng như bổ sung các học phần đồ án (hoặc học phần giảng dạy dự án), các môn tự chọn đáp ứng CĐR đã công bố. Mặt khác, Trường ĐH Vinh cũng đã triển khai rà soát lại CĐR theo hướng tích hợp, tăng cường năng lực trải nghiệm, kỹ năng và thái độ; rà soát CTDH trong đó bổ sung các học phần đồ án để tối thiểu ít nhất 1 học kỳ có 1 đồ án và đưa vào áp dụng đào tạo tất cả các khối ngành trong đó có ngành GDMN từ K62 tuyển sinh năm 2021 [H3.03.01.04] [H3.03.01.07] [H3.03.01.12]. PPDH các học phần trong CTDH không tập trung vào một PPDH duy nhất mà phối kết hợp nhiều phương pháp và hình thức dạy học khác nhau. Tuy nhiên, phương pháp và hình thức dạy học chủ yếu tập trung theo 2 phần, phần cơ sở lý thuyết được thiết kế thành các bài giảng E-learning để tổ chức dạy học trên hệ thồng LMS và phần trải nghiệm kiến thức, kỹ năng, thái độ tuỳ theo đặc thù từng môn học, giảng viên lựa chọn phần trải nghiệm này trên lớp học, trải nghiệm ở phòng thực hành, …. 
Các phương pháp dạy học ngành GDMN được xây dựng phù hợp để đạt được CĐR được thể hiện rõ trong các Ma trận phương pháp dạy học và CĐR
Bảng 3.1.5. Sự tương thích giữa CĐR của CTĐT 
và các hoạt động giảng dạy - học tập

	Hoạt động giảng dạy và học tập
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	1.1
	1.2
	1.3
	2.1
	2.2
	3.1
	3.2
	4.1
	4.2

	Thuyết trình
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	

	Hướng dẫn
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	

	Tự học
	√
	√
	√
	
	
	√
	√
	√
	√

	Vấn đáp
	√
	√
	√
	
	
	
	
	
	

	Thảo luận
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	Trải nghiệm thực tế
	
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	Hoạt động nhóm
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√
	
	√

	Học dựa trên dự án
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√


Phương thức kiểm tra, đánh giá của học phần được quy định trong các văn bản của nhà trường quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập [H3.03.01.13], trong đó quy định rõ Giảng viên lựa chọn phương pháp đánh giá (trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, thực hành, biểu diễn, bài tập lớn, phỏng vấn, quan sát, hồ sơ học tập, chấm đồ án/dự án…) và công cụ đánh giá (đáp án và thang điểm, phiếu đánh giá…) phù hợp cho từng CĐR (kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm), phù hợp với hình thức tổ chức dạy học của từng nhóm học phần (học phần lý thuyết, thực hành, đồ án…).
Ngoài ra, phương pháp kiểm tra/đánh giá kết quả học tập còn thể hiện trong ĐCCT học phần đảm bảo sự linh hoạt, phù hợp với tính chất học phần. ĐCCT học phần có ma trận liên kết phương pháp đánh giá học phần với các CĐR cần đạt được của học phần. Kiểm tra/đánh giá cũng đã cải tiến đáng kể qua việc thay đổi nhiều hình thức kiểm tra linh động (trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, bài tập lớn, phỏng vấn, quan sát, chấm đồ án/dự án…). Trước đây, điểm đánh giá học phần được chia thành (chuyên cần 10%, giữa kỳ 20%, hồ sơ học phần 20%, đánh giá cuối kỳ 50%) và ấn định việc đánh giá giữa kỳ bằng hình thức trắc nghiệm khách quan. Từ năm 2021, cải tiến điểm đánh giá học phần bao gồm 2 nhóm điểm (đánh giá  quá trình 50% và đánh giá cuối kỳ 50%) trong đó điểm đánh giá giữa kỳ linh động hình thức đánh giá hơn có sự chủ động của giảng viên giảng dạy. Hình thức đánh giá bài giữa kỳ phong phú, gồm bài tập cá nhân, thảo luận, bài tập nhóm, bài kiểm tra viết trên lớp, bài tiểu luận. Bài thi kết thúc học phần nhằm mục đích đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức, những kỹ năng thu được của NH trong học phần đó, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của GV và cách học của NH [H3.03.01.05] [H3.03.01.06][H3.03.01.07]. Đối với GV, trong quá trình giảng dạy, GV sử dụng sổ ghi nhật ký giảng dạy, sổ theo dõi học tập và giảng dạy trên lớp để ghi lại những nội dung giảng dạy, thay đổi trong quá trình giảng dạy cũng như những lưu ý về NH trong học phần để đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch giảng dạy [H3.03.01.14].
Đồng thời để góp phần hỗ trợ hiệu quả đạt được CĐR, GV phải đưa ra các phương pháp kiểm tra đánh giá, ứng với từng loại điểm thành phần GV phải ghi rõ điểm đánh giá quá trình hay điểm thi kết thúc học phần đáp ứng với với CĐR nào của học phần dựa vào bảng mô tả các tiêu chí đánh giá theo các cấp độ khác nhau trên cơ sở các yêu cầu, mục tiêu cần đạt của học phần. Công cụ đánh giá là các Rubrics đính kèm ĐCCT học phần. Mỗi CTDH đều lập bảng “Ma trận phương pháp đánh giá các học phần của CTDH phù hợp CĐR” để thấy mối tương quan logic giữa Phương pháp dạy học - Kiểm tra đánh giá - CĐR [H3.03.01.05] [H3.03.01.06][H3.03.01.07]. 
[bookmark: _heading=h.ph92pfo044c]Bảng 3.1.6. Các hình thức đánh giá để đạt được CĐR của CTĐT
	Các hình thức đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR của CTĐT

	
	
	1.1
	1.2
	1.3
	2.1
	2.2
	3.1
	3.2
	4.1
	4.2

	Hoạt động nhóm
	Rubrics
	√
	
	√
	√
	
	√
	√
	
	

	Bài tập
	Đáp án
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	
	

	Trắc nghiệm khách quan
	Đáp án
	√
	√
	√
	
	
	
	
	
	

	Tự luận
	Đáp án
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	√
	

	Tiểu luận
	Rubrics
	√
	
	√
	
	√
	
	
	√
	√

	Đồ án
	Rubrics
	
	
	√
	
	√
	√
	√
	√
	√



Trong quá trình thiết kế và rà soát CTDH, CĐR và ĐCHP, giảng viên giữ vai trò trung tâm, bên cạnh sự tham gia của các bên liên quan như nhà tuyển dụng, sinh viên, cựu sinh viên và chuyên gia ngoài trường [H3.03.01.15], [H3.03.01.16]. Là những người trực tiếp giảng dạy và am hiểu đặc điểm người học, giảng viên không chỉ biên soạn ĐCHP mà còn chủ động xác định tổ hợp các PPDH, học tập và đánh giá phù hợp với mục tiêu, nội dung và đặc thù của từng học phần. Trong CTĐT đại học ngành GDMN, 100% học phần đều do giảng viên phụ trách thiết kế theo hướng đảm bảo tính liên kết giữa phương pháp – nội dung – CĐR, đồng thời phản ánh đúng yêu cầu phát triển năng lực người học. Sự tham gia tích cực, trách nhiệm và chuyên môn của giảng viên góp phần quyết định đến tính khả thi, hiệu quả và chất lượng thực hiện chương trình, tạo nền tảng quan trọng để người học đạt được CĐR đã đề ra.
2. Điểm mạnh
CTDH trình độ đại học ngành GDMN được thiết kế có cấu trúc hợp lý, logic và tích hợp, bảo đảm sự tương thích định hướng với CĐR của chương trình. Cấu trúc chương trình gồm các học phần cơ sở ngành, học phần chuyên ngành và luận văn/thực tập và đồ án tốt nghiệp, đáp ứng đầy đủ các nhóm năng lực theo 4 trụ cột của tiếp cận CDIO, được cập nhật, hoàn thiện trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến trong và ngoài nước. CĐR cấp CTĐT được chuyển tải hiệu quả vào các học phần thông qua bảng phân nhiệm, ma trận kỹ năng, các PPDH và đánh giá phù hợp. 
3. Điểm tồn tại
CTDH ngành GDMN thiết kế các hoạt động gắn kết với đơn vị sử dụng lao động, các đơn vị ngoài Trường giúp đạt được CĐR nhưng hoạt động ghi nhận sự phản hồi của các đơn vị  khi tham gia trong CTDH chưa được thể hiện đầy đủ.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Khoa GDMN sẽ phối hợp chặt chẽ với Phòng ĐT, Trung tâm DV, HTSV&QHDN ghi nhận đầy đủ nội dung phản hồi của các đơn vị sử dụng lao động tham gia vào CTDH nhằm tăng hiệu quả đạt được CĐR.
	Khoa GDMN Phòng ĐT
	Từ năm 2026
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Tiếp tục áp dụng nguyên tắc thiết kế chương trình dựa trên CĐR; phát huy hiệu quả các mô hình CDIO, dạy học theo dự án, lớp học đảo ngược và ma trận phân nhiệm để tăng tính gắn kết giữa nội dung, phương pháp và đánh giá. Duy trì vai trò chủ động của giảng viên trong rà soát, cập nhật và đảm bảo tính tương thích giữa học phần và CĐR.
	Khoa GDMN Phòng ĐT
	Từ năm 2026
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[bookmark: _Toc209128936]Tiêu chí 3.2: Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng
1. Mô tả hiện trạng 
[bookmark: _heading=h.2kumoivyof1j]100% ĐCCT các học phần trong CTDH trình độ đại học ngành GDMN được biên soạn theo yêu cầu về chuyên môn của từng học phần, đều có sự tương thích về nội dung và thể hiện được sự đóng góp cụ thể của mỗi học phần nhằm đạt được CĐR và được thể hiện ở ma trận kỹ năng mô tả liên hệ từng học phần với CĐR của CTĐT [H3.03.02.01]. Mỗi ĐCCT của từng học phần đều mô tả đầy đủ, chi tiết bao gồm đơn vị đào tạo, thông tin về học phần, GV, về tổ chức dạy và học, mục tiêu, CĐR của học phần, nội dung, PPGD, kiểm tra đánh giá học phần, danh mục tài liệu học tập. Cấu trúc thời lượng các học phần đều nêu rõ thời lượng (số giờ) dành cho phần lý thuyết, thực hành, thảo luận, tự học và tự nghiên cứu. ĐCCT các học phần đều có mục tiêu cụ thể và CĐR của học phần. CĐR học phần được thể hiện rõ ràng bao gồm yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ và trách nhiệm của sinh viên. Việc giảng dạy thực tế theo nội dung ĐCCT được Khoa và các đơn vị đào tạo kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo hiệu quả đào tạo đạt CĐR [H3.03.02.02] [H3.03.02.03] [H3.03.02.04].
CTDH ngành GDMN được cấu trúc thành các khối kiến thức theo trình tự từ khối kiến thức đại cương đến kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành. Trong đó, những chuỗi môn học được sắp xếp hợp lý qua 8 học kỳ, đầy đủ các cấp độ, theo trình tự logic và khoa học đảm bảo được tính kế thừa, bổ sung và nâng cao để giúp sinh viên đạt được CĐR [H3.03.02.01] [H3.03.02.02] [H3.03.02.03] [H3.03.02.04].
Hiện nay, ngành GDMN đang áp dụng CTĐT ban hành năm 2021 với 38 học phần, 126 tín chỉ [H3.03.02.04]. Việc lựa chọn các học phần cụ thể cần thiết hay không cần thiết trong khung chương trình đảm bảo được tính cần thiết, hợp lý của việc lựa chọn các học phần trong chương trình. Căn cứ ma trận tích hợp học phần với CĐR của chương trình [H3.03.02.01], CĐR của học phần được xác định và nó làm cơ sở thiết kế CTDH của học phần. Mỗi CĐR của học phần được chỉ rõ đóng góp với việc đạt các CĐR của CTĐT đã phân nhiệm cho học phần. Điều này đã làm rõ sự cần thiết của các nội dung đồng thời thể hiện tính logic trong việc đạt được mức độ của CĐR qua các học phần trong tiến trình đào tạo. Khi xây dựng danh mục CĐR của CTĐT, mỗi học phần đóng một vai trò nhất định trong khối kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm mà sinh viên tiếp nhận. Mỗi đề cương khi được xây dựng, chỉnh sửa đều được nghiệm thu nhằm đảm bảo sự tương thích về mặt kiến thức theo chiều dọc giữa các học phần theo tiến trình đào tạo, hỗ trợ các học phần khác trong cùng học kỳ giảng dạy và phù hợp với CĐR chung của ngành GDMN Việc bố trí các học phần trong bảng ma trận học phần thể hiện có sự tương thích về nội dung và sự đóng góp cụ thể của mỗi học phần nhằm đạt được CĐR. Đồng thời các CĐR có sự phát triển xuyên suốt quá trình học tập của sinh viên với mức độ đáp ứng tăng dần theo thời gian học và theo mức độ chuyên sâu của học phần, nó cũng phản ánh vai trò của mỗi học phần trong việc đạt được CĐR của CTDH ngành GDMN [H3.03.02.01], [H3.03.02.04]. 
Thứ tự các học phần trong CTDH trình độ đại học ngành GDMN được sắp xếp một cách khoa học, từ các học phần cơ bản đến các học phần nâng cao nhằm đảm bảo cho sinh viên tiếp nhận được toàn bộ kiến thức theo đúng trình tự logic theo trình tự mạch kiến thức, và tăng dần mức độ đạt được của CĐR tạo nên một khối kiến thức liền mạch. 
Học phần thuộc khối kiến thức đại cương được xây dựng để giúp sinh viên nâng cao lý luận và kỹ năng mềm. Để đạt được CĐR, chương trình được thiết kế với các học phần (lý luận chính trị, khoa học xã hội nhân văn) cung cấp cho người học những kiến thức về tư tưởng đạo đức, về tình hình chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước. Học phần Tiếng Anh, Tin học cung cấp cho người học kiến thức về ngoại ngữ, tin học. Sau khi hoàn thành khối kiến thức chung trong CTDH, người học có hiểu biết hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ động tích cực giải quyết các vấn đề GDTC, chính trị, xã hội theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục, đạt CĐR về ngoại ngữ, tin học theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT [H3.03.02.02], [H3.03.02.03], [H3.03.02.04].
Đối với khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, các học phần được cấu trúc thành hai loại: học phần tự chọn và học phần bắt buộc. 
Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, để đạt CĐR, chương trình được thiết kế với các học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ sở mang tính chất tiền đề của ngành học. Người học sẽ có những hiểu biết ban đầu về ngành học và quản lí ngành học. Các học phần này cung cấp cho người học những kiến thức về các lĩnh vực ngành GDMN và kỹ năng thực hiện các vấn đề thực tiễn. Sau khi học các học phần này, người học có nền tảng kiến thức về ngành học ở các lĩnh vực và có khả năng thực hành để giải quyết các tình huống trên thực tiễn. Cũng ở khối kiến thức này, người học được trang bị hiểu biết căn bản về NCKH, biết cách tìm hiểu, sàng lọc và phát hiện các vấn đề cần nghiên cứu; biết cách tiến hành NCKH [H3.03.02.02], [H3.03.02.03], [H3.03.02.04]. 
Tất cả các học phần bắt buộc trong chuyên ngành sẽ giúp cho sinh viên xây dựng được nền tảng để để sinh viên theo đuổi ngành nghề sau này, các học phần tự chọn sẽ giúp cho sinh viên nâng cao tư duy, mở rộng tầm nhìn của mình hơn về nghề nghiệp. Chiều sâu kiến thức bảo đảm bởi mối liên hệ dọc xuyên suốt cả các khối kiến thức và trong từng khối kiến thức riêng biệt của CTDH. 
Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành, để đạt CĐR, chương trình được thiết kế với các học phần cung cấp kiến thức về phương pháp, kĩ năng để thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn của ngành GDMN [H3.03.02.02], [H3.03.02.03], [H3.03.02.04].
Học phần thuộc khối kiến thức (kiến tập, thực tập), người học được đi thực tế kiến tập 1 đợt. Đây là cơ hội để người học thực hành, vận dụng những kiến thức đã học, đồng thời cũng là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm từ những giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy. Qua đợt kiến tập, người học được thực tập các hoạt động nghệ nghiệp cũng như làm quen với môi trường làm việc tương lai [H3.03.02.02], [H3.03.02.03], [H3.03.02.04]. 
Đồ án tốt nghiệp được lồng ghép với các học phần lý thuyết theo mức độ tăng dần giúp người học không chỉ được trang bị nền tảng kiến thức vững chắc mà còn có đầy đủ các kỹ năng về chuyên môn nhằm đảm bảo CĐR của CTĐT [H3.03.02.02], [H3.03.02.03], [H3.03.02.04].
Các môn học trong CTĐT ngoài cung cấp kiến thức chuyên môn còn hỗ trợ cho sinh viên những kỹ năng như kỹ năng giao tiếp; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng tư duy sáng tạo; kỹ năng nghề nghiệp cho SV xuyên suốt từ học kỳ đầu tiên đến khi ra trường và được thể hiện thông qua mục tiêu, khung năng lực và CĐR của CTĐT. Nhìn chung, CTĐT được thiết kế theo các khối kiến thức, kế hoạch đào tạo cụ thể cho từng học kỳ, đi từ đại cương đến chuyên ngành nên các mức độ đạt chuẩn đầu ra cũng tăng dần theo từng học kỳ (từ kỳ 1 đến kỳ 8) [H3.03.02.02], [H3.03.02.03], [H3.03.02.04] [H3.03.02.05].
100% các học phần trong CTDH ngành GDMN khi xây dựng được Khoa GDMN xác định rõ tổ hợp các phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp và hỗ trợ nhau tốt nhất để đảm bảo việc đạt được CĐR. Sau khi xây dựng CĐR của CTĐT ngành GDMN, Khoa GDMN lập Bảng phân nhiệm cho các học phần đảm nhận các CĐR của CTĐT. Đó là cơ sở cho kế hoạch đo lường CĐR của CTĐT ngành GDMN [H3.03.02.01], [H3.03.02.02], [H3.03.02.03], [H3.03.02.04]. Mối quan hệ giữa CĐR – PPDH – KTĐG được thể hiện ở bảng sau:
Hình 3.2.1. Sơ đồ về mối quan hệ giữa dạy học, kiểm tra đánh giá và CĐR
[image: A diagram of a diagram
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PPGD và kiểm tra, đánh giá NH được thiết kế khoa học, được trình bày trong ĐCCT học phần và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Các CĐR của CTĐT gồm kiến thức, kỹ năng, và năng lực tự chủ và trách nhiệm được phân bổ cho các học phần và CĐR của học phần cũng được xác định tương ứng. Điều này có ảnh hưởng tới việc lựa chọn PPGD và đánh giá NH. Trong mỗi học phần, tương ứng với nội dung chi tiết, PPGD được lựa chọn phù hợp để đảm bảo việc đạt được CĐR của học phần. PPKTĐG đa dạng như (bài tập cá nhân, bài tập nhóm, thảo luận, thuyết trình, bài tiểu luận, bài kiểm tra viết, bài thi tự luận...) nhằm giúp NH đạt được CĐR. Ứng với mỗi bài học trong học phần, GV xây dựng một/một số hình thức dạy học phù hợp nhằm đạt CĐR của học phần. Và ứng với mỗi bài học GV cũng chọn một hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp có trọng số rõ ràng nhằm lượng hóa được việc đạt được CĐR của học phần và CTDH. Như vậy, trong mỗi học phần, tổ hợp các phương pháp dạy học và các phương pháp kiểm tra đánh giá mới hỗ trợ tốt cho nhau để đảm bảo đạt được CĐR [H3.03.02.01], [H3.03.02.02], [H3.03.02.03], [H3.03.02.04].
CTDH được thực hiện có tính khoa học, hợp lý theo tiến độ được phê duyệt và ban hành. Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá dựa trên CĐR, phù hợp với chương trình đào tạo tiếp cận CDIO, tương thích với hình thức tổ chức dạy học kết hợp. Để đánh giá người học đạt được CĐR của mỗi học phần, thì bên cạnh điểm thi kết thúc học phần (chiếm trọng số 50%) kết quả học tập còn chú trọng đến đánh giá quá trình (chiếm trọng số 50%, bao gồm điểm đánh giá hàng tuần qua LMS và điểm đánh giá trực tuyến/trực tiếp trong quá trình học tập, thảo luận đóng góp trong học tập, thí nghiệm, thực hành, dự án học tập, kiểm tra thường kỳ…) đáp ứng CĐR môn học. Riêng các học phần như thực tập, đồ án … được quy định trong đề cương chi tiết học phần. Hình thức kiểm tra, đánh giá, trọng số điểm các lần kiểm tra của từng học phần được tuân thủ theo quy định về thi, kiểm tra đánh giá người học và đề cương chi tiết học phần. Bên cạnh đó, việc đánh giá cũng linh hoạt với các học phần và phương pháp đánh giá cho điểm tương ứng, đánh giá được đầy đủ và tương đối hoàn thiện trên cách thức thể hiện của người học dù ở phương thức nào (chuyên cần, thực hành, báo cáo, bài tập lớn, thi giữa kỳ và cuối kỳ, đồ án/dự án…) [H3.03.02.02], [H3.03.02.03] [H3.03.02.04] [H3.03.02.06] [H3.03.02.07]. 
Trong giai đoạn từ 2020 đến 2024, Nhà trường và Khoa GDMN đã định kỳ rà soát CTDH, các lần điều chỉnh và cập nhật CTDH, ĐCCT các học phần đều được tham khảo ý kiến của các bên liên quan. Việc lấy ý kiến phản hồi của NH và các bên liên quan về nội dung, PPGD, kiểm tra, đánh giá các học phần được thực hiện. Khi xây dựng các ĐCCT học phần, Khoa có thực hiện lấy ý kiến góp ý bằng văn bản đối với GV, nhà khoa học, người học, đơn vị sử dụng lao động,…. [H3.03.02.08]. Ngoài ra, Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa.... đã điều chỉnh thông qua các cuộc họp về rà soát đề cương môn học [H3.03.02.09] và đối sánh chương trình đào tạo các trường trong nước [H3.03.02.10].
Bên cạnh đó, dựa trên Quy định về việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan Trường Đại học Vinh, Nhà Trường đã xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan trong đó có nội dung việc tìm hiểu đánh giá của NH đối với việc đạt các CĐR của CTDH, đánh giá của NH đối với chất lượng giảng dạy của GV,…. Hằng năm, Trung tâm ĐBCL phối hợp với Phòng CTCT&HSSV và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát lấy ý kiến NH về  "hoạt động giảng dạy của GV". Sau đó, Nhà trường tiến hành phân tích, đánh giá dữ liệu và tổng hợp kết quả trong một báo cáo khảo sát lấy ý kiến NH về "hoạt động giảng dạy của GV" để đánh giá một phần nội dung của học phần có thể hiện việc đạt được CĐR của CTDH hay không [H3.03.02.11]. 
Tất cả các thông tin liên quan đến CĐR, CTĐT và các quy định, quy chế của Trường được phổ biến rộng rãi, công khai tới các bên liên quan, đặc biệt sinh viên, qua đó cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên cập nhật kiến thức mới một cách liên tục, đáp ứng nhu cầu trong công tác chuyên môn cho sinh viên ở hiện tại và tương lai. Đối với GV, Khoa GDMN và Phòng ĐT thông báo cho từng GV qua địa chỉ email của họ cung cấp. Ngoài ra, GV có thể tìm hiểu những thông tin này qua website của Khoa GDMN và Phòng ĐT. Đối với sinh viên, thông qua website của Khoa, tài khoản cá nhân trong phần mềm quản lý sinh viên hay qua hoạt động tư vấn của Phòng ĐT để tìm hiểu và nắm rõ các thông tin này [H3.03.02.12].
2. Điểm mạnh
Nội dung chi tiết của từng học phần trong CTDH và toàn bộ ĐCCT học phần của CTĐT ngành GDMN được thiết kế theo quy trình, biểu mẫu rõ ràng và dựa trên CĐR. Qua ma trận các học phần, ma trận kỹ năng cũng như qua việc lựa chọn các phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá của GV Khoa GDMN đã thể hiện sự đóng góp cụ thể, rõ ràng của các học phần để đạt được CĐR của CTDH ngành GDMN.
3. Điểm tồn tại
Việc đánh giá định lượng mức độ đạt được của CĐR thông qua các minh chứng đầu ra của người học (bài tập, dự án, sản phẩm nghiên cứu) vẫn còn thiếu đồng bộ, đặc biệt ở các học phần tự chọn. Ngoài ra, hệ thống theo dõi sự tiến bộ của người học trong suốt lộ trình học tập nhằm đảm bảo minh chứng rõ ràng còn hạn chế.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Xây dựng hệ thống minh chứng đầu ra cho người học (hồ sơ học tập, sản phẩm dự án, bài nghiên cứu) gắn với từng CLO; Thiết kế công cụ theo dõi sự tiến bộ của người học xuyên suốt CTĐT thông qua LMS; Tăng cường áp dụng rubric đánh giá năng lực có định lượng, nhất là với các học phần tự chọn, để đảm bảo thống nhất và minh bạch.
	Khoa GDMN. Phòng ĐT
Viện NC&ĐTTT
	Từ năm 2026
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Duy trì và cập nhật định kỳ ma trận phân nhiệm CĐR để đảm bảo phù hợp với điều chỉnh chương trình; Chuẩn hóa mẫu đề cương học phần theo hướng thể hiện rõ mối liên kết giữa CLO, phương pháp dạy học, đánh giá và PLO; Tổ chức tập huấn cho giảng viên về thiết kế chuẩn đầu ra và áp dụng phương pháp tiếp cận CDIO trong giảng dạy và đánh giá.
	Khoa GDMN
Phòng ĐT
TTĐBCL
	Từ năm 2026
	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128937]Tiêu chí 3.3: Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp
1. Mô tả hiện trạng 
[bookmark: _heading=h.k7h8odf0xsbw]CTDH của CTĐT đại học ngành GDMN các phiên bản 2017, 2019 và 2021 được xây dựng với cấu trúc thống nhất, hợp lý và có sự kế thừa – phát triển rõ ràng bao gồm: mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, CĐR của CTĐT và CĐR đối với ngành học và mỗi học phần, nội dung đào tạo, phương pháp đánh giá và thời lượng đào tạo toàn khóa và thời lượng mỗi học phần nhằm đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa các học phần thuộc ba khối kiến thức: kiến thức chung (đại cương), kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành. Mỗi khối học phần đều đóng vai trò cụ thể trong việc xây dựng nền tảng tri thức, phát triển kỹ năng, và hình thành năng lực nghiên cứu – nghề nghiệp cho người học, qua đó tạo nên một chỉnh thể liền mạch, nhất quán từ đầu vào đến đầu ra [H3.03.03.01] [H3.03.03.02] [H3.03.03.03].
 Hiện nay, cấu trúc của CTDH được thiết kế gồm 38 học phần với tổng số 126 tín chỉ. Các học phần trong CTDH ngành GDMN được cấu trúc có sự gắn kết và liền mạch giữa các học phần kiến thức chung (kiến thức đại cương), cơ sở ngành và chuyên ngành, đảm bảo chương trình trở thành một khối thống nhất. Trong khối kiến thức đại cương, trong đó có môn (Tin học và Tiếng Anh (Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2)) chiếm tổng số 11 tín chỉ, còn lại là khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành [H3.03.03.03]. 
Sự sắp xếp các khối kiến thức trong CTDH ngành GDMN năm 2021 thể hiện ở Bảng 3.3.1 sau:
Bảng 3.3.1. Cấu trúc chương trình dạy học ngành GDMN năm 2021

	Các mô-đun
	Số TC
	Tỷ lệ
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	
	
	1.1
	1.2
	1.3
	2.1
	2.2
	3.1
	3.2
	4.1
	4.2

	Giáo dục
đại cương
	1. Lý luận chính trị và khoa học xã hội - nhân văn
	35
	27,8%
	√
	
	
	√
	
	√
	√
	
	

	
	2. Tin học và ngoại ngữ
	10
	7,9%
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	

	Giáo dục chuyên nghiệp
	4. Cơ sở ngành
	37
	29,4%
	
	√
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	
	5. Chuyên ngành
	44
	34,9%
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	Tổng
	126
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Các học phần thuộc các khối kiến thức được sắp xếp đảm bảo tính logic về kiến thức, kỹ năng và mức tự chủ và trách nhiệm cần trang bị cho sinh viên trong suốt quá trình đào tạo. Các khối kiến thức được sắp xếp theo hệ thống, cấu trúc hợp lý, cân đối đáp ứng linh hoạt nhu cầu học tập của sinh viên nhằm giúp cho sinh viên có thể tiếp thu được những kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, cũng như khả năng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ [H3.03.03.01], [H3.03.03.02], [H3.03.03.03], [H3.03.03.04]. Điểm mới là các học phần chuyên ngành và học phần tốt nghiệp năm 2021 so với năm 2017 là CTDH năm 2021 được thiết kế theo hình thức dạy học dựa trên dự án, giúp người học phát triển đồng thời năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm xuyên suốt từ học kỳ đầu đến học kỳ cuối [H3.03.03.04].
Trình tự các học phần được sắp xếp logic, đảm bảo NH có thể tiếp thu kiến thức hiệu quả trong thời gian học tập. 100% các học phần trong CTDH ngành GDMN được bố trí hợp lý về học phần điều kiện, thời lượng cho mỗi học phần, thời điểm/học kỳ thực hiện,… Các học phần được thiết kế trong CTDH theo trình tự hợp lý, logic và khoa học, liên kết chặt chẽ với nhau, từ lý thuyết đến thực hành, từ cơ bản đến chuyên sâu. NH có thời gian phù hợp để học tập trên giảng đường cũng như thời gian thực tế và cũng như hoạt động nghiên cứu. CTDH phiên bản năm 2021 (từ khóa 62) kế thừa cấu trúc cơ bản của chương trình năm 2017, đồng thời tinh chỉnh lại hệ thống học phần để đảm bảo tính thống nhất, tính tích hợp và năng lực hóa rõ nét hơn [H3.03.03.04]. Trong cấu trúc này, người học được tiếp cận dần dần từ lý thuyết cơ bản (học kỳ 1-2), đến các kỹ năng phương pháp và chuyên môn (học kỳ 3 - 7), và cuối cùng là tích hợp kiến thức và năng lực nghiên cứu trong học phần tốt nghiệp (học kỳ 8). Trình tự này đảm bảo tính kế thừa - tích lũy và phát triển năng lực theo chiều dọc chương trình. Cấu trúc CTDH được thể hiện qua sơ đồ tiến trình đào tạo [H3.03.03.05].
Hình 3.3.2. Sơ đồ tiến trình đào tạo ngành GDMN năm 2021
	TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TIẾP CẬN CDIO
Ngành: GDMN
(Ban hành theo Quyết định số  2033 /QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	TT
	Mã
học phần
	 
	Tên học phần
	TC
	Lý thuyết (1)/Thực hành, thực tập(2)/Thảo luận, Bài tập (3)/Đồ án học phần (4)/Thực tập TN (5)/Đồ án TN (6)
	Phân kỳ
	Khối học phần
	Loại
học phần
	Đơn vị phụ trách (Khoa/Viện) 

	 
	 
	 
	KIẾN THỨC BẮT BUỘC
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	 
	 
	 
	 

	1
	PED20002
	1
	Nhập môn ngành sư phạm
	3
	15
	 
	 
	30
	 
	 
	1
	GDĐC
	Bắt buộc
	Trường Sư phạm

	2
	BIO31003
	1
	Giải phẫu sinh lý trẻ em
	3
	15
	15
	15
	 
	 
	 
	1
	GDCN
	Bắt buộc
	Sinh học

	3
	EDU21003
	1
	Tâm lý học
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	1
	GDĐC
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục

	4
	EDU20008
	1
	Toán cơ sở
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	1
	GDCN
	Bắt buộc
	GDMN

	5
	PRE30019
	1
	Thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non
	2
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	1
	GDCN
	Bắt buộc
	GDMN

	6
	POL11001
	1
	Triết học Mác - Lênin
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	1
	GDĐC
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị

	7
	EDU20006
	1
	Giáo dục học
	4
	45
	 
	15
	 
	 
	 
	2
	GDĐC
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục

	8
	POL11002
	1
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	2
	GDĐC
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị

	9
	EDU21007
	5
	Tâm lý học GDMN
	4
	30
	 
	30
	 
	 
	 
	2
	GDCN
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục

	10
	ENG10001
	1
	Tiếng Anh 1
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	2
	GDĐC
	Bắt buộc
	SP Ngoại ngữ

	11
	EDU31057
	5
	Vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ mầm non 
	4
	15
	15
	 
	30
	 
	 
	2
	GDCN
	Bắt buộc
	GDMN

	12
	NAP11001
	1
	Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam)
	(2)
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	(1-3)
	GDĐC
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	13
	NAP11002
	1
	Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
	(2)
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	(1-3)
	GDĐC
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	14
	NAP11003
	1
	Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung)
	(2)
	15
	15
	 
	 
	 
	 
	(1-3)
	GDĐC
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	15
	NAP11004
	1
	Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và Chiến thuật)
	(2)
	4
	26
	 
	 
	 
	 
	(1-3)
	GDĐC
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	16
	SPO10001
	1
	Giáo dục thể chất
	(5)
	15
	60
	 
	 
	 
	 
	(1-3)
	GDĐC
	Bắt buộc
	Giáo dục thể chất

	17
	POL11003
	1
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	3
	GDĐC
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị

	18
	EDU31012
	5
	Dinh dưỡng học trẻ em
	4
	15
	15
	30
	 
	 
	 
	3
	GDCN
	Bắt buộc
	GDMN

	19
	EDU31013
	5
	Giáo dục học mầm non
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	3
	GDCN
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục

	20
	ENG10002
	1
	Tiếng Anh 2
	4
	45
	 
	15
	 
	 
	 
	3
	GDĐC
	Bắt buộc
	SP Ngoại ngữ

	21
	 
	 
	Tự chọn 1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	GDCN
	Tự chọn
	 

	22
	EDU31001
	5
	Âm nhạc
	3
	15
	15
	15
	 
	 
	 
	4
	GDCN
	Bắt buộc
	GDMN

	23
	POL11004
	1
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	4
	GDĐC
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị

	24
	EDU30055
	1
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1
	2
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	4
	GDCN
	Bắt buộc
	GDMN

	25
	EDU30081
	1
	Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ
	2
	15
	15
	 
	 
	 
	 
	4
	GDCN
	Bắt buộc
	GDMN

	26
	 
	 
	Tự chọn 2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	GDCN
	Tự chọn
	 

	27
	INF20005
	1
	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	4
	15
	15
	 
	30
	 
	 
	4
	GDĐC
	Bắt buộc
	Tin học

	28
	EDU20010
	1
	Đánh giá trong giáo dục
	2
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	5
	GDCN
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục

	29
	EDU31002
	5
	Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 
	5
	30
	15
	30
	 
	 
	 
	5
	GDCN
	Bắt buộc
	GDMN

	30
	EDU31050
	5
	Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
	4
	15
	15
	30
	 
	 
	 
	5
	GDCN
	Bắt buộc
	GDMN

	31
	POL10002
	1
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	5
	GDĐC
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị

	32
	EDU31047
	5
	Văn học và tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học 
	5
	30
	15
	 
	30
	 
	 
	5
	GDCN
	Bắt buộc
	GDMN

	33
	EDU31042
	5
	Môi trường và tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	5
	30
	15
	30
	 
	 
	 
	6
	GDCN
	Bắt buộc
	GDMN

	34
	EDU31041
	5
	Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 
	5
	30
	15
	30
	 
	 
	 
	6
	GDCN
	Bắt buộc
	GDMN

	35
	EDU30089
	5
	Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
	4
	15
	15
	30
	 
	 
	 
	6
	GDCN
	Bắt buộc
	GDMN

	36
	EDU31051
	5
	Tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ 
	4
	15
	15
	 
	30
	 
	 
	6
	GDCN
	Bắt buộc
	GDMN

	37
	EDU30091
	5
	Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
	4
	15
	15
	 
	30
	 
	 
	7
	GDCN
	Bắt buộc
	GDMN

	38
	EDU31021
	5
	Múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non
	3
	15
	30
	 
	 
	 
	 
	7
	GDCN
	Bắt buộc
	GDMN

	39
	EDU31068
	5
	Phát triển chương trình giáo dục
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	7
	GDCN
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục

	40
	EDU31052
	5
	Quản lý cơ sở giáo dục
	2
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	GDCN
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục

	41
	EDU30077
	1
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2
	2
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	7
	GDCN
	Bắt buộc
	GDMN

	42
	 
	 
	Tự chọn 3
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	GDCN
	Tự chọn
	 

	43
	EDU31087
	5
	Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
	8
	 
	 
	 
	 
	60
	60
	8
	GDCN
	Bắt buộc
	GDMN

	 
	 
	 
	Tổng
	126
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 5 học phần)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	EDU20014
	5
	Đại cương văn học Việt Nam
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	3
	GDCN
	Tự chọn
	Giáo dục tiểu học

	2
	EDU20017
	5
	Giáo dục hoà nhập cho trẻ mầm non
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	3
	GDCN
	Tự chọn
	GDMN

	3
	EDU20011
	1
	Giao tiếp sư phạm
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	3
	GDCN
	Tự chọn
	Tâm lý - Giáo dục

	4
	EDU31082
	5
	Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	3
	GDCN
	Tự chọn
	GDMN

	5
	EDU20020
	5
	Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	3
	GDCN
	Tự chọn
	GDMN

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tự chọn 2 (Chọn 1 trong 5 học phần)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	EDU20018
	5
	Lịch sử và Địa lý địa phương
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	4
	GDCN
	Tự chọn
	Giáo dục tiểu học

	2
	EDU20022
	5
	Phương pháp GDMN tiên tiến
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	4
	GDCN
	Tự chọn
	GDMN

	3
	EDU31045
	5
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	4
	GDCN
	Tự chọn
	GDMN

	4
	EDU30084
	1
	Xã hội hóa giáo dục
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	4
	GDCN
	Tự chọn
	Tâm lý - Giáo dục

	5
	EDU20021
	5
	Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	4
	GDCN
	Tự chọn
	GDMN

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tự chọn 3 (Chọn 1 trong 5 học phần)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	EDU30090
	5
	Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
	2
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	GDCN
	Tự chọn
	GDMN

	2
	EDU30092
	5
	Kiểm định chất lượng trong GDMN
	2
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	GDCN
	Tự chọn
	GDMN

	3
	EDU30065
	1
	Lập kế hoạch trong GDMN
	2
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	GDCN
	Tự chọn
	GDMN

	4
	EDU30079
	1
	Tham vấn trong GDMN
	2
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	GDCN
	Tự chọn
	GDMN

	5
	EDU31028
	5
	Ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại trong GDMN
	2
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	GDCN
	Tự chọn
	GDMN



Qua hình sơ đồ tiến trình đào tạo cho thấy CTDH ngành GDMN được Khoa GDMN thiết kế theo trật tự kiến thức từ cơ bản, cơ sở đến chuyên ngành và được giảng dạy trong 8 học kỳ. 
Liên kết giữa các học phần thể hiện rõ qua mối quan hệ nội dung - phương pháp - CĐR: các học phần cơ sở ngành như GDMN không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng mà còn là tiền đề nội dung và phương pháp cho các học phần chuyên ngành như  GDMN cũng như cho học phần thực tập và đồ án tốt nghiệp và đóng vai hỗ trợ cho các dự án ứng dụng hoặc đề tài nghiên cứu …. Sự phân bổ này phản ánh logic kiến thức, kỹ năng và mức độ tự chủ ngày càng tăng, phù hợp với yêu cầu ở bậc học đại học [H3.03.03.04].
[bookmark: _heading=h.sgf0zcrwf1k]Bên cạnh đó, các học phần giảng dạy theo hướng dự án và nghiên cứu độc lập được tích hợp trong các học kỳ chuyên ngành, tạo điều kiện để người học hình thành các năng lực xuyên suốt như giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống, giao tiếp học thuật và làm việc nhóm - đảm bảo sự thống nhất giữa nội dung đào tạo và năng lực đầu ra yêu cầu. Nhờ cấu trúc hợp lý, logic và tích hợp như vậy, chương trình tạo điều kiện tối ưu cho sinh viên phát triển đồng bộ cả về mặt học thuật lẫn năng lực nghề nghiệp, đúng với định hướng xây dựng chương trình theo CDIO và tiếp cận CĐR hiện đại.
Bảng 3.3.3: Bảng tỉ lệ phần trăm các khối kiến thức trong cấu trúc CTDH  
năm 2017, 2019, 2021 
	Khối kiến thức 
	Năm 2017 
	Năm 2019 
	Năm 2021 

	
	Số TC 
	Tỷ lệ % 
	Số TC 
	Tỷ lệ % 
	Số TC 
	Tỷ lệ 

	Khối kiến thức đại cương chung 
	20 TC 
	16 
	21 TC 
	16.7 
	45 TC 
	35.7% 
	Khối kiến thức giáo dục đại cương 

	Khối kiến thức đại cương nhóm ngành KHXH&NV 
	30 TC 
	24 
	30 TC 
	24 
	
	
	

	Khối kiến thức cơ sở ngành 
	47 TC 
	37.6 
	47 TC 
	37.3 
	51 TC 
	40.5% 
	Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

	Khối kiến thức chuyên ngành 
	15 TC 
	12 
	15 TC 
	11.9 
	30 TC 
	23.8% 
	

	Khối kiến thức thực hành, thực tế và thực tập/ 
	13 TC 
	10.4% 
	13 TC 
	10.1% 
	24TC 
	19.1%, còn 80.9% là học phần lý thuyết 
	Học phần thực hành, trải nghiệm 



Cấu trúc các học phần được thiết kế và xây dựng hợp lý, đảm bảo CĐR của ngành GDMN, NH tốt nghiệp đảm bảo được các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp theo CĐR ngành GDMN CĐR của CTĐT được phân nhiệm rõ ràng cho các học phần. CTDH đảm bảo sự gắn kết, liền mạch giữa các học phần tạo kiến thức lý thuyết nền tảng và chuyên sâu về chuyên môn ngành GDMN với các học phần trang bị kỹ năng làm việc [H3.03.03.01], [H3.03.03.02], [H3.03.03.03]. Nội dung của Thực tập và Đồ án tốt nghiệp giúp NH tổng hợp, vận dụng các kiến thức và kỹ năng chuyên môn hình thành sản phẩm khoa học cuối khóa mang tính hệ thống, sáng tạo [H3.03.03.06].
Học phần kiến thức đại cương được xây dựng để giúp sinh viên nâng cao lý luận và kỹ năng mềm. Học kỳ 1 được bố trí 5 học phần gồm có (Giải phẫu sinh lý trẻ em; Tâm lý học; Toán cơ sở; Thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non; Triết học Mác - Lênin. Trong đó, học phần Triết học đảm bảo cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn; xác lập thế giới quan duy vật và phương pháp nghiên cứu biện chứng cho sinh viên; góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức, củng cố niềm tin và lập trường vững vàng cho sinh viên. Để đạt được CĐR, chương trình được thiết kế với các học phần cung cấp cho người học những kiến thức về tư tưởng đạo đức, về tình hình chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước. Học phần Tiếng Anh, Tin học cung cấp cho người học kiến thức về ngoại ngữ, tin học. Sau khi hoàn thành khối kiến thức chung trong CTDH, người học có hiểu biết hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ động tích cực giải quyết các vấn đề GDTC, chính trị, xã hội theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục, đạt CĐR về ngoại ngữ, tin học theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT [H3.03.03.01], [H3.03.03.02],[H3.03.03.03] [H3.03.03.05].
Các học phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành bao gồm các học phần bắt buộc và các học phần tự chọn. Các học phần bắt buộc trong CTDH trình độ đại học ngành GDMN bao gồm các nội dung kiến thức chính yếu theo quy định của Bộ GD&ĐT sẽ giúp cho sinh viên có đủ kiến thức nền tảng để theo đuổi ngành GDMN trong trương lai. Các học phần tự chọn trong CTDH trình độ đại học ngành GDMN được Khoa GDMN thiết kế chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết để sinh viên có thể tự chọn nhằm đa dạng hóa hướng chuyên môn hoặc được tự chọn tùy ý để tích lũy đủ số học phần quy định [H3.03.03.01], [H3.03.03.02],[H3.03.03.03].
Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, chương trình được thiết kế với các học phần  cung cấp cho người học những kiến thức cơ sở mang tính chất tiền đề của ngành học. Người học sẽ có những hiểu biết ban đầu về ngành học và quản lí ngành học. Các học phần này cung cấp cho người học những kiến thức về các lĩnh vực GDMN và kỹ năng thực hiện các vấn đề thực tiễn. Sau khi học các học phần này, người học có nền tảng kiến thức về …. ở các lĩnh vực và có khả năng thực hành để giải quyết các tình huống trên thực tiễn. Cũng ở khối kiến thức này, người học được trang bị hiểu biết căn bản về NCKH, biết cách tìm hiểu, sàng lọc và phát hiện các vấn đề cần nghiên cứu; biết cách tiến hành NCKH [H3.03.03.01], [H3.03.03.02],[H3.03.03.03]. 
Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành, chương trình được thiết kế với các học phần cung cấp kiến thức về phương pháp, kĩ năng để thực hiện các hoạt động …. [H3.03.03.01], [H3.03.03.02],[H3.03.03.03].
Học phần tốt nghiệp của sinh viên sẽ thực hiện gồm (Thực tập và Đồ án tốt nghiệp) vói 8 tín chỉ, dưới sự hướng dẫn của GV trong Khoa GDMN Đồ án tốt nghiệp là một công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên nhằm giúp sinh viên áp dụng kiến thức một cách tổng hợp và bước đầu làm quen với việc thực hiện một dự án của ngành tích hợp với các kỹ năng nghiên cứu độc lập, kỹ năng viết báo cáo và thuyết trình [H3.03.03.06].
Mỗi học phần trong CTDH ngành GDMN đều thể hiện rõ ở trong ĐCCT học phần, trong đó ghi rõ: thời lượng, có bao nhiêu tín chỉ lý thuyết, bao nhiêu tiết thảo luận/bài tập, bao nhiêu tín chỉ thực hành, bao nhiêu tiết tự học, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá,… Việc bố trí qua 8 học kỳ trên bảng ma trận học phần thể hiện rõ các học phần điều kiện, tiên quyết, học phần học trước, học phần được học ở học kỳ tiếp theo, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có thể chủ động tốt nghiệp trước thời hạn trong quy định cho phép. Các học phần giữa các khối kiến thức của CTĐT ngành GDMN có sự hỗ trợ lẫn nhau, có tính kế thừa, đảm bảo quá trình phát triển có tính hệ thống của sản phẩm đào tạo cả về kiến thức và kỹ năng [H3.03.03.01],[H3.03.03.02], [H3.03.03.03].
Không chỉ sắp xếp hợp lý về mặt nội dung và học kỳ, mỗi ĐCHP trong CTDH đều được thiết kế rõ ràng về thời lượng, hình thức tổ chức dạy – học, phân bổ số tiết lý thuyết, thảo luận, thực hành, tự học và hình thức đánh giá. Tỷ lệ giữa lý thuyết, thảo luận, tự học, thực hành, nghiên cứu và dự án được phân bổ hợp lý, phù hợp với tính chất từng học phần và đảm bảo đa dạng phương pháp tiếp cận. Một số học phần chuyên ngành được giảng dạy dưới hình thức dạy học theo dự án, tích hợp khảo sát thực địa, thuyết trình học thuật và làm việc nhóm, giúp người học vừa tiếp cận tri thức chuyên sâu, vừa rèn luyện kỹ năng nghiên cứu và năng lực nghề nghiệp [H3.03.03.01], [H3.03.03.02] [H3.03.03.03].
Nhờ sự bố trí hợp lý, khoa học và linh hoạt của toàn bộ CTDH, người học có thể phát triển năng lực một cách hệ thống, từ lý thuyết đến thực hành, từ nhận thức đến tư duy phản biện và hành động. Đồng thời, cấu trúc chương trình giúp sinh viên dễ dàng định hướng mục tiêu học tập, chủ động tích lũy năng lực và đạt chuẩn đầu ra trong khung thời gian tối ưu.
CTDH trình độ đại học ngành GDMN được định kỳ rà soát/điều chỉnh, bổ sung và cập nhật thường xuyên dựa trên các mục tiêu cụ thể từ thực tiễn đặt ra, từ sự phản hồi của các bên liên quan, cập nhật những kiến thức mới nhất trong chuyên ngành nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Nhà sử dụng lao động và thực hiện theo quy định/quy trình nhà trường đã được ban hành [H3.03.03.07]. Trường và Khoa đã tiến hành xây dựng CTDH tiếp cận CDIO năm 2017, có rà soát năm 2019-2020. Năm 2021, được cập nhật, bổ sung và hoàn thiện hơn. Năm 2022 ban hành danh mục phân tiết vào học phần dự án  cho khung CTĐT (Số 2942/QĐ-ĐHV ngày 23/11/2022). Năm 2024, ban hành các văn bản hướng dẫn đánh giá CĐR đối với học phần thực tập cuối khóa (Số 02/HD-ĐHV ngày 05/02/2024) và rà soát, cập nhật bảng phân nhiệm CĐR CTĐT, đề cương học phần dạy học dự án (Số 04/HD-ĐHV ngày 06/5/2024). CTDH năm 2021 so với CTDH năm 2017, 2019 về cơ bản thống nhất ở số tín chỉ của toàn chương trình và số tín chỉ phân bố trong mỗi kì học. Quá trình rà soát, điều chỉnh CTĐT diễn ra nghiêm túc và hiệu quả bám sát với mục tiêu. CTDH được rà soát và hoàn thiện với sự đóng góp trí tuệ và công sức của nhiều nhà khoa học, nhằm mục tiêu đảm bảo cơ hội học tập công bằng cũng như khả năng phát triển năng lực của NH, khuyến khích tinh thần nghiên cứu, học tập, có trách nhiệm của NH [H3.03.03.08] [H3.03.03.09]. Trên cơ sở đó, ĐCCT học phần cũng được điều chỉnh và cập nhật vào CTDH [H3.03.03.01],[H3.03.03.02], [H3.03.03.03].
Trong quá trình rà soát, điều chỉnh và bổ sung CTDH, Khoa cũng đã lấy ý kiến đóng góp của GV, chuyên gia, NH, cựu NH và NSDLĐ [H3.03.03.08] [H3.03.03.10]. Nhìn chung, kết quả khảo sát cho thấy tất cả đều đánh giá CĐR và khung CTĐT đáp ứng yêu cầu của xã hội. Đó là sự phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng, chức năng, nhiệm vụ và chiến lược phát triển của Trường.
CTDH sau khi thực hiện rà soát, điều chỉnh đã tăng cường thêm các học phần phát triển kĩ năng cho NH trong khung CTĐT. Trong CTDH của ngành GDMN hiện nay đã bổ sung, cập nhật một số nội dung như ma trận kỹ năng, các phương pháp kiểm tra, đánh giá, PPGD và học tập. CTDH có tính tích hợp cao khi có sự liên thông với các ngành học khác trong cùng nhóm ngành. Trường và Khoa đã thực hiện đầy đủ các quy trình theo đúng quy chế đào tạo, quy định của Trường và triển khai trong kế hoạch giảng dạy hàng năm [H3.03.03.04]. 
Khi thiết kế, điều chỉnh CTDH, Trường đều thực hiện những đối sánh cần thiết như đối sánh giữa CTĐT ngành GDMN của Trường với CTĐT của các trường khác [H3.03.03.11]. Về cơ bản, CTDH ngành GDMN tuân thủ theo chương trình khung do Bộ GD&ĐT quy định về cấu trúc, thời lượng các khối kiến thức và số tín chỉ và khá tương đồng với CTĐT ngành ngành GDMN của các trường ở Việt Nam.
Hàng năm, Phòng ĐT công bố biểu đồ kế hoạch năm học và thời khóa biểu cho Khoa. Từ đó, Khoa GDMN sẽ gửi thời khóa biểu và kế hoạch giảng dạy cho GV đầu mỗi học kỳ để triển khai thực hiện theo kế hoạch. Các thông tin về học tập cũng được gửi trực tiếp đến từng sinh viên thông qua elearing của Trường và qua hệ thống cổng thông tin điện tử. Tại đây, sinh viên nắm được sự phân bổ CTDH ngành GDMN toàn khóa học, dễ dàng theo dõi tiến độ học tập, chủ động đăng ký môn học. Mọi cập nhật của CTDH ngành GDMN đều được Khoa công bố công khai để các bên liên quan sử dụng và đánh giá góp ý [H3.03.03.12].
2. Điểm mạnh
CTDH của CTĐT đại học ngành GDMN được xây dựng với cấu trúc hợp lý, đảm bảo sự gắn kết và liền mạch giữa các học phần đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành, phản ánh rõ tiến trình phát triển năng lực từ cơ bản đến chuyên sâu. Trình tự bố trí học phần theo từng học kỳ phù hợp với lộ trình học tập và năng lực tiếp thu của người học. Nhiều học phần chuyên ngành được thiết kế theo định hướng học tập dựa trên dự án, tích hợp nghiên cứu, kỹ năng mềm và thực tiễn nghề nghiệp. CTDH được rà soát, cập nhật định kỳ trên cơ sở tham khảo phản hồi của các bên liên quan và xu hướng đào tạo mới. Đặc biệt, chương trình đã thực hiện đối sánh với CTĐT GDMN của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Huế, Trường ĐHSP Thành phố HCM từ đó có điều chỉnh về cấu trúc học phần, PPDH và định hướng tốt nghiệp nhằm tiệm cận chuẩn quốc tế trong khi vẫn phù hợp với điều kiện trong nước.
3. Điểm tồn tại
Một số học phần tự chọn còn chưa thể hiện rõ chiều sâu nghiên cứu hoặc tính ứng dụng đặc thù của ngành. Mối liên hệ giữa nội dung các học phần và các chủ đề nghiên cứu trong đồ án tốt nghiệp chưa được thể hiện rõ ràng và hệ thống trong cấu trúc chương trình, dẫn đến việc lựa chọn và phát triển đề tài đồ án tốt nghiệp của sinh viên đôi khi còn thiếu sự gắn kết chặt chẽ với nội dung đào tạo chuyên ngành.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Rà soát nội dung các học phần tự chọn nhằm điều chỉnh theo hướng tăng chiều sâu nghiên cứu và tính ứng dụng; đồng thời thiết lập cơ chế liên kết rõ ràng giữa nội dung học phần và chủ đề luận văn thông qua điều chỉnh đề cương học phần, tổ chức tư vấn định hướng nghiên cứu cho sinh viên.
	Khoa GDMN.
Phòng ĐT
	Từ năm 2026
	

	  2
	Phát huy điểm mạnh
	Tiếp tục rà soát, cập nhật CTDH định kỳ theo hướng tiếp cận CDIO, tăng cường học phần tích hợp kỹ năng và học tập theo dự án; mở rộng đối sánh với các chương trình quốc tế uy tín cũng như lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan để điều chỉnh phù hợp thực tiễn và nâng cao chất lượng đào tạo.
	Khoa GDMN
Phòng ĐT
	Từ năm 2026
	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128938]Kết luận về Tiêu chuẩn 3:
Những điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn:
	CTĐT đại học ngành GDMN được thiết kế với cấu trúc mạch lạc, thể hiện rõ sự gắn kết giữa các khối học phần đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành. Trình tự học phần được phân bổ hợp lý theo từng học kỳ, giúp người học từng bước tích lũy kiến thức nền tảng, phát triển kỹ năng chuyên sâu và năng lực nghiên cứu, phù hợp với yêu cầu của bậc học đại học.
Một điểm nổi bật là việc phân nhiệm CĐR cho từng học phần được thực hiện một cách rõ ràng, có định lượng cụ thể thông qua ma trận phân nhiệm. Trọng số đóng góp của từng học phần vào các CĐR được xác định minh bạch, góp phần kiểm soát chất lượng đào tạo và theo dõi tiến trình hình thành năng lực của người học một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, chương trình đã có sự đổi mới trong PPDH, đặc biệt là với các học phần chuyên ngành. Nhiều học phần được thiết kế theo hướng học tập dựa trên dự án, tích hợp kỹ năng mềm, nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn, tạo điều kiện cho người học phát triển năng lực nghề nghiệp một cách toàn diện.
Đặc biệt, hoạt động đối sánh với CTĐT GDMN của Trường Đại học Vinh đã mang lại giá trị thiết thực trong việc điều chỉnh cấu trúc học phần, nội dung giảng dạy và phương pháp đánh giá. Đây là minh chứng cho định hướng hội nhập quốc tế của chương trình, đồng thời khẳng định năng lực chủ động cải tiến của đơn vị đào tạo.
Những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn:
[bookmark: _heading=h.ebci3vnjkpd2]Dù chương trình đã có bước tiến đáng ghi nhận trong thiết kế và triển khai cấu trúc đào tạo, vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục điều chỉnh nhằm gia tăng tính đồng bộ và phát huy hiệu quả toàn diện. Trước hết, một số học phần tự chọn hiện có xu hướng thiên về bổ trợ hoặc mở rộng nội dung, nhưng chưa thực sự tạo ra sự phân hoá rõ nét về định hướng nghiên cứu chuyên sâu hoặc ứng dụng nghề nghiệp, khiến khả năng cá nhân hoá lộ trình học tập của người học trong một số trường hợp chưa được phát huy tối đa.
Bên cạnh đó, mối liên kết giữa nội dung các học phần và định hướng đề tài luận văn đã được quan tâm bước đầu, song vẫn thiếu sự thể hiện cụ thể, hệ thống trong thiết kế chương trình. Việc hình thành đề tài luận văn hiện chủ yếu dựa trên sự chủ động của người học và giảng viên hướng dẫn, trong khi chương trình chưa quy định rõ cơ chế kết nối giữa CĐR, học phần chuyên ngành và định hướng nghiên cứu cuối khóa. Điều này có thể dẫn đến tình trạng một số đồ án tốt nghiệp thiếu chiều sâu gắn với nội dung đào tạo cốt lõi của chương trình.
Ngoài ra, việc đánh giá mức độ đạt được CĐR ở một số học phần, nhất là trong nhóm tự chọn còn chưa thực sự đồng đều về phương pháp và mức độ lượng hóa. Công tác theo dõi sự phát triển năng lực người học trên toàn bộ tiến trình đào tạo hiện chủ yếu mới dừng ở mức quản lý kết quả học phần, chưa xây dựng được hệ thống theo dõi học tập – nghiên cứu tích hợp, đủ để phản ánh toàn diện quá trình tích lũy và hình thành chuẩn đầu ra theo hướng tiếp cận năng lực.
[bookmark: _Toc209128939]Tiêu chuẩn 4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học  
[bookmark: _Toc209128940]Mở đầu
[bookmark: _heading=h.s7wvwwk4pxz9]Phương pháp tiếp cận trong dạy học là nền tảng định hướng cho toàn bộ hoạt động thiết kế, tổ chức và triển khai CTĐT nhằm đảm bảo sự gắn kết giữa mục tiêu giáo dục, CĐR và quá trình hình thành năng lực của người học. Đối với CTĐT đại học ngành GDMN, phương pháp tiếp cận được lựa chọn và triển khai theo định hướng lấy người học làm trung tâm, đề cao sự chủ động, sáng tạo và tích cực của người học trong tiếp thu tri thức, rèn luyện kỹ năng và phát triển tư duy phản biện, nghiên cứu độc lập. Đây cũng là sự cụ thể hóa triết lý giáo dục “Hợp tác – Sáng tạo” mà Trường Đại học Vinh đã xác lập, thể hiện trong cách tiếp cận tích hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất cá nhân. 
Từ năm 2017, nhà trường đã chính thức áp dụng tiếp cận CDIO vào các CTĐT đại học, trong đó có ngành GDMN, nhằm chuyển dịch từ mô hình dạy học truyền thống sang phát triển năng lực toàn diện. Việc triển khai PPDH theo định hướng CDIO không chỉ thúc đẩy việc đạt được các CĐR của CTĐT mà còn góp phần nâng cao năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn, hình thành tư duy hệ thống và năng lực giải quyết vấn đề trong bối cảnh liên ngành và nghề nghiệp ngày càng phức tạp. CTĐT hướng đến phát triển người học theo bốn nhóm năng lực cốt lõi: kiến thức cơ sở và chuyên sâu ngành GDMN; kỹ năng và phẩm chất cá nhân – nghề nghiệp; kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm; và năng lực thiết kế – triển khai – đánh giá trong bối cảnh thực tiễn của lĩnh vực đào tạo. Thông qua định hướng này, các hoạt động dạy và học trong chương trình đã từng bước được chuyển hóa từ tiếp cận truyền thụ sang tiếp cận kiến tạo tri thức, từ dạy học theo nội dung sang phát triển năng lực, góp phần thúc đẩy quá trình học tập suốt đời và khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên trong xã hội đổi mới và hội nhập. 
[bookmark: _Toc209128941]Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan
1. Mô tả hiện trạng 
Trường Đại học Vinh đã ban hành văn bản tuyên bố chính thức về triết lý giáo dục, thể hiện rõ định hướng tư tưởng cốt lõi cho mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển con người. Theo Quyết định số 3719/QĐ-ĐHV ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, triết lý giáo dục của Nhà trường được xác định là “Hợp tác – Sáng tạo” [H4.04.01.01]. Tuyên bố này tiếp tục được khẳng định trong Nghị quyết số 18/NQ-HĐT ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Trường về Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022–2030, tầm nhìn đến 2045 [H4.04.01.02].
Triết lý “Hợp tác – Sáng tạo” không chỉ là khẩu hiệu mà còn là kim chỉ nam định hướng toàn bộ hệ thống giáo dục của Nhà trường. “Hợp tác” được quan niệm là sự kết nối đa chiều giữa cá nhân và tập thể, giữa người dạy và người học, giữa nhà trường và các đối tác, nhằm tạo ra một môi trường học thuật khai phóng, tôn trọng sự khác biệt và thúc đẩy phát triển bền vững. Tinh thần hợp tác không chỉ phản ánh mối quan hệ đồng hành giữa các chủ thể trong quá trình giáo dục mà còn là công cụ để xây dựng cộng đồng học tập dân chủ, cởi mở và giàu tính nhân văn. Trong khi đó, “Sáng tạo” được xác định là năng lực trọng tâm của con người hiện đại trong bối cảnh chuyển đổi số, toàn cầu hóa và sự vận động không ngừng của xã hội tri thức. Sáng tạo không chỉ dừng lại ở khả năng phát hiện cái mới mà còn bao hàm năng lực chuyển hóa tri thức thành giải pháp, năng lực cải tiến thực tiễn và chủ động học tập suốt đời. Trường Đại học Vinh định hướng đào tạo người học trở thành chủ thể sáng tạo, biết hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hoạt động nghề nghiệp, qua đó đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội.
Với hệ giá trị cốt lõi được thấm nhuần trong triết lý này, Nhà trường đã kiến tạo nên một nền tảng tư tưởng vững chắc cho việc thiết kế, triển khai và cải tiến các CTĐT ở tất cả các bậc học. Triết lý giáo dục “Hợp tác – Sáng tạo” không chỉ phản ánh định hướng giáo dục của Nhà trường trong thời kỳ hiện đại, mà còn khẳng định trách nhiệm xã hội và tầm nhìn dài hạn trong việc phát triển con người toàn diện, có năng lực, có đạo đức và khả năng thích ứng cao với thế giới nghề nghiệp không ngừng đổi thay.
Triết lý giáo dục của Trường Đại học Vinh được tất cả cán bộ, giảng viên, người học của CSGD hiểu rõ và thực hiện. Triết lý giáo dục “Hợp tác – Sáng tạo” không chỉ được ban hành chính thức thông qua Quyết định số 3719/QĐ-ĐHV ngày 30/12/2019 và tiếp tục được khẳng định trong Nghị quyết số 18/NQ-HĐT ngày 26/12/2022 [H4.04.01.01], [H4.04.01.02], mà còn được truyền thông một cách hệ thống đến toàn thể cán bộ, giảng viên, người học và các bên liên quan khác thông qua nhiều hình thức phong phú. Triết lý này được công bố công khai trên website chính thức của Trường, trong các ấn phẩm, cẩm nang, hệ thống văn bản nội bộ và các tài liệu truyền thông, các buổi gặp mặt đầu khóa, các lớp bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn [H4.04.01.03]. Đặc biệt, để lan tỏa rộng rãi giá trị cốt lõi, triết lý “Hợp tác – Sáng tạo” còn được thể hiện dưới hình thức khẩu hiệu trực quan, được treo, dán tại các khu vực trung tâm trong khuôn viên trường, góp phần tạo dựng không gian giáo dục giàu bản sắc và nhất quán về định hướng.
Đối với đội ngũ cán bộ và giảng viên, triết lý giáo dục là cơ sở tư tưởng xuyên suốt để thiết kế, thực hiện và cải tiến CTĐT theo định hướng phát triển năng lực người học. Các khóa tập huấn chuyên môn, các hội thảo về đổi mới giảng dạy, nghiên cứu và BĐCL đều nhấn mạnh vai trò của triết lý “Hợp tác – Sáng tạo” trong việc kiến tạo môi trường giáo dục mở, kết nối và sáng tạo. Đặc biệt, trong tiếp cận CDIO được áp dụng từ năm 2017, triết lý giáo dục được tích hợp thành công vào chu trình dạy học hình thành ý tưởng – thiết kế – triển khai – vận hành, tạo thành nền tảng để giảng viên lựa chọn phương pháp tổ chức học tập, đánh giá, phát triển học phần và xác lập CĐR học phần phù hợp với CĐR CTĐT [H4.04.01.03].
Bảng 4.1.1: Triết lý giáo dục được chuyển tải vào chương trình dạy học
	Triết lý giáo dục
	Nội dung chuyển tải vào chương trình dạy học


	Hợp tác
	Được chuyển tải vào các CĐR về kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác, giao tiếp, trách nhiệm với bản thân và trách nhiệm với xã hội, từ đó triển khai vào hoạt động dạy học cho các học phần (đặc biệt là các học phần dạy học dự án - Project Based Learning)

	Sáng tạo
	Được chuyển tải vào các CĐR về kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tri thức, thích ứng với sự thay đổi và hướng tới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng thời, “Sáng tạo” còn yêu cầu một số CĐR cần hướng tới mức độ nhận thức cao nhất (mức 5 - sáng tạo) trong thang đo CĐR. Ưu tiên việc chuyển tải triết lý “Sáng tạo” vào các học phần dạy học dự án


Đối với người học, triết lý giáo dục được phổ biến ngay từ giai đoạn nhập học thông qua lễ khai giảng, buổi gặp mặt đầu khóa, sổ tay sinh viên và các hoạt động sinh hoạt chuyên đề tại Khoa. Trong các hoạt động này, sinh viên được định hướng rõ ràng về vai trò trung tâm của mình trong quá trình học tập, cũng như được truyền cảm hứng về tư duy chủ động, sáng tạo, hợp tác và đổi mới [H4.04.01.04]. Việc hiểu rõ triết lý giáo dục giúp người học không chỉ nắm vững mục tiêu đào tạo mà còn hình thành tư duy nghề nghiệp phù hợp với xu hướng phát triển hiện đại của xã hội. 
Sự thấm nhuần và hiện thực hóa triết lý giáo dục “Hợp tác – Sáng tạo” trong mọi cấp độ hoạt động – từ hoạch định chiến lược, xây dựng chương trình, tổ chức dạy học đến phát triển văn hóa học đường – đã tạo nên tính nhất quán trong định hướng phát triển Nhà trường, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục và tính bền vững của hệ thống đào tạo. 
Triết lý giáo dục của Nhà trường được giới thiệu/phổ biến tới các bên liên quan. Triết lý giáo dục “Hợp tác – Sáng tạo” của Trường Đại học Vinh không chỉ được triển khai sâu rộng trong nội bộ như cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học mà còn được giới thiệu một cách chủ động, bài bản đến các bên liên quan ngoài nhà trường như nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, cơ quan quản lý giáo dục, các tổ chức khoa học – công nghệ, các đối tác trong và ngoài nước. Hoạt động này được thực hiện thông qua nhiều hình thức truyền thông khác nhau, bao gồm: các hội thảo kết nối đào tạo – nghiên cứu, ngày hội việc làm, các buổi giao lưu với cựu sinh viên, phiên tham vấn doanh nghiệp, các sự kiện hợp tác quốc tế, trong đó triết lý giáo dục luôn là nội dung được giới thiệu như một thành tố cốt lõi phản ánh chiến lược phát triển của Nhà trường [H4.04.01.05].
Bên cạnh đó, triết lý “Hợp tác - Sáng tạo” cũng được tích hợp trong các tài liệu thông tin giới thiệu về Trường như hồ sơ CTĐT, cẩm nang hợp tác và các báo cáo đánh giá ngoài. Các tài liệu này được gửi đến các đơn vị đối tác chiến lược, nhà tuyển dụng và các chuyên gia phản biện trong quá trình xây dựng và rà soát CTĐT nhằm cung cấp thông tin chính xác, minh bạch về định hướng giáo dục và triết lý đào tạo mà Nhà trường theo đuổi [H4.04.01.06]. Đặc biệt, trong các đợt khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan, nội dung về triết lý giáo dục cũng được truyền tải nhằm đo lường mức độ nhận diện và sự đồng thuận của các bên liên quan đối với giá trị cốt lõi và định hướng giáo dục của Trường [H4.04.01.07]. Qua đó, Nhà trường không chỉ bảo đảm sự chia sẻ chiến lược với các bên liên quan, mà còn tạo nền tảng cho việc điều chỉnh, cập nhật CTĐT theo hướng tiệm cận thực tiễn và phù hợp với bối cảnh phát triển hiện nay. Việc phổ biến triết lý giáo dục ra bên ngoài không chỉ mang ý nghĩa truyền thông, mà còn góp phần khẳng định bản sắc học thuật, nâng cao mức độ gắn kết giữa Nhà trường và cộng đồng, đồng thời làm sâu sắc hơn cam kết của Trường Đại học Vinh trong việc đồng hành với xã hội trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
[bookmark: _heading=h.f5t8hii13u1v]Bảng 4.1.2. Chuyển tải triết lý giáo dục vào các bên liên quan 
của ngành GDMN
	Triết lý giáo dục
	Bên liên quan
	Các hoạt động

	Hợp tác
	Giảng viên
	- Hợp tác trong các hoạt động seminar như chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, PPDH và đánh giá người học.
- Hợp tác trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và động phục vụ cộng đồng

	
	Người học
	- Hợp tác trong các hoạt động học tập như thảo luận, hoạt động nhóm.
- Hợp tác trong các hoạt động của lớp học.
- Hợp tác trong các hoạt động phục vụ cộng đồng

	
	Cựu người học
	- Hợp tác trong việc khảo sát thông tin việc làm và CTĐT.
- Hợp tác trao đổi chuyên môn, hỗ trợ sinh viên các trong các hoạt động thực tập.

	
	Nhà tuyển dụng
	- Hợp tác trong đào tạo như gửi sinh viên thực tập, khảo sát chất lượng sinh viên tốt nghiệp và CTĐT.
- Hợp tác hỗ trợ các hoạt động của ngành 

	Sáng tạo
	Giảng viên,
Sinh viên
	- Sáng tạo trong các hoạt động giảng dạy và học tập trên lớp.
- Sáng tạo trong các hoạt động nghiên cứu của giảng viên và sinh viên.
- Sáng tạo trong quá trình "Hình thành ý tưởng – Thiết kế – Triển khai – Vận hành" các sản phẩm trong việc thực hiện luận văn tốt nghiệp, thực tập và đồ án tốt nghiệp.


        
         2. Điểm mạnh
Triết lý giáo dục “Hợp tác – Sáng tạo” được tuyên bố rõ ràng, có tính định hướng cao và phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại. Nhà trường đã phổ biến rộng rãi triết lý này đến cán bộ, giảng viên, người học và các bên liên quan thông qua nhiều hình thức linh hoạt. Triết lý cũng đã được cụ thể hóa trong quá trình thiết kế chương trình, CĐR và PPDH theo tiếp cận CDIO.
3. Điểm tồn tại
Việc truyền thông triết lý giáo dục đến một số nhóm bên liên quan bên ngoài như nhà tuyển dụng còn chưa đồng đều. Trong một số học phần, mức độ cụ thể hóa triết lý giáo dục thành mục tiêu, nội dung và PPDH vẫn cần được hoàn thiện hơn để đảm bảo tính nhất quán toàn chương trình.
4.Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Thiết lập cơ chế rà soát và đánh giá định kỳ mức độ nhận thức và vận dụng triết lý giáo dục trong toàn hệ thống, đặc biệt ở cấp độ học phần. Đồng thời, mở rộng phạm vi truyền thông triết lý giáo dục tới các bên liên quan bên ngoài thông qua hội thảo, khảo sát, tài liệu giới thiệu và hợp tác doanh nghiệp nhằm tăng cường sự đồng thuận và gắn kết trong thực hiện mục tiêu giáo dục của Nhà trường.
	-Trường thuộc/Khoa /Viện
-Phòng ĐT
-Ban truyền thông
	Hàng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Tiếp tục duy trì việc tuyên truyền triết lý giáo dục qua các kênh truyền thông chính thức và sự kiện của Trường; tăng cường lồng ghép nội dung triết lý vào các hoạt động chuyên môn như thiết kế học phần, sinh hoạt chuyên đề và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO nhằm nâng cao hiệu quả chuyển hóa triết lý vào thực tiễn giảng dạy.
	Khoa GDMN
	Hàng năm
	


        5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128942]Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra
1. Mô tả hiện trạng 
[bookmark: _heading=h.2rnviwhb17c6]Sau khi xây dựng CĐR của CTĐT trình độ đại học ngành GDMN [H4.04.02.01], Khoa GDMN đã thiết lập bảng chỉ số đo lường mức năng lực tối thiểu cần đạt được của từng CĐR, từ đó lập bảng Ma trận đóng góp của các học phần, trong đó thể hiện rõ (mức năng lực tối thiểu và trọng số đóng góp của học phần đó) cho việc đạt được từng CĐR của chương trình [H4.04.02.02]. Qua ma trận, có thể thấy được mức độ đóng góp của các học phần vào việc đạt CĐR. Ma trận này là công cụ đánh giá giúp Khoa xác định những kiến thức/kỹ năng nào được trang bị thông qua CTDH và học phần nào đảm nhận; Đồng thời giúp Nhà trường xác định tiến trình trang bị các kiến thức/kỹ năng thông qua những chuỗi môn học có được sắp xếp hợp lý và đầy đủ các cấp độ để đảm bảo giúp người học đạt được CĐR của chương trình [H4.04.02.03].
Nhà trường đã ban hành Quy định về hình thức tổ chức dạy học tại Trường Đại học Vinh (số 3091/QĐ-ĐHV ngày 31/12/2020), trong đó quy định rõ các hình thức dạy và học phù hợp với từng nội dung, đối tượng và bối cảnh giảng dạy [H4.04.02.04]. Đồng thời, nhà trường cũng ban hành các văn bản hướng dẫn kiểm tra, rà soát CTĐT, trong đó nêu rõ yêu cầu đối với khung CTDH và ĐCHP, đặc biệt chú trọng việc thiết kế nội dung và PPDH theo định hướng phát triển năng lực, đảm bảo sự thống nhất với triết lý giáo dục của nhà trường [H4.04.02.05].
Các PPDH ngành GDMN được xây dựng phù hợp để đạt được CĐR được thể hiện rõ trong các Ma trận phương pháp dạy học và CĐR (Bảng 4.2.1). 
[bookmark: _heading=h.nqms4bjsc5a]Bảng 4.2.1. Ánh xạ giữa CĐR của CTĐT và các hoạt động giảng dạy - học tập
	Hoạt động giảng dạy
và học tập
	CĐR

	
	1.1
	1.2
	2.1
	2.2
	3.1
	3.2
	4.1
	4.2

	Thuyết trình
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Vấn đáp
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Hướng dẫn
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Tự học
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x

	Thảo luận
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Thực hành
	
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x

	Hoạt động nhóm
	
	x
	x
	
	x
	x
	
	

	Nghiên cứu tình huống
	
	x
	
	x
	
	
	x
	x

	Học dựa trên dự án
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x



Hình 4.2.2. Nguyên tắc thiết kế hoạt động dạy học
[image: A diagram of a diagram
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Ở hình trên cho thấy, ở giai đoạn 1 (Trước khi lên lớp): Người học hoạt động học tập một cách chủ động thông qua elearning (nghe bài giảng SCORM, trả lời câu hỏi và làm bài tập trên hệ thống, đọc tài liệu chuẩn bị cho bài học). Giai đoạn 2 (Ở lớp): Hoạt động dạy được giảng viên áp dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy tích cực phù hợp với đối tượng người học để thực hiện nội dung giảng dạy như: thảo luận, hoạt động nhóm, thuyết trình,…để đạt được các CLO. Giai đoạn 3 (Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng): Giảng viên ra bài tập và người học ôn tập kiến thức và làm bài tập sau khi đã lĩnh hội được nội dung bài học.
Trong CTĐT đại học ngành GDMN của Trường Đại học Vinh, việc hướng dẫn người học chủ động tham gia vào các hoạt động học tập phù hợp nhằm đạt được CĐR là một định hướng xuyên suốt và được thể hiện rõ ràng trong kế hoạch giảng dạy của từng học phần. Các ĐCHP đều thiết kế theo ba giai đoạn học tập: học trực tuyến qua LMS (giai đoạn 1), học lý thuyết kết hợp thảo luận nhóm, thực hành tình huống tại lớp (giai đoạn 2), và củng cố kiến thức qua các bài tập nâng cao, tổng quan tài liệu, phản biện và vận dụng vào thực tiễn (giai đoạn 3). Cấu trúc này không chỉ giúp người học từng bước chiếm lĩnh tri thức một cách chủ động, mà còn phát triển tư duy phản biện, kĩ năng giải quyết vấn đề và khả năng tự học suốt đời.
Giảng viên giữ vai trò dẫn dắt, thiết kế hoạt động học tập đa dạng như: giao nhiệm vụ nghiên cứu tài liệu, tổ chức thảo luận nhóm, yêu cầu trình bày kết quả theo chủ đề, viết tiểu luận phân tích và tổng quan tài liệu, hoặc thực hiện các dự án nhỏ gắn với vấn đề thực tiễn. Các học phần đều có các chỉ báo rõ ràng trong CĐR học phần và phiếu đánh giá năng lực thể hiện mức độ vận dụng sáng tạo, khả năng độc lập và tinh thần trách nhiệm học thuật của người học trong quá trình chiếm lĩnh tri thức. Đây là minh chứng rõ nét cho việc người học được hướng dẫn sử dụng các hoạt động học tập phù hợp để chủ động lĩnh hội kiến thức và phát triển toàn diện năng lực bản thân [H4.04.02.03], [H4.04.02.06].
Các phương pháp giảng dạy được thiết kế phù hợp với từng học phần, cụ thể: học phần lý thuyết áp dụng  linh hoạt phương pháp thảo luận nhóm, trình bày các nghiên cứu cá nhân, thuyết trình theo chủ đề...... Đối với học phần thực hành là phương pháp nghiên cứu tình huống, bài tập, tiểu luận, tham quan thực tế/thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động, các GV phụ trách các chuyên đề đã xây dựng và triển khai các hình thức, phương pháp giảng dạy đa dạng, linh hoạt và hiệu quả. Đặc biệt, trong CTĐT phiên bản 2021 (áp dụng từ khóa 62), có học phần được thực hiện theo phương pháp dạy học dựa trên dự án. Mỗi học phần trong CTDH đảm nhận một số CĐR chương trình. Trên cơ sở được phân nhiệm đó, Giảng viên Khoa GDMN xây dựng ĐCCT học phần, thông qua đó GV xây dựng hoạt động dạy học/phương pháp giảng dạy đa dạng, phù hợp để đạt được CĐR của HP và của CTĐT. Các hoạt động này được thể hiện tổng hợp trong bản mô tả CTĐT và thể hiện chi tiết trong các ĐCCT từng học phần [H4.04.02.03]. Để lựa chọn một tổ hợp các PPGD đa dạng, hiệu quả, GV phải sử dụng một cách hợp lý nhiều phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học khác nhau trong một tiết học, một buổi dạy học hay trong suốt quá trình thực hiện học phần, nhằm bảo đảm tối ưu hóa việc đạt được CĐR [H4.04.02.03], [H4.04.02.04]. 
Sử dụng đa dạng phương pháp giảng dạy: Các hoạt động dạy và học của ngành GDMN được thiết kế phù hợp để đạt được CĐR. Các hoạt động dạy học và công nghệ dạy học được sử dụng đa dạng như: thuyết giảng, làm việc nhóm, trình diễn, tái hiện, dạy học dự án… GV bắt buộc phải đưa phương pháp giảng dạy cụ thể vào từng bài, từng buổi học trong kế hoạch lên lớp đầu mỗi học kỳ. Xu hướng giảm thuyết giảng, tăng tỷ lệ các phương pháp khác như làm việc nhóm, trình diễn, vấn đáp, tăng cường các phương pháp dạy học gián tiếp, dạy học trải nghiệm, dạy học tương tác và tự học của sinh viên  nhằm phát huy tính chủ động học tập trong sinh viên. Từng GV luôn linh hoạt phối hợp các phương pháp khác nhau  trong từng phần nội dung nhỏ của học phần, hướng đến giúp sinh viên đạt CĐR [H4.04.02.03], [H4.04.02.04]. Đối với các học phần kiến thức đại cương, các hoạt động giảng dạy chính gồm thuyết trình, vấn đáp, hướng dẫn, tự học, thảo luận. Đối với các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành và  Đồ án tốt nghiệp, ngoài các hoạt động giảng dạy trên, các hoạt động giảng dạy bao gồm thực hành, hoạt động nhóm, nghiên cứu các tình huống thực tiễn và học dựa trên dự án. Những hoạt động này nằm nhằm nâng cao khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, đánh giá chất lượng, phân tích nghiên cứu giải quyết các bài toán thực tiễn trong chuyên ngành [H4.04.02.03], [H4.04.02.04].
 Sử dụng đa dạng phương tiện dạy học: GV sử dụng nhiều phương tiện dạy học đa dạng, kết hợp luân phiên các phương pháp hiện đại (giáo án điện tử), lời nói của GV, mô hình thí nghiệm, hình ảnh, âm thanh trong việc trình bày nội dung của bài giảng [H4.04.02.03], [H4.04.02.04]. 
Trong năm 2020 và 2021 (thời điểm ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19), Nhà trường đã chỉ đạo việc dạy học chuyển sang hình thức trực tuyến, sinh viên được hướng dẫn phương pháp học tập phù hợp với phương thức dạy học mới đòi hỏi sự chủ động của sinh viên cao hơn. Sinh viên được GV hướng dẫn cụ thể để truy cập vào hệ thống các phần mềm trực tuyến nhằm thực hiện việc học tập với GV đạt hiệu quả... [H4.04.02.07] [H4.04.02.08].
Nhà trường đang sử dụng hệ thống phần mềm học tập trực tuyến là các phần mềm: LMS, Zoom, Microsoft Team…. Trang học tập trực tuyến giúp tăng sự tương tác của GV và sinh viên ngoài lớp học truyền thống và còn cung cấp thêm thông tin cho sinh viên các hoạt động khác như tham gia diễn đàn, chat trực tuyến,… [H4.04.02.07] [H4.04.02.08].
Sử dụng nhiều hình thức tổ chức dạy học khác nhau: Vừa học bài mới - ôn tập bài cũ, minh họa các ví dụ mang tính thực tiễn, chỉ dẫn cho sinh viên cách học từng học phần, thảo luận, viết bài thu hoạch. Các GV của Khoa GDMN đã thay đổi PPGD truyền thống làm sinh viên thụ động trong quá trình học sang PPGD thuyết trình, kết hợp với trình chiếu, hỏi đáp thảo luận và làm việc nhóm. GV nêu những vấn đề lý thuyết cũng như thực tiễn, hướng dẫn sinh viên chủ động đưa ra những phương hướng giải quyết của bản thân hoặc của nhóm, sau đó GV tổng hợp và đưa ra kết luận cần thiết. Trong quá trình giảng dạy, GV trong Khoa GDMN đưa ra những liên hệ thực tế sinh động để làm sâu sắc thêm bài giảng, giao bài tập, chủ đề nghiên cứu để rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên [H4.04.02.03], [H4.04.02.04].
Trong quá trình giảng dạy, các GV ngành GDMN thường xuyên tham gia, thực hiện các buổi hội thảo, hội nghị, seminar về trao đổi kinh nghiệm dạy học nhằm cải tiến chất lượng dạy học. Các GV tham gia các hội thảo do Trường ĐH Vinh tổ chức liên quan đến việc thảo luận trao đổi sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy và học tập để trau dồi kiến thức, cải thiện các vấn đề bất cập. Nhà trường tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về CTĐT, giảng viên trẻ dạy giỏi và đặc biệt là hội nghị tổng kết 4 năm xây dựng và phát triển CTĐT tiếp cận CDIO (2016-2020). Khoa GDMN và ngành. GDMN đã tổ chức dự giờ, đánh giá các tiết thao giảng; tổ chức các seminar về đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm đạt CĐR [H4.04.02.09]. Ngoài ra, hàng năm GV của Khoa đăng ký dự giờ thao giảng, tham gia các cuộc thi GV dạy giỏi cấp Trường để trau dồi chuyên môn và cải tiến phương pháp giảng dạy [H4.04.02.09]. 
Để thực hiện được các PPDH hiệu quả, phải có sự tương tác giữa người dạy và sinh viên. GV hướng dẫn sinh viên sử dụng các hoạt động học tập hiệu quả, chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức nhằm đạt được CĐR (tự học, tự nghiên cứu, thực hành, làm bài tập và hoạt động nhóm, NCKH, làm tiểu luận, học trực tuyến, …). Các môn học trong CTDH ngành GDMN kết nối và hỗ trợ lẫn nhau. Để đạt CĐR, các kỹ năng được GV giảng dạy tích hợp chặt chẽ vào các học phần. Ngoài việc thuyết giảng trên lớp, GV đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tự học, biết cách tìm hiểu và tra cứu tài liệu, biết cách xử lý thông tin để trở thành tri thức của mình. Những giờ tự học và thảo luận được thiết kế xen kẽ với các buổi giảng lý thuyết, phù hợp với mục tiêu môn học. Bên cạnh đó, người học còn được gia tăng cơ hội học tập trải nghiệm chủ động và tích cực thông qua hệ thống bài giảng/ bài tập trên hệ thống học tập trực tuyến LMS của Nhà trường [H4.04.02.03], [H4.04.02.04].
Nhằm giúp sinh viên chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức đạt được CĐR, bên cạnh việc tổ chức học trực tiếp trên lớp và hoạt động nghiên cứu khoa học, hàng năm, sinh viên còn tham gia thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động, viết BCTT, khoá luận tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Trong quá trình thực tập, viết báo cáo, giảng viên thường xuyên hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc và cung cấp các tài liệu cần thiết cho quá trình nghiên cứu của sinh viên, thông qua nhiều phương thức khác nhau: gặp trực tiếp, trao đổi qua điện thoại, qua thư điện tử, qua kênh trực tuyến zoom,... Bên cạnh đó, nhằm giúp sinh viên chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức đạt được CĐR, Khoa còn tổ chức, thông báo, hướng dẫn cho người học tham gia các buổi tọa đàm, hướng nghiệp thực tế  [H4.04.02.10] [H4.04.02.11].
Ngoài ra, để nâng cao chất lượng dạy và học, nghiên cứu sáng tạo, rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp cho SV đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội, nghiệp, hằng năm, vào tháng 3-4, nhà trường triển khai kế hoạch thực hiện Tháng rèn nghề và tổ chức Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp”. Thông qua các hội thi này, Khoa đã tổ chức và hướng dẫn cho SV các khóa thực hiện các nội dung rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp theo CTĐT và theo CĐR của các ngành với hội thi “Sáng tạo và hướng nghiệp”. Nội dung Hội thi đã phù hợp với ngành nghề đào tạo và sát thực tế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn SV và gắn với việc làm, doanh nghiệp đồng thời đề cập đến các nội dung SV khởi nghiệp, SV trong thời kỳ nền công nghiệp 4.0; hình thức đa dạng, phong phú [H4.04.02.12].
Việc đánh giá mức độ hài lòng của giảng viên và người học đối với hoạt động dạy học trong CTĐT đại học ngành GDMN được tổ chức định kỳ và triển khai bài bản. Khoa GDMN thực hiện giám sát chuyên môn, kiểm tra tiến độ giảng dạy, kết hợp với dự giờ và đánh giá hiệu quả thực thi nhiệm vụ của giảng viên qua từng học kỳ. Đồng thời, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên và giảng viên về tính phù hợp, hiệu quả và mức độ đáp ứng của các PPDH, hình thức tổ chức lớp học cũng như quy trình kiểm tra – đánh giá trong từng học phần và toàn chương trình [H4.04.02.13]. Những kết quả khảo sát thu được cho thấy phần lớn người học và giảng viên đều đánh giá tích cực về tính đa dạng, khả năng ứng dụng và mức độ hỗ trợ người học của các PPDH được triển khai. Đây là cơ sở quan trọng giúp Nhà trường và Khoa điều chỉnh nội dung học phần, cập nhật PPDH và từng bước hoàn thiện chương trình theo hướng lấy người học làm trung tâm, đáp ứng tốt hơn các CĐR đã được xác lập.


2. Điểm mạnh
CTĐT đại học ngành GDMN đã triển khai hệ thống hoạt động dạy và học đa dạng, gắn với CĐR, phản ánh rõ trong ma trận phân nhiệm và ĐCHP. Giảng viên chủ động xây dựng tổ hợp PPDH phù hợp với từng nội dung, khuyến khích sinh viên chủ động học tập, phát triển kỹ năng nghiên cứu và tư duy độc lập. Hoạt động học tập được hướng dẫn bài bản, hỗ trợ người học sử dụng hiệu quả các hình thức như tự học, thảo luận, thực địa, học trực tuyến. Kết quả khảo sát thường xuyên cho thấy mức độ hài lòng cao từ phía giảng viên và người học đối với các hoạt động giảng dạy, học tập và phương pháp kiểm tra, đánh giá.
3. Điểm tồn tại
Hoạt động hướng dẫn học tập ở một vài học phần còn dừng ở mức mô tả chung, thiếu tính cá thể hóa theo đặc thù người học. Việc phản hồi và cải tiến PPDH từ khảo sát còn chưa đồng đều giữa các học kỳ và các giảng viên.
4. Kế hoạch hành động
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	Khắc phục điểm tồn tại
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	Phát huy điểm mạnh
	Tiếp tục duy trì và mở rộng việc thiết kế hoạt động dạy học đa dạng gắn với CĐR; khuyến khích giảng viên chia sẻ kinh nghiệm dạy học hiệu quả, đổi mới phương pháp trên nền tảng số; tăng cường sử dụng hệ thống LMS để hỗ trợ sinh viên chủ động và tương tác học tập ngoài giờ học chính khóa.
	Khoa GDMN
Phòng ĐT
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5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128943]Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học
1. Mô tả hiện trạng 
[bookmark: _heading=h.ko0388a4sxp4]Nhà trường đã triển khai đồng bộ đổi mới các hoạt động dạy và học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng thiết yếu, kỹ năng mềm như kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian, kỹ năng thuyết trình, đặc biệt là khả năng tự nghiên cứu, khả năng liên hệ thực tiễn, phân tích tổng hợp,... 
Trong CTĐT đại học ngành GDMN, việc phát triển các kỹ năng thiết yếu và kỹ năng mềm cho người học được xác định là mục tiêu xuyên suốt và được hiện thực hóa một cách hệ thống thông qua thiết kế CTDH và ĐCHP. Toàn bộ 100% ĐCHP trong CTĐT mô tả rõ việc sử dụng các PPDH phù hợp nhằm thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng thiết yếu, kỹ năng mềm. Các phương pháp được sử dụng không đơn thuần là lựa chọn sẵn có, mà được xây dựng như một chiến lược sư phạm theo hướng cá thể hóa và tích hợp, giúp người học phát huy tối đa vai trò chủ thể, chủ động tiếp cận tri thức và phát triển năng lực toàn diện [H4.04.03.01].
Điểm đặc trưng trong các ĐCHP là sự tích hợp linh hoạt các phương pháp như học tập qua dự án, nghiên cứu tình huống, làm việc nhóm, thảo luận,..., báo cáo chuyên đề và các công cụ học tập số trên nền tảng LMS, giúp người học phát triển hiệu quả các kỹ năng như: tư duy hệ thống, tư duy phản biện, năng lực giải quyết vấn đề trong bối cảnh thực tiễn, năng lực làm việc nhóm, giao tiếp học thuật và kỹ năng tự học suốt đời. Các kỹ năng này được lồng ghép vào nội dung và hoạt động dạy học như một phần cấu thành không thể tách rời với mục tiêu kiến thức chuyên môn.
Từ năm 2017, CTĐT áp dụng tiếp cận CDIO, một bước chuyển mạnh từ định hướng nội dung sang định hướng năng lực, trong đó các học phần như được triển khai theo hình thức học tập kiến tạo – nơi người học hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các đề án có giá trị ứng dụng. Mỗi đề cương đều nêu rõ liên kết giữa các CĐR học phần với CĐR CTĐT, kèm theo kế hoạch giảng dạy cụ thể, phương pháp kiểm tra – đánh giá minh bạch và hệ thống trọng số tương ứng, đảm bảo người học vừa đạt CĐR, vừa phát triển phẩm chất nghề nghiệp và học tập sáng tạo.
Việc triển khai đồng bộ và chặt chẽ như vậy không chỉ thể hiện sự nghiêm túc trong BĐCL đào tạo mà còn là minh chứng rõ nét cho việc hiện thực hóa triết lý giáo dục “Hợp tác – Sáng tạo” của Trường Đại học Vinh, với định hướng đào tạo những nhà giáo dục có tư duy phản biện, hành động thực tiễn và năng lực thích ứng cao trong môi trường chuyên môn và xã hội đầy biến động hiện nay [H4.04.03.01].
Bên cạnh đó, để nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên Trường đã ban hành Quyết định số 2381/QĐ-ĐHV, về việc Quy định chuẩn đầu ra kỹ năng mềm cho sinh viên hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ và các kế hoạch, thông báo về tổ chức các lớp đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên [H4.04.03.02]. Khoa GDMN đã tổ chức các bài thực hành, các đợt thực tập rèn nghề để giúp sinh viên ngành GDMN rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao được năng lực nghề nghiệp cho bản thân [H4.04.03.03]. Kế hoạch thực hiện tháng rèn nghề và hội thi nghiệp vụ sư phạm [H4.04.03.04].
 Trong CTĐT đại học ngành GDMN, 100% các ĐCHP đều mô tả đến hoạt động tự nghiên cứu, tự học nhằm hướng đến việc nâng cao khả năng học tập suốt đời của sinh viên [H4.04.03.01].
Triết lý giáo dục “Hợp tác - Sáng tạo” của Trường Đại học Vinh được cụ thể hóa mạnh mẽ trong chiến lược dạy và học của CTĐT đại học ngành GDMN, với trọng tâm là phát triển năng lực tự học - tự nghiên cứu như một năng lực nền tảng cho học tập suốt đời. Toàn bộ đề ĐCHP trong chương trình đều nhấn mạnh vai trò trung tâm của người học thông qua các hoạt động học tập tích cực và tự chủ, được thiết kế có chủ đích để kích hoạt năng lực tư duy phản biện, khám phá tri thức và giải quyết vấn đề độc lập [H4.04.03.01].
Từ tư duy chương trình đến từng ĐCHP, CTĐT đại học ngành GDMN đã xác lập rõ định hướng hình thành một thế hệ người học không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có khả năng học tập suốt đời - một năng lực thiết yếu để thích ứng linh hoạt với những biến động địa – chính trị, biến đổi môi trường và xu hướng chuyển đổi số toàn cầu. Đây là điểm mạnh nổi bật, thể hiện rõ chiều sâu triết lý giáo dục và tính bền vững của mô hình đào tạo năng lực hướng đến tương lai.
Trong từng học phần, hoạt động tự học và tự nghiên cứu không chỉ là phương thức hỗ trợ, mà được đặt như một cấu phần chính của quá trình học tập, thể hiện rõ qua yêu cầu đọc trước tài liệu chuyên sâu, xây dựng tiểu luận, phản biện học thuật, thuyết trình nhóm,...,.Các hoạt động này không tách rời mà liên kết chặt chẽ với các mục tiêu học tập, CĐR và yêu cầu về phẩm chất của một sinh viên cao học, người có khả năng cập nhật tri thức liên ngành và chuyển hóa tri thức vào bối cảnh thực tiễn đa chiều [H4.04.03.01].
Phương thức dạy và học của Khoa GDMN là khuyến khích sinh viên học tập, học phương pháp học và thấm nhuần yêu cầu học tập suốt đời (tư duy phản biện, kỹ năng xử lý thông tin và sẵn lòng thử nghiệm các ý tưởng và cách làm mới…). Các kỹ năng có thể giúp sinh viên học tập suốt đời đó là: (1) Sự sáng tạo, (2) Giải quyết vấn đề, (3) Tư duy phản biện, (4) Lãnh đạo, (5) Giao tiếp, (6) Sự cộng tác, (7) Quản lý thông tin, (8) Khả năng thích ứng, (9) Sự tò mò, ham hiểu biết, (10) Phản xạ có suy ngẫm. Hướng dẫn sinh viên biết cách tự học tự nghiên cứu là một trong những nội dung quan trọng nhằm giúp sinh viên đạt được các kỹ năng trên. 
Nguồn tư liệu, sách báo cũng được các giảng viên bổ sung liên tục thông qua các kết quả nghiên cứu khoa học, các sách tham khảo, giáo trình giúp hỗ trợ hoạt động dạy và học, qua đó cũng thúc đẩy hướng đến khả năng học và tự học suốt đời của người học [H4.04.03.05]. Ngoài việc sinh viên tham khảo các tài liệu cung cấp trong đề cương học phần, các nguồn tài liệu liên quan có thể kiếm trên internet, các tạp chí khoa học chuyên ngành online trong và ngoài nước, thư viện của Trường hoặc các thư viện điện tử. Sinh viên có thể theo dõi các bài giảng online trên Youtube để vừa trau dồi kiến thức chuyên môn vừa nâng cao ngoại ngữ chuyên ngành.
Hoạt động làm bài tập lớn, tiểu luận, NCKH là hoạt động chủ đạo tự nghiên cứu, tự học nhằm hướng đến việc nâng cao khả năng học tập suốt đời của sinh viên. Việc khuyến khích sinh viên hoàn thiện các kỹ năng nghiên cứu và thuyết trình được thực hiện qua các buổi seminar, làm tiểu luận thay vì làm các bài kiểm tra tại lớp [H4.04.03.05] [H4.04.03.06]. Hoạt động NCKH và thực tập thực tế đòi hỏi sinh viên phải rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức vào việc giải quyết vấn đề cụ thể. Ngoài ra, việc sinh viên thi đua nhau trong NCKH, trong tìm tòi tài liệu, trình bày suy nghĩ của mình và phản biện lẫn nhau đã tạo ra sự say mê học hỏi của sinh. Mặt khác, sinh viên được khuyến khích tham gia vào nhiều hoạt động chuyên môn như tọa đàm khoa học, hội thảo khoa học, tham gia NCKH với các GV giúp sinh viên tự tin khi nghiên cứu độc lập góp phần nâng cao khả năng học tập suốt đời khi đi làm hay học tập nâng cao trình độ [H4.04.03.05] [H4.04.03.06]. 
Đặc biệt, việc sử dụng nền tảng LMS và hệ thống học liệu số giúp tăng cường tính tương tác, hỗ trợ sinh viên tìm kiếm, truy cập và xử lý thông tin một cách linh hoạt, từ đó hình thành khả năng tự học trong môi trường số. Sinh viên được hướng dẫn tiếp cận và khai thác các nguồn dữ liệu mở, thư viện trực tuyến, bài giảng e-learning, các mô hình học tập dựa trên vấn đề và dự án – như trong các học phần nghiên cứu độc lập hoặc luận văn tốt nghiệp – nơi đòi hỏi sự tự chủ toàn diện trong hoạch định, triển khai và đánh giá hoạt động học thuật của chính mình. Việc tổ chức dạy học theo hình thức blended learning chú trọng giao nhiệm vụ, yêu cầu sinh viên chủ động xem trước bài giảng ở nhà, hướng dẫn sinh viên cách thực hiện bài tập trước và sau buổi học, đề cao tinh thần tự học của sinh viên [H4.04.03.07]. Với sự hỗ trợ của cổng thông tin học tập trực tuyến LMS, Elearning hoạt động giảng dạy và học tập trên các nền tảng của phần mềm Zoom, Microsoft Team đã mang lại những sự thay đổi đáng khích lệ, thích nghi được với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid trong thời gian từ 1/2020 đến 12/2021. Bài giảng được giảng viên thu âm và đưa lên hệ thống Elearning. Sinh viên tự chủ động học các bài giảng đã được đưa lên và có hệ thống ghi nhận, đánh giá quá trình tự học này, từ đó tăng tính chủ động tự giác trong hoạt động học tập của sinh viên. Việc kết hợp hình thức học trực tuyến và trực tiếp được kết hợp linh hoạt từ đó luôn đảm bảo được tiến độ và chất lượng của hoạt động dạy và học của giảng viên, sinh viên [H4.04.03.07].
Ngoài ra, luận văn tốt nghiệp là phần rất quan trọng để sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề thực tế. Điều này đã khuyến khích và thúc đẩy người học tính tự tìm tòi và nghiên cứu tài liệu, kỹ năng trao đổi và giải quyết các vấn đề, từ đó rèn luyện khả năng tự học để người học có thể học tập suốt đời. Quá trình làm luận văn cũng rèn luyện cho người học các kỹ năng tiếp nhận và xử lý thông tin, trong đó có việc thúc đẩy khả năng tự khám phá kiến thức, khả năng tạo ra kiến thức mới, khả năng vận dụng kiến thức và đặc biệt là khả năng truyền đạt kiến thức cho người khác. [H4.04.03.08].
GV giảng dạy CTĐT ngành GDMN sử dụng các hoạt động dạy học/phương pháp giảng dạy phù hợp nhằm hỗ trợ sinh viên rèn luyện các kỹ năng và nâng cao khả năng học tập suốt đời. GV sử dụng linh hoạt các phương pháp truyền thụ tri thức: Truyền thụ một chiều từ người dạy sang người học; phương pháp giải quyết vấn đề thông qua tình huống; tương tác trực tiếp để giải quyết vấn đề,.... Trong đó, phương pháp giảng dạy bằng tình huống, tương tác trực tiếp để giải quyết vấn đề được đa số các GV lựa chọn áp dụng cho những môn học chuyên ngành. Phương pháp này giúp sinh viên nhớ lâu hơn, hình thành khả năng áp dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề gặp phải, hướng đến việc nâng cao khả năng học tập suốt đời của sinh viên. GV luôn tạo các cơ hội học tập, thông qua các hoạt động đa dạng, kích thích sinh viên khám phá, áp dụng, phân tích và đánh giá các ý tưởng hơn là truyền đạt thông tin một chiều. Sinh viên sẽ có cơ hội được thắc mắc, nêu lên các vấn đề để xoay quanh các khái niệm hay các ý tưởng, từ đó tiến tới giải quyết các vấn đề [H4.04.03.01], [H4.04.03.05]. 
Như vậy, trong giảng dạy chủ động GV không còn đơn thuần đóng vai trò là người truyền đạt kiến thức mà trở thành người hướng dẫn cho sinh viên trên con đường đi tìm tri thức. Cụ thể hơn, giảng viên đóng vai trò thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động độc lập hoặc theo nhóm nhỏ để sinh viên tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt các mục tiêu kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm theo yêu cầu của chương trình. Trên lớp, sinh viên hoạt động là chính, GV chỉ là người hướng dẫn. Nhưng trước khi lên lớp, GV phải đầu tư nhiều thời gian để thiết kế bài giảng sao cho đạt được CĐR; chọn lọc phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá phù hợp với mục tiêu và nội dung bài giảng. Trong quá trình giảng dạy, ngoài giờ lên lớp, GV còn phải theo dõi các hoạt động tự học của sinh viên, giúp đỡ khi cần thiết, trao đổi thảo luận và góp ý để sinh viên đi đúng hướng. Do đó, GV phải chủ động, cần phải đầu tư công sức và thời gian rất nhiều so với kiểu dạy và học thụ động mới có thể thực hiện bài lên lớp với vai trò là người gợi mở, xúc tác, động viên, cố vấn trong các hoạt động tìm tòi hào hứng, tranh luận sôi nổi của sinh viên. Mục tiêu hướng đến của Trường, Khoa GDMN trong thời đại công nghiệp 4.0 là đào tạo những con người có năng lực tư duy và sáng tạo, đổi mới, có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin, có khả năng làm việc độc lập và ra quyết định dựa trên cơ sở phân tích các chứng cứ và dữ liệu. Đây cũng chính là cách nâng cao cho sinh viên cách xây dựng động cơ học tập và hình thành thói quen học tập suốt đời [H4.04.03.01], [H4.04.03.05]. Đồng thời, qua các hội nghị viên chức và khảo sát thường niên từ các bên liên quan, giảng viên tiếp nhận phản hồi để cải tiến liên tục PPDH, bảo đảm tính phù hợp và hiệu quả trong việc nâng cao kỹ năng, thái độ và động lực học tập suốt đời của sinh viên [H4.04.03.09], [H4.04.03.10]. Triết lý đào tạo người học có khả năng học tập suốt đời không dừng lại ở việc truyền dạy kiến thức mà thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống giảng dạy – nơi giảng viên là người khơi mở hành trình học tập bền vững và sinh viên là người kiến tạo tri thức cho chính mình. 
2. Điểm mạnh
CTĐT đại học ngành GDMN được thiết kế theo định hướng phát triển năng lực, trong đó 100% ĐCHP đều mô tả rõ PPDH phù hợp nhằm rèn luyện kỹ năng thiết yếu, kỹ năng mềm và nâng cao khả năng học tập suốt đời. Các hoạt động tự học, tự nghiên cứu được chú trọng như một cấu phần chính, thể hiện qua yêu cầu chuẩn bị bài, làm tiểu luận, thực hành, phản biện và thuyết trình nhóm.... Giảng viên đóng vai trò định hướng và dẫn dắt, sử dụng linh hoạt các PPDH tích cực, tăng cường tương tác qua các nền tảng số nhằm hỗ trợ người học hình thành tư duy độc lập và thói quen học tập chủ động.
3. Điểm tồn tại
Một số học phần vẫn còn hạn chế trong việc tích hợp chặt chẽ giữa hoạt động tự học với mục tiêu phát triển kỹ năng học tập suốt đời. Việc khai thác nền tảng số và học liệu mở chưa thực sự đồng đều giữa các giảng viên.
4. Kế hoạch hành động
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	Đơn vị, người thực hiện
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	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Khoa GDMN sẽ rà soát lại các ĐCHP chưa tích hợp hiệu quả nội dung tự học với mục tiêu phát triển kỹ năng học tập suốt đời để điều chỉnh, bổ sung; tăng cường khai thác nền tảng LMS, học liệu số và tài nguyên mở trong giảng dạy, đồng thời hướng dẫn cụ thể cho giảng viên áp dụng đồng bộ trong toàn bộ chương trình.
	Khoa GDMN
	Hàng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Khoa GDMN tiếp tục duy trì và mở rộng việc sử dụng các PPDH tích cực gắn với mục tiêu rèn luyện kỹ năng, đẩy mạnh các hình thức học tập tự chủ, học tập qua dự án và tăng cường ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ các học phần. Đồng thời, tổ chức các buổi chia sẻ học thuật, bồi dưỡng phương pháp sư phạm nhằm nâng cao năng lực thiết kế hoạt động học tập tích cực cho giảng viên.
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5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128944]Kết luận về Tiêu chuẩn 4:
Những điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn:
[bookmark: _heading=h.jyd65x8utb3y]CTĐT đại học ngành GDMN được xây dựng trên nền tảng triết lý giáo dục “Hợp tác – Sáng tạo” của Trường Đại học Vinh. Triết lý này không chỉ được tuyên bố chính thức mà còn được cụ thể hóa trong toàn bộ thiết kế và triển khai chương trình, thể hiện rõ trong mục tiêu đào tạo, CĐR và phương pháp tổ chức dạy học.
Giảng viên có vai trò chủ động trong việc thiết kế các hoạt động dạy học theo hướng phát triển năng lực, linh hoạt lựa chọn tổ hợp các phương pháp phù hợp với nội dung học phần và đặc điểm người học. Các PPDH tích cực như thảo luận, làm việc nhóm, học qua dự án, … được sử dụng phổ biến và hiệu quả.
100% ĐCHP mô tả rõ PPGD, hoạt động tự học, tự nghiên cứu gắn với từng nội dung cụ thể, hướng đến phát triển kỹ năng thiết yếu, kỹ năng mềm và năng lực học tập suốt đời. Việc sử dụng nền tảng LMS, học liệu số và hệ thống học tập kết hợp đã tạo môi trường thuận lợi để người học chủ động tiếp cận, xử lý thông tin và phát triển tư duy phản biện.
Hoạt động học tập không chỉ diễn ra trên lớp mà còn mở rộng thông qua các kênh tương tác trực tuyến, các bài tập lớn, tiểu luận, luận văn, qua đó góp phần hình thành thói quen tự học, khả năng tư duy độc lập và năng lực thích ứng với thực tiễn đa chiều.
Những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn:
Một số ĐCHP vẫn chưa thể hiện đầy đủ và rõ ràng mối liên kết giữa mục tiêu học phần, PPDH và CĐR cụ thể. Điều này ảnh hưởng đến việc định hướng rõ ràng cho người học trong việc phát triển các kỹ năng thiết yếu và kỹ năng mềm theo yêu cầu của CTĐT.
Ở một số học phần, hoạt động hướng dẫn tự học và tự nghiên cứu cho người học còn mang tính mô tả chung, thiếu chiều sâu và chưa được thiết kế một cách cá thể hóa phù hợp với đặc điểm và nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên cao học.
Việc ứng dụng công nghệ dạy học số, hệ thống học liệu mở và nền tảng LMS tuy đã được triển khai nhưng chưa đồng đều giữa các giảng viên. Một số học phần chưa tận dụng tối ưu các công cụ số nhằm hỗ trợ người học nâng cao kỹ năng tự học và khả năng học tập suốt đời trong môi trường học tập linh hoạt.
Công tác phản hồi và cải tiến PPDH dựa trên ý kiến của người học và các bên liên quan đã có triển khai, song cần được tăng cường hơn nữa về tần suất và chiều sâu, nhằm đảm bảo các hoạt động giảng dạy thực sự phù hợp, hiệu quả và sát với yêu cầu phát triển toàn diện người học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
[bookmark: _Toc209128945]	Tiêu chuẩn 5. Đánh giá kết quả học tập của người học
[bookmark: _Toc209128946]Mở đầu
Đánh giá kết quả học tập là một khâu trọng yếu trong quy trình đào tạo, có vai trò kiểm chứng mức độ người học đạt được CĐR của học phần và CTĐT. Trong CTĐT đại học ngành Giáo dục dục mầm non, hoạt động đánh giá được thiết kế đồng bộ với mục tiêu đào tạo, đảm bảo sự tương thích giữa nội dung giảng dạy, PPDH và yêu cầu đánh giá. Các phương pháp và công cụ đánh giá được lựa chọn phù hợp với từng học phần, phản ánh đầy đủ mức độ nhận thức và năng lực vận dụng của người học.
Nhà trường đã ban hành và công bố công khai các quy định liên quan đến đánh giá học tập, bao gồm phương pháp, thời điểm, tiêu chí, trọng số và quy trình phản hồi kết quả. Hệ thống đánh giá được triển khai theo hướng đa dạng, công bằng và minh bạch, đồng thời bảo đảm cơ chế phản hồi kịp thời và hỗ trợ người học điều chỉnh chiến lược học tập hiệu quả. Quy trình xử lý khiếu nại về kết quả học tập được thiết kế rõ ràng, dễ tiếp cận, giúp nâng cao sự hài lòng và niềm tin của người học đối với hoạt động đào tạo của chương trình.
[bookmark: _Toc209128947]Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra 
1. Mô tả hiện trạng 
Trên cơ sở các thông tư và các quy định, quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT [H5.05.01.01]. Trường Đại học Vinh ban hành các quy trình/quy định rõ ràng về việc đánh giá kết quả học tập của người học để đạt được CĐR như: Quy định tạm thời về đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.01.02]; Quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (số 1262/QĐ-ĐHV, ngày 13/11/2017) [H5.05.01.03]; Quy định đào tạo trình độ đại học (số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) [H5.05.01.04]; Quy định về đánh gía và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ (số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023) [H5.05.01.05]; Bộ chuẩn Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo phiên bản 1.0 (số 2596/QĐ-ĐHV ngày 01/10/2023) [H5.05.01.06]; Quy chế đào tạo trình độ đại học (Số 3299/QĐ-ĐHV ngày 16/12/2024) [H5.05.01.07].
Các văn bản này được Nhà trường công bố công khai, rộng rãi trên website và các kênh truyền thông của Nhà trường. Việc đánh giá sinh viên được Nhà trường thực hiện trong suốt quá trình đào tạo, đánh giá qua quá trình học tập các học phần (do GV chịu trách nhiệm) cho đến đánh giá đầu ra của một khóa học (do Phòng Đào tạo và các đơn vị đào tạo chịu trách nhiệm) và thực hiện đúng các Quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT. Nhà trường xây dựng các kế hoạch về việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên kèm các biểu mẫu hướng dẫn rõ ràng.
[bookmark: _heading=h.vrxx8h30ccc1](1) Kiểm tra, đánh giá trong khóa học
[bookmark: _heading=h.ob3jwds7j1ky]CTĐT ngành GDMN đánh giá người học dựa trên các văn bản quy định về công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết qủa học tập và quy định ra đề thi của Trường. 
[bookmark: _heading=h.ryic77hg904u]Trong quá trình đào tạo, các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên được thiết kế phù hợp để đo lường nhằm đánh giá mức độ đạt được CĐR từng HP, từ đó đạt CĐR của CTĐT ngành GDMN.
[bookmark: _heading=h.qzk1z2oyeoth]Trong chu kỳ đánh giá CTĐT ngành GDMN có các phiên bản 2017 [H5.05.01.08], phiên bản 2019 [H5.05.01.09] và phiên bản 2021 [H5.05.01.10].
[bookmark: _heading=h.oo7dunu3dlcb]Việc kiểm tra đánh giá của HP trong CTĐT được thực hiện liên tục trong suốt khóa học, đánh giá kết quả học tập của người học theo quy định tại:
[bookmark: _heading=h.fajh17owxaxr]CTĐT ngành GDMN từ năm 2017 đến 2020 trở, áp dụng từ khóa đào tạo 58 (tuyển sinh năm 2017) đến khóa tuyển sinh 61 (tuyển sinh năm 2020) (Điều 15, điều 17, số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.01.02]; 
[bookmark: _heading=h.m5bojcyd87q8]Đối với khóa tuyển sinh 62 (tuyển sinh năm 2021), đánh giá kết quả học tập của người học được bổ sung thêm theo quy định tại (Điều 9, số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) [H5.05.01.04].
Các quy định về đánh giá người học trong các học phần bao gồm đánh giá quá trình và đánh giá cuối kỳ (đánh giá kết thúc học phần), Trong đó, trọng số điểm quá trình là 50%, điểm cuối kỳ là 50%. Những học phần có phương pháp đánh giá riêng phải được BGH phê duyệt. Đầu mỗi học kỳ, các thông tin về việc đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ đều được GV thông báo trực tiếp và được Khoa GDMN, Trường công bố trên Website của Phòng Đào tạo, và được gửi trực tiếp đến từng sinh viên qua elearning của sinh viên. 
- Điểm đánh giá quá trình (đánh giá giữa kỳ): Điểm đánh giá quá trình có trọng số 50% với các tiêu chí rõ ràng, bao gồm: Đánh giá quá trình bao gồm đánh giá bài tập (Điểm BT), đánh giá chuyên cần (Điểm CC) và đánh giá thảo luận (Điểm TL). Cụ thể: (Điểm đánh giá ý thức học tập của SV, chiếm trọng số 10%, Điểm đánh giá hồ sơ học phần, chiếm trọng số 20%, Điểm đánh giá giữa kỳ, chiếm trọng số 20%).
- Thi cuối kỳ (còn gọi là thi kết thúc học phần): được quy định tại (Điều 15, số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.02.02] đối với các khóa từ năm 2018 đến năm 2020 và bổ sung thêm quy định tại (Điều 9, số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) đối với khóa tuyển sinh năm 2021 [H5.05.02.04]. 
[bookmark: _heading=h.632z5hsbs5gg]CTĐT ngành GDMN năm 2017 và 2019 đánh giá người học theo quy định tại: (Điều 15, điều 17, số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.01.02].
[bookmark: _heading=h.tn75pinlq5cn]CTĐT ngành GDMN năm 2021 đánh giá người học theo quy định tại: (Điều 9, số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) đối với khóa tuyển sinh năm 2021 [H5.05.02.04]. 
[bookmark: _heading=h.jt9vymd2zipm]Trong đó, (mục 1 điều 9) quy định kết quả học tập của sinh viên được đánh giá dựa trên CĐR, phù hợp với CTĐT tiếp cận CDIO, tương thích với hình thức tổ chức dạy học kết hợp. (mục 2 điều 9) là quy trình đánh giá kết quả học tập dựa trên CĐR. Kể từ năm 2025 được quy định tại Quy chế đào tạo trình độ đại học (điều 14-15, Số 3299/QĐ-ĐHV ngày 16/12/2424).
Trên cơ sở đó, Khoa GDMN đã xây dựng CĐR CTĐT ngành GDMN [H5.05.01.11]; Bảng phân nhiệm PLO cho học phần [H5.05.01.12]; Bản mô tả CTĐT [H5.05.01.13] và đề cương chi tiết học phần [H5.05.01.14], trong đề cương chi tiết học phần quy định rõ và cụ thể các phương pháp đánh giá được kết quả học tập NH phù hợp đo lường được mức độ đạt CĐR. Các giảng viên đã thiết kế các hoạt động dạy dựa trên các CLO của từng học phần đóng góp cho PLO của CTĐT. Từ đó, đánh giá được kết quả học tập của sinh viên dựa trên CĐR.
ĐCCT các HP mô tả rõ ràng các phương pháp, công cụ, bảng tiêu chí đánh giá (rubrics)/thang điểm/mẫu phiếu đánh giá học phần, luận văn, được thiết kế nhằm đo lường mức độ đạt được CĐR, được Khoa GDMN và Bộ môn ký duyệt. Mỗi HP đều xác định rõ CĐR của HP, mỗi CĐR HP đều đóng góp cho CĐR CTĐT. Tùy theo tính chất của CĐR nhằm đo lường kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm, nhóm GV phụ trách HP cân nhắc, lựa chọn (1) Các phương pháp, công cụ đánh giá phù hợp và (2) Đánh giá cá nhân hay theo nhóm. CĐR kiến thức sinh viên được đo lường qua nhiều hình thức đa dạng như phát biểu ý kiến cá nhân về vấn đề học tập và thực tế, làm bài kiểm tra tại lớp (trắc nghiệm hay tự luận), bài tập, bài thi (trắc nghiệm hay tự luận); CĐR kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm được đánh giá thông qua bài thuyết trình, tiểu luận, vấn đáp, bài thi. Tuy nhiên, CĐR về mức độ tự chủ và trách nhiệm chỉ có thể thực hiện đánh giá kèm với đánh giá kiến thức trong quá trình học tập và thái độ hợp tác làm việc nhóm chứ chưa thể đánh giá riêng biệt và toàn diện [H5.05.01.14]. 
 Năm 2023, Nhà trường ban hành Bộ chuẩn ĐBCL CTĐT (hướng dẫn trong tiêu chí 4.5 (trang 73-81); Hướng dẫn xây dựng CĐR CTĐT (trang 178-179); hướng dẫn xây dựng bảng phân nhiệm PLO cho CLO học phần (trang 182-186); hướng dẫn xây dựng đề cương học phần (trang 192-199); hướng dẫn phiếu đánh giá các CĐR kỹ năng, thái độ trong bài đánh giá (trang 200 -204); (ở phần 3 phụ lục và biểu mẫu của Bộ chuẩn ĐBCL)) [H5.05.01.06] và các hướng dẫn kèm theo mẫu ĐCCT được hướng dẫn một cách cụ giúp giảng viên thiết kế các hoạt động dạy và học phù hợp và đánh giá người học với các bài đánh giá đạt CĐR. 
Trong Quyết định số 3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023 về Ban hành Quy định đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Vinh. Cũng đã quy định các hình thức đánh giá kết quả học tập của người học trong các học phần phù hợp với mức độ đạt được CĐR của CTĐT năm 2023 (quy định từ điều 4 đến điều 7) [H5.05.01.05]. 
Trên cơ sở đó, Hiện nay, Khoa GDMN đang rà soát lại CTĐT ngành GDMN để đáp ứng đầy đủ hơn đánh giá kết quả học tập của người học đạt CĐR.
Thời gian và cách thức thực hiện đánh giá HP được Khoa GDMN xác định và lên kế hoạch cụ thể: (1) Trường ban hành kế hoạch tổ chức đào tạo hàng năm, lịch thi, các văn bản hướng dẫn tổ chức thi và Khoa sẽ căn cứ vào đó để triển khai [H5.05.01.15]; (2) GV công bố cho sinh viên các cách thức đánh giá trong ĐCCT [H5.05.01.14]. Qui định về kiểm tra đánh giá được công bố trong bản mô tả CTĐT ngành GDMN [H5.05.01.13].
Để đảm bảo việc thiết kế các phương pháp, công cụ đánh giá kết quả học tập đo lường được mức độ đạt được mục tiêu đào tạo và CĐR, Khoa GDMN (1) Áp dụng các tài liệu hướng dẫn thiết kế các phương pháp kiểm tra đánh giá của Nhà trường [H5.05.01.06], (2) Tuân thủ quy định/quy chế đào tạo (các quy định về hình thức thi, thời lượng thi, duyệt đề thi)  [H5.05.01.02] [H5.05.01.03] [H5.05.01.04] [H5.05.01.05] và các hướng dẫn được thể hiện trong ĐCCT trong mẫu do Trường ban hành. Ngoài ra, Khoa tổ chức các buổi họp, seminar thảo luận về phương pháp đánh giá kết quả sinh viên để bảo đảm các phương pháp, công cụ sử dụng trong kiểm tra, đánh giá HP đo lường được mức độ đạt CĐR của HP cũng như CĐR của học phần, cập nhật vào ĐCCT [H5.05.01.17].
Đánh giá tốt nghiệp
Thực tập và đồ án tốt nghiệp của người học được quy định tại (Điều 19, Chương III, số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.01.02]; và quy định tại (Điều 11, Chương III, số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) [H5.05.01.04]. Hoạt động thực tập và đồ án tốt nghiệp được thiết kế thành học phần thực tập và đồ án tốt nghiệp, có tối thiểu 8 tín chỉ, tối đa 12 tín chỉ là một học phần bắt buộc đối với tất cả các CTĐT. 
[bookmark: _heading=h.zknsaoaqfsc]Đánh giá học phần thực tập cuối khóa và đồ án tốt nghiệp được quy định tại (điểm a, điểm b, mục 7, Điều 11, Chương III, số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021). Tính điểm học phần thực tập và đồ án tốt nghiệp được quy định tại (điểm c, mục 7, Điều 11, Chương III, số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021). Kể từ năm 2025 được quy định tại Quy chế đào tạo trình độ đại học (điều 17, Số 3299/QĐ-ĐHV ngày 16/12/2424).
Điểm học phần thực tập và đồ án tốt nghiệp là điểm trung bình chung của phần thực tập tốt nghiệp và phần đồ án tốt nghiệp với trọng số tương ứng theo số tín chỉ của phần thực tập tốt nghiệp và của phần đồ án tốt nghiệp. Trong đó điểm của phần thực tập tốt nghiệp và phần đồ án tốt nghiệp đều phải đạt 5.0 trở lên (theo thang điểm 10).
Đánh giá đồ án tốt nghiệp được dựa trên một bảng các tiêu chí chấm để xác định mức độ đạt được các yêu cầu của luận văn gồm: (1) Nội dung kiến thức của luận văn; (2) Hình thức trình bày đồ án; và (3) Thuyết trình và trả lời câu hỏi; và (4) Điểm thành tích nghiên cứu khoa học. Ngành GDMN đã thiết kế các tiêu chí đánh giá đồ án tốt nghiệp của người học để phù hợp với mức độ đạt được CĐR của học phần đồ án tốt nghiệp. Phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học chủ yếu ở một số học phần tự chọn chuyên ngành làm, thực tập và đồ án tốt nghiệp.
Năm 2024, Nhà trường cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn đánh giá theo CĐR đối với học phần thực tập cuối khóa của các ngành đào tạo đại học chính quy năm học 2023-2024 theo công văn (số 02/HD-ĐHV ngày 05/02/2024). Khoa GDMN đang triển khai đánh giá theo hướng dẫn của Nhà trường đối với khóa đào tạo đang thực tập [H5.05.01.18].
Đề thi kiểm tra phù hợp với nội dung và đảm bảo mục tiêu, CĐR học phần. Việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi, công tác khảo thí đều được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quy trình của Trung tâm ĐBCL [H5.05.01.19]. Năm 2023, việc xây dựng đề thi, câu hỏi thi, tổ hợp đề thi được quy định tại (điều 9-15, chương III, Quyết định số 3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023) [H5.05.01.05]. 
Ngân hàng câu hỏi thi, đề thi của ngành GDMN được xây dựng một cách khoa học, bao quát kiến thức, phù hợp với mục tiêu và nội dung học phần, đề thi xây dựng phù hợp với CĐR học phần, trên cơ sở thiết kế bản đặc tả ma trận câu hỏi thi, thiết kế hệ thống câu hỏi bám sát CĐR của học phần, rubric đánh giá theo tiêu chí, cho phép đánh giá được mức độ đạt CĐR của các nội dung và học phần. Khi thiết kế ra đề thi các học phần, giảng viên dựa trên cơ sở các cấp độ của thang cấp độ tư duy Bloom, Ngân hàng đề thi, tiểu luận, đồ án kết thúc học phần của ngành GDMN đều được Bộ môn và Khoa nghiệm thu phê duyệt trên cơ sở xem xét khả năng đánh giá của đề thi theo 5 mức độ: (Biết, hiểu, vận dụng, phân tích/tổng hợp và sáng tạo; khả năng đáp ứng mục tiêu và nội dung của từng học phần); sự phù hợp về nội dung, kĩ năng, phương pháp và tính khả thi, tính mới, độ khó của đề thi [H5.05.01.20]. Khoa GDMN đã thực hiện việc xây dựng tiêu chí đánh giá cho các học phần, nội dung Thực hành thí nghiệm, bám sát CĐR của học phần đảm bảo độ tin cậy trong việc đánh giá về kỹ năng, thái độ. Yêu cầu và tiêu chuẩn quan trọng để thẩm định chất lượng của các đề thi là nội dung kiểm tra đánh giá học phần đảm bảo tính chính xác, khoa học, phù hợp với nội dung môn học được quy định trong CTĐT, độ bao quát kiến thức tương ứng mức độ đạt được CĐR là những yêu cầu và tiêu chuẩn quan trọng để thẩm định chất lượng của các đề thi. Khoa đã thực hiện việc xây dựng tiêu chí cho các bài đánh giá học phần đảm bảo độ tin cậy trong việc đánh giá cả về kiến thức, kỹ năng, thái độ [H5.05.01.21]. 


2. Điểm mạnh
Hệ thống đánh giá kết quả học tập trong CTĐT đại học ngành GDMN được thiết kế đồng bộ, nhất quán với các quy định hiện hành, bảo đảm đo lường chính xác mức độ đạt được CĐR từ cấp độ học phần đến thực tập và đồ án tốt nghiệp. Quy trình và công cụ đánh giá được hướng dẫn cụ thể thông qua các văn bản chính thức và tài liệu chuyên môn, giúp giảng viên lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp với đặc thù nội dung và mục tiêu đào tạo. Việc đánh giá diễn ra xuyên suốt quá trình học tập, được lượng hóa rõ ràng bằng hệ thống rubric, ma trận đề thi, ngân hàng câu hỏi và đặc tả đánh giá theo Bloom, góp phần đảm bảo tính khoa học, minh bạch và khách quan trong toàn bộ hoạt động đào tạo.
3. Điểm tồn tại
Việc vận dụng linh hoạt các hình thức đánh giá như đánh giá qua sản phẩm học tập, thực địa hoặc dự án ứng dụng chưa được khai thác đồng đều giữa các giảng viên, ảnh hưởng đến tính đa dạng và mức độ phản ánh đầy đủ CĐR của CTĐT.
4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Khoa thực hiện rà soát toàn bộ ĐCHP để tăng cường yêu cầu áp dụng hình thức đánh giá đa dạng, đặc biệt là các hình thức đánh giá qua sản phẩm học tập, dự án ứng dụng hoặc thực địa. Đồng thời, xây dựng hướng dẫn minh họa cụ thể cho giảng viên trong việc triển khai các phương pháp đánh giá này.
	Khoa GDMN
	Hàng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Khoa tiếp tục duy trì và chuẩn hóa hệ thống đánh giá theo hướng phát triển năng lực, đồng thời tổ chức Xemina định kỳ về thiết kế công cụ đánh giá gắn với CĐR học phần và CĐR chương trình. Yêu cầu giảng viên cập nhật, chia sẻ minh chứng đánh giá đã triển khai hiệu quả thông qua các buổi họp khoa hoặc Xemina nhằm lan tỏa kinh nghiệm thực hành tốt và duy trì sự thống nhất trong toàn bộ chương trình.
	Khoa GDMN
	Hàng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128948]Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới người học
1. Mô tả hiện trạng 
Nhà trường ban hành các tài liệu, các hướng dẫn, được xác định rõ ràng về thời gian, hình thức, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan đến đánh giá và kết quả học tập của sinh viên (đánh giá đầu vào, kiểm tra giữa kỳ, đánh giá quá trình, thi kết thúc học phần, luận văn tốt nghiệp; các hình thức/phương pháp thi/kiểm tra, đánh giá), được Nhà trường, Khoa GDMN công bố công khai tới sinh viên trước mỗi khóa học/kỳ học/học phần [H5.05.02.01] [H5.05.02.02] [H5.05.02.03] [H5.05.02.04] [H5.05.02.05] [H5.05.02.06]. 
(1) Đánh giá tuyển sinh đầu vào:
Nhà trường đưa ra các phương pháp, tiêu chí để lựa chọn đầu vào phù hợp trong đề án tuyển sinh hàng năm [H5.05.02.07] và được công bố công khai trên Website của Phòng Đào tạo trang tuyển sinh và trên các phương tiện truyền thông khác. Từ năm 2023, Nhà trường thực hiện thi tuyển sinh theo quy định (từ điều 4 đến điều 11, Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Vinh, Số 1009/QĐ-ĐHV ngày 25/4/2023) [H5.05.02.04]. Nhằm đảm bảo 100% thí sinh dự thi nắm rõ các quy chế quy định về thi tuyển sinh, Nhà trường công bố trên các phương tiện truyền thông về quy chế tuyển sinh, về việc bổ sung các hồ sơ cá nhân, các quy định về phúc khảo, thời gian thi cụ thể cho từng phương án đều có lịch rõ ràng [H5.05.02.04] [H5.05.02.07]. 
(2) Đánh giá quá trình/ Đánh giá học phần:
CTĐT từ năm 2018 đến 2020 trở, áp dụng từ khóa đào tạo 59 (tuyển sinh năm 2018) đến khóa tuyển sinh 61 (tuyển sinh năm 2020), đánh giá kết quả học tập của người học theo quy định tại (Điều 15, điều 17 của Quyết định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) về Quy định tạm thời về đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ [H5.05.02.01]. Đối với khóa tuyển sinh 62 (tuyển sinh năm 2021), đánh giá kết quả học tập của người học được bổ sung thêm theo quy định tại (Điều 9 của Quyết định số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) về Quy định đào tạo trình độ đại học [H5.05.02.03].
Các quy định về đánh giá người học trong các học phần bao gồm đánh giá quá trình và đánh giá cuối kỳ (đánh giá kết thúc học phần), Trong đó, trọng số điểm quá trình là 50%, điểm cuối kỳ là 50%. Những học phần có phương pháp đánh giá riêng phải được BGH phê duyệt. Đầu mỗi học kỳ, các thông tin về việc đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ đều được GV thông báo trực tiếp và được Khoa GDMN, Trường công bố trên Website của Phòng Đào tạo, và được gửi trực tiếp đến từng sinh viên viên qua elearning của sinh viên. 
- Điểm đánh giá quá trình (đánh giá giữa kỳ): Điểm đánh giá quá trình có trọng số 50% với các tiêu chí rõ ràng, bao gồm: Đánh giá quá trình bao gồm đánh giá bài tập (Điểm BT), đánh giá chuyên cần (Điểm CC) và đánh giá thảo luận (Điểm TL). Cụ thể: (Điểm đánh giá ý thức học tập của SV, chiếm trọng số 10%, Điểm đánh giá hồ sơ học phần, chiếm trọng số 20%, Điểm đánh giá giữa kỳ, chiếm trọng số 20%).
- Đánh giá ý thức học tập của sinh viên, bao gồm: điểm chuyên cần và thái độ học tập (có mặt ở lớp, ý thức nghe giảng, tinh thần xây dựng bài, bài tập ở nhà,…).
- Đánh giá hồ sơ học phần gồm: bài tập cá nhân, bài báo cáo bài tập nhóm, bài thu hoạch, báo cáo kết quả thảo luận, báo cáo thực hiện công việc, phiếu thự đánh giá, minh chứng sản phẩm học tập… Tùy theo đặc thù học phần mà giảng viên quy định sản phẩm cụ thể. Tiêu chí đánh giá hồ sơ học phần được giảng viên công khai cho sinh viên vào tiết đầu tiên của học phần.
- Đánh giá giữa kỳ: 
+ Đối với học phần có số tín chỉ lý thuyết : Tổ chức 1 lần kiểm tra giữa kỳ
+  Đối với học phần có số tín chỉ lý thuyết : Tổ chức 2 lần kiểm tra giữa kỳ
Điểm đánh giá giữa kỳ là trung bình cộng của 2 lần kiểm tra. Sinh viên phải có đủ các bài kiểm tra giữa kỳ để xét điều kiện dự thi kết thúc học phần.
Đánh giá thường xuyên nhằm thu thập minh chứng về kết quả học tập của sinh viên trong quá trình học tập; bao gồm điểm đánh giá hàng tuần qua LMS và điểm đánh giá trực tiếp/trực tuyến trong quá trình học tập. Đề cương học phần quy định rõ hình thức đánh giá, các bài đánh giá và trọng số đóng góp của mỗi bài đánh giá cho phần đánh giá thường xuyên [H5.05.02.08]. 
- Thi cuối kỳ (còn gọi là thi kết thúc học phần): được quy định tại (Điều 15 của Quyết định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.02.01] đối với các khóa từ năm 2018 đến năm 2020 và bổ sung thêm quy định tại (Điều 9 của Quyết định số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) đối với khóa tuyển sinh năm 2021 [H5.05.02.03]. 
Trong quá trình học, Giảng viên cung cấp các thông tin thi tự luận hoặc làm tiểu luận cho sinh viên (nội dung, thể thức, trọng số, …). Đối với điểm thi kết thúc học phần bắt buộc có trọng số là 50%. Việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận và trọng số của điểm đánh giá quá trình, điểm thi kết thúc học phần do Khoa GDMN đề xuất, được Hiệu trưởng phê duyệt trong ĐCCT học phần [H5.05.02.08]. 
Đánh giá cuối kỳ nhằm thu thập minh chứng để xác định kết quả học tập khi kết thúc học phần. Đề cương học phần quy định rõ hình thức đánh giá, các bài đánh giá và trọng số đóng góp của mỗi bài đánh giá cho phần đánh giá cuối kỳ [H5.05.02.08].
Đánh giá cuối kỳ đánh giá phụ thuộc vào loại học phần, học phần chỉ có lý thuyết và học phần chỉ có thực hành, thí nghiệm hoặc đồ án. Học phần chỉ có lý thuyết điểm đánh giá cuối kỳ là điểm của bài thu kết thúc học kỳ theo kế hoạch chung của Nhà trường, được tổ chức sau khi kết thúc dạy học học phần, các hình thức như: tự luận, trắc nghiệm khách quan, vấn đáp, bài tập lớn... Học phần chỉ có thực hành thí nghiệm hoặc đồ án, điểm đánh giá cuối kỳ học phần thực hành, thí nghiệm là trung bình cộng các bài thực hành, thí nghiệm. Đối với học phần Đồ án, điểm đánh giá cuối kỳ là điểm đánh giá của Hội đồng Khoa GDMN. Đối với học phần có cả lý thuyết và thực hành, thí nghiệm hoặc có cả lý thuyết và đồ án có thể chọn một trong ba phương án:
(1) Điểm đánh giá cuối kỳ của học phần là điểm đánh giá độc lập của các học phần lý thuyết và thực hành, thí nghiệm hoặc đồ án.
(2) Điểm đánh giá cuối kỳ là điểm đánh giá phần thực hành, thí nghiệm hoặc đồ án; điểm đánh giá phần lý thuyết được tính vào điểm đánh giá thường xuyên.
(3) Điểm đánh giá cuối kỳ là điểm đánh giá phần lý thuyết, điểm đánh giá phần thực hành, thí nghiệm/đồ án được tính vào điểm đánh giá thường xuyên.
Công thức tính điểm học phần được quy định tại (điểm d mục 3, điểm đánh giá học phần, Điều 15, điều 17 của Quyết định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.02.01] và quy định tại Quy chế đào tạo trình độ đại học (mục 4 điều 14, Số 3299/QĐ-ĐHV ngày 16/12/2024) [H5.05.02.06].
Các điểm thành phần tính theo thang điểm 10. Dựa vào kết quả tổng hợp cuối cùng, tỷ trọng của từng thành phần điểm được quy định trong đề cương học phần, phần mềm sẽ quy đổi sang thang điểm 4 và điểm chữ theo điểm tổng kết học phần và theo điểm tổng kết của mỗi CĐR CTĐT.
	Điểm chữ
	Điểm 10 tương ứng
	Quy ra thang điểm 4
	Ghi chú

	A
	8,5-10
	4
	Đạt

	B+
	8,0-8,4
	3,5
	Đạt

	B
	7,0-7,9
	3
	Đạt

	C+
	6,5-6,9
	2,5
	Đạt

	C
	5,5-6,4
	2
	Đạt

	D+
	5,0-5,4
	1,5
	Đạt

	D
	4,0-4,9
	1
	Đạt

	F
	<4,0
	0
	Không đạt


Thang điểm không phân mức, áp dụng cho các học phần cấp chứng chỉ gồm (chứng chỉ GDQP, GDTC, CNTT, Ngoại ngữ, kỹ năng mềm,...) chỉ yêu cầu đạt, không tính vào điểm trung bình học tập, ký hiệu là P (từ 5,0 điểm trở lên) [H5.05.02.01] [H5.05.02.03] [H5.05.02.06].
Hiện nay, CTĐT ngành GDMN đánh giá người học theo Quyết định (số 3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023) về Ban hành Quy định đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Vinh [H5.05.02.05]. Điểm cải tiến quan trọng nhất về đánh giá kết quả học tập của người học so với các quy định trước đây là quy định đánh giá mức độ người học đạt được CĐR của học phần để từ đó tổng hợp mức độ người học đạt được CĐR cấp CTĐT dựa trên ma trận phân nhiệm trọng số của CĐR. Chi tiết về đo lường, đánh giá mức độ đạt được CĐR của người học được quy định tại (Chương II của Quyết định số 3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023 [H5.05.02.05]. Điểm khác biệt của năm 2023 so với các năm trước là không có quy định về trọng số các bài đánh giá trong điểm quá trình mà tùy thuộc vào số tín chỉ và mức độ đóng góp các bài đánh giá. Giảng viên xác định trọng số đóng góp các bài đánh giá trong điểm quá trình và được quy định trong đề cương học phần [H5.05.02.08]. 
(3) Đánh giá thực tập và đồ án tốt nghiệp: 
Thực tập và đồ án tốt nghiệp được quy định tại (điều 19 của Quyết định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.02.01]; (điều 11 của Quyết định số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) [H5.05.02.03] và (điều 17 của Quyết định số 3299/QĐ-ĐHV ngày 16/12/2024) [H5.05.02.06]. Trong đó quy định rõ:
Hoạt động thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp được thiết kế thành học phần thực tập và đồ án tốt nghiệp, có tối thiểu 8 tín chỉ (đối với cử nhân) và tối đa 12 tín chỉ (đối với kỹ sư), là một học phần bắt buộc đối với tất cả các CTĐT của Nhà trường. 
Việc đánh giá học phần thực tập và tốt nghiệp được quy định tại (điểm a, b, mục 7, điều 11 của Quyết định số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) và (điểm a,b, mục 4 điều 17 của Quyết định số 3299/QĐ-ĐHV ngày 16/12/2024). 
Tính điểm học phần thực tập và đồ án tốt nghiệp được quy định tại (điểm c, mục 7, điều 11 của Quyết định số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) và (điểm c, mục 4 điều 17 của Quyết định số 3299/QĐ-ĐHV ngày 16/12/2024), cụ thể như sau:  
Điểm học phần thực tập nghiệp và đồ án tốt nghiệp là điểm trung bình chung của phần thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp với trọng số tương ứng theo số tín chỉ của phần thực tập nghiệp và số tín chỉ của phần đồ án tốt nghiệp. Trong đó, điểm của phần  thực tập tốt nghiệp và phần đồ án tốt nghiệp đều phải đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10) [H5.05.02.03] [H5.05.02.06].
Đánh giá toàn khóa học: Việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp được quy định tại (điều 20, điều 21 của Quyết định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.02.01]; (điều 14 của Quyết định số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) [H5.05.02.03] và (điều 22 của Quyết định số 3299/QĐ-ĐHV ngày 16/12/2024) [H5.05.02.06].
Để được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp, Sinh viên phải được thực tập tốt nghiệp và có đồ án tốt nghiệp đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác nhận của người hướng dẫn và chủ tịch Hội đồng về việc đồ án tốt nghiệp đã được chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng, đóng kèm bản sao kết luận của Hội đồng đánh giá đồ án và nhận xét của các phản biện cho Trường để sử dụng làm tài liệu tham khảo tại Thư viện và lưu trữ theo quy định.
 Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học được thông báo công khai tới giảng viên trên hệ thống quản lý văn bản của Trường (ioffice) [H5.05.02.09]. Đối với người học, các quy định về kiểm tra - thi được quy định rõ ràng và công bố công khai cho người học thông qua Chương trình gặp mặt, học chính trị đầu khóa cho tân SV của Nhà trường và ngành GDMN trên Website của nhà trường (http://vinhuni.edu.vn), trên website của Phòng Đào tạo, website của Khoa GDMN, và Trang LMS cá nhân của sinh viên (http://my.vinhuni.edu.vn). SV được cung cấp Cẩm nang sinh viên từ đầu khóa học và cũng như chuyển tới người học qua nhóm zalo của các khóa học, Fanpage,…  [H5.05.02.10], Trong các buổi sinh hoạt sinh viên đầu khóa do Phòng Đào tạo tổ chức, vào buổi học đầu tiên của học phần, GV công bố công khai các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học cho sinh viên, tất cả sinh viên ngành GDMN đều nắm rõ quy định về các nội dung này [H5.05.02.11]. 
Bằng các cơ chế công khai nói trên, đảm bảo tất cả sinh viên của Khoa GDMN đều được phổ biến các quy định về kiểm tra/đánh giá và kết quả học tập kịp thời, giúp sinh viên ngành GDMN có thời gian làm đơn phúc khảo (nếu có) [H5.05.02.12], chủ động đăng ký học phần cho học kỳ tiếp theo và có kế hoạch tốt nghiệp đúng thời hạn.
2. Điểm mạnh
Các quy định và hướng dẫn liên quan đến việc đánh giá kết quả học tập của người học trong CTĐT đại học ngành GDMN được xây dựng đầy đủ, rõ ràng và cụ thể. Nội dung về phương pháp, tiêu chí, trọng số, thời gian và hình thức đánh giá đều được quy định chi tiết trong các văn bản chính thức và thể hiện rõ trong đề ĐCHP. Các thông tin này được công khai rộng rãi và phổ biến đến người học qua nhiều kênh khác nhau như hệ thống đào tạo trực tuyến, trang web của nhà trường, buổi sinh hoạt đầu khóa, sổ tay sinh viên và giảng viên bộ môn. Hình thức đánh giá kết hợp giữa đánh giá quá trình và đánh giá cuối kỳ với trọng số hợp lý, góp phần đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong đánh giá kết quả học tập.
3. Điểm tồn tại
Trong quá trình triển khai, một số học phần vẫn chưa thực sự phát huy được tính linh hoạt trong việc vận dụng các hình thức đánh giá phù hợp với đặc thù nội dung học phần. Ngoài ra, một số giảng viên vẫn còn lúng túng trong việc xây dựng rubrics và hệ thống minh chứng phù hợp để đánh giá kỹ năng và thái độ, nhất là đối với những năng lực tích hợp liên ngành hoặc mang tính ứng dụng cao.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Khoa GDMN sẽ tổ chức tập huấn chuyên đề cho giảng viên về thiết kế rubrics và xây dựng minh chứng đánh giá kỹ năng, thái độ, đặc biệt đối với các năng lực tích hợp. Bên cạnh đó, khuyến khích áp dụng linh hoạt các hình thức đánh giá phù hợp với đặc thù học phần như dự án, sản phẩm học tập và tình huống thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả đánh giá theo chuẩn đầu ra.
	Khoa GDMN
	Hàng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Khoa GDMN tiếp tục duy trì và cập nhật thường xuyên hệ thống văn bản hướng dẫn đánh giá, đảm bảo các thông tin về phương pháp, tiêu chí, hình thức và trọng số đánh giá được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong ĐCHP. Đồng thời, tăng cường phổ biến các nội dung này đến người học thông qua các kênh trực tuyến và trực tiếp như hệ thống LMS, buổi sinh hoạt đầu khóa và tài liệu sinh viên, nhằm đảm bảo minh bạch và công bằng trong đánh giá.
	Khoa GDMN
	Hàng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128949]Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng 
1. Mô tả hiện trạng 
Trường Đại học Vinh đã ban hành các quy trình/quy định rõ ràng và các hướng dẫn về việc đánh giá kết quả học tập của người học để đạt được CĐR như: Quy định tạm thời về đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.03.01]; Quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (số 1262/QĐ-ĐHV, ngày 13/11/2017) [H5.05.03.02]; Quy định đào tạo trình độ đại học (số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) [H5.05.03.03]; Quy định về đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ (số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023) [H5.05.03.04]; Bộ chuẩn Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo phiên bản 1.0 (số 2596/QĐ-ĐHV ngày 01/10/2023) [H5.05.03.05] và Quy chế đào tạo trình độ đại học (số 3299/QĐ-ĐHV ngày 16/12/2024) [H5.05.03.06].
Các văn bản này được Nhà trường công bố công khai, rộng rãi trên website và các kênh truyền thông của Nhà trường. Việc đánh giá sinh viên được Nhà trường thực hiện trong suốt quá trình đào tạo, đánh giá qua quá trình học tập các học phần (do GV chịu trách nhiệm) cho đến đánh giá đầu ra của một khóa học (do Phòng Đào tạo và các đơn vị đào tạo chịu trách nhiệm) và thực hiện đúng các Quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT. Nhà trường xây dựng các kế hoạch về việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên kèm các biểu mẫu hướng dẫn rõ ràng.
Tùy theo mục đích, yêu cầu của từng học phần, đối tượng sinh viên, Nhà trường/Khoa GDMN, GV sử dụng các phương pháp khác nhau để kiểm tra/đánh giá kết quả học tập của sinh viên, tuân thủ nguyên tắc đảm bảo tính khách quan, chính xác. Các phương pháp đánh giá được thực hiện theo từng học phần, tùy thuộc nội hàm của học phần là lý thuyết thuần túy hay có ứng dụng thực tế. Hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên có độ đa dạng, bao gồm: tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, viết tiểu luận, đề án, báo cáo thực hành, thực tập hoặc kết hợp các hình thức nêu trên tùy theo đặc điểm của từng học phần nhằm đảm bảo độ chính xác, khách quan và công bằng. 
(1) Kiểm tra, đánh giá trong khóa học
CTĐT ngành GDMN đánh giá người học dựa trên các văn bản quy định về công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết qủa học tập và quy định ra đề thi của Trường. 
Trong quá trình đào tạo, các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên được thiết kế phù hợp để đo lường nhằm đánh giá mức độ đạt được CĐR từng HP, từ đó đạt CĐR của CTĐT ngành GDMN.
Việc kiểm tra đánh giá của HP trong CTĐT được thực hiện liên tục trong suốt khóa học, đánh giá kết quả học tập của người học theo quy định tại:
CTĐT từ năm 2017 đến 2020 trở, áp dụng từ khóa đào tạo 58 (tuyển sinh năm 2018) đến khóa tuyển sinh 61 (tuyển sinh năm 2020) (Điều 15, điều 17 của Quyết định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.03.01]; 
Đối với khóa tuyển sinh 62 (tuyển sinh năm 2021), đánh giá kết quả học tập của người học được bổ sung thêm theo quy định tại (Điều 9 của Quyết định số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) [H5.05.03.03] và (Điều 14-17 của Quyết định số 3299/QĐ-ĐHV ngày 16/12/2024) [H5.05.03.06].
Hiện nay, ngành GDMN đánh giá người học được quy định theo theo Quyết định số 3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023 [H5.05.03.04]. Trong đó, phương pháp và công cụ đánh giá được quy định tại mục 3 điều 3 của quyết đinh này. Cụ thể:
a) Bài đánh giá được thiết kế để đánh giá một hoặc một số CLO; mỗi CLO có thể được đánh giá bởi nhiều bài đánh giá;
b) Phương pháp và công cụ đánh giá được lựa chọn xây dựng cho phù hợp từng chủ để chuẩn đầu ra (kiến thức, kỹ năng, thái độ), phù hợp với hình thức tổ chức dạy học (học phần lý thuyết, thực hành, học phần kết hợp cả lý thuyết lẫn thực hành, đồ án, dự án,...)
c) Các phương pháp và công cụ đánh giá cần được chỉ rõ trong đề cương 
học phần;
d) Phương pháp đánh giá trực tiếp gồm: trắc nghiệm, vấn đáp, tự luận, quan sát, hồ sơ học tập, sản phẩm học tập,...; Phương pháp đánh giá gián tiếp thông qua việc khảo sát ý kiến các bên liên quan (giảng viên, người học, cựu người học, nhà tuyển dụng,,,) về mức độ đạt được chuẩn đầu ra của người học;
e) Công cụ đánh giá: Câu hỏi, bài tập kèm đáp án và thang điểm, bảng kiểm (checklist), phiếu đánh giá theo tiêu chí (rubrics). 
 Ngoài các phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học như trong các CTĐT năm 2018 và năm 2021 trở đi bổ sung thêm phương pháp đánh giá đồ án học phần cho các học phần chuyên ngành và học phần đồ án tốt nghiệp. 
Quy trình về xây dựng đề thi, đánh giá đề thi cũng được quy định tại điều 9 trong Quyết định số 3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023 [H5.05.03.04].
Đề thi kiểm tra phù hợp với nội dung và đảm bảo mục tiêu, CĐR học phần. Việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi, công tác khảo thí đều được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quy trình của Trung tâm ĐBCL. Để thực hiện việc đánh giá học phần, Nhà trường ban hành các văn bản về việc xây dựng ngân hàng đề thi, trong đó có bản đặc tả ngân hàng đề thi đảm bảo độ bao phủ chương trình và mức độ các loại câu hỏi đảm bảo đánh giá đúng năng lực SV và ma trận đề thi, thi giữa kỳ đối với các học phần đại cương được thực hiện theo hình thức trắc nghiệm khách quan [H5.05.03.09].
Tùy theo đặc trưng của từng học phần, GV lựa chọn phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp nhằm đạt CĐR học phần và CĐR CTĐT và đảm bảo tính công bằng, khách quan. Các phương pháp kiểm tra đánh giá được GV Khoa GDMN sử dụng đảm bảo đo lường được các yêu cầu, CĐR cần đo (độ giá trị); đảm bảo độ tin cậy từ khâu đề thi (chất lượng đề, làm đề), tổ chức thi, chấm thi và công bố kết quả và có các tiêu chí đánh giá rõ ràng nhằm đảm bảo tính công bằng. 
Các hình thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập bao gồm: điểm đánh giá giữa kì, điểm thi kết thúc học phần, điểm tổng kết học phần… đã được quy định tại các quy định đã ban hành [H5.05.03.01] [H5.05.03.02] [H5.05.03.03] [H5.05.03.04] [H5.05.03.06]; và ĐCCT của học phần” của ngành GDMN [H5.05.03.07]; và được giảng viên công bố công khai.
Các phương pháp kiểm tra đánh giá được GV Khoa GDMN sử dụng đảm bảo đo lường được các yêu cầu, CĐR cần đo (độ giá trị); đảm bảo độ tin cậy từ khâu đề thi (chất lượng đề, làm đề), tổ chức thi, chấm thi và công bố kết quả và có các tiêu chí đánh giá rõ ràng nhằm đảm bảo tính công bằng. Tính đa dạng, giá trị, tin cậy và công bằng trước hết được thể hiện trong việc lựa chọn các hình thức kiểm tra đánh giá và thiết kế các câu hỏi thi. Các HP trong CTĐT của ngành cũng áp dụng nhiều các hình thức kiểm tra đánh giá [H5.05.03.07]. Các tiêu chí kiểm tra/đánh giá KQHT của NH phân định rõ ràng mức độ đạt/không đạt nhằm đảm bảo độ tin cậy và độ giá trị.
 Độ giá trị: Để đảm bảo độ giá trị, Trường có các quy định cụ thể về việc thiết kế các câu hỏi thi, đề thi [H5.05.03.04] [H5.05.03.08]. GV phải thiết kế đề thi nhằm đảm bảo đo đúng cái cần đo (các yếu tố/tiêu chí đánh giá tương thích với kiến thức/kỹ năng phản ánh trong CĐR tương ứng) và có trọng số cho từng loại bài kiểm tra, đáp ứng CĐR nào của học phần. Yêu cầu các đề thi đồng đều về độ khó, không trùng nhau và tương thích với thang điểm; các nhóm câu hỏi thi bao quát được các kiến thức trong HP, đo lường việc đạt được các CĐR của HP. Tính đồng đều về độ khó giữa các đề thi, tính tương thích với số tín chỉ và thời gian thi kết thúc HP theo quy định. Yêu cầu, quy trình soạn thảo và ban hành đề thi cũng được quy định chặt chẽ, đảm bảo tính bảo mật, khách quan. Để đánh giá độ tin cậy của đề thi Khoa GDMN dựa vào các công cụ và cách thức sau: (i) Các văn bản của Trường liên quan đến xây dựng và phát triển CTĐT; trình/quy định xây dựng đề thi; điều 9 trong Quyết định số 3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023) [H5.05.03.04]; (ii) Mục tiêu, CĐR HP; (iii) Đề cương chi tiết HP [H5.05.03.07], Trong đề cương chi tiết đã quy định rõ về các nội dung đánh giá quá trình (hồ sơ học phần) nhằm tăng cường đánh giá tiếp cận năng lực [H5.05.03.09]; (iv) Bản ma trận đề thi; (v) Ma trận câu hỏi thi; (vi) Kết quả thi của NH [H5.05.03.10].Điều này giúp GV, Khoa GDMN lượng hóa được việc dạy học của GV và sinh viên trong CTĐT ngành GDMN có đạt được CĐR đã công bố hay không.
Độ tin cậy: Độ tin cậy được đảm bảo thông qua công tác Tổ chức thi: Cán bộ coi thi là GV của trường. Đối với hình thức thi vấn đáp, mỗi phòng thi vẫn phải có 02 GV cùng hỏi thi. Công tác chấm thi do Trung tâm ĐBCL tổ chức điều hành, giám sát toàn bộ quy trình chấm thi. Các Khoa/Viện chuyên ngành trực tiếp kiểm tra hoạt động thi và chấm thi học phần; giám sát và kiểm tra quá trình chấm thi, vào điểm. Giảng viên chấm thi theo thang điểm, đáp án, tiêu chí đánh giá đã được bộ môn thông qua. Nhà Trường cũng có quy định trong quản lý kết quả học tập tạo sự thống nhất tại các đơn vị liên quan, đảm bảo sự chính xác, công bằng, minh bạch, tự chịu trách nhiệm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo [H5.05.03.11].
Công bằng: Để đảm bảo tính công bằng, đề thi kết thúc học phần phải phù hợp với nội dung học phần đã quy định trong chương trình, có các tiêu chí đánh giá rõ ràng và được thể hiện trong đáp án/Rubric nhằm đảm bảo tính công bằng. Sinh viên được hướng dẫn đầy đủ về các kiến thức, kỹ năng cần có để đáp ứng các tiêu chí đánh giá trong các buổi ôn tập sau mỗi Chương/Bài hay buổi học cuối trước khi kết thúc học phần. Bài kiểm tra của sinh viên được chấm chi tiết theo đáp án dưới quy trình chấm được chuẩn hóa để đảm bảo độ tin cậy và sự công bằng đối với sinh viên.  Mỗi học kỳ, Nhà trường đều lập bộ phận thanh tra công tác coi thi, chấm thi để đảm bảo tính nghiêm túc, công bằng [H5.05.03.12]. Phòng Thanh tra - Pháp chế kết hợp TT Đảm bảo chất lượng, Phòng Đào tạo và các bộ phận liên quan sẽ rà soát và kiểm tra việc cho điểm vào điểm của sinh viên. Kết quả học tập của sinh viên được quản lý chặt chẽ và được thanh kiểm tra theo nhiều hình thức khác nhau. Hằng năm, Nhà trường đều tổ chức tổng kết để đánh giá về hiệu quả sử dụng tổ hợp các phương pháp kiểm tra đánh giá được áp dụng trong CTĐT từ đó có kết luận nhằm rút kinh nghiệm trong kiểm tra/đánh giá cho các năm tiếp theo [H5.05.03.13].
Các kết quả sai lệch điểm thi và các khiếu nại của sinh viên (nếu có) đều được điều chỉnh kịp thời trong phần mềm trước khi công bố lên Website và trên elerning sinh viên [H5.05.03.14] [H5.05.03.15] [H5.05.03.16].
Các quy định, quy chế của Trường về đánh giá sinh viên được Khoa GDMN phổ biến rộng rãi, công khai tới các GV và sinh viên.
Hàng năm, Trung tâm ĐBCL tổ chức khảo sát ý kiến các bên liên quan (sinh viên, cựu sinh viên, GV) về các phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá, độ chính xác và độ tin cậy của kết quả đánh giá. Tất cả các bên liên quan đều hài lòng về tiêu chí này [H5.05.03.17].
2. Điểm mạnh
Phương pháp đánh giá kết quả học tập trong CTĐT đại học ngành GDMN được lựa chọn đa dạng và phù hợp với đặc thù của từng học phần, từ lý thuyết đến thực hành. Hệ thống công cụ như rubric, bảng kiểm và ma trận đánh giá theo Bloom được áp dụng nhất quán, góp phần bảo đảm tính đo lường (độ giá trị), độ ổn định (độ tin cậy) và minh bạch trong đánh giá.
3. Điểm tồn tại
Việc theo dõi và phân tích định kỳ mức độ hiệu quả của từng phương pháp đánh giá vẫn chưa được thực hiện một cách hệ thống. Các minh chứng về mức độ phù hợp giữa phương pháp đánh giá và CĐR chủ yếu dừng lại ở thiết kế ban đầu, trong khi công tác đánh giá thực tiễn việc áp dụng và cải tiến phương pháp chưa được lượng hóa rõ nét, dẫn đến khó khăn trong việc điều chỉnh kịp thời nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Nhà trường và Khoa GDMN sẽ xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá hiệu quả thực tiễn của từng phương pháp kiểm tra đánh giá thông qua việc phân tích phản hồi của người học, kết quả học tập và sự phù hợp với CĐR. Khoa GDMN sẽ rà soát, cập nhật định kỳ bảng rubric, biểu mẫu đánh giá và tổ chức tập huấn cho giảng viên về phương pháp cải tiến đánh giá dựa trên minh chứng thực tiễn và dữ liệu khảo sát chất lượng đào tạo.
	Trung tâm ĐBCL;
Khoa GDMN
	Hàng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Khoa tiếp tục duy trì việc áp dụng đa dạng các phương pháp đánh giá như tự luận, tiểu luận, vấn đáp, sản phẩm học tập, đồ án và thuyết trình nhằm bảo đảm sự tương thích giữa hình thức đánh giá và mục tiêu đào tạo. Đồng thời, khuyến khích giảng viên phát huy tính chủ động trong việc lựa chọn công cụ phù hợp, căn cứ vào nội dung học phần và đặc điểm người học, trên nền tảng các hướng dẫn chuyên môn và khung pháp lý hiện hành của Nhà trường.
	Khoa GDMN
	Hàng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (4/7)
[bookmark: _Toc209128950]Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập
1. Mô tả hiện trạng 
[bookmark: _heading=h.6nq5gmvxynj3]Nhà trường đã ban hành các văn bản liên quan đến các quy định về việc phản hồi kết quả đánh giá của NH (văn bản quy định về thi, kiểm tra, đánh giá) như: Quy định tạm thời về đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.04.01]; Quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (số 1262/QĐ-ĐHV, ngày 13/11/2017) [H5.05.04.02]; Quy định đào tạo trình độ đại học (số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) [H5.05.04.03]; Quy trình phúc khảo điểm đánh giá cuối kỳ (Số 1336/QĐ-ĐHV ngày 315/2023) [H5.05.04.04]; Quy định đánh giá và quản lý kết quả học tập (điều 29, 30 chương V số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023) [H5.05.04.05] và Quy chế đào tạo trình độ đại hoc (số 3299/QĐ-ĐHV ngày 16/12/2024) [H5.05.03.06], trong đó nêu rõ quy định về việc phản hồi kết quá đánh giá của NH. 
[bookmark: _heading=h.vxwhiwkihwys]Các quy định về phản hồi kết quả đánh giá được công bố công khai, kịp thời đến GV và sinh viên.
[bookmark: _heading=h.7p7kigmiegid]Đối với GV: Đầu mỗi năm học, mỗi học kỳ. Nhà trường, Khoa GDMN cung cấp các quy định về việc thi, kiểm tra, đánh giá và công bố kết quả đến GV kịp thời. Ngoài ra, trong các buổi sinh hoạt chuyên môn đầu mỗi học kỳ, Khoa GDMN đều có phổ biến cho toàn thể GV về các nội dung này. 
[bookmark: _heading=h.fluva1wrn6yr]Đối với sinh viên: Ngoài các phương tiện truyền thông như Website của Phòng Đào tạo, Khoa GDMN, cũng như của Trường ĐH Vinh, Fanpage, Sổ tay sinh viên, … Trong các buổi sinh hoạt sinh viên đầu khóa do Phòng Đào tạo tổ chức, vào buổi học đầu tiên của học phần, GV công bố công khai các yêu cầu và hình thức đánh giá học phần cho sinh viên, tất cả sinh viên đều nắm rõ quy định về các nội dung này [H5.05.04.07].
[bookmark: _heading=h.fl9ua95zdm0t]Ngoài ra, Trên hệ thống cổng thông tin của Phòng Đào tạo, sinh viên sau khi nhập học có thể truy cập vào hệ thống dữ liệu để nắm bắt các thông tin đầy đủ thông qua các văn bản được đưa lên trên hệ thống như: quy định chung, tổ chức đào tạo, kiểm tra và thi học phần, xét và thực hiện luận văn tốt nghiệp… giúp người học nắm bắt được các quy trình nội dung nhằm kịp thời cải thiện được việc học tập của cá nhân [H5.05.04.08].
[bookmark: _heading=h.btgpbdf4nmw2]Sinh viên ngành GDMN đã được phản hồi kết quả đánh giá kịp thời. Theo quy định, GV phải công bố công khai trước lớp điểm đánh giá quá trình (điểm bài tập lớn, điểm chuyên cần và điểm thảo luận) trước khi kết thúc học phần để sinh viên có phản hồi kịp thời trước khi kết thúc học phần. Việc thông báo điểm cho sinh viên được thông qua hệ thống phần mềm quản lí (CMC) các hệ đào tạo người học tra cứu kết quả học tập dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi (thông báo, bảng điểm, tài khoản) [H5.05.04.08].
Hiện nay, việc phản hồi kết quả đánh giá học tập của người học được thực hiện tại Quy định đánh giá và quản lý kết quả học tập (số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023) [H5.05.04.05].
Trong chu kỳ đánh giá (từ năm 2020-2024), việc phản hồi kết quả đánh giá học tập của sinh viên ngành GDMN được thực hiện tại (điều 16 thông báo kết quả điểm đánh giá học phần) trong Quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (số 1262/QĐ-ĐHV, ngày 13/11/2017) và [H5.05.04.02] Quy chế đào tạo trình độ đại hoc (số 3299/QĐ-ĐHV ngày 16/12/2024) [H5.05.03.06], cụ thể như sau: 
Đối với sinh viên ngành GDMN thuộc hệ đào tạo tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (từ khóa tuyển sinh năm 2018 trở đi) thì điểm đánh giá học phần bao gồm điểm đánh giá quá trình và điểm đánh giá cuối kỳ phải được thông báo công khai cho sinh viên trên tài khoản cá nhân. Đối với điểm đánh giá quá trình, ngay sau khi kết thúc giảng dạy học phần, giảng viên phải thông báo điểm cho tất cả sinh viên; điểm đánh giá cuối kỳ, sau khi điểm được nhập vào phần mềm, Trung tâm ĐBCL tính điểm và chuyển điểm vào tài khoản cá nhân của sinh viên [H5.05.04.02] [H5.05.04.09]. Kết quả điểm thông báo cho sinh viên chậm nhất 20 ngày sau ngày thi cuối kỳ, thông qua hệ thống phần mềm quản lí (CMC) các hệ đào tạo người học tra cứu kết quả học tập dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi [H5.05.04.10]. Cùng với việc thông báo kết quả thi học phần đến sinh viên, nhà trường còn quy định về việc kiểm tra, điều chỉnh kết quả thi học phần. Tại (Điều 18 quyết định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) có quy định về phúc tra, khiếu nại điểm đánh giá học phần [H5.05.04.01]. Tại (Mục 2, điều 17 quyết định số 1262/QĐ-ĐHV, ngày 13/11/2017) quy định sinh viên được phép phúc tra, khiếu nại điểm đánh giá quá trình, điểm đánh giá cuối kỳ [H5.05.04.02]; (Mục 3, điều 17) quy định quy trình phúc tra, khiếu nại điểm được thực hiện theo (điều 27 và điều 28) của quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ban hành theo quyết định số 706/QĐ-ĐHV ngày 16/06/2016 [H5.05.04.10]. Trong quy trình về việc phúc khảo điểm đánh giá cuối kỳ (số 1336/QĐ-ĐHV ngày 31/5/2023), có quy định và hướng dẫn rõ việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại các kết quả đánh giá sinh viên [H5.05.04.04] và quy định về việc phúc khảo còn được quy định tại (điều 30 chương V) Quy định đánh giá và quản lý kết quả học tập (số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023) [H5.05.04.05]. 
Theo đó, sinh viên được đề nghị kiểm tra lại điểm thi và đơn đề nghị phúc khảo điểm muộn nhất 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả điểm thi. Trung tâm ĐBCL trả kết quả, xử lý kết quả và rà soát phúc khảo điểm. Kết quả điều chỉnh, sửa điểm học phần chuyển về khoa để công bố cho sinh viên muộn nhất là 14 ngày sau khi có đơn và hồ sơ đề nghị [H5.05.04.04].  
Thông tin phản hồi về kết quả đánh giá được sinh viên sử dụng để cải thiện việc học tập. Trong quá trình đào tạo, việc phản hồi đánh giá kết quả học tập của sinh viên kịp thời có giá trị rất quan trọng trong việc cải thiện việc học tập, sắp xếp việc học tập, tốt nghiệp của sinh viên. Đối với kết quả thi - kiểm tra quá trình, khi nhận được các phản hồi, các nhận xét của giảng viên về bài làm kịp thời, đúng hạn thì sinh viên sẽ có đủ thời gian khắc phục, điều chỉnh việc học của mình để có thể vừa bổ sung, nâng cao kiến thức vừa cải thiện kết quả thi cuối kỳ tốt hơn, giúp sinh viên định hướng học tập, nắm được điểm mạnh và yếu của bản thân, cũng như có các kế hoạch cải thiện học tập ngay trong chính học phần đó. Ngoài ra, Nhà trường có quy định về thông báo, cảnh báo kết quả đối với các SV theo từng học kỳ, nhằm thông tin cho SV có kết quả học tập kém biết để có phương án học tập thích hợp nhằm hoàn thành CTĐT trong thời gian cho phép, đồng thời nhà trường cũng có quy định tạo điều kiện cho SV có thể học lại và học cải thiện điểm để cho SV đạt kết quả học tập tốt nhất [H5.05.04.11].
Trong quá trình đào tạo, Khoa GDMN đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về đánh giá và phản hồi kết quả cho người học. Hiện nay các học phần đại cương của ngành đều đã thực hiện đánh giá giữa kỳ theo hình thức trắc nghiệm, sau mỗi học kỳ các cán bộ đều hoàn thành các điểm bộ phận và nhập vào phần mềm trước khi thi kết thúc học phần. Các khâu coi thi, chấm thi thực hiện theo đúng kế hoạch, các học phần thuộc CTĐT của ngành GDMN đều hoàn thành việc công bố kết quả đánh giá đúng thời gian quy định [H5.05.04.02] [H5.05.04.06] [H5.05.04.07]. 
Để nắm tình hình học tập của người học và hỗ trợ người học trong quá trình học Khoa GDMN đã phân công cán bộ giảng dạy phụ trách các lớp SV, các trường hợp thuộc diện cảnh báo, Khoa đều yêu cầu các cố vấn học tập hỗ trợ người học đăng ký học đúng tiến độ và rà soát điểm tổng kết của các SV, lập danh sách SV thuộc diện cảnh báo và tồn đọng [H5.05.04.12].
Trong mỗi học kỳ, Khoa GDMN đều tổ chức các buổi gặp mặt các SV thuộc diện cảnh báo, có sự tham gia của ban lãnh đạo Khoa, Trợ lý đào tạo, Trợ lý quản lý HSSV và Cố vấn học tập. Tại cuộc họp đó, SV được tư vấn và hướng dẫn lập kế hoạch học tập. Công tác rà soát này được TLĐT thực hiện cụ thể nghiêm túc đúng quy trình, Hội đồng Khoa học - Đào tạo Khoa tiến hành họp và đề xuất các phương án hỗ trợ SV để cải thiện việc học tập thông qua CVHT, giáo viên chủ nhiệm [H5.05.04.13].
Hàng năm, Nhà trường, Khoa GDMN tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người học về mức độ hài lòng đối với phương pháp kiểm tra đánh giá, thông báo kết quả thi, mức độ hài lòng về kết quả học tập và hoạt động hỗ trợ sinh viên của GV. Khảo sát được tiến hành dưới dạng bảng hỏi qua Cổng thông tin trực tuyến của sinh viên, mỗi năm học tiến hành 2 lần vào thời điểm trước khi sinh viên đăng ký học cho học kỳ mới; kết quả phản hồi của sinh viên về các nội dung trên thường đạt mức hài lòng trở lên và được gửi đến lãnh đạo khoa, Trưởng bộ môn và từng GV của bộ môn. Trong kết quả khảo sát của các năm gần đây từ 2020 - 2024, tỷ lệ hài lòng của sinh viên về việc công bố, phản hồi kết quả đánh giá sinh viên kịp thời của Khoa GDMN /Trường cũng được sinh viên đánh giá cao. Trên cơ sở đó, BCN Khoa GDMN sẽ định hướng và hiệu chỉnh công tác giảng dạy và đánh giá thi cử hoàn thiện hơn [H5.05.04.14].
Bên cạnh đó, Khoa GDMN cũng có những hình thức khen thưởng đối với sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi hằng năm thông qua kết quả học tập và rèn luyện của người học; đồng thời nắm bắt những trường hợp sinh viên vi phạm trong quá trình học tập để kịp thời nhắc nhở người học cải thiện thái độ và có kế hoạch học tập hợp lí [H5.05.04.15].
[bookmark: _heading=h.mw527qzm1fq]2. Điểm mạnh
[bookmark: _heading=h.hzjvp6jdw9qh]Trường Đại học Vinh đã ban hành đầy đủ các quy định về phản hồi kết quả đánh giá học tập, quy định rõ thời hạn và trách nhiệm công bố điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần, kết quả luận văn/đồ án. Các kết quả được thông báo kịp thời, công khai qua hệ thống LMS, website, sổ tay người học và buổi học đầu kỳ. Người học có quyền phản hồi, khiếu nại thông qua quy trình phúc khảo rõ ràng. Các phản hồi được Nhà trường, Khoa, giảng viên khai thác hiệu quả nhằm điều chỉnh PPDH và hỗ trợ học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
[bookmark: _heading=h.2go5yp7iobil]3. Điểm tồn tại
[bookmark: _heading=h.98t44zd5wdli]Việc khai thác phản hồi như một công cụ học tập chủ động từ phía người học vẫn chưa được phát huy hiệu quả. Một số sinh viên tiếp nhận kết quả như một thông tin cuối cùng mà chưa biết cách sử dụng kết quả đánh giá để phân tích lỗi sai, điều chỉnh phương pháp học hoặc xây dựng kế hoạch ôn tập mang tính cải thiện.
[bookmark: _heading=h.moi7rhtowtnr]4. Kế hoạch hành động
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	Khắc phục điểm tồn tại
	Tổ chức các buổi hướng dẫn ngắn hoặc tích hợp nội dung hướng dẫn vào tuần sinh hoạt đầu khóa và các học phần kỹ năng nhằm giúp sinh viên hiểu rõ cách sử dụng phản hồi đánh giá như một công cụ học tập chủ động. Xây dựng tài liệu minh họa cụ thể (video, infographic) về cách phân tích kết quả học tập và lập kế hoạch cải thiện. Khuyến khích giảng viên dành thời gian cuối mỗi học phần để hỗ trợ sinh viên phân tích nguyên nhân kết quả và định hướng kế hoạch học tập cá nhân hóa.
	Trung tâm ĐBCL;
Phòng ĐT;
Khoa GDMN
	Hàng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Tiếp tục duy trì việc công bố kịp thời và công khai kết quả đánh giá thông qua hệ thống LMS, website, và các kênh truyền thông nội bộ. Tăng cường vai trò của giảng viên trong việc giải thích kết quả đánh giá, cung cấp phản hồi mang tính định hướng để hỗ trợ người học cải thiện phương pháp học tập. Tổ chức các buổi trao đổi định kỳ giữa khoa, cố vấn học tập và sinh viên nhằm rà soát, phản ánh mức độ hiệu quả của hoạt động phản hồi và kịp thời điều chỉnh công tác giảng dạy.
	Khoa GDMN; Phòng ĐT
	Hàng năm
	


[bookmark: _heading=h.gjwqzqyrxatm]5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128951]Tiêu chí 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập 
1. Mô tả hiện trạng 
[bookmark: _heading=h.b4gfjmwvjglx]Trường Đại học Vinh đã ban hành đầy đủ các quy định, quy trình về khiếu nại, phản hồi và phúc khảo kết quả đánh giá nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người học và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra – đánh giá trong toàn bộ quá trình đào tạo. Hệ thống văn bản cốt lõi bao gồm: quy trình quản lý đào tạo trình độ đại học [H5.05.05.01], [H5.05.05.02] [H5.05.05.03] [H5.05.05.04]; quy định đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học và sau đại học theo Quyết định số 3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023, trong đó quy định chi tiết quyền khiếu nại và phúc khảo điểm học phần (điều 30, chương V) [H5.05.05.05]; và quy trình phúc khảo điểm thi kết thúc học phần ban hành theo Quyết định số 1336/QĐ-ĐHV ngày 31/5/2023 [H5.05.05.06].
Tại (Điều 18 quyết định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) có quy định về phúc tra, khiếu nại điểm đánh giá học phần [H5.05.05.02]. Tại (Mục 2, điều 17 quyết định số 1262/QĐ-ĐHV, ngày 13/11/2017) quy định sinh viên được phép phúc tra, khiếu nại điểm đánh giá quá trình, điểm đánh giá cuối kỳ [H5.05.05.03]; (Mục 3, điều 17) quy định quy trình phúc tra, khiếu nại điểm được thực hiện theo (điều 27 và điều 28) của quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ban hành theo quyết định số 706/QĐ-ĐHV ngày 16/06/2016 [H5.05.05.04]  . 
Ngoài ra, Nhà trường còn ban hành quy trình về việc phúc khảo điểm đánh giá cuối kỳ (số 1336/QĐ-ĐHV ngày 31/5/2023), trong đó có quy định và hướng dẫn rõ việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại các kết quả đánh giá sinh viên [H5.05.05.05] và quy định về việc phúc khảo còn được quy định tại (điều 30 chương V) Quy định đánh giá và quản lý kết quả học tập (số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023) [H5.05.05.06]. 
Trước mỗi khóa học, kỳ học hoặc học phần, Nhà trường và Khoa Giáo đục mầm non đều phổ biến đầy đủ các nội dung liên quan đến khiếu nại kết quả học tập đến người học thông qua nhiều hình thức đảm bảo hiệu quả truyền đạt và mức độ tiếp cận cao. Các hình thức phổ biến bao gồm: cập nhật văn bản trên website Phòng ĐT, website Khoa; phát hành và phổ biến sổ tay người học có nội dung hướng dẫn khiếu nại/phúc khảo; thông báo qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS; phổ biến trực tiếp trong các buổi sinh hoạt đầu khóa do Phòng ĐT tổ chức và buổi học đầu tiên của từng học phần do giảng viên phụ trách thực hiện. Ngoài ra, trước mỗi học kỳ, giảng viên chủ trì ngành, trợ lý đào tạo và lãnh đạo khoa tổ chức các buổi họp lớp để phổ biến và hướng dẫn lại quy trình phản hồi điểm quá trình, điểm thi học phần cho toàn bộ người học [H5.05.05.07].
	Để thống nhất việc tổ chức đánh giá và quản lý kết quả học tập của sinh viên, đảm bảo sự công bằng, chặt chẽ và khách quan trong công tác đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng của Nhà trường, các khiếu nại về kết quả học tập của sinh viên được Trung tâm ĐBCL, Phòng Đào tạo, Khoa GDMN thực hiện nghiêm túc khách quan và đúng quy định và hướng dẫn trong Quy trình phúc khảo điểm thi (số 1336/QĐ-ĐHV ngày 315/2023) [H5.05.05.06], trong đó có hướng dẫn cụ thể trình tự, cách thức thực hiện phúc khảo điểm thi cuối học kỳ (kèm theo biểu mẫu) để đảm bảo quyền lợi về điểm cho người học.
Quy trình khiếu nại và phúc khảo điểm được thiết kế chặt chẽ, rõ ràng, đảm bảo sự minh bạch và khách quan trong xử lý. Người học có quyền nộp đơn đề nghị phúc khảo điểm thi trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả. Đơn sẽ được tiếp nhận tại bộ phận một cửa, xử lý qua quy trình liên thông giữa Trung tâm ĐBCL, Phòng TTr-PC, đơn vị đào tạo và các giảng viên phụ trách học phần. Thời gian xử lý phúc khảo tối đa là 14 ngày làm việc. Kết quả được thông báo kịp thời đến người học qua bộ phận một cửa và cập nhật trên hệ thống phần mềm quản lý học tập [H5.05.05.06].
Trường hợp bài thi có sai sót hoặc thay đổi kết quả sau phúc khảo, người học được điều chỉnh kết quả và hoàn trả lệ phí. Trung tâm ĐBCL thống kê, lưu trữ hồ sơ và báo cáo kết quả phúc khảo, đồng thời rà soát các trường hợp giảng viên có sai sót để đề xuất biện pháp xử lý nhằm phòng ngừa vi phạm và nâng cao chất lượng chấm thi trong các học kỳ tiếp theo. Quy trình này không chỉ đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người học, mà còn thể hiện tính chuyên nghiệp và công khai trong hoạt động khảo thí của Trường Đại học Vinh.
Ngoài kênh chính thức là quy trình phúc khảo, Khoa GDMN và Phòng ĐT cũng thiết lập các kênh tiếp nhận khiếu nại và phản hồi linh hoạt, trực tiếp qua điện thoại, email, gặp mặt trực tiếp hoặc tại các phiên họp định kỳ giữa lãnh đạo Khoa và Ban cán sự lớp, thông qua Zalo. Tất cả các kênh này đều được công bố rộng rãi và hoạt động thường xuyên để kịp thời hỗ trợ người học [H5.05.05.08].
Thông qua hệ thống quy định bài bản, phổ biến rộng rãi, thực hiện nghiêm túc và quy trình xử lý rõ ràng, Nhà trường và Khoa GDMN đã bảo đảm quyền được phản hồi và khiếu nại của người học một cách đầy đủ, khoa học và minh bạch – góp phần khẳng định chất lượng và sự chuyên nghiệp trong quản lý đào tạo ở bậc sau đại học.
[bookmark: _heading=h.sija1qr7svv9]Hằng năm, việc giải quyết khiếu nại liên quan đến kết quả học tập trong CTĐT đại học ngành GDMN được triển khai kịp thời, rõ ràng và tạo được sự tin tưởng từ người học. Nhờ sự chủ động của giảng viên trong việc giải đáp, phản hồi trực tiếp ngay tại lớp hoặc trên hệ thống LMS, hầu hết các thắc mắc đã được xử lý ngay từ bước đầu, không phát sinh khiếu nại chính thức phải chuyển đến cấp phúc khảo. Trong chu kỳ 2020-2024, ngành GDMN có 04 trường hợp gửi đơn xin phúc khảo, các phản hồi đã được xử lý thỏa đáng ở cấp học phần [H5.05.05.09].
Đối với bảo vệ luận văn tốt nghiệp, người học được thông báo điểm ngay sau buổi bảo vệ và có thể nêu ý kiến tại chỗ để được hội đồng giải đáp trực tiếp. Trong trường hợp cần thiết, người học có thể gửi kiến nghị thông qua cố vấn học tập hoặc bộ phận hỗ trợ đào tạo. Các kiến nghị được các đơn vị chức năng tiếp nhận và xử lý kịp thời theo quy trình đã được công bố rộng rãi.
Sự linh hoạt và đồng bộ trong các kênh phản hồi và giải quyết khiếu nại đã góp phần nâng cao sự hài lòng của người học, đồng thời thể hiện tính trách nhiệm và chất lượng trong công tác quản lý đào tạo. Kết quả lấy ý kiến phản hồi từ giảng viên, người học cũng như kết quả của báo cáo tổng kết công tác hàng năm của Nhà trường cho thấy thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại kết quả học tập của người học đơn giản, thuận tiện và 100% người học đã được tiếp cận với các quy định, quy trình về khiếu nại kết quả học tập thông qua các thông báo và đội ngũ cán bộ Phòng ĐT; trợ lí đào tạo; giảng viên chủ trì ngành vào mọi thời điểm trong năm học. 
2. Điểm mạnh
Hệ thống quy định, quy trình khiếu nại và phản hồi kết quả học tập của Trường Đại học Vinh được xây dựng đầy đủ, cụ thể và được phổ biến đến người học qua nhiều kênh linh hoạt và hiệu quả. Việc xử lý phản hồi, khiếu nại của người học được thực hiện kịp thời, công khai, đảm bảo quyền lợi và góp phần nâng cao sự hài lòng, minh bạch trong đánh giá học tập. Cơ chế phối hợp giữa các đơn vị từ tiếp nhận đến xử lý phúc khảo rõ ràng, giúp kiểm soát chất lượng khảo thí và hạn chế phát sinh khiếu nại chính thức.
3. Điểm tồn tại
Một số người học vẫn chưa chủ động tiếp cận hoặc chưa nắm chắc quy trình khiếu nại, dẫn đến việc thụ động trong phản hồi khi có thắc mắc về kết quả học tập.  
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Tổ chức các hoạt động hướng dẫn cụ thể về quy trình khiếu nại trong các buổi sinh hoạt sinh viên đầu khóa, đầu học kỳ và trên hệ thống LMS dưới dạng video/tài liệu trực quan. Cử trợ lý đào tạo và giảng viên chủ trì học phần nhắc lại quy trình khiếu nại trong từng học phần để đảm bảo sinh viên chủ động, nắm rõ quyền và quy trình thực hiện, góp phần phát huy vai trò phản hồi của người học trong cải thiện chất lượng đào tạo.
	Trung tâm ĐBCL;
Khoa GDMN
	Hàng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Tiếp tục duy trì và cập nhật kịp thời các quy định, quy trình khiếu nại và phản hồi kết quả học tập; tăng cường công khai trên các nền tảng như LMS, website trường, sổ tay sinh viên và các buổi sinh hoạt đầu khóa. Đồng thời, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị chức năng (Phòng ĐT, Trung tâm ĐBCL, khoa) nhằm rút ngắn thời gian xử lý phúc khảo và tăng tính minh bạch, chuyên nghiệp trong công tác phản hồi và đánh giá.
	Trung tâm CNTT;
Trung tâm ĐBCL;
Phòng ĐT
Khoa GDMN
	Hàng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128952]Kết luận về Tiêu chuẩn 5:
Những điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn:
Hoạt động đánh giá kết quả học tập được thiết kế phù hợp với CĐR chương trình, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu đào tạo, nội dung học phần và hình thức đánh giá. Cấu trúc đánh giá được xây dựng theo hướng phát triển năng lực, chú trọng các kỹ năng vận dụng và tư duy bậc cao của người học.
Các quy định liên quan đến đánh giá học tập, bao gồm phương pháp, tiêu chí, thời điểm và cơ chế phản hồi kết quả được Nhà trường ban hành đầy đủ, rõ ràng và phổ biến công khai trước mỗi học kỳ/học phần qua nhiều kênh truyền thông.
Phương pháp kiểm tra đánh giá được triển khai đa dạng và linh hoạt, bao gồm cả đánh giá trực tiếp (tự luận, trắc nghiệm, sản phẩm học tập, thuyết trình, đồ án...) và gián tiếp (khảo sát phản hồi), đảm bảo đo lường hiệu quả CĐR cần đạt với độ giá trị, độ tin cậy và tính công bằng cao.
Việc phản hồi kết quả đánh giá được thực hiện kịp thời qua hệ thống phần mềm LMS, sổ tay sinh viên, lớp học đầu kỳ và các kênh thông tin khác, giúp người học chủ động điều chỉnh kế hoạch học tập cá nhân và nâng cao chất lượng kết quả.
Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, phúc khảo kết quả đánh giá được xây dựng rõ ràng, dễ tiếp cận và được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Các khiếu nại được xử lý kịp thời, công khai, đảm bảo quyền lợi người học và nâng cao sự hài lòng của người học đối với công tác đào tạo
 Những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn:
Một số học phần vẫn chưa thật sự phát huy tính tích hợp giữa đánh giá quá trình và đánh giá kết thúc học phần để làm nổi bật được mức độ đạt CĐR một cách toàn diện.
Mặc dù có quy định và hướng dẫn cụ thể, một số giảng viên vẫn gặp khó khăn trong việc thiết kế rubrics và công cụ đánh giá chi tiết, đặc biệt đối với những năng lực mang tính ứng dụng liên ngành.
Tính linh hoạt trong lựa chọn phương pháp đánh giá ở một số học phần còn hạn chế, dẫn đến việc chưa tối ưu hóa được các công cụ kiểm tra phù hợp với bản chất kiến thức/kỹ năng của học phần đó.
Một số người học chưa có thói quen sử dụng thông tin phản hồi như một công cụ để cải thiện chiến lược học tập, dẫn đến tình trạng tiếp nhận thụ động và chưa tận dụng tối đa các cơ hội cải thiện kết quả.
Việc phổ biến quy trình khiếu nại/phúc khảo tuy đã được triển khai thường xuyên nhưng một số người học vẫn chưa nắm rõ đầy đủ, đặc biệt là ở các lớp sinh viên mới nhập học hoặc sinh viên hệ liên kết, làm giảm tính chủ động trong quá trình phản hồi kết quả học tập​ 
[bookmark: _Toc209128953]	Tiêu chuẩn 6. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên
[bookmark: _Toc209128954]Mở đầu
[bookmark: _heading=h.il0d7tr4uk2u]Trong định hướng phát triển của Trường Đại học Vinh, đội ngũ giảng viên không chỉ là lực lượng nòng cốt trực tiếp triển khai sứ mạng đào tạo, mà còn là yếu tố quyết định chất lượng, uy tín và sự phát triển bền vững của mỗi CTĐT. Với chương trình đại học ngành GDMN (GDMN), việc xây dựng đội ngũ giảng viên được triển khai một cách bài bản, có chiến lược, phù hợp với yêu cầu đào tạo sau đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế. Nhà trường và Khoa GDMN đặc biệt chú trọng đến việc quy hoạch, tuyển chọn, sử dụng và phát triển giảng viên trên cơ sở năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và thành tích nghiên cứu khoa học. 
Giảng viên giảng dạy và hướng dẫn học viên cao học ngành GDMN đều đạt chuẩn, có học hàm, học vị phù hợp, tâm huyết với nghề, có khả năng giảng dạy tích hợp lý luận với thực tiễn. Việc phân công nhiệm vụ, kiểm soát khối lượng công việc và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được thực hiện minh bạch, khoa học, đảm bảo khai thác tối đa năng lực cá nhân và khuyến khích tinh thần học thuật. Đặc biệt, Khoa GDMN duy trì cơ chế hỗ trợ học tập, bồi dưỡng chuyên môn, phát triển kỹ năng nghiên cứu và năng lực hướng dẫn học viên làm luận văn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện. Đội ngũ giảng viên không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy mà còn đóng vai trò chủ lực trong các hoạt động nghiên cứu, hợp tác quốc tế và phục vụ cộng đồng, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới.
[bookmark: _Toc209128955]Tiêu chí 6.1: Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng
1. Mô tả hiện trạng	
Để đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, Trường Đại học Vinh đã xây dựng hệ thống quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên gắn với định hướng chiến lược dài hạn của Nhà trường. Các chiến lược phát triển giai đoạn 2018–2025, tầm nhìn 2030 và giai đoạn 2022–2030, tầm nhìn 2045 đều xác định phát triển đội ngũ là nhiệm vụ then chốt, trong đó nhấn mạnh đến việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí và cho nghỉ hưu đội ngũ giảng viên một cách minh bạch, có căn cứ thực tiễn, phù hợp với mục tiêu đào tạo sau đại học và định hướng phát triển cho các ngành đào tạo. Nhà trường cũng đặt ra giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm bảo chất lượng để thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học [H6.06.01.01]. Bên cạnh đó, Nhà trường đã ban hành nhiều văn bản quan trọng như Đề án vị trí việc làm, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh, Quy chế công tác cán bộ, Quy định tuyển dụng và sử dụng giảng viên, Quy định về bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh giảng viên, Quy định về chấm dứt hợp đồng, cho nghỉ hưu và kéo dài thời gian công tác, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng và đồng bộ cho công tác quy hoạch đội ngũ [H6.06.01.02]. Trên cơ sở chiến lược và các quy định đã được ban hành. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV tham gia giảng dạy CTĐT trình độ đại học Trường Đại học Vinh cho từng giai đoạn 2020-2024 [H6.06.01.03] [H6.06.01.04]. Riêng với Khoa GDMN, việc quy hoạch đội ngũ giảng viên được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được thể hiện rõ trong kế hoạch năm học, đồng thời được rà soát và cập nhật định kỳ hằng năm và dựa trên định hướng chuyên môn của CTĐT [H6.06.01.05]. Việc bố trí giảng viên được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp với học hàm, học vị, kinh nghiệm chuyên môn và định hướng nghiên cứu, vừa đảm bảo tính kế thừa trong đội ngũ, vừa đáp ứng yêu cầu về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.
Để triển khai kế hoạch phát triển đội ngũ GV tham gia giảng dạy CTĐT trình độ đại học ngành GDMN, đảm bảo về số lượng và chất lượng của đội ngũ. Đầu mỗi năm học, Khoa GDMN đều tổ chức thống kê số liệu quy hoạch đội ngũ GV, NCV trong từng năm. Tính đến tháng 5/2025, Tổng số CB, GV tham gia CTĐT trình độ đại học của ngành GDMN là 43 người, trong đó có 02 PGS, 22 TS, 19 thạc sĩ. Tất cả các GV ngành GDMN đều có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo đúng với chuyên ngành giảng dạy, thành thạo máy tính và có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc [H6.06.01.06]. Cơ cấu về giới tính, độ tuổi, trình độ chuyên môn của GV, NCV tham gia đào tạo ngành GDMN được thể hiện ở Bảng 6.1.1.
Bảng 6.1.1: Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu đào tạo trình độ đại học ngành GDMN theo trình độ, giới tính và độ tuổi (tính đến tháng 5/2025):
	TT 
	Trình độ / Học vị 
	Số lượng, 
người 
	Tỷ lệ 
(%) 
	Phân loại theo giới tính (ng) 
	Phân loại theo tuổi (người) 

	
	
	
	
	Nam 
	Nữ 
	< 30 
	30-40 
	41-50 
	51-60 
	> 60 

	1 
	Giáo sư 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2 
	 Phó Giáo sư 
	02
	4,7
	0
	2
	0
	0
	1
	1
	0

	3 
	 Tiến sĩ 
	22
	51,2
	9
	13
	0
	1
	15
	6
	0

	4 
	 Thạc sĩ 
	19
	44,1
	4
	15
	0
	4
	13
	2
	0

	 
	Tổng 
	45
	100
	
	
	
	
	
	
	



Hằng năm, công tác tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng giảng viên đáp ứng các yêu cầu về giảng dạy, NCKH và PVCĐ. Về tuyển dụng, căn cứ vào nhu cầu công việc, chỉ tiêu biên chế, tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm cần bổ sung và tình hình thực tế đội ngũ cán bộ, giảng viên của các ngành, Khoa tổng hợp số lượng cần bổ sung đưa vào kế hoạch năm học để Nhà trường xem xét [H6.06.01.05], Trên cơ sở đó, Nhà trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng cán bộ, giảng viên cho các đơn vị đào tạo, trong đó có ngành GDMN [H6.06.01.07] [H6.06.01.08]. 
Nhà trường cũng đã thực hiện các chính sách thu hút, đãi ngộ và trọng dụng nhân tài để tuyển dụng được đội ngũ GV có trình độ chuyên môn cao. Do vậy, Khoa GDMN và Trường không chỉ tuyển được những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc do Trường đào tạo mà còn tuyển được những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc do các trường khác đào tạo [H6.06.01.09]. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ mới được tuyển dụng đều theo đúng chuyên môn, chuyên ngành được đào tạo. Đội ngũ GV được tuyển dụng mới của ngành GDMN đáp ứng yêu cầu đào tạo, NCKH và các hoạt động chuyên môn khác.
Hằng năm Khoa GDMN cũng như Nhà trường đã tiến hành khảo sát và phân tích nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ GV [H6.06.01.10]. Từ đó Khoa đã xây dựng trong kế hoạch năm học mới của đơn vị. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại ngành GDMN được thực hiện theo quy hoạch các nhóm chuyên môn sâu để phù hợp với nhu cầu đào tạo của Khoa [H6.06.01.04].
 Trên cơ sở phân tích nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ của GV, Nhà trường đã triển khai thực hiện các kế hoạch cho các GV đi học nâng cao trình độ cả về chuyên môn và lý luận chính trị [H6.06.01.11]. Trong chu kỳ đánh giá, có nhiều lượt GV ngành GDMN được tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ [H6.06.01.12]. 
Về kinh phí đào tạo, phát triển đội ngũ GV, Trường Đại học Vinh có quy chế chi tiêu nội bộ quy định rõ chế độ kinh phí cho việc đào tạo, trong đó cấp học phí và kinh phí hỗ trợ, giảm giờ chuẩn cho CB, GV đi học; tặng quà và cấp máy tính xách tay cho các CB, GV hoàn thành việc bảo vệ luận án tiến sĩ [H6.06.01.13].
Công tác thuyên chuyển đội ngũ GV, quy hoạch, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, chấm dứt hợp đồng, nghỉ chế độ và nghỉ hưu hay kéo dài thời gian công tác của GV ngành....... cũng được thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch theo quy định rõ ràng theo Quy chế công tác cán bộ của Trường Đại học Vinh [H6.06.01.02] [H6.06.01.14].
	Hàng năm, Nhà trường và Khoa GDMN đều tiến hành thống kê, đánh giá kết quả thực hiện công tác quy hoạch phát triển đội ngũ GV, NCV [H6.06.01.15]. Kết quả cho thấy đội ngũ GV, NCV của Khoa GDMN cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo, NCKH và các hoạt động PVCĐ. 
2. Điểm mạnh
Ngành GDMN có đội ngũ giảng viên cơ hữu ổn định, có trình độ chuyên môn cao, được quy hoạch rõ ràng và phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Nhà trường đã ban hành đầy đủ các văn bản chiến lược và quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, nghỉ hưu và phát triển đội ngũ, đồng thời tạo điều kiện cho giảng viên ngành GDMN được nâng cao trình độ và bồi dưỡng chuyên môn hằng năm. Công tác quản lý nhân sự được triển khai chặt chẽ, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn vận hành của Khoa.
3. Điểm tồn tại
Trong những năm gần đây, do không phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới, một số nội dung trong quy hoạch phát triển đội ngũ chưa được cập nhật thường xuyên, đặc biệt là định hướng bổ sung nhân lực kế tiếp nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng trong dài hạn. Điều này đặt ra yêu cầu cần chủ động hơn trong việc rà soát và điều chỉnh quy hoạch đội ngũ theo xu hướng phát triển của chương trình và thực tiễn nguồn lực. 
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc điểm phục tồn tại
	Tiến hành rà soát, cập nhật quy hoạch đội ngũ giảng viên theo định kỳ, bảo đảm phù hợp với xu hướng phát triển chương trình và nhu cầu thực tiễn. Trên cơ sở đánh giá tổng thể về năng lực hiện tại và dự báo nguồn lực trong tương lai, Khoa cần chủ động đề xuất bổ sung nhân sự mới có trình độ chuyên môn phù hợp, ưu tiên các ứng viên trẻ có tiềm năng nghiên cứu và giảng dạy, góp phần tăng cường tính kế thừa và bảo đảm năng lực thực hiện chương trình trong trung và dài hạn.
	Khoa GDMN/ Phòng TCCB
	Hàng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Tiếp tục duy trì hiệu quả công tác quy hoạch, phân công nhiệm vụ gắn với trình độ và năng lực chuyên môn của giảng viên nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Khoa GDMN cần chủ động lồng ghép kế hoạch phát triển nhân sự vào định hướng chiến lược hằng năm, đồng thời tăng cường các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, hỗ trợ giảng viên nâng cao trình độ, mở rộng hợp tác chuyên môn để phát huy tối đa năng lực đội ngũ hiện có.
	Khoa GDMN/ Phòng TCCB
	Hàng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128956]Tiêu chí 6.2. Tỷ lệ GV/người học và khối lượng công việc của đội ngũ GV được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng
1. Mô tả hiện trạng
[bookmark: _heading=h.xjixtzb77po1]Công tác quy hoạch (tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng,…) đội ngũ GV của Khoa GDMN được thực hiện dựa trên kế hoạch phát triển nhân sự của Trường [H6.06.02.01] [H6.06.02.02]; Kế hoạch phát triển của Khoa GDMN qua các giai đoạn khác nhau [H6.06.02.03].
Để đảm bảo tỷ lệ GV/NH và giám sát khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy CTĐT trình độ đại học ngành GDMN Hàng năm, Khoa GDMN đã triển khai thực hiện các kế hoạch của Trường và kế hoạch hoạt động của Khoa. Hiện nay, tổng số GV tham gia giảng dạy CTĐT trình độ đại học của ngành GDMN là 43 người, trong đó có 02 PGS (chiếm 4,7 %), 22TS (chiếm 51,2 %), 19 thạc sĩ (chiếm 44,1 %) [H6.06.02.04]. Tất cả các GV đều đáp ứng được tiêu chuẩn tuyển dụng của Trường, có trình độ chuyên môn cao phù hợp với chuyên ngành đào tạo và đáp ứng được yêu cầu quy định về đào tạo trình độ đại học [H6.06.02.05]. Định kỳ hàng năm Khoa GDMN thực hiện việc rà soát, đánh giá và bổ sung đội ngũ GV đảm bảo tỷ lệ GV/NH đúng quy định theo từng khối ngành đào tạo. Hiện nay tỷ lệ GV/NH tham gia đào tạo trình độ đại học của ngành GDMN đáp ứng yêu cầu quy định về xác định chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học hiện thành theo (Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022) của Bộ GD&ĐT quy định [H6.06.02.06]. Có được kết quả này là nhờ Khoa đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, bố trí công việc, phát triển đội ngũ và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ GV.
Số lượng GV cần thiết để đáp ứng yêu cầu và nhu cầu giảng dạy cho ngành GDMN được thể hiện ở bảng biểu 6.2.1 và bảng tỷ lệ GV/NH bảng 6.2.2 như sau:
Bảng 6.2.1. Số GV quy đổi của giai đoạn 2020 – 2024
	Trình độ
	Giảng viên cơ hữu
	Giảng viên cơ hữu kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
GV thỉnh giảng
	Tổng số
GV
quy
đổi

	
	GS
	P.GS
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	GS

	P.GS

	Tiến
sĩ
	Thạc
sĩ
	
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	

	Hệ số quy đổi
	5
	3
	2
	1
	
1.5

	
0.9

	
0.6

	
0.3

	
	

	Năm học
	Số GV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2020-2021
	47
	0
	5
	22
	20
	0
	5
	22
	20
	0
	

	2021-2022
	47
	0
	5
	22
	20
	0
	5
	22
	20
	0
	

	2022-2023
	47
	0
	5
	22
	20
	0
	5
	22
	20
	0
	

	2023-2024
	46
	0
	5
	21
	20
	0
	5
	21
	20
	0
	

	2024-2025
	43
	0
	2
	22
	19
	0
	2
	22
	19
	0
	



[bookmark: _heading=h.4434c6osmw4a]Bảng 6.2.2. Tỷ lệ HV/GV của ngành GDMN giai đoạn 2020-2024
	Năm
	Số lượng 
GV quy đổi
	Số lượng Sinh viên
Ngành GDMN 
(tính tất cả các khóa đang học)
	Tỷ lệ SV/GV

	2020-2021
	89.5
	714
	7.98

	2021-2022
	89.5
	704
	7.87

	2022-2023
	89.5
	805
	8.99

	2023-2024
	87.5
	809
	9.25

	2024-2025
	76.8
	828
	10.78


Tỷ lệ GV/NH theo từng năm ở bảng 6.2.2 như vậy về cơ bản là đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành.
Việc quy đổi về khối lượng công việc đối với GV theo giờ chuẩn được Nhà trường ban hành, hướng dẫn chi tiết và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành do BGD&ĐT ban hành [H6.06.02.07]. 
Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên của Trường quy định tại: Phụ lục 8 quy chế chi tiêu nội bộ (Số 1585/QĐ-ĐHV ngày 30/12/2016) và Quy định chế độ làm việc đối với Giảng viên (Số 1181/QĐ-ĐHV ngày 12/5/2021) kể từ năm 2021 [H6.06.02.08]. Trong đó, mức giờ chuẩn tối thiểu theo hệ số lương và nhóm nhiệm vụ đăng ký, gồm giờ giảng chuẩn (tối thiểu 200, tối đa 350 giờ chuẩn); giờ NCKH (tối thiểu 125, tối đa 350 giờ chuẩn); giờ hoạt động chuyên môn (tối thiểu 100, tối đa 225 giờ chuẩn) trong một năm học [H6.06.02.08]. Quy định này cũng quy định cụ thể về quy đổi giờ hành chính, giờ giảng lý thuyết, hướng dẫn thực tập, khóa luận, đồ án tốt nghiệp và các hoạt động quản lý chuyên môn khác ra giờ giảng chuẩn; quy định cụ thể số giờ NCKH được công nhận đối với từng sản phẩm khoa học như: bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế và trong nước, sách và giáo trình học tập được nhà xuất bản phát hành, biên soạn tài liệu giảng dạy/học tập, hướng dẫn HV làm NCKH,…các đề tài NCKH được quy đổi thành giờ chuẩn NCKH. Giờ NCKH được tính dựa theo chế độ NCKH và số điểm NCKH sẽ được tính theo đặc thù của từng loại tạp chí/hội thảo. Số điểm NCKH này được quy đổi theo hướng dẫn quy đổi giờ thực tế đối với nhiệm vụ NCKH theo Quy định về hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Vinh [H6.06.02.09].
Dựa trên văn bản quy định về chế độ làm việc của GV, NCV, tỉ lệ GV/NH và khối lượng công việc của đội ngũ GV, NCV của Chương trình được đo lường và xác định hợp lý. Hơn nữa, để nâng cao hiệu quả công việc đối với đội ngũ GV, NCV làm cơ sở cho việc cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ, Khoa và Bộ môn tiến hành hướng dẫn GV đăng ký gói định mức công việc đầu năm về giờ giảng, giờ NCKH và giờ hoạt động chuyên môn phù hợp nhất vào đầu mỗi năm học trên cổng thông tin cán bộ [H6.06.02.10]. 
Khối lượng công việc của đội ngũ GV được giám sát và đánh giá định kỳ để cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học của GV, Hàng kỳ, Khoa GDMN thực hiện phân công chuyên môn cho GV dựa trên bản mô tả công việc của từng GV [H6.06.02.11]. Cuối mỗi năm học, GV có trách nhiệm kê khai khối lượng giảng dạy, NCKH và hoạt động chuyên môn của mình trên cổng thông tin cán bộ, các đơn vị chức năng liên quan (Phòng thanh tra-pháp chế, Phòng ĐT, Phòng NCKH&HTQT và Khoa) cùng tham gia vào việc giám sát khối lượng công việc của các CB-GV-NV, kiểm tra và xác nhận số liệu thống kê khối lượng công việc của GV theo giờ chuẩn và thực hiện qui đổi, đánh giá việc thực hiện công việc của GV, bình xét danh hiệu thi đua và thanh toán thừa giờ, từ đó làm căn cứ để cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.
Từ năm 2020 đến năm 2024, theo số liệu thống kê của Nhà trường số giờ giảng dạy, NCKH và hoạt động chuyên môn của GV ngành GDMN đều vượt so với định mức theo quy định hằng năm [H6.06.02.12].
2. Điểm mạnh
Tỉ lệ giảng viên/người học của chương trình đào tạo đại học ngành GDMN luôn đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành. Việc phân công khối lượng công việc hằng năm được thực hiện trên cơ sở định mức giờ chuẩn rõ ràng, có sự giám sát của các đơn vị chức năng và được giảng viên kê khai minh bạch trên hệ thống quản lý nội bộ. Khối lượng công việc thực hiện được thống kê, quy đổi và đối chiếu để làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời phục vụ cho việc cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
3. Điểm tồn tại
Các hoạt động phục vụ cộng đồng của giảng viên còn chưa được quy định rõ ràng và chưa định lượng được nên công tác đánh giá phục vụ cộng đồng còn gặp khó khăn. Nhà trường đã có văn bản quy định về chất lượng công việc của GV, tuy nhiên các tiêu chí chung chưa được chi tiết hóa thành các chỉ số về chất lượng công việc đối với GV thỉnh giảng. 
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc điểm phục tồn tại
	Nhà trường và Khoa GDMN cần xây dựng và ban hành khung tiêu chí cụ thể và phụ lục hướng dẫn đánh giá các hoạt động phục vụ cộng đồng của giảng viên, bảo đảm các nhiệm vụ này được xác định rõ nội dung, hình thức, mức độ đóng góp và giá trị lan tỏa.
	Khoa GDMN;
Các đơn vị chức năng
	Bắt đầu từ năm 2026
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Tiếp tục duy trì và hoàn thiện hệ thống giám sát, thống kê khối lượng công việc của giảng viên trên nền tảng số, đảm bảo việc kê khai, xác nhận và đối chiếu dữ liệu được thực hiện chính xác, đúng thời hạn. Khoa GDMN phối hợp với các đơn vị chức năng của Nhà trường định kỳ tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả của công tác phân công chuyên môn và quy đổi giờ chuẩn, từ đó đề xuất điều chỉnh hợp lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả nghiên cứu khoa học và đóng góp cộng đồng của giảng viên
	Khoa GDMN;
Các đơn vị chức năng
	Hàng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128957]Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai
1. Mô tả hiện trạng
[bookmark: _heading=h.dxveppnc9skj]Nhà trường đã xây dựng, ban hành và thực hiện chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh qua từng giai đoạn khác nhau, trong đó có (chiến lược phát triển của đội ngũ). Chiến lược sẽ giúp Nhà trường phát huy nội lực, tận dụng tối đa mọi nguồn lực, phấn đấu biến thách thức thành cơ hội để trở thành một Đại học thông minh, ĐMST, đáp ứng nhu cầu học tập, NCKH, CGCN và đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. [H6.06.03.01]. Bên cạnh đó Nhà trường cũng đã ban hành các văn bản qui định về tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển rõ ràng, cụ thể và được xác định [H6.06.03.02]; Ban hành các kế hoạch tuyển dụng [H6.06.03.03]; Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ GV [H6.06.03.04]. Việc tìm kiếm các ứng viên phù hợp với các yêu cầu phát triển của Khoa và của Nhà trường đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Để tuyển chọn được đội ngũ GV cho các vị trí Nhà trường đã ban hành các quy trình, quy định về các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển, trong đó tiêu chuẩn quan trọng nhất là tư cách đạo đức, thành tích giảng dạy, nghiên cứu, trình độ chuyên môn, khả năng sử dụng ngoại ngữ. Các tiêu chí tuyển dụng GV bao gồm: 
1) Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt; 
2) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Có bằng thạc sĩ trở lên đối với GV giảng dạy các môn lý thuyết của CTĐT đại học; có bằng tiến sĩ đối với GV giảng dạy và hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án trong các CTĐT thạc sĩ, tiến sĩ; 
3) Có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc; 
4) Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; 5) Lý lịch bản thân rõ ràng. 
Các tiêu chí này có thể được điều chỉnh theo từng thời điểm, phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ GV [H6.06.03.02]. 
Nguyên tắc, quy trình, căn cứ và điều kiện tuyển dụng giảng viên được quy định rõ trong Mục 1, Chương 2 của Quy chế về công tác cán bộ [H6.06.03.02]. Hằng năm, Khoa GDMN xây dựng kế hoạch tuyển dụng trong kế hoạch năm học, trình đề xuất tuyển dụng cho Phòng TCCB và Hiệu trưởng [H6.06.03.05]. Hiệu trưởng họp Ban giám hiệu để thống nhất chỉ tiêu. Tiếp theo, Phòng TCCB thông báo chỉ tiêu và tiêu chí tuyển dụng lên website của Trường [H6.06.03.06]. Trong chu kỳ đánh giá, do nhu cầu người học ngành này ít nên ngành GDMN không tuyển dụng thêm giảng viên.
Hằng năm, Nhà Trường cũng đã mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho toàn thể CB-GV-NV trong toàn trường [H6.06.03.07].
Tiêu chuẩn lựa chọn giảng viên để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp như GS, PGS, GVCC và GVC được quy định rõ trong quyết định Số 1237/QĐ-ĐHV ngày 17/10/2016 và được cập nhật theo Quyết định số 292/QĐ-ĐHV ngày 26/4/2018 [H6.06.03.02]. Để nâng cao chất lượng cán bộ, các tiêu chuẩn bổ nhiệm GS, PGS, GVCC và GVC của Trường có yêu cầu cao hơn so với mức quy định của Bộ GD&ĐT và của Hội đồng CDGS Nhà nước [H6.06.03.02]. Hằng năm, Trường thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp tới các Khoa/Viện trong Trường [H6.06.03.08]. Những giảng viên đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ lên phòng TCCB và Phòng TCCB lập danh sách và trình Hội đồng đào tạo Trường bỏ phiếu bổ nhiệm. 
Trong giai đoạn đánh giá 2020-2024, CTĐT ngành GDMN tuyển mới 04 GV. Khoa vẫn thường xuyên rà soát nhu cầu nhân lực, đồng thời quán triệt các tiêu chí về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, công bố khoa học, kinh nghiệm giảng dạy và khả năng nghiên cứu khi thực hiện các công việc điều chuyển, bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ mới trong nội bộ. [H6.06.03.09].
Ngoài ra, Trường cũng đề ra những tiêu chuẩn cho từng chức vụ quản lí cụ thể như Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, Trưởng bộ môn, trong đó nhấn mạnh đến các yếu tố thuộc về công tác giảng dạy, NCKH. Việc bổ nhiệm chức danh Lãnh đạo còn dựa trên trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế của CB và còn dựa trên công tác quy hoạch đội ngũ CB lãnh đạo quản lý của Khoa và Nhà trường [H6.06.03.02].
Tất cả các văn bản quy định tiêu chí lựa chọn giảng viên để phát triển và thăng tiến trong các chức vụ quản lý và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp được công bố công khai trên hệ thống quản lý văn bản của Trường [H6.06.03.10]. Khi thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ quản lý và chức danh nghề nghiệp, các tiêu chuẩn bổ nhiệm được thông báo công khai trong các cuộc họp Khoa để đội ngũ cán bộ Khoa bỏ phiếu tín nhiệm.
2. Điểm mạnh
- Trường Đại học Vinh đã ban hành những quy định cụ thể trong tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển trên cơ sở vận dụng các văn bản pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, các nội dung các tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm giảng viên do Nhà trường ban hành cũng được thảo luận rộng rãi, công khai trước khi đưa ra quy định chính thức bằng văn bản, cập nhật trên I-office của Nhà trường.
- Công tác CB của ngành GDMN được thực hiện theo Quy định về quy trình, tiêu chuẩn và tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển CB, GV rõ ràng, minh bạch, công khai. Đội ngũ GV của Khoa đạt đầy đủ các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, NCKH và nghiệp vụ sư phạm. 
3. Điểm tồn tại
Một số tiêu chí và quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm chưa được rà soát, điều chỉnh thường xuyên để thích ứng với nhu cầu phát triển đội ngũ trong giai đoạn mới, lý do…
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc điểm phục tồn tại
	Khoa GDMN phối hợp với Phòng TCCB rà soát lại các tiêu chí, quy trình tuyển dụng và bổ nhiệm giảng viên nhằm điều chỉnh, cập nhật kịp thời cho phù hợp với yêu cầu phát triển đội ngũ trong giai đoạn mới. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch nhân sự trung hạn, làm cơ sở dự phòng cho công tác tuyển dụng khi có nhu cầu phát sinh, đảm bảo tính liên tục và bền vững trong phát triển nguồn nhân lực.
	Khoa GDMN;
Phòng TCCB
	Hàng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Khoa GDMN tiếp tục khai thác hiệu quả hệ thống văn bản quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển giảng viên đã ban hành, đồng thời duy trì công tác rà soát, quy hoạch và phát triển đội ngũ theo định kỳ. Trên cơ sở các tiêu chí tuyển dụng, Khoa đẩy mạnh việc tư vấn, hỗ trợ giảng viên trong lộ trình thăng tiến nghề nghiệp, tạo điều kiện để giảng viên đủ năng lực tiếp cận các chức danh cao hơn, góp phần khẳng định chất lượng đội ngũ, nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu của chương trình.
	Khoa GDMN
	Hàng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128958]Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ giảng viên được xác định và được đánh giá
 1.Mô tả hiện trạng
Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực là yếu tố tiên quyết quyết định đến sự phát triển của Nhà trường cũng như quyết định đến chất lượng đào tạo, NCKH. Trong đó, năng lực của GV đóng vai trò then chốt. Chính vì vậy trong định hướng phát triển của Nhà trường nói chung và của ngành GDMN nói riêng, việc đầu tư đội ngũ GV cả về số lượng và chất lượng luôn là một trong những mục tiêu phấn đầu hàng đầu. Nhà trường có quy định rõ ràng đối với năng lực của giảng viên dựa trên cơ sở quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức giảng dạy [H6.06.04.01], bao gồm tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, trách nhiệm giảng dạy và nghiên cứu của giảng viên, định mức giờ chuẩn cho từng đối tượng giảng viên. Ngay từ khâu tuyển dụng, năng lực của đội ngũ GV, NCV được xác định và đáp ứng các quy định hiện hành. theo đó, năng lực của của giảng viên được xác định rõ ràng, bao gồm: năng lực NCKH; năng lực xây dựng, thiết kế và thực hiện CTDH; năng lực lựa chọn và áp dụng các phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá phù hợp đáp ứng yêu cầu CĐR; năng lực ứng dụng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học; năng lực tổ chức cho sinh viên NCKH; năng lực ngoại ngữ. 
Đây là cơ sở để có thể thực hiện hoạch định nguồn nhân lực, kế hoạch kế cận đồng thời hỗ trợ cho kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, xây dựng chế độ chính sách và đánh giá nhân sự. Nhà trường cũng đã ban hành các văn bản quy định về tiêu chí tuyển dụng và phát triển đội ngũ GV, NCV [H6.06.04.02]. Ngoài ra tiêu chuẩn năng lực của đội ngũ GV được yêu cầu ở Đề án vị trí việc làm, mô tả chi tiết trong bản mô tả vị trí công việc của giảng viên [H6.06.04.03]. 
Hiện nay, tất cả các GV của ngành GDMN đều có đủ yêu cầu về bằng cấp chuyên môn và có khả năng tự thiết kế, thực hiện CTDH và được thể hiện qua hồ sơ năng lực giảng viên [H6.06.04.04].
Nhà trường và Khoa GDMN đã xác định năng lực của mỗi GV ngoài sự thể hiện thông qua hệ thống văn bằng, chứng chỉ như trình độ chuyên môn (TS, ThS, ...), chức danh (GS, PGS), trình độ ngoại ngữ (văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ), trình độ tin học (văn bằng chứng chỉ theo quy định), năng lực sư phạm (chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) còn thể hiện trên các lĩnh vực đào tạo, NCKH và các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ khác. Năng lực đào tạo của GV được thể hiện ở hoạt động giảng dạy trên lớp (ý kiến đánh giá nhận xét của NH và đồng nghiệp), hướng dẫn luận văn ThS và luận án TS; năng lực của GV về NCKH được xác định từ kết quả NCKH như số lượng đề tài, dự án các cấp chủ trì hoặc tham gia thực hiện, số lượng và chất lượng các công trình khoa học được công bố, các sản phẩm khoa học được ứng dụng trong thực tiễn, biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo... Đối với GV, các năng lực về giảng dạy, NCKH và các nhiệm vụ khác được quy định rất rõ trong Quy định về chế độ làm việc đối với GV [H6.06.04.05].
Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy CTĐT ngành GDMN hiện nay đều có trình độ chuyên môn cao, 100% giảng viên có bằng đào tạo đúng chuyên ngành, trong đó có 02 giảng viên có học hàm PGS. Giảng viên của ngành không chỉ đáp ứng đầy đủ các điều kiện về văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, năng lực sư phạm, ngoại ngữ, tin học mà còn thể hiện năng lực nổi trội trong giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Tất cả những điều đó tiếp tục khẳng định rằng, năng lực của đội ngũ giảng viên ngành GDMN vượt xa các quy định hiện hành của Nhà nước và của Trường Đại học Vinh [H6.06.04.05].
Trường Đại học Vinh đã xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá năng lực giảng viên, nghiên cứu viên dựa trên các tiêu chí cụ thể, chặt chẽ và được thực hiện định kỳ, đảm bảo phản ánh đúng chất lượng và hiệu quả công tác của từng cá nhân. Hằng tháng, cán bộ, giảng viên thực hiện tự đánh giá trên cổng thông tin cán bộ theo 6 nhóm tiêu chí chính: thực hiện công tác chuyên môn, chấp hành kỷ luật lao động, tác phong – thái độ làm việc, hoạt động học tập và bồi dưỡng chuyên môn, năng lực công nghệ thông tin và ngoại ngữ, cùng các đóng góp khác. Mỗi tiêu chí có các chỉ báo KPI rõ ràng để xếp loại A, B, C, D, trong đó xếp loại A yêu cầu phải có sản phẩm chuyên môn vượt trội và kết quả xếp loại được sử dụng để điều chỉnh thu nhập hàng tháng [H6.06.04.06]. Cuối mỗi năm học, quy trình đánh giá toàn diện cũng được thực hiện theo biểu mẫu riêng với các tiêu chí và chỉ báo chi tiết hơn. Sau khi tự đánh giá, các bước xét duyệt tiếp theo được thực hiện từ cấp khoa, đơn vị đào tạo trực thuộc đến Phòng TCCB và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp Trường để xét danh hiệu thi đua theo các mức: không hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu [H6.06.04.07].
Đối với Khoa GDMN, trong nhiều năm liên tiếp, đội ngũ giảng viên không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có giảng viên đạt danh hiệu "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu" nhờ sở hữu các sản phẩm học thuật vượt trội như các công trình công bố quốc tế thuộc danh mục SCOPUS, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp Bộ có hàm lượng khoa học cao và giá trị ứng dụng thực tiễn [H6.06.04.08]. 
Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đã ban hành các quy định, chính sách về đánh giá và khen thưởng và được cụ thể hóa trong quy chế thi đua khen thưởng, quy chế lương [H6.06.04.09]. 
Ngoài ra, năng lực của giảng viên cũng được đánh giá thông qua phản hồi của người học sau mỗi học kỳ. Kết quả khảo sát được tổng hợp, phân tích và gửi về khoa để giúp giảng viên điều chỉnh PPDH, nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời là cơ sở xây dựng kế hoạch tự học, bồi dưỡng nhằm đạt chuẩn giảng viên theo quy định [H6.06.04.10]. Thực tiễn triển khai cho thấy hoạt động đánh giá năng lực tại Trường Đại học Vinh được thực hiện bài bản, có căn cứ và góp phần hiệu quả vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ, phù hợp với mục tiêu đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.
2. Điểm mạnh 
Năng lực của đội ngũ giảng viên giảng dạy CTĐT ngành GDMN được xác định rõ ràng theo các quy định hiện hành, cụ thể hóa trong các văn bản như đề án vị trí việc làm, bản mô tả công việc và hồ sơ năng lực. Hoạt động đánh giá năng lực được triển khai định kỳ theo hệ thống tiêu chí minh bạch, đa chiều và gắn với kết quả chuyên môn, nghiên cứu, phản hồi của người học và các chỉ báo KPI. Kết quả đánh giá được sử dụng làm căn cứ cho việc công nhận thi đua, điều chỉnh chế độ và xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ, qua đó đảm bảo sự gắn kết giữa đánh giá năng lực với chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu.
3. Điểm tồn tại 
Việc đánh giá năng lực giảng viên được thực hiện thường xuyên, tuy nhiên việc sử dụng kết quả đánh giá để thiết kế các kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn mang tính cá nhân hóa và định hướng dài hạn chưa được triển khai một cách đồng bộ và rõ nét.
4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1.
	Khắc phục điểm
tồn tại
	Nhà trường và Khoa cần xây dựng cơ chế phân tích kết quả đánh giá năng lực theo từng tiêu chí thành phần để làm căn cứ đề xuất các chương trình bồi dưỡng chuyên môn cá nhân hóa, phù hợp với năng lực thực tế và mục tiêu phát triển của từng giảng viên. Hằng năm, trên cơ sở kết quả đánh giá cuối năm, cần tổ chức các buổi tư vấn phát triển nghề nghiệp nhằm định hướng nâng cao năng lực giảng viên trong trung và dài hạn, đặc biệt với các lĩnh vực như công bố quốc tế, ứng dụng công nghệ trong dạy học và năng lực nghiên cứu liên ngành.
	Phòng TCCB;
Khoa GDMN
	
Hàng năm

	

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Khoa GDMN tiếp tục duy trì và hoàn thiện hệ thống đánh giá năng lực giảng viên theo hướng tích hợp giữa đánh giá định lượng (KPI) và đánh giá định tính (phản hồi từ người học, đồng nghiệp). Đồng thời, đẩy mạnh việc ứng dụng kết quả đánh giá vào công tác quy hoạch, đề bạt, khen thưởng và xây dựng chính sách phát triển nhân sự, bảo đảm sự đồng bộ giữa năng lực được xác định và lộ trình phát triển nghề nghiệp của từng giảng viên. Việc công khai kết quả đánh giá, đi kèm cơ chế phản hồi hai chiều cũng sẽ được tăng cường nhằm nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động quản lý chất lượng đội ngũ.
	Khoa GDMN
	Hàng năm

	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128959]Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV, nghiên cứu viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó
1. Mô tả hiện trạng
Trường Đại học Vinh xác định phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên là một trong những trọng tâm chiến lược nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế. Trong các văn kiện quan trọng như Kế hoạch chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2018–2025, tầm nhìn đến 2030, Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2022–2030, tầm nhìn 2045, Nhà trường đã xác lập rõ định hướng xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao [H6.06.05.01]. Trên cơ sở đó, các quy định, quy chế về công tác cán bộ được ban hành đầy đủ [H6.06.05.02], cùng với các kế hoạch triển khai hàng năm như Kế hoạch tuyển dụng [H6.06.05.03], Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ [H6.06.05.04] đã tạo thành một hệ thống chính sách nhất quán và hiệu quả.
Trong quá trình triển khai, việc khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được thực hiện định kỳ tại cấp Trường và các đơn vị đào tạo, trong đó có Khoa GDMN [H6.06.05.05]. Công tác này được thực hiện thông qua tổng hợp từ kế hoạch phát triển năm học của từng cá nhân, nhóm chuyên môn và từ kết quả phân tích quy hoạch nhân sự dài hạn, bám sát mục tiêu phát triển CTĐT và năng lực thực tế của đội ngũ. Dữ liệu khảo sát được sử dụng làm căn cứ để xác định nội dung, hình thức và đối tượng đào tạo, từ đó lập kế hoạch cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ phù hợp với định hướng chuyên môn, yêu cầu của ngành và xu thế phát triển giáo dục đại học, [H6.06.05.06].
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên tại Trường Đại học Vinh được xây dựng có hệ thống, bài bản, gắn chặt với yêu cầu của CTĐT và mục tiêu phát triển đội ngũ trong từng giai đoạn. Trên cơ sở khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng từ các đơn vị đào tạo, trong đó có Khoa GDMN, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giảng viên theo cả ba cấp độ: dài hạn, trung hạn và hàng năm. Nội dung kế hoạch bám sát các năng lực cần thiết để đáp ứng CĐR của chương trình, đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm, năng lực nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Việc lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện dựa trên phân tích yêu cầu thực tế của CTĐT, bao gồm yêu cầu về cập nhật kiến thức chuyên ngành, PPDH hiện đại, ứng dụng công nghệ trong giáo dục, năng lực công bố khoa học [H6.06.05.06]. Hằng năm, căn cứ vào kết quả đánh giá năng lực cá nhân, phân công chuyên môn và những yêu cầu cụ thể của học phần được đảm nhiệm, Khoa tiến hành rà soát và xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho từng giảng viên, tích hợp vào kế hoạch năm học và gửi Nhà trường phê duyệt [H6.06.05.04].
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên tại Trường Đại học Vinh được tổ chức triển khai bài bản, đồng bộ, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển chương trình và chiến lược nhân sự của cơ sở đào tạo. Trên cơ sở kế hoạch được xây dựng hằng năm, Nhà trường và Khoa GDMN đã tổ chức nhiều hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ, trong đó tập trung vào nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, năng lực nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ, tin học, quản lý hành chính, lý luận chính trị và quốc phòng – an ninh. Các khóa đào tạo được tổ chức tại Trường hoặc thông qua hình thức cử đi học tại các cơ sở uy tín trong và ngoài nước.
Đặc biệt, Trường có chính sách khuyến khích giảng viên học tập nâng cao trình độ bằng nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực như miễn giảm giờ chuẩn, cấp học bổng, hỗ trợ tài liệu, chi phí sinh hoạt, chi phí đi lại và lệ phí tham dự hội thảo hoặc lớp bồi dưỡng trong nước và quốc tế [H6.06.05.07]. Việc triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo – bồi dưỡng đã mang lại hiệu quả rõ rệt, thể hiện qua kết quả thống kê cho thấy từ năm 2020 đến nay, Khoa GDMN đã thực hiện đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho toàn bộ đội ngũ giảng viên, đạt tỉ lệ 100% vượt ngưỡng yêu cầu tối thiểu 75% theo chuẩn chất lượng CTĐT đại học [H6.06.05.08]. Điều này khẳng định sự nghiêm túc trong triển khai kế hoạch, hiệu quả của công tác phát triển đội ngũ và tính cam kết của cơ sở đào tạo trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của chương trình đào tạo và xu thế phát triển giáo dục đại học hiện nay.
Bảng 6.5.1.Thống kế số lượt cán bộ cơ hữu của Trường được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong 5 năm chu kỳ đánh giá (từ năm 2020-2025)
	[bookmark: _heading=h.4t624qkrz55x]Đi học dài hạn (trên 1 năm)
	Năm
	Tổng 5 năm

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	Tổng cộng toàn trường
	18
	15
	19
	16
	14
	82

	1.Nước ngoài
	2
	2
	2
	1
	1
	8

	2.Trong nước
	16
	13
	17
	15
	13
	74

	Đào tạo bồi dưỡng (ngắn hạn)                       
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng toàn trường
	475
	311
	441
	611
	2029
	3867

	1.Chức danh nghề nghiệp
	232
	73
	57
	2
	66
	430

	2.Lý luận chính trị
	16
	78
	24
	27
	5
	150

	3. Nghiệp vụ sư phạm
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.Ngoại ngữ
	59
	2
	96
	27
	0
	184

	5.Công nghệ thông tin
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.Quốc phòng An ninh
	
	60
	78
	149
	48
	335

	7.Các lớp bồi dưỡng khác
	155
	
	68
	99
	806
	1128

	8.Hội nghị/Hội thảo tập huấn & Tham quan trao đổi học thuật
	13
	98
	118
	307
	1104
	1640


[bookmark: _heading=h.s3im56t9yie4]
Bảng 6.5.2. Bảng tổng hợp chi cho đào tạo bồi dưỡng của cán bộ trong 5 năm của Trường Đại học Vinh
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Khoản mục chi
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Tổng 

	I
	Chi cho đào tạo bồi dưỡng đội ngũ
	1.370,86
	1.337,37
	1.742,20
	1.702,13
	2.114,98
	8.267,54

	1
	Chi cho đào tạo dài hạn
	1.304,36
	1.042,12
	731,28
	1.461,73
	1.789,72
	5.597,93

	2
	Chi cho bồi dưỡng ngắn hạn
	66,50
	295,25
	1.010,92
	240,40
	325,26
	1.010,92



Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên, nghiên cứu viên tại Trường Đại học Vinh được giám sát và đánh giá nghiêm túc, định kỳ hằng năm nhằm đảm bảo tính hiệu quả và bám sát mục tiêu chiến lược phát triển đội ngũ. Phòng TCCB là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và đánh giá tiến độ cũng như kết quả thực hiện của từng cá nhân trong toàn Trường [H6.06.05.09]. Việc giám sát được thực hiện thông qua báo cáo kết quả học tập, tiến độ bồi dưỡng của giảng viên đang tham gia các chương trình nâng cao trình độ trong và ngoài nước. Giảng viên có trách nhiệm báo cáo định kỳ tình hình học tập và kết quả đạt được cho đơn vị quản lý trực tiếp và Nhà trường, đồng thời phải hoàn thành báo cáo tổng kết sau mỗi chương trình bồi dưỡng để làm căn cứ bố trí công việc phù hợp, cập nhật kết quả bồi dưỡng đào tạo lên phần mềm Quản lý cán bộ. Ngoài ra, kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cũng được tích hợp vào hệ thống đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức cuối năm học. Dữ liệu từ quá trình giám sát là căn cứ quan trọng để Nhà trường xem xét, điều chỉnh kế hoạch phát triển nhân lực các năm tiếp theo, đồng thời bảo đảm sự thống nhất giữa năng lực thực tiễn, nhu cầu phát triển đội ngũ và định hướng chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.
2. Điểm mạnh 
Trường Đại học Vinh đã xây dựng hệ thống quy định, kế hoạch chiến lược và quy trình cụ thể để xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên. Việc xác định nhu cầu được thực hiện hằng năm trên cơ sở kế hoạch phát triển nhân lực của Nhà trường và đề xuất từ đơn vị đào tạo, đồng thời được cụ thể hóa trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo từng năm học. Các hoạt động triển khai được tổ chức đa dạng, hiệu quả như: đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học và tham gia hội thảo chuyên môn trong nước và quốc tế. Nhờ đó, 100% giảng viên của ngành GDMN được tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.
3. Điểm tồn tại 
Việc xác định nhu cầu và triển khai đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên đã được thực hiện đều đặn và hiệu quả; tuy nhiên, việc kết nối trực tiếp giữa nhu cầu phát triển năng lực cá nhân với nội dung, hình thức bồi dưỡng chưa thật sự linh hoạt, dẫn đến việc chưa khai thác hết tiềm năng của hoạt động này đối với từng giảng viên trong định hướng phát triển dài hạn.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc điểm phục tồn tại
	Khoa GDMN sẽ triển khai việc rà soát và bổ sung kế hoạch bồi dưỡng theo hướng cá nhân hóa, gắn nhu cầu phát triển năng lực cụ thể của từng giảng viên với các nội dung đào tạo phù hợp. Việc xây dựng lộ trình phát triển chuyên môn sẽ được cụ thể hóa theo từng giai đoạn, kết hợp với các kết quả đánh giá năng lực hàng năm nhằm đảm bảo nội dung bồi dưỡng thực sự thiết thực và có giá trị dài hạn. Đồng thời, Nhà trường sẽ mở rộng nguồn tài liệu, học liệu số và kết nối các cơ hội đào tạo quốc tế để tăng tính chủ động và tính linh hoạt cho giảng viên trong việc lựa chọn hình thức học tập phù hợp.
	Khoa GDMN; Phòng TCCB
	Hàng năm
	





















	2
	Phát huy điểm mạnh
	Nhà trường và Khoa GDMN tiếp tục duy trì và hoàn thiện hệ thống quy trình xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thông qua việc tăng cường sự phối hợp giữa các cấp quản lý, giảng viên và phòng chức năng. Các hoạt động đào tạo sẽ tiếp tục được tổ chức với hình thức linh hoạt, phong phú, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và xu hướng phát triển giáo dục đại học. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh việc giám sát, đánh giá hiệu quả sau bồi dưỡng sẽ được lồng ghép trong quy trình xây dựng kế hoạch năm học của Khoa, từ đó bảo đảm phát triển đội ngũ một cách bền vững và có hệ thống. 
	Khoa GDMN; Phòng TCCB
	Hàng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128960]Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của GV, nghiên cứu viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng
1. Mô tả hiện trạng
Trường Đại học Vinh đã ban hành hệ thống các quy định, quy chế rõ ràng nhằm quản trị hiệu quả công việc của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên theo phương thức đánh giá kết quả đầu ra. Các tiêu chí đánh giá bao gồm: khối lượng và chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác, được cụ thể hóa trong các văn bản như Quy định đánh giá hiệu quả công việc của giảng viên [H6.06.06.01], [H6.06.06.02], Quy chế đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức [H6.06.06.03] và Quy chế thi đua – khen thưởng [H6.06.06.04]. Hằng năm, Nhà trường ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện thống nhất trong toàn trường [H6.06.06.05], [H6.06.06.06], đồng thời tổ chức lấy ý kiến góp ý từ các đơn vị và giảng viên để đảm bảo tính dân chủ, minh bạch trong quá trình xây dựng và điều chỉnh chính sách [H6.06.06.07].
Trên cơ sở đó, Khoa GDMN đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác hằng năm đối với từng giảng viên, đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng với yêu cầu cụ thể của CTĐT và năng lực của mỗi cá nhân. Việc phân công công việc được thực hiện đầu mỗi năm học dựa trên khối lượng giảng dạy được Nhà trường giao, theo cơ chế phân công chi tiết từ cấp khoa đến từng giảng viên, thông qua hệ thống kế hoạch giảng dạy, kế hoạch NCKH, kế hoạch bồi dưỡng, đăng ký danh hiệu thi đua và tiến độ thực hiện công việc [H6.06.06.08]. Mỗi giảng viên có trách nhiệm lập kế hoạch cá nhân cụ thể, theo dõi tiến độ và cập nhật thực hiện trên cổng thông tin cán bộ của Nhà trường, từ đó giúp đơn vị quản lý giám sát, điều chỉnh và đánh giá công việc một cách khoa học, linh hoạt. Hệ thống các định mức giờ chuẩn cho giảng dạy, nghiên cứu và hoạt động chuyên môn được quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường [H6.06.06.05]; các tiêu chí đánh giá kết quả NCKH, khen thưởng cũng được cụ thể trong Quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo [H6.06.06.05]. Nhờ đó, việc lập và thực hiện kế hoạch công tác hằng năm của giảng viên Khoa GDMN không chỉ mang tính khả thi cao mà còn là công cụ quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự, phục vụ chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu trong toàn trường.
 Trường Đại học Vinh đã triển khai hiệu quả mô hình quản trị theo kết quả công việc đối với giảng viên và nghiên cứu viên, bảo đảm tính khoa học, minh bạch và công bằng trong quản lý và đánh giá đội ngũ. Việc đánh giá được thực hiện định kỳ ở cả hai cấp độ: hàng tháng và hàng năm, dựa trên kế hoạch công tác, bản mô tả công việc và kết quả thực hiện thực tế của từng giảng viên, bao gồm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác. Hằng tháng, giảng viên, nghiên cứu viên thực hiện tự đánh giá trên cổng thông tin cán bộ theo 6 nhóm tiêu chí, với hệ thống chỉ báo KPI rõ ràng cho từng mức xếp loại từ A đến D. Kết quả đánh giá tháng ảnh hưởng trực tiếp đến mức thu nhập tăng thêm, qua đó tạo động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao [H6.06.06.09].
Cuối mỗi năm học, giảng viên tiếp tục thực hiện tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã đăng ký đầu năm, đối chiếu với tiến độ, khối lượng và chất lượng công việc. Các khoa/tổ bộ môn tiến hành tổng hợp, đánh giá, sau đó trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp Trường/Viện/Khoa phân loại theo các mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không xếp loại. Đối với giảng viên ngành GDMN, ngoài kết quả giảng dạy và nghiên cứu, còn xem xét các sản phẩm chuyên môn như bài báo khoa học, sách chuyên khảo, đề tài nghiên cứu, các hoạt động phục vụ cộng đồng... làm căn cứ đánh giá thực chất năng lực và hiệu quả công tác [H6.06.06.10].
Kết quả này được chuyển về Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Nhà trường để tổ chức họp xét, bỏ phiếu tín nhiệm và đề xuất Hiệu trưởng ra quyết định công nhận danh hiệu thi đua như Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và các hình thức khen thưởng khác. Đây cũng là cơ sở chi trả thu nhập tăng thêm, góp phần động viên giảng viên nỗ lực hơn trong giảng dạy, nghiên cứu và đóng góp cho sự phát triển bền vững của CTĐT và Nhà trường [H6.06.06.11], [H6.06.06.12].
Giảng viên, nghiên cứu viên của Trường Đại học Vinh nói chung và Khoa GDMN nói riêng bày tỏ sự hài lòng cao đối với kết quả đánh giá hiệu quả công việc, đặc biệt là các nội dung liên quan đến thi đua, khen thưởng và công nhận từ Nhà trường cũng như các cấp có thẩm quyền. Mô hình quản trị theo kết quả công việc được triển khai chặt chẽ, khách quan, tạo động lực nâng cao năng suất và chất lượng lao động của đội ngũ giảng viên. Việc đánh giá được thực hiện định kỳ với hệ thống tiêu chí minh bạch, có đối chiếu với kế hoạch đăng ký đầu năm và minh chứng sản phẩm kèm theo, đảm bảo tính công bằng và phản ánh thực chất kết quả công tác.
Trong giai đoạn 2020-2024, 100% giảng viên Khoa GDMN hoàn thành hoặc vượt định mức giờ giảng chuẩn, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác. Tất cả giảng viên đều được xếp loại từ lao động tiên tiến trở lên, trong đó nhiều giảng viên đạt danh hiệu "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" và "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu", được khen thưởng từ cấp Khoa đến cấp Trường [H6.06.06.11]. Sau khi có kết quả đánh giá, Nhà trường công khai toàn bộ thông tin trên hệ thống Ioffice để lấy ý kiến phản hồi từ cán bộ, giảng viên. Phản hồi thu được cho thấy mức độ hài lòng cao đối với quy trình đánh giá, xếp loại và công nhận kết quả thi đua, qua đó khẳng định hiệu quả và sự tin tưởng đối với cơ chế quản trị theo kết quả công việc mà Trường đang thực hiện [H6.06.06.13].
2. Điểm mạnh
Trường Đại học Vinh đã triển khai hiệu quả mô hình quản trị theo kết quả công việc, áp dụng đồng bộ từ cấp Trường đến các đơn vị đào tạo, trong đó có Khoa GDMN Hệ thống đánh giá được thiết kế minh bạch, gắn với kế hoạch công tác hàng năm, có đối chiếu với sản phẩm thực hiện và các chỉ báo KPI, được cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin cán bộ. Việc đánh giá được thực hiện định kỳ hàng tháng và tổng kết cuối năm học, làm căn cứ để xét thi đua, công nhận kết quả và chi trả thu nhập tăng thêm. Quy trình đánh giá được công khai, có phản hồi của giảng viên và đảm bảo tính khách quan, công bằng. Trong nhiều năm qua, giảng viên Khoa GDMN đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, có những cá nhân đạt danh hiệu thi đua tiêu biểu với các sản phẩm nghiên cứu khoa học có giá trị, phản ánh đúng chất lượng và hiệu quả công việc của đội ngũ, góp phần tạo động lực và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. 
3. Điểm tồn tại
Việc triển khai quản trị theo kết quả công việc đã góp phần nâng cao hiệu quả lao động của đội ngũ giảng viên; tuy nhiên, do giới hạn về tỉ lệ khen thưởng trong một đơn vị theo quy định chung, thực tế vẫn còn một số giảng viên có thành tích nổi bật nhưng chưa được xét khen thưởng, dễ tạo tâm lý chưa thật sự hài lòng và phần nào ảnh hưởng đến động lực phấn đấu của cá nhân trong những năm tiếp theo.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc điểm phục tồn tại
	Nhà trường xem xét điều chỉnh linh hoạt tỉ lệ khen thưởng đối với các đơn vị có nhiều cá nhân đạt thành tích cao, theo hướng mở rộng chỉ tiêu thi đua ở các cấp đánh giá, nhằm đảm bảo nguyên tắc công bằng và khích lệ đúng mức. Khoa GDMN chủ động xây dựng hệ thống tổng hợp minh chứng sản phẩm nổi bật, báo cáo định kỳ và đề xuất bổ sung danh hiệu thi đua phù hợp với thực tế hoạt động chuyên môn của giảng viên, góp phần nâng cao tính động viên, ghi nhận nỗ lực cá nhân trong đội ngũ.
	
Hội đồng thi đua-khen thưởng Trường; Phòng TCCB; Khoa GDMN

	Bắt đầu từ năm 2026
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	 Tiếp tục duy trì và hoàn thiện hệ thống đánh giá theo kết quả công việc với sự liên thông dữ liệu giữa các bộ phận quản lý chuyên môn và quản trị nhân sự, đảm bảo đánh giá kịp thời, chính xác và minh bạch. Khoa GDMN phối hợp chặt chẽ với Phòng TCBB và các đơn vị liên quan trong việc hướng dẫn giảng viên lập kế hoạch cá nhân đầu năm học gắn với chỉ báo KPI, tổ chức đánh giá định kỳ hằng tháng, tổng hợp cuối năm để làm căn cứ xét thi đua và điều chỉnh chế độ. Đồng thời, tăng cường phân tích dữ liệu đánh giá để phát hiện, biểu dương và lan tỏa các mô hình giảng viên có sản phẩm nổi bật nhằm tạo động lực học thuật và chuyên môn trong toàn Khoa.
	Khoa GDMN; Phòng TCCB và các đơn vị liên quan

	Hàng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128961]Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của GV được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
1. Mô tả hiện trạng
Trong định hướng chiến lược phát triển qua các giai đoạn Trường Đại học Vinh xác định nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực học thuật của đội ngũ giảng viên. Trên cơ sở đó, Nhà trường đã ban hành hệ thống văn bản chính thức quy định cụ thể về các loại hình và số lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học mà giảng viên, nghiên cứu viên phải thực hiện, phù hợp với từng chức danh và hệ số lương [H6.06.07.01]. Theo Quyết định số 1181/QĐ-ĐHV ngày 12/5/2021 về chế độ làm việc đối với giảng viên, số giờ nghiên cứu khoa học được xác lập định mức hằng năm, ví dụ: hệ số lương trên 6,2 quy định 350 giờ NCKH, từ 5,76 là 325 giờ, từ 4,40 là 295 giờ,... [H6.06.07.02]. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ bao gồm: seminar khoa học cấp bộ môn/khoa/viện, hội thảo chuyên đề, báo cáo chuyên gia, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế... [H6.06.07.03]. Các kế hoạch này giúp cụ thể hóa loại hình sản phẩm NCKH mà giảng viên cần thực hiện như: chủ trì hoặc tham gia đề tài các cấp, công bố bài báo khoa học trong nước và quốc tế, viết sách, giáo trình, hướng dẫn người học nghiên cứu khoa học, chuyển giao kết quả nghiên cứu. Ngoài ra, trong kế hoạch công tác hằng năm, mỗi giảng viên phải xây dựng kế hoạch NCKH cá nhân với chỉ tiêu cụ thể, loại hình công trình tham gia, tiến độ thực hiện, sản phẩm đầu ra và phương án triển khai [H6.06.07.04]. Kế hoạch này là căn cứ để Khoa và Trường theo dõi, đánh giá, hỗ trợ, đồng thời tạo động lực thúc đẩy hoạt động nghiên cứu một cách bền vững và có kiểm soát. Hệ thống văn bản này đảm bảo tính rõ ràng, khả thi và minh bạch, góp phần định hướng phát triển học thuật cho đội ngũ và nâng cao vị thế nghiên cứu khoa học của Nhà trường.
Kết quả thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên tại Trường Đại học Vinh nói chung và trong CTĐT đại học ngành GDMN nói riêng được giám sát và đối sánh định kỳ hằng năm nhằm phục vụ công tác cải tiến chất lượng. Trường đã ban hành các văn bản quy định định mức giờ nghiên cứu khoa học theo hệ số lương và chức danh nghề nghiệp, làm cơ sở để lượng hóa, theo dõi và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của từng giảng viên [H6.06.07.02], [H6.06.07.03].
Công tác giám sát và đối sánh được thực hiện bởi Phòng KH&HTQT phối hợp với Phòng TCCB, dựa trên dữ liệu thu thập từ hệ thống quản lý cán bộ, báo cáo cá nhân, kết quả nghiệm thu đề tài và công bố khoa học. Kết quả giám sát được đối sánh giữa các đơn vị trong Trường, so với mục tiêu đã đề ra trong chiến lược phát triển KHCN của Nhà trường theo từng năm học [H6.06.07.05]. Các chỉ báo đối sánh bao gồm: số lượng công trình, chất lượng sản phẩm (công bố quốc tế, tạp chí trong nước, đề tài các cấp), mức độ quy đổi giờ chuẩn và đóng góp thực tiễn.
Khoa GDMN triển khai thực hiện kế hoạch NCKH hằng năm của giảng viên theo định hướng từ Trường Sư phạm và Trường Đại học Vinh, báo cáo kết quả đúng thời hạn. Trên cơ sở kết quả giám sát, đối sánh của Trường, Khoa phân tích những tồn tại, xác định những nội dung cần cải tiến và đề xuất các hoạt động bồi dưỡng, hỗ trợ nghiên cứu cho giảng viên phù hợp với đặc thù ngành học. Việc giám sát và đối sánh kết quả NCKH đã góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ KHCN, đảm bảo kết nối chặt chẽ giữa quản lý chất lượng và định hướng phát triển năng lực nghiên cứu của đội ngũ.
[bookmark: _heading=h.mr591rcmdrzo]Bảng: Kết quả đối sánh hoạt động KH&CN của giảng viên, nghiên cứu viên Trường Đại học Vinh giai đoạn 2020–2024
	STT
	Chỉ số đánh giá hoạt động KH&CN
	Đơn vị tính
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Tổng

	1

	Tổng số đề tài các cấp được phê duyệt
	Đề tài
	11
	51
	12
	57
	249
	380

	
	- Số đề tài cấp Nhà nước
	Đề tài
	1
	2
	0
	2
	1
	6

	
	- Số đề tài cấp Bộ
	Đề tài
	7
	9
	9
	8
	13
	46

	
	- Số đề tài cấp Tỉnh
	Đề tài
	3
	0
	3
	4
	6
	16

	
	-Số đề tài cấp Trường
	Đề tài
	0
	40
	0
	43
	229
	312

	2
	Số công bố quốc tế (Scopus, WoS)
	Bài báo
	157
	206
	192
	236
	223
	1014

	3
	Số công bố trong nước (tạp chí có phản biện)
	Bài báo
	271
	297
	265
	277
	239
	1349

	4
	Sách chuyên khảo/giáo trình được xuất bản
	Cuốn
	68
	57
	72
	82
	69
	348

	5
	Tỷ lệ giảng viên có công bố KH&CN trong năm
	%
	
	
	
	
	
	

	6
	Trung bình giờ NCKH quy đổi/giảng viên
	Giờ chuẩn
	
	
	
	
	
	

	7
	Số lượng hội thảo/ hội nghị tham gia
	Sự kiện
	
	
	
	
	
	

	8
	Số lượng hội thảo/ hội nghị KH tổ chức (quốc tế)
	Sự kiện
	0
	4
	2
	2
	3
	11



[bookmark: _heading=h.hfyv9bixzcyv]Bảng: Kết quả đối sánh hoạt động KH&CN của giảng viên Khoa GDMN
[bookmark: _heading=h.u3u47th0fith] giai đoạn 2020 –2024
	STT
	Loại hình hoạt động KHCN
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Tổng

	1
	Số đề tài NCKH các cấp (trường/tỉnh/Bộ)
	     
	
	
	
	
	

	
	- Số đề tài cấp Bộ
	   
	
	3
	1
	
	4

	
	- Số đề tài cấp Tỉnh
	
	
	
	
	1
	1

	
	-Số đề tài cấp Trường
	5
	3
	
	1
	4
	13

	2
	Bài báo đăng tạp chí trong nước có mã ISSN
	4
	5
	4
	8
	8
	29

	3
	Bài báo quốc tế (Scopus, WoS, ESCI...)
	
	2
	2
	4
	4
	12

	4
	Sách chuyên khảo, giáo trình được xuất bản
	1
	1
	1
	
	
	3

	5
	Tham luận Hội thảo Khoa học (quốc tế/quốc gia/cấp Trường)
	
	
	
	1
	2
	3

	6
	Hướng dẫn sinh viên/học viên làm đồ án tốt nghiệp, luận văn Thạc sĩ/NCKH
	3
	3
	3
	3
	
	12


Hằng năm, đội ngũ giảng viên Khoa GDMN có nhiều công bố khoa học quốc tế thuộc các tạp chí uy tín được Bộ GD&ĐT ghi nhận và khen thưởng. Ngoài ra, các giảng viên của Khoa cũng được Trường Đại học Vinh khen thưởng theo định mức cụ thể quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ. Các hình thức khen thưởng này không chỉ thể hiện sự ghi nhận của các cấp quản lý mà còn góp phần quan trọng trong việc tạo động lực, lan tỏa phong trào nghiên cứu khoa học trong toàn Khoa [H6.06.07.06].
Ngoài ra, thông qua các Hội nghị công chức viên chức đầu năm học, hội nghị tổng kết cuối năm, tổng kết công tác Đảng, công tác đào tạo sau đại học, Khoa GDMN và Nhà trường đều lấy ý kiến phản hồi từ cán bộ giảng viên về kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn và các đề xuất trong NCKH. Việc làm thường niên này giúp từng giảng viên đánh giá được năng lực thực hiện nhiệm vụ NCKH của mình. Từ đó, có những định hướng chiến lược thích hợp nhằm nâng cao chất lượng, số lượng các công trình NCKH, trao đổi xu hướng mới, định hướng phát triển NCKH trong tương lai, đồng thời thúc đẩy phong trào NCKH của Khoa GDMN [H6.06.07.07].
	2. Điểm mạnh
	Trường Đại học Vinh đã ban hành hệ thống văn bản quy định rõ về loại hình và số lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học mà giảng viên, nghiên cứu viên cần thực hiện, căn cứ theo chức danh và hệ số lương. Hoạt động nghiên cứu khoa học được triển khai bài bản với đa dạng loại hình như đề tài các cấp, bài báo quốc tế và quốc gia, hội thảo, seminar chuyên môn, biên soạn tài liệu. Các sản phẩm NCKH được xác lập và theo dõi cụ thể trong kế hoạch cá nhân hằng năm, có sự giám sát, kiểm tra và tổng hợp kết quả từ cấp đơn vị đến cấp Trường. Hằng năm, Trường thực hiện đối sánh kết quả nghiên cứu theo các tiêu chí về số lượng, chất lượng và mức độ hoàn thành giờ chuẩn NCKH, làm cơ sở đánh giá, khen thưởng và cải tiến chiến lược phát triển hoạt động khoa học công nghệ. Nhờ đó, hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Khoa GDMN không ngừng được nâng cao, góp phần tạo dựng môi trường học thuật tích cực và gắn kết đào tạo với nghiên cứu.
3. Điểm tồn tại
Mặc dù hoạt động nghiên cứu khoa học đã được định hướng và giám sát đầy đủ, nhưng việc đối sánh kết quả giữa các đơn vị đào tạo vẫn chủ yếu được thực hiện ở cấp Trường; phạm vi đối sánh ở cấp Khoa chưa thật sự sâu sát và thường xuyên, dẫn đến việc chưa khai thác tối đa hiệu quả cải tiến chất lượng nghiên cứu trong từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc điểm phục tồn tại
	Tổ chức đối sánh kết quả NCKH theo năm và giữa các đơn vị để nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, từ đó điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ. Tăng cường các buổi phản hồi nội bộ để giảng viên tự đánh giá, đề xuất định hướng phát triển, đồng thời phát huy vai trò tư vấn của hội đồng khoa học trong cải tiến chất lượng nghiên cứu.
	Phòng KH&HTQT, Khoa GDMN
	Hàng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Tiếp tục duy trì và cập nhật các văn bản quy định rõ ràng về loại hình, số lượng sản phẩm NCKH; khuyến khích công bố quốc tế và đề tài cấp cao thông qua chính sách khen thưởng, hỗ trợ tài chính theo Quy chế chi tiêu nội bộ. Tăng cường truyền thông và ghi nhận thành tích để tạo động lực cho giảng viên phát triển nghiên cứu.
	Phòng KH&HTQT,  Khoa GDMN
	Hàng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128962]Kết luận về Tiêu chuẩn 6:
Những điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn: 
Đội ngũ giảng viên ngành GDMN có trình độ chuyên môn cao, với 100% giảng viên có học vị tiến sĩ, trong đó 02 giảng viên có học hàm PGS, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn giảng dạy và hướng dẫn người học trình độ đại học theo yêu cầu hiện hành. Việc quy hoạch, bố trí, sử dụng và phát triển đội ngũ được thực hiện bài bản, có cơ sở pháp lý rõ ràng, gắn với chiến lược phát triển của Nhà trường và yêu cầu đào tạo của chương trình.
Tỷ lệ giảng viên/người học được duy trì hợp lý, thấp hơn ngưỡng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức giảng dạy, nghiên cứu và hỗ trợ người học. Công tác đánh giá năng lực và hiệu quả công việc của giảng viên được thực hiện định kỳ, thông qua hệ thống tiêu chí minh bạch, cụ thể, có gắn với chỉ báo KPI và được tích hợp trên phần mềm quản lý của Nhà trường.
Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho giảng viên được triển khai đều đặn và có hệ thống. Tỷ lệ giảng viên tham gia đạt 100%, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và năng lực thực tiễn. Nhà trường áp dụng cơ chế quản trị theo kết quả công việc, lấy hiệu quả thực hiện làm cơ sở để xét thi đua, khen thưởng và chi trả thu nhập tăng thêm, từ đó tạo động lực cho đội ngũ.
Bên cạnh đó, các loại hình và sản phẩm khoa học công nghệ của giảng viên được xác lập rõ ràng, có văn bản hướng dẫn cụ thể, được giám sát và đối sánh hằng năm. Kết quả này góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu, phục vụ thiết thực cho mục tiêu cải tiến chương trình và phát triển khoa học công nghệ ở cấp đơn vị đào tạo cũng như toàn Trường.
Những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn:
Một số nội dung trong quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên chưa được cập nhật thường xuyên do không phát sinh tuyển dụng mới trong thời gian dài, làm hạn chế tính chủ động trong việc bổ sung và phát triển nguồn nhân lực kế cận phục vụ cho định hướng lâu dài của chương trình.
Việc khai thác kết quả đánh giá năng lực để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn theo hướng cá nhân hóa và gắn với định hướng phát triển dài hạn của từng giảng viên còn chưa thật sự đồng bộ. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai các hoạt động phát triển năng lực chuyên sâu và chưa phát huy hết tiềm năng của đội ngũ.
Quy định về tỷ lệ khen thưởng trong một đơn vị theo khung chung của Trường trong một số năm học đã khiến một số giảng viên có thành tích nổi bật nhưng không nằm trong danh sách được khen thưởng chính thức, dẫn đến tâm lý chưa thật sự hài lòng và phần nào ảnh hưởng đến động lực phấn đấu cá nhân.
Mặc dù hoạt động phục vụ cộng đồng được giảng viên thực hiện thường xuyên và có đóng góp tích cực, tuy nhiên vẫn chưa có hệ thống tiêu chí định lượng cụ thể để đánh giá hiệu quả, gây khó khăn cho công tác tổng hợp và ghi nhận. 
[bookmark: _Toc209128963]Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên
[bookmark: _Toc209128964]Mở đầu
Đội ngũ nhân viên đóng vai trò hỗ trợ thiết yếu trong việc vận hành hiệu quả chương trình đào tạo, bảo đảm các điều kiện phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Tại Trường Đại học Vinh, việc quy hoạch, tuyển dụng, đánh giá năng lực và phát triển chuyên môn của đội ngũ nhân viên làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các bộ phận dịch vụ hỗ trợ khác được thực hiện theo quy định hiện hành, trên cơ sở bám sát nhu cầu thực tiễn của chương trình đào tạo và chiến lược phát triển của Nhà trường. Hệ thống quản lý nhân sự được triển khai minh bạch, có quy định cụ thể về nhiệm vụ, tiêu chí tuyển chọn, cơ chế đánh giá, đào tạo bồi dưỡng và khen thưởng nhằm tạo động lực làm việc, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu trong toàn trường.
[bookmark: _Toc209128965]Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng
1. Mô tả hiện trạng
Việc phân tích và dự báo nhu cầu về đội ngũ nhân viên làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác được Trường Đại học Vinh thực hiện định kỳ, gắn với mục tiêu chiến lược và quy mô phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng trong từng giai đoạn. Các hoạt động này được triển khai trên cơ sở các văn bản định hướng như: Kế hoạch chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2011–2020, 2018–2025, tầm nhìn 2030 và Chiến lược phát triển giai đoạn 2022–2030, tầm nhìn 2045, trong đó đề ra chỉ tiêu cụ thể đến năm 2045 có 1500 viên chức và người lao động, với tỷ lệ nhân viên hỗ trợ chiếm từ 25–30% nhằm đảm bảo cân đối nguồn lực phục vụ các hoạt động cốt lõi của Trường [H7.07.01.01].
Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn, quy mô đào tạo và định hướng phát triển trong từng năm học, Nhà trường tiến hành đánh giá thực trạng đội ngũ nhân viên hiện có, phân tích cơ cấu, trình độ, năng lực và hiệu quả công việc của từng vị trí. Từ đó, các phòng chức năng phối hợp xây dựng báo cáo dự báo nhu cầu nhân lực và đề xuất kế hoạch quy hoạch, tuyển dụng, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên phù hợp. Các phân tích này là nền tảng cho việc triển khai Đề án vị trí việc làm của Trường, trong đó xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu năng lực và tiêu chuẩn trình độ của từng vị trí nhân viên, đảm bảo sự tương thích giữa năng lực thực thi và nhu cầu công việc của các đơn vị chuyên môn, kỹ thuật, dịch vụ [H7.07.01.02].
Thông qua quy trình phân tích – dự báo – quy hoạch đội ngũ gắn với chiến lược phát triển, Trường Đại học Vinh đã đảm bảo cơ cấu nhân sự hợp lý, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng trong xu thế đổi mới và hội nhập giáo dục đại học hiện nay.
Trường Đại học Vinh đã xây dựng và triển khai hệ thống chính sách thu hút, tuyển dụng và phát triển đội ngũ nhân viên làm việc tại các đơn vị hỗ trợ như thư viện, phòng thí nghiệm, trung tâm công nghệ thông tin và các dịch vụ hành chính – học vụ nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Chính sách thu hút nhân sự được thiết kế theo hướng ưu tiên ứng viên có trình độ chuyên môn cao, phù hợp với vị trí công việc, tốt nghiệp loại giỏi tại các trường đại học có uy tín, có kinh nghiệm làm việc thực tế, đồng thời chú trọng khai thác nguồn sinh viên tốt nghiệp từ chính Trường Đại học Vinh có kỹ năng mềm tốt, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ thành thạo để đảm nhiệm các vị trí chuyên môn tại các trung tâm, phòng ban chức năng như thư viện, phòng thí nghiệm, phòng thực hành tin học, ngoại ngữ và các bộ phận hành chính – đào tạo [H7.07.01.03].
Bên cạnh chính sách tuyển chọn đầu vào chất lượng, Trường cũng có cơ chế hỗ trợ và đãi ngộ hợp lý để tạo động lực và giữ chân đội ngũ nhân viên hỗ trợ. Ngoài thu nhập chính từ lương theo ngạch bậc, nhân viên được hưởng khoản thu nhập tăng thêm tùy theo vị trí công tác và hiệu quả công việc. Đồng thời, các khoản hỗ trợ vật chất khác vào các dịp lễ, Tết cũng được duy trì thường xuyên [H7.07.01.04]. Đặc biệt, Trường có chính sách bồi dưỡng và phát triển năng lực nghề nghiệp cho nhân viên thông qua các khóa tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn – nghiệp vụ theo định kỳ, tổ chức các đoàn công tác đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các trường đại học trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên học tập nâng cao trình độ ở các bậc đào tạo sau đại học như thạc sĩ, tiến sĩ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của vị trí việc làm và góp phần nâng cao chất lượng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học hiện đại [H7.07.01.05]. Những nhân viên có thành tích xuất sắc được xét khen thưởng và có thể được xem xét nâng lương trước thời hạn, góp phần khuyến khích tinh thần phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ của đội ngũ nhân sự hỗ trợ.
 Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên của Trường Đại học Vinh được thực hiện dựa trên phân tích và dự báo khoa học về nhu cầu sử dụng nhân sự trong toàn Trường, nhằm đáp ứng hiệu quả các yêu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ chức năng, quy mô đào tạo, hoạt động chuyên môn cũng như định hướng phát triển của từng đơn vị, các phòng, ban, trung tâm trong Trường chủ động xây dựng báo cáo phân tích nhu cầu nhân lực và đề xuất bổ sung nhân sự phù hợp với Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt [H7.07.01.06]. Trên cơ sở tổng hợp các báo cáo từ các đơn vị, Nhà trường tiến hành phân tích, dự báo toàn diện nhu cầu về đội ngũ nhân viên trong năm học và giai đoạn tiếp theo, từ đó xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng và điều chỉnh cơ cấu nhân sự phù hợp.
Bên cạnh quy hoạch tuyển dụng, Trường cũng triển khai chính sách luân chuyển định kỳ đội ngũ nhân viên hành chính nhằm phát triển năng lực toàn diện và bảo đảm tính linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ. Theo quy định, sau mỗi 05 năm công tác, nhân viên (trừ một số vị trí đặc thù) sẽ được bố trí công tác tại đơn vị mới để mở rộng phạm vi công việc, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và đảm bảo sự công bằng trong toàn hệ thống quản trị hành chính [H7.07.01.07]. Việc quy hoạch này không chỉ giúp tối ưu hóa năng lực đội ngũ nhân viên mà còn góp phần duy trì sự năng động, đổi mới trong tổ chức, hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Nhà trường.
Đội ngũ nhân viên làm việc tại Trường Đại học Vinh, bao gồm các vị trí tại thư viện, phòng thí nghiệm, trung tâm công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác, được bố trí đầy đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng chuyên môn, đáp ứng hiệu quả nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Hiện nay, Trường có gần 300 nhân viên làm việc tại các trung tâm, phòng ban, viện, trạm, nhà xuất bản, trong đó nhiều nhân viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, được phân công phù hợp với vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Nhà nước và Nhà trường [H7.07.01.08].
Đội ngũ nhân viên tại các đơn vị như Trung tâm Thông tin Thư viện Nguyễn Thúc Hào, Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trung tâm Công nghệ thông tin, phòng Quản trị - Đầu tư, phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, phòng Tổ chức cán bộ… đã thực hiện tốt vai trò hỗ trợ học thuật và quản lý trong toàn bộ hệ sinh thái đào tạo và nghiên cứu của Nhà trường. Bên cạnh đó, công tác đào tạo ngành GDMN nói riêng còn nhận được sự hỗ trợ trực tiếp của đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp chương trình như chuyên viên văn phòng, trợ lý đào tạo, trợ lý đảm bảo chất lượng, cố vấn học tập, chủ nhiệm chuyên ngành… với cơ cấu rõ ràng, nhiệm vụ cụ thể và sự phối hợp hiệu quả [H7.07.01.09].
Bảng. Số lượng đội ngũ nhân viên hỗ trợ tại Trường Đại học Vinh 
tính đến tháng 12/2024

	TT
	Đơn vị/Phòng ban/Trung tâm
	Số lượng và trình độ chuyên môn

	
	
	Tổng số
	Đại học
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ
	Trình độ khác

	1
	Trung tâm TT Thư viện NTH
	21
	18
	2
	1
	 

	2
	Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm
	31
	5
	23
	2
	1

	3
	Trung tâm DVHTSV&QHDN
	9
	1
	8
	
	 

	4
	Trung tâm Đảm bảo chất lượng
	11
	2
	9
	
	 

	5
	Trung tâm Nội trú
	19
	12
	6
	
	1

	6
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên
	8
	
	8
	
	

	7
	Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục
	5
	1
	3
	1
	

	8
	Trạm y tế
	9
	4
	
	
	5

	9
	Phòng Tổ chức cán bộ
	6
	
	4
	2
	 

	10
	Phòng Thanh Tra - Pháp chế
	5
	
	5
	
	 

	11
	Phòng Đào tạo Sau đại học
	5
	1
	3
	1
	 

	12
	Phòng Đào tạo
	6
	
	5
	1
	 

	13
	Phòng Kế hoạch – Tài chính
	11
	1
	10
	
	 

	14
	Phòng Khoa học & HTQT
	4
	
	4
	
	 

	15
	Phòng Quản trị và Đầu tư
	20
	7
	10
	
	3

	16
	Phòng Hành chính Tổng hợp
	13
	3
	7
	1
	2

	17
	Phòng CTCT HS-SV
	10
	1
	9
	
	 

	18
	Ban Quản lý CS II
	15
	3
	7
	2
	3

	19
	Nhà Xuất bản 
	4
	3
	1
	
	

	20
	Văn phòng đại diện tại tỉnh Thanh Hóa
	2
	
	1
	1
	

	21
	Văn phòng đại diện tại thành phố HCM
	1
	
	1
	
	

	22
	Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể
	5
	
	5
	
	

	23
	Bộ phận hành chính Trường SP
	14
	5
	8
	1
	 

	24
	Bộ phận hành chính Trường Kinh tế
	4
	2
	2
	
	

	25
	Bộ phận hành chính Trường KHXH&NV
	4
	
	4
	
	

	26
	Viện Nghiên cứu và đào tạo trực tuyến
	21
	5
	
	16
	

	27
	Các đơn vị chức năng khác
	30
	17
	12
	0
	1

	Tổng số
	293
	91
	157
	29
	16


Định kỳ hàng năm, Nhà trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi của giảng viên, người học và các bên liên quan khác về mức độ đáp ứng của đội ngũ nhân viên. Kết quả khảo sát chất lượng hoạt động hỗ trợ của đội ngũ NV cho thấy người học khá hài lòng với sự phục vụ, hỗ trợ của đội ngũ NV của Nhà trường trong công tác đào tạo, NCKH và các hoạt động PVCĐ [H7.07.01.10]. Kết quả phản hồi từ các bên liên quan giúp Nhà trường và các đơn vị có liên quan có thêm cơ sở để quy hoạch, phát triển đội ngũ nhân viên.
2. Điểm mạnh 
Nhà trường đã xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhân viên bám sát chiến lược phát triển tổng thể, thực hiện phân tích, dự báo nhu cầu nhân sự hằng năm và có chính sách tuyển dụng, bồi dưỡng phù hợp. Đội ngũ nhân viên hiện nay cơ bản đủ về số lượng, phân bố hợp lý, đáp ứng tốt yêu cầu hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
3. Điểm tồn tại 
Một số đơn vị chức năng còn gặp khó khăn trong dự báo nhu cầu nhân sự dài hạn gắn với yêu cầu đổi mới công nghệ và mở rộng hoạt động, dẫn đến việc quy hoạch nhân lực chưa thật sự chủ động, linh hoạt trong một số giai đoạn.
4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Nhà trường cần rà soát, hoàn thiện hệ thống dữ liệu phục vụ công tác dự báo nhân sự, đặc biệt ở các mảng còn thiếu nguồn như hỗ trợ kỹ thuật phòng thí nghiệm, công nghệ thông tin và dịch vụ học viên. Đồng thời, xây dựng lộ trình bổ sung đội ngũ tại các vị trí còn thiếu hoặc chưa ổn định, bảo đảm phân bố hợp lý giữa các đơn vị, phù hợp với kế hoạch phát triển chương trình đào tạo và định hướng chiến lược của Trường.
	Phòng TCCB; Các đơn vị chức năng khác
	Hàng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Nhà trường tiếp tục duy trì việc rà soát, cập nhật kế hoạch quy hoạch đội ngũ nhân viên hằng năm trên cơ sở phân tích sát nhu cầu thực tiễn của các đơn vị. Đồng thời, tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý trong công tác dự báo nhân lực, đặc biệt là các vị trí liên quan đến công nghệ thông tin và dịch vụ hỗ trợ đào tạo hiện đại. Từng bước ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu để hỗ trợ dự báo dài hạn, gắn với chiến lược chuyển đổi số và xu hướng mở rộng quy mô đào tạo.
	Phòng TCCB; Các đơn vị chức năng khác
	Hàng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (4/7)
[bookmark: _Toc209128966]Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai
[bookmark: _heading=h.ovmck7ji1f1v]1. Mô tả hiện trạng	
Trường Đại học Vinh đã xây dựng và ban hành đầy đủ hệ thống văn bản quy định về việc tuyển dụng, bổ nhiệm và điều chuyển nhân viên, phù hợp với Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức [H7.07.02.01]. Nổi bật trong số đó là Nghị quyết số 07/NQ-HĐT ngày 27/3/2023 của Hội đồng Trường về việc ban hành Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và người lao động [H7.07.02.02], trong đó xác định rõ phạm vi áp dụng, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm và điều chuyển đối với đội ngũ nhân viên, đặc biệt là nhóm nhân viên làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các bộ phận hỗ trợ khác trong toàn Trường. Song song với đó, Quyết định số 06/QĐ-ĐU ngày 27/2/2023 của Đảng ủy Trường quy định về công tác luân chuyển cán bộ đã cụ thể hóa cơ chế điều chuyển, đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong sử dụng nguồn nhân lực hành chính, [H7.07.02.03].
Các tiêu chuẩn tuyển dụng bao gồm tiêu chuẩn chung (quy định tại Điều 4, Nghị quyết 07/NQ-HĐT) và tiêu chuẩn cụ thể cho từng chức danh (quy định tại Điều 6, Điều 7 của cùng văn bản), trong đó nhấn mạnh yêu cầu bắt buộc về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, khả năng phối hợp và hiệu quả công tác. Các tiêu chuẩn này được xây dựng có căn cứ pháp lý và được điều chỉnh phù hợp với từng vị trí chức năng tại các đơn vị. 
Ngoài ra, Trường đã triển khai Đề án vị trí việc làm làm cơ sở phân loại, xác định yêu cầu công việc và xây dựng bản mô tả nhiệm vụ, khối lượng, tiến độ hoàn thành, giúp minh bạch hóa việc giao nhiệm vụ và làm căn cứ thực hiện điều chuyển nhân sự phù hợp với năng lực và yêu cầu thực tiễn. Thông tin chi tiết về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và phân công cụ thể của từng nhân viên trong đơn vị được công khai trên hệ thống trang thông tin nội bộ của từng phòng, trung tâm, đơn vị chuyên trách, góp phần tăng cường trách nhiệm giải trình và hiệu quả giám sát [H7.07.02.04].
Việc quy định rõ ràng, đồng bộ và công khai này không chỉ đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong công tác nhân sự mà còn tạo nền tảng vững chắc để xây dựng đội ngũ nhân viên có năng lực, chuyên nghiệp, đóng vai trò hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng trong toàn Trường. 
Các tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm và điều chuyển nhân viên tại Trường Đại học Vinh được xây dựng rõ ràng, minh bạch trên cơ sở phân tích nhu cầu thực tiễn và tiếp nhận ý kiến góp ý rộng rãi từ các đơn vị chức năng trong toàn Trường. Trước khi ban hành các quy định chính thức, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến góp ý thông qua việc gửi dự thảo văn bản đến các đơn vị, công bố công khai trên hệ thống quản lý văn bản nội bộ (E-Office) và website của Phòng Tổ chức Cán bộ, nhằm đảm bảo sự đồng thuận và phản hồi đa chiều từ các bên liên quan [H7.07.02.05].
Trên cơ sở các đề xuất tuyển dụng nhân sự từ các khoa, phòng, ban và trung tâm, Nhà trường tiến hành rà soát, phân tích tình trạng nhân sự và nhu cầu theo từng vị trí việc làm. Thông báo tuyển dụng được ban hành kèm theo các tiêu chí rõ ràng cho từng vị trí. Cụ thể, đối với ngạch chuyên viên, các tiêu chí bao gồm: bằng đại học chính quy loại khá trở lên phù hợp với vị trí ứng tuyển, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (A2) theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, và chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT [H7.07.02.06].
Quy trình tuyển dụng được tổ chức nghiêm túc, gồm các bước: thành lập Hội đồng tuyển dụng, các Tiểu ban chuyên môn, thi chuyên môn nghiệp vụ và phỏng vấn. Các tiêu chí bổ nhiệm, điều chuyển cũng được xác lập phù hợp với trình độ, năng lực và kết quả đánh giá, quy hoạch nhân sự của đơn vị, chú trọng sự kế thừa và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trẻ, có phẩm chất và năng lực chuyên môn [H7.07.02.07].
Việc xác lập các tiêu chí được thực hiện thường xuyên dựa trên nhu cầu phát triển đội ngũ trong từng năm học, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số bất cập về tính đồng bộ. Hiện tại, Nhà trường đang tiến hành tái cấu trúc bộ máy nhằm tinh gọn đội ngũ hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự và chuẩn bị điều kiện cho lộ trình thực hiện tự chủ đại học.
Các tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm và điều chuyển nhân viên tại Trường Đại học Vinh được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên thông qua nhiều kênh thông tin chính thức. Các thông báo tuyển dụng, văn bản hướng dẫn và quy định liên quan được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Trường, hệ thống quản lý văn bản nội bộ E-Office và các bảng tin tại các đơn vị chức năng [H7.07.02.08]. Hình thức phổ biến đa dạng, minh bạch đã góp phần nâng cao tính công khai, dân chủ trong công tác tuyển dụng và điều chuyển nhân sự, đồng thời tạo điều kiện để tất cả cán bộ, viên chức có thể tiếp cận đầy đủ và kịp thời các thông tin liên quan.
Thực tiễn triển khai cho thấy, quá trình tuyển dụng, bổ nhiệm và điều chuyển nhân viên của Nhà trường luôn bảo đảm tuân thủ quy định, đúng quy trình và không phát sinh khiếu kiện, khiếu nại từ các bên liên quan. Điều này phản ánh hiệu quả của công tác truyền thông nội bộ, sự đồng thuận và tin tưởng của đội ngũ nhân sự vào tính minh bạch, khách quan trong quy trình tuyển dụng và điều chuyển nhân lực.
2. Điểm mạnh 
Trường Đại học Vinh đã xây dựng đầy đủ hệ thống văn bản quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm và điều chuyển nhân viên, phù hợp với các quy định hiện hành và bám sát nhu cầu phát triển của Nhà trường. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên được xác định rõ ràng, cụ thể theo từng vị trí việc làm, căn cứ vào phân tích nhu cầu nhân lực và có lấy ý kiến góp ý từ các đơn vị liên quan trước khi ban hành chính thức. Công tác phổ biến được thực hiện công khai, minh bạch thông qua nhiều hình thức như website của Trường, hệ thống E-Office và các kênh truyền thông nội bộ, góp phần nâng cao tính dân chủ, đồng thuận và không phát sinh khiếu nại trong quá trình tuyển dụng và điều chuyển.
3. Điểm tồn tại 
Việc rà soát, cập nhật định kỳ một số tiêu chí tuyển dụng và điều chuyển chưa được thực hiện thường xuyên để bắt kịp với yêu cầu mới trong bối cảnh đổi mới tổ chức bộ máy và thúc đẩy tự chủ đại học, đặc biệt trong giai đoạn tái cấu trúc hệ thống nhân sự hành chính. Điều này cần được quan tâm hơn nhằm bảo đảm sự đồng bộ, linh hoạt và phù hợp với thực tiễn triển khai.
4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Nhà trường rà soát, cập nhật định kỳ các tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm và điều chuyển nhân viên trên cơ sở phân tích nhu cầu thực tiễn và chiến lược tái cấu trúc tổ chức. Phòng TCCB chủ trì phối hợp với các đơn vị đề xuất điều chỉnh tiêu chí phù hợp với từng vị trí việc làm, đảm bảo tính thống nhất, linh hoạt và đáp ứng yêu cầu tự chủ đại học. Các bản dự thảo được công khai lấy ý kiến góp ý rộng rãi và ban hành chính thức kèm theo hướng dẫn triển khai rõ ràng, làm cơ sở nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên trong giai đoạn mới.
	Phòng TCCB, Các phòng, ban, trung tâm và Khoa GDMN
	Hàng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Tiếp tục duy trì và mở rộng việc công khai, minh bạch các tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm và điều chuyển nhân viên trên nhiều nền tảng (cổng thông tin điện tử, hệ thống E-Office, họp đơn vị...). Phòng TCCB chủ động cập nhật và phổ biến kịp thời các thông báo tuyển dụng, hướng dẫn triển khai các quy trình nhân sự đến toàn thể viên chức. Đồng thời, tăng cường truyền thông nội bộ nhằm nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong việc thực hiện quy trình nhân sự theo đúng quy định.
	Phòng TCCB, Các phòng, ban, trung tâm và Khoa GDMN
	Hàng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (4/7)
[bookmark: _Toc209128967]Tiêu chí: 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá
[bookmark: _heading=h.yrigo9mmnqdt]	1. Mô tả hiện trạng
[bookmark: _heading=h.d9ozvmbu3hab]Năng lực của đội ngũ nhân viên tại Trường Đại học Vinh được xác định rõ ràng thông qua hệ thống văn bản chính thức như Quy chế về công tác cán bộ, Đề án vị trí việc làm và bản mô tả vị trí công việc tại các đơn vị chức năng, bảo đảm phù hợp với đặc điểm chuyên môn của từng lĩnh vực công tác [H7.07.03.01]. Trường Đại học Vinh đã thiết lập quy trình chặt chẽ và đồng bộ trong việc đánh giá năng lực của đội ngũ nhân viên, thể hiện qua việc ban hành các văn bản quy định cụ thể về quy trình, phương pháp, công cụ và tiêu chí đánh giá [H7.07.03.02]. Quy trình đánh giá được thực hiện định kỳ hằng tháng và tổng hợp cuối năm, bao gồm các bước: nhân viên tự đánh giá, lãnh đạo trực tiếp đánh giá, đơn vị kiểm tra xác nhận và gửi kết quả lên Phòng TCCB để thẩm định và ra quyết định cuối cùng. Việc đánh giá gắn với kế hoạch công việc cá nhân và tiến độ thực hiện được xác định đầu năm học, bảo đảm tính kế hoạch hóa, minh bạch và trách nhiệm.
Phương pháp đánh giá được triển khai theo hình thức kết hợp giữa định tính và định lượng, có đối chiếu với các sản phẩm thực hiện và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Công cụ đánh giá được thiết kế dưới dạng phiếu đánh giá điện tử trên hệ thống phần mềm nội bộ, gồm các tiêu chí cụ thể, có thể đo lường được. Các tiêu chí bao gồm: trình độ chuyên môn nghiệp vụ; kỹ năng thực hành nghề nghiệp; tinh thần trách nhiệm; khả năng phối hợp công tác; thái độ làm việc và kết quả hoàn thành nhiệm vụ [H7.07.03.03].
Hệ thống tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa cho từng vị trí việc làm theo Đề án vị trí việc làm của Nhà trường, trong đó xác định rõ năng lực chuyên môn tối thiểu, yêu cầu kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, năng lực thực hành công việc và phẩm chất đạo đức công vụ. Việc lượng hóa kết quả thông qua hệ thống KPI cho từng tiêu chí tạo điều kiện cho đánh giá công bằng, khách quan, có căn cứ rõ ràng để công nhận kết quả công việc, xét thi đua, đề xuất đào tạo bồi dưỡng hoặc luân chuyển vị trí phù hợp với năng lực.
Nhờ triển khai hệ thống quy trình và công cụ đánh giá bài bản như vậy, hoạt động đánh giá năng lực nhân viên tại Trường Đại học Vinh không chỉ bảo đảm tính pháp lý và chuẩn hóa theo quy định hiện hành, mà còn là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chiến lược về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của Nhà trường.
	Việc đánh giá năng lực của đội ngũ nhân viên về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, mức độ hoàn thành công việc được xếp loại hằng tháng và hằng năm theo 04 mức: A (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); B (Hoàn thành tốt nhiệm vụ); C (Hoàn thành nhiệm vụ từ 70% trở lên); D (Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ). Công tác đánh giá được tổ chức thường xuyên theo quy trình chặt chẽ, thống nhất qua các bước: nhân viên tự đánh giá, cấp trên đánh giá, đồng nghiệp đánh giá, người học đánh giá. Hàng tháng, các đơn vị tổ chức đánh giá xếp loại viên chức cho các nhân viên làm cơ sở để thực hiện chế độ thu nhập tăng thêm. Quy trình đánh giá, xếp loại được thực hiện qua 5 bước: Bước 1. Tập hợp lỗi vi phạm (theo mẫu) của các cá nhân trong tháng (nếu có) từ các phòng ban liên quan, gửi về các đơn vị có cá nhân vi phạm và Phòng TCCB trước ngày 02 hằng tháng; Bước 2. Các đơn vị tự đánh giá, xếp loại kết quả lao động của tháng trước căn cứ theo các tiêu chí, thực hiện từ ngày 03 đến 05 hằng tháng; Bước 3. Các đơn vị gửi kết quả đánh giá, xếp loại về Phòng TCCB trước ngày 8 hằng tháng; Bước 4. Phòng TCCB có trách nhiệm tổng hợp, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra; Bước 5. Phòng TCCB trình Hiệu trưởng ký bảng kết quả tổng hợp, đánh giá, xếp loại lao động và phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính tính toán thanh toán thu nhập tăng thêm vào tháng sau liền kề theo quy định [H7.07.03.04]. Định kỳ cuối năm học, cán bộ được đánh giá xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học gồm 4 bước: (1) cán bộ tự đánh giá; (2) khoa họp đánh giá xếp loại; (3) ban lãnh đạo đơn vị đánh giá xếp loại và đệ trình lên Trường; (4) Hội đồng thi đua - khen thưởng của Trường đánh giá và phê duyệt xếp loại. Nhân viên hỗ trợ tự đánh giá bằng phiếu chấm điểm thi đua cá nhân dành cho khối CB hành chính theo tiêu chí thi đua của Nhà trường, bao gồm các tiêu chí về Tư tưởng, chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống; Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Tổ chức kỷ luật, chế độ báo cáo, hội họp, tham gia các hoạt động tập thể, xây dựng khối đoàn kết; Học tập, bồi dưỡng chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ. Sau đó, Khoa GDMN và Trường sẽ lần lượt đánh giá thông qua các cuộc họp Hội đồng Thi đua; đưa ra kết luận về điểm số và xếp loại được năng lực của đội ngũ nhân viên bao gồm năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, mức độ hoàn thành công việc và sự hài lòng của các bên liên quan [H7.07.03.05]. Tuy nhiên, đối với tiêu chí, công cụ đánh giá riêng cho các giảng viên kiêm nhiệm công tác hỗ trợ trong hoạt động đào tạo, hoạt động đoàn thể còn chưa có. Việc đánh giá này cũng gặp khó khăn do giờ làm việc của giảng viên kiêm nhiệm công tác cố vấn học tập, hoạt động đoàn, công đoàn chưa ổn định do phụ thuộc vào lịch giảng dạy của những giảng viên kiêm nhiệm này trong các kỳ học.
[bookmark: _heading=h.lwijq1u2tgn7]Nhà trường cũng định kỳ lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động của các đơn vị hành chính và hoạt động chung của Nhà trường. Người học thực hiện khảo sát trực tuyến trong trang cá nhân trên phần mềm CMC của trường. Các mức đánh giá bao gồm: Tốt (mức độ đáp ứng từ 80% trở lên); Khá (mức độ đáp ứng từ 65 đến 79%); Trung bình (mức độ đáp ứng từ 50 đến 64%); Chưa đạt (mức độ đáp ứng dưới 50%). Chưa tiếp xúc. Từ đó, Nhà trường có báo cáo về việc phản hồi người học đối với các đơn vị hành chính. Việc đánh giá giúp các đơn vị hành chính cũng như Nhà trường có thể quản lí chất lượng phục vụ tốt hơn và là một cơ sở để đánh giá xếp loại nhân viên [H7.07.03.06]. Kết quả đánh giá thi đua hàng năm cũng cho thấy năng lực đội ngũ nhân viên hỗ trợ của ngành đều đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đội ngũ này đều đáp ứng tiêu chuẩn năng lực yêu cầu về vị trí việc làm [H7.07.03.07]. 
2. Điểm mạnh 
Nhà trường có quy trình và phương pháp đánh giá năng lực đội ngũ nhân viên chặt chẽ, hiệu quả. Việc đánh giá được thực hiện thường xuyên.
3. Điểm tồn tại 
Việc khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan về mức độ hài lòng đối với đội ngũ chuyên viên, nhân viên mới chỉ tiến hành đối với việc lấy ý kiến của người học. Chưa triển khai lấy ý kiến của đội ngũ giảng viên về hoạt động của đội ngũ nhân viên.
4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Xây dựng và triển khai kế hoạch khảo sát định kỳ lấy ý kiến phản hồi từ đội ngũ giảng viên về chất lượng phục vụ và năng lực chuyên môn của các bộ phận chuyên viên, nhân viên (như phòng đào tạo, phòng khảo thí, thư viện, công nghệ thông tin, hành chính,…). Thiết kế phiếu khảo sát phù hợp với từng nhóm nhân viên và công việc hỗ trợ, bảo đảm phản ánh đúng mức độ hài lòng và yêu cầu cải tiến. Kết quả khảo sát được tổng hợp, phân tích và sử dụng như một chỉ báo trong đánh giá hiệu quả công việc, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân viên trong toàn Trường.
	Phòng TCCB
	Hằng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Tiếp tục duy trì và hoàn thiện quy trình đánh giá năng lực đội ngũ nhân viên theo hướng số hóa, minh bạch, định lượng hóa các chỉ số đánh giá năng lực chuyên môn, thái độ và hiệu quả công việc. Tăng cường việc đối chiếu kết quả đánh giá với kế hoạch công tác cá nhân và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao để làm căn cứ công nhận thi đua, khen thưởng và quy hoạch phát triển nhân sự. Đồng thời, thường xuyên rà soát, cập nhật hệ thống tiêu chí đánh giá phù hợp với yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển của Nhà trường.
	Phòng TCCB
	Hàng năm
	


	5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128968]Tiêu chí: 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó
[bookmark: _heading=h.av8iad5uiyfg]	1. Mô tả hiện trạng	
Trường Đại học Vinh xác định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên là một trong những điều kiện then chốt nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ và phát triển nguồn nhân lực bền vững. Trên cơ sở đó, Nhà trường và các đơn vị trực thuộc đã triển khai nghiêm túc việc khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên dựa trên phân tích yêu cầu công việc cụ thể cho từng vị trí chức danh. Việc khảo sát được thực hiện định kỳ hàng năm thông qua hệ thống biểu mẫu gửi đến các đơn vị, trong đó yêu cầu nhân viên đăng ký nhu cầu đào tạo theo các lĩnh vực như chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ,... [H7.07.04.01]. Các đơn vị tiến hành tổng hợp và gửi về Phòng TCCB để thống kê, phân tích và sắp xếp theo mức độ ưu tiên. Do cơ cấu tổ chức sắp xếp đội ngũ nhân viên về một mối là Trường Sư phạm, đội ngũ nhân viên này phục vụ tất cả các hoạt động của các khoa trực thuộc nên hàng năm Khoa GDMN không trực tiếp thực hiện khảo sát nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên mà công việc này được thực hiện ở Trường Sư phạm. 
 Bảng 7.4.1.Thống kế số lượt nhân viên phục vụ của Trường Đại học Vinh được cử 
đi đào tạo, bồi dưỡng trong 5 năm chu kỳ đánh giá (từ năm 2020-2025)
	TT
	Hình thức ĐT, BD
	Năm

	I
	Đi học dài hạn (trên 1 năm)
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Tổng 5 năm (2020-2024)

	
	Tổng cộng toàn trường
	18
	15
	19
	16
	14
	82

	1
	Nước ngoài
	2
	2
	2
	1
	1
	8

	2
	Trong nước
	16
	13
	17
	15
	13
	74

	II
	Đào tạo bồi dưỡng (ngắn hạn)                       
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng toàn trường
	475
	311
	441
	611
	2029
	3867

	1
	Chức danh nghề nghiệp
	232
	73
	57
	2
	66
	430

	2
	Lý luận chính trị 
	16
	78
	24
	27
	5
	150

	3
	Nghiệp vụ sư phạm
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Ngoại ngữ
	59
	2
	96
	27
	0
	184

	5
	Công nghệ thông tin
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Quốc phòng An ninh
	
	60
	78
	149
	48
	335

	7
	Các lớp bồi dưỡng khác
	155
	
	68
	99
	806
	1128

	8
	Hội nghị/Hội thảo tập huấn & Tham quan trao đổi học thuật
	13
	98
	118
	307
	1104
	1640



Trên cơ sở xác định được nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên qua khảo sát và phân tích yêu cầu công việc, Nhà trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện cụ thể nhằm đáp ứng các nhu cầu được xác định. Kế hoạch này được tích hợp trong kế hoạch năm học của Nhà trường cũng như kế hoạch phát triển nhân lực theo từng giai đoạn với sự phối hợp giữa Phòng TCCB và các đơn vị chức năng [H7.07.04.02]. 
Kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng được xây dựng theo từng năm học, thể hiện rõ các chỉ tiêu, thời gian thực hiện, hình thức tổ chức (tự tổ chức tại Trường hoặc cử đi học bên ngoài), đối tượng tham gia, nội dung bồi dưỡng và đơn vị phụ trách. Các nội dung này được xác lập dựa trên tổng hợp kết quả khảo sát nhu cầu từ các đơn vị, qua đó đảm bảo tính khả thi và sát với năng lực thực tiễn của đội ngũ. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng chủ động lồng ghép các hoạt động bồi dưỡng trong chương trình hội thảo chuyên đề, tọa đàm hoặc các khóa học ngắn hạn, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tác phong làm việc và sự chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên.
Tại cấp đơn vị, cụ thể là Trường Sư phạm, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nhân viên cũng được thể hiện trong các văn bản kế hoạch năm học của Trường Sư phạm, có xác định rõ mục tiêu, nội dung và phương án tổ chức phù hợp với đặc thù nhân sự và điều kiện thực tế [H7.07.04.03]. Việc triển khai kế hoạch đào tạo được giám sát và điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với biến động về đội ngũ và yêu cầu phát sinh trong năm học. Các minh chứng như kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ theo từng năm, danh sách nhân viên tham gia các khóa đào tạo, báo cáo kết quả sau đào tạo,... thể hiện rõ sự hiện diện của hệ thống kế hoạch hóa đào tạo tại Trường [H7.07.04.04].
Nhà trường triển khai thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên dựa trên kế hoạch đã được thông qua. Các lĩnh vực bồi dưỡng bao gồm: Bồi dưỡng chuyên môn (học thạc sĩ, tiến sĩ đúng chuyên ngành); Bồi dưỡng lý luận chính trị (trung cấp, cao cấp chính trị); chuyên môn nghiệp vụ quản lý như: Quản lý hành chính Nhà nước, Quốc phòng - an ninh (đối với cán bộ nhân viên kiêm nhiệm chức vụ quản lý); ngoại ngữ; tin học [H7.07.04.05]. Hàng năm, Nhà trường cử các đoàn cán bộ đi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tham quan, học hỏi kinh nghiệm quản lý của các cơ sở đào tạo ở trong và ngoài nước. Ngoài ra, Nhà trường có chính sách hỗ trợ đội ngũ nhân viên học lên bậc ThS, TS, tạo điều kiện và khuyến khích nhân viên thi thăng hạng khi đủ điều kiện [H7.07.04.06].
Kết quả, trong 5 năm qua, toàn trường đã có 82 cán bộ, nhân viên được cử đi đào tạo dài hạn (thạc sĩ, tiến sĩ. Tham gia các khóa Bồi dưỡng, ĐT ngắn hạn về chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ (NVSP, CNTT, NN...) có 3864 lượt người (Bảng 7.4.1).
Bảng 7.4.2. Bảng tổng hợp chi cho đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhân viên của Trường Đại học Vinh trong chu kỳ đánh giá (2020-2024)
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Khoản mục chi
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Tổng 

	I
	Chi cho đào tạo bồi dưỡng đội ngũ toàn trường
	1.370,86
	1.337,37
	1.742,20
	1.702,13
	2.114,98
	8.267,54

	1
	Chi cho đào tạo dài hạn
	1.304,36
	1.042,12
	731,28
	1.461,73
	1789,72
	5.597,93

	
	Trong đó chi cho đội ngũ giảng viên
	
	
	
	
	
	

	
	Chi cho đội ngũ nhân viên
	269,93
	64,38
	123,45
	688,36
	
	

	2
	Chi cho bồi dưỡng ngắn hạn
	66,50
	295,25
	1.010,92
	240,40
	325,26
	1.010,92

	
	Trong đó chi cho đội ngũ giảng viên
	
	
	
	
	
	

	
	Chi cho đội ngũ nhân viên
	44,85
	72,64
	312,9
	184,4
	161,26
	642,69


Bên cạnh các chính sách hỗ trợ nêu trên, Nhà trường còn hỗ trợ tìm học bổng và thực hiện các thủ tục cần thiết đối với cán bộ, viên chức cơ hữu có nguyện vọng và năng lực theo học các CTĐT TS, ThS theo chương trình học bổng trong hoặc ngoài nước. Sau khi hoàn thành khóa học, các cán bộ, viên chức này sẽ được tiếp nhận và bố trí công tác tại đơn vị cũ hoặc bổ nhiệm vào các vị trí cao hơn, đồng thời được hưởng các chế độ đãi ngộ tương đương học hàm, học vị mới. Thời gian theo học các chương trình này vẫn được tính vào thâm niên công tác tại Trường. Nhờ vậy Nhà trường đã kịp thời đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên, đáp ứng nhu cầu của Nhà trường trong việc phục vụ đào tạo, NCKH và PVCĐ [H7.07.04.07]. 
2. Điểm mạnh 
Nhà trường đã xây dựng được quy trình xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên một cách bài bản, dựa trên phân tích yêu cầu công việc và khảo sát thực tế hằng năm. Trên cơ sở đó, các kế hoạch đào tạo được thiết lập phù hợp, có nội dung, hình thức và thời gian rõ ràng. Hoạt động triển khai đào tạo được thực hiện đều đặn, có sự phối hợp giữa các phòng ban và đơn vị chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng và năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ nhân viên.
3. Điểm tồn tại 
Việc đánh giá hiệu quả sau đào tạo chưa được chuẩn hóa, chủ yếu mang tính định tính. Một số nội dung bồi dưỡng còn dàn trải, chưa thực sự chuyên sâu theo nhóm chức danh công việc. Hình thức tổ chức đào tạo chưa phong phú, còn hạn chế về sự linh hoạt và gắn kết với hoạt động thực tiễn tại đơn vị.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Xây dựng công cụ đánh giá hiệu quả sau đào tạo theo hướng định lượng và có tiêu chí cụ thể. Rà soát, điều chỉnh nội dung đào tạo theo hướng chuyên sâu, phù hợp với đặc thù từng vị trí việc làm. Đa dạng hóa hình thức đào tạo như đào tạo tại chỗ, trực tuyến, gắn với thực tiễn công việc và tăng cường mời giảng viên, chuyên gia có kinh nghiệm tham gia giảng dạy.
	Phòng TCCB và các đơn vị chức năm
	Hàng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Tiếp tục duy trì và hoàn thiện quy trình khảo sát nhu cầu đào tạo, bảo đảm gắn với yêu cầu công việc cụ thể của từng vị trí. Tăng cường phối hợp giữa các phòng ban và đơn vị chuyên môn trong xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng hằng năm. Đẩy mạnh lồng ghép các nội dung đào tạo vào kế hoạch hoạt động của đơn vị nhằm đảm bảo tính liên tục và hiệu quả.
	Phòng TCCB và các đơn vị chức năm
	Hàng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128969]Tiêu chí: 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng
1. Mô tả hiện trạng
[bookmark: _heading=h.joi7yib8iv1b]Chất lượng, hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên trong toàn Trường đóng vai trò rất quan trọng đối với chất lượng đào tạo và sự phát triển của Nhà Trường. Nhằm đảm bảo và góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của đội ngũ, Nhà trường đã ban hành hệ thống văn bản quy định về khối lượng công việc cụ thể đối với NV và quy định về việc theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ này, trong đó có cả các quy định về khen thưởng và công nhận. Hệ thống các quy định, quy chế này được xây dựng và ban hành rộng rãi, đầy đủ và được cập nhật theo từng năm học, bao gồm: Quy định về tổ chức hoạt động của Trường; Quy định về chế độ làm việc đối với cán bộ, viên chức; Quy chế thi đua khen thưởng, quy chế lương [H7.07.05.01]. Kế hoạch công việc của từng nhân viên được quy định cụ thể về nội dung, khối lượng công việc, tiến độ thực hiện, nguồn lực thực hiện, thời gian hoàn thành trong đề án việc làm và bảng phân công nhiệm vụ chi tiết [H7.07.05.02].
Ngoài ra, để việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên đạt hiệu quả, Trường Đại học Vinh ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, trung tâm, nhân viên làm việc tại văn phòng khoa, đặc biệt là đối với Phòng Đào tạo SĐH  là đơn vị trực tiếp hỗ trợ công tác đào tạo, hành chính đối với các CTĐT đại học. Với từng chức danh công việc, Trường có quy định cụ thể về khối lượng công việc cho từng đối tượng nhân viên [H7.07.05.01]. Bên cạnh đó, Trường cũng ban hành quy định về theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên bao gồm các quy định về đánh giá xếp loại cán bộ và bình xét thi đua khen thưởng, các chính sách về đánh giá và khen thưởng được cụ thể hóa trong quy chế thi đua khen thưởng, quy chế lương đã giúp Nhà trường đánh giá được các hoạt động của đội ngũ nhân sự trong năm học để có hình thức khen thưởng, động viên xứng đáng, tạo động lực cho đội ngũ nhân sự phát huy năng lực và gắn bó hơn nữa với Nhà trường. Hàng năm, vào những ngày lễ lớn (Ngày thành lập trường, ngày Khai giảng, ngày Hiến chương Nhà giáo 20/11 và Tổng kết năm học, …) Nhà trường tổ chức khen thưởng những cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong công tác các cấp (Trường, Thành phố, Trung ương,…). Đây chính là yếu tố động lực cho đội ngũ NV hỗ trợ tích cực hơn trong công tác, sẵn sàng đóng góp công sức cho hoạt động của Khoa và Nhà trường. Ngoài việc công nhận và khen thưởng, Nhà trường còn có quy định về việc xét nâng bậc lương trước hạn đối với các cán bộ nhân viên đạt được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp nhằm khuyến khích, động viên và tạo động lực cho đội ngũ NV phấn đấu hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ được giao qua từng năm học [H7.07.05.03].
Trường Đại học Vinh đã triển khai hiệu quả hoạt động theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên dựa trên các quy định cụ thể về khối lượng công việc được xác định trong Đề án vị trí việc làm và phân công nhiệm vụ tại từng đơn vị chức năng [H7.07.01.02]. Hàng tháng, các Trưởng đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch công tác chi tiết cho từng nhân viên, phân công nhiệm vụ cụ thể kèm theo tiến độ thực hiện, đồng thời trực tiếp giám sát, theo dõi tiến độ và hiệu quả công việc của từng cá nhân trong đơn vị mình phụ trách [H7.07.01.03].
Việc đánh giá được thực hiện định kỳ hàng tháng trên cổng thông tin cán bộ với các tiêu chí KPI rõ ràng như: thực hiện công tác chuyên môn, chấp hành kỷ luật lao động, tác phong làm việc, hoạt động học tập bồi dưỡng chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ, cùng với các đóng góp khác. Mỗi tiêu chí đều có chỉ báo cụ thể để phân loại theo các mức A, B, C, D; trong đó xếp loại A yêu cầu nhân viên có sản phẩm nổi bật và hiệu quả vượt trội trong thực hiện nhiệm vụ [H7.07.01.04]. Cuối mỗi năm học, việc đánh giá được thực hiện một cách toàn diện với hệ thống tiêu chí và chỉ báo KPI chi tiết hơn, yêu cầu người lao động phải đính kèm minh chứng cụ thể như kế hoạch công việc, báo cáo kết quả thực hiện và sản phẩm hoàn thành. Quá trình đánh giá được tổ chức nhiều cấp từ đơn vị chuyên môn đến Hội đồng thi đua - khen thưởng Nhà trường, đảm bảo tính khách quan và công bằng trong công nhận kết quả, xét thi đua và điều chỉnh thu nhập tăng thêm hàng tháng [H7.07.01.05].
Ngoài ra, Phòng Thanh tra - Pháp chế thực hiện chức năng giám sát thường xuyên hoạt động làm việc, giờ giấc làm việc của đội ngũ nhân viên, góp phần duy trì kỷ cương lao động và nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ [H7.07.01.06]. Cách thức giám sát và đánh giá này không chỉ giúp tăng tính minh bạch, hiệu quả quản trị nhân sự mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hỗ trợ học viên sau đại học. Bên cạnh đó, Nhà trường còn tổ chức các đợt lấy ý kiến người học và các bên liên quan về hoạt động phục vụ người học của các phòng ban chức năng và đội ngũ nhân viên hỗ trợ. Kết quả được tổng hợp thông báo đến từng đơn vị [H7.07.05.07]. Việc đánh giá đúng đắn và khen thưởng hàng năm được triển khai góp phần tạo động lực cho đội ngũ nhân viên hỗ trợ tích cực hơn trong công tác.
Tất cả nhân viên có kế hoạch cụ thể trong đó thể hiện khối lượng, tiến độ, thời gian hoàn thành, các nguồn lực cần thiết… để thuận tiện cho việc theo dõi, giám sát tạo động lực hỗ trợ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Khối lượng, tiến độ công việc của đội ngũ nhân viên được xác định chủ yếu dựa vào việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mà đơn vị phân công. Ngoài ra, đầu mỗi năm học, tất cả các nhân viên hỗ trợ đều phải đăng ký danh hiệu thi đua để xác định các mức độ hoàn thành công việc, làm cơ sở cho đánh giá cuối năm. Danh hiệu thi đua cá nhân gồm: Lao động tiên tiến; Chiến sĩ thi đua cơ sở; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; Chiến sĩ thi đua toàn quốc [H7.07.05.08]. Để quản trị theo kết quả công việc, Nhà trường xây dựng kế hoạch công tác tháng với các yêu cầu rõ ràng, được triển khai, giám sát và đánh giá đến từng đơn vị trong Trường qua hội nghị giao ban cơ quan hàng tháng [H7.07.05.09]. 
Hàng năm, nhằm đạt sự đồng thuận và thống nhất của đội ngũ nhân viên trong Nhà trường về các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác, trước khi ban hành các văn bản quy định chính thức, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến của tất cả cán bộ, nhân viên trong trường góp ý cho các quy chế quy định mà Nhà trường đã ban hành để có những điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp. Qua đó, tất cả cán bộ, nhân viên đều được tham gia xây dựng, góp ý trong quá trình xây dựng quy định đánh giá hiệu quả công việc. Điều đó giúp Nhà trường có đầy đủ thông tin khách quan xây dựng các quy chế quy định giúp quản trị kết quả công việc của cán bộ, nhân viên được hiệu quả [H7.07.05.10]. 
Cán bộ, nhân viên trong toàn trường đều hài lòng về việc quản trị theo kết quả công việc, đặc biệt là việc thi đua khen thưởng và công nhận của Nhà trường và các cấp có thẩm quyền. Kết quả đánh giá và bình xét thi đua được thông báo rộng rãi công khai trong toàn Trường, các ý kiến phản hồi từ đội ngũ nhân viên được Trường tiếp thu và giải trình thông qua Hội đồng thi đua khen thưởng và Hội nghị viên chức toàn trường hằng năm. Cuối năm học, Khoa GDMN và Nhà trường triển khai việc đánh giá kết quả thực hiện công việc và xây dựng kế hoạch cho năm học tiếp theo. Những nhân viên có hiệu quả công việc tốt được xét khen thưởng xứng đáng. Vì vậy, đội ngũ nhân viên luôn thống nhất ý kiến với tập thể, hài lòng về việc quản trị công việc này [H7.07.05.10]. Tuy nhiên, ngoài kênh lấy ý kiến phản hồi trực tiếp trong các cuộc họp đánh giá, hiện nay Trường vẫn chưa có cơ chế khảo sát sự hài lòng của nhân viên về kết quả đánh giá và kết quả thi đua, khen thưởng của Nhà trường.
2. Điểm mạnh 
Nhà trường đã xây dựng và ban hành đầy đủ hệ thống quy định liên quan đến khối lượng công việc, theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên. Tất cả nhân viên đều có kế hoạch công tác cụ thể, rõ ràng về tiến độ, thời gian và nguồn lực thực hiện, thuận tiện cho việc giám sát và đánh giá theo kết quả. Quy trình đánh giá được triển khai chặt chẽ hằng tháng và hằng năm với các tiêu chí KPI cụ thể, minh bạch, có liên kết chặt chẽ với chính sách khen thưởng, nâng lương, công nhận danh hiệu thi đua. Nhân viên được tham gia góp ý vào quá trình xây dựng quy định, quy chế liên quan. Việc tổ chức công khai kết quả thi đua và phản hồi qua các hội nghị đã góp phần nâng cao sự đồng thuận và hài lòng của đội ngũ nhân viên.
3. Điểm tồn tại 
Trường chưa thiết lập cơ chế khảo sát độc lập, định kỳ về mức độ hài lòng của đội ngũ nhân viên đối với kết quả đánh giá, công nhận và thi đua. Việc phản hồi của nhân viên chủ yếu vẫn diễn ra thông qua các cuộc họp, chưa có hệ thống thu thập dữ liệu đa chiều để phân tích mức độ đồng thuận và gợi ý cải tiến chính sách kịp thời. 
4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Xây dựng công cụ khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đánh giá, thi đua và khen thưởng theo hình thức linh hoạt, đảm bảo khách quan. Triển khai khảo sát định kỳ, phân tích kết quả để làm cơ sở điều chỉnh chính sách phù hợp hơn với thực tiễn.
	Phòng TCCB, Khoa GDMN
	Hàng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Duy trì hiệu quả việc phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch công tác cụ thể và giám sát thực hiện đến từng nhân viên. Tăng cường công khai kết quả đánh giá, thi đua, khen thưởng tại các hội nghị toàn trường. Tiếp tục phát huy vai trò tham gia góp ý của đội ngũ nhân viên trong quá trình hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến quản trị công việc.
	Phòng TCCB, Khoa GDMN
	Hàng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128970]Kết luận về Tiêu chuẩn 7:
Những điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn:
Trường Đại học Vinh đã xây dựng hệ thống văn bản quy định đầy đủ và đồng bộ về quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá và phát triển đội ngũ nhân viên. Các quy định được cập nhật thường xuyên, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của Nhà trường.
Công tác quy hoạch và dự báo nhu cầu nhân lực được thực hiện định kỳ, gắn với kế hoạch mở rộng quy mô đào tạo và phát triển các chương trình đào tạo, đảm bảo bố trí nhân sự hợp lý theo từng lĩnh vực chức năng.
Quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm và điều chuyển nhân viên được triển khai minh bạch, có lấy ý kiến góp ý rộng rãi trước khi ban hành chính thức. Các tiêu chí tuyển dụng được thiết kế phù hợp với vị trí việc làm, giúp nâng cao chất lượng đầu vào.
Việc đánh giá năng lực và hiệu quả công việc của nhân viên được thực hiện thường xuyên theo quy trình chặt chẽ, với các chỉ số đánh giá rõ ràng, có tích hợp công nghệ số và đối chiếu kết quả với kế hoạch công tác cá nhân.
Nhân viên có cơ hội tham gia góp ý xây dựng quy chế đánh giá và được công nhận, khen thưởng kịp thời. Các hình thức khen thưởng phong phú, công khai minh bạch, tạo động lực phấn đấu và nâng cao mức độ hài lòng, gắn bó của đội ngũ.
Những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn: 
Một số đơn vị chức năng còn gặp khó khăn trong việc dự báo dài hạn nhu cầu nhân sự gắn với đổi mới công nghệ, dẫn đến chưa chủ động trong quy hoạch nhân lực ở một số giai đoạn.
Công tác rà soát và cập nhật tiêu chí tuyển dụng, điều chuyển nhân viên chưa được thực hiện thường xuyên, gây khó khăn trong việc thích ứng với yêu cầu tái cấu trúc bộ máy và thực hiện tự chủ đại học.
Việc đánh giá hiệu quả sau đào tạo hiện vẫn chủ yếu mang tính định tính, thiếu công cụ đo lường chuẩn hóa và chưa gắn chặt với yêu cầu đặc thù của từng nhóm chức danh công việc.
Hiện chưa có cơ chế khảo sát độc lập, định kỳ mức độ hài lòng của nhân viên về kết quả đánh giá, thi đua và khen thưởng. Việc phản hồi chủ yếu diễn ra qua họp trực tiếp, thiếu dữ liệu khách quan để điều chỉnh chính sách một cách toàn diện và kịp thời.
[bookmark: _Toc209128971]Tiêu chuẩn 8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học
[bookmark: _Toc209128972]Mở đầu
[bookmark: _heading=h.9azdo181z70c]	Xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế đang đòi hỏi giáo dục ĐH ở Việt Nam phải nhanh chóng đổi mới cách quản lý để đảm bảo và ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo. Chất lượng người học và hoạt động hỗ trợ người học là điều kiện cơ bản để nâng cao chất lượng đào tạo và khẳng định thương hiệu của Nhà trường. Để thực hiện sứ mạng và tầm nhìn, Trường Đại học Vinh đã xác định nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo quyền lợi của người học là nhiệm vụ quan trọng của Trường. Đối với Khoa GDMN, chất lượng này trước hết dựa vào các chính sách, tiêu chí và hình thức tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT và dựa trên những phân tích về nhu cầu nhân lực của ngành và ý kiến của các bên liên quan. Bên cạnh đó, Nhà trường và Khoa GDMN cũng đã xây dựng hệ thống giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của người học một cách minh bạch, các hoạt động tư vấn và hỗ trợ người học được thực hiện kịp thời để giải quyết những khó khăn. Môi trường tâm lý xã hội tích cực, cảnh quan thoáng mát đã phát huy sự sáng tạo và sự thoải mái trong tâm trí sinh viên khi tham gia học tập tại Trường.
[bookmark: _Toc209128973]Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, công bố công khai và cập nhật
1. Mô tả hiện trạng 
Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh, hàng năm dựa trên quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và kết quả tuyển sinh của trường trong các năm trước [H8.08.01.01], Trường Đại học Vinh xây dựng các chính sách và quy định về tuyển sinh rõ ràng, đúng các quy định hiện hành và được cập nhật, điều chỉnh qua các năm cho phù hợp với tình hình thực tế và được thể hiện trong Đề án tuyển sinh hàng năm [H8.08.01.02].
Nhà trường có chính sách tuyển sinh rõ ràng, đầy đủ, chi tiết trên cơ sở Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Hằng năm, Nhà trường xây dựng và công bố kế hoạch tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trong các thông báo tuyển sinh đã nêu cụ thể chi tiết về đối tượng tuyển sinh, hình thức tuyển sinh; hình thức và thời gian đào tạo; các quy định về thời gian và lệ phí dự tuyển; địa điểm tư vấn, hướng dẫn thủ tục nhận hồ sơ dự tuyển; chính sách học bổng áp dụng đối với NH của Trường Đại học Vinh từ cho từng đối tượng [H8.08.01.02]. 
Thực hiện chính sách tuyển sinh hàng năm, Phòng Đào tạo ra thông báo thu hồ sơ đăng kí tuyển sinh; thực hiện tuyển sinh theo quy định; thông báo ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển [H8.08.01.03]; ban hành các quyết định trúng tuyển, nhập học và thực hiện báo cáo BGDĐT theo quy định [H8.08.01.04]. 
Số lượng NH được thi  tuyển vào CTĐT trình độ đại học ngành GDMN theo chỉ tiêu đã được duyệt trong kế hoạch năm học của Khoa GDMN, được thể hiện trong Đề án tuyển sinh hàng năm [H8.08.01.02]. Chỉ tiêu này được xác định dựa vào tỷ lệ NH ra trường, kết quả phân tích nhu cầu nhân lực của Trường, thông tin dự báo nguồn nhân lực của ngành. Số liệu thống kê về tuyển sinh và nhập học của ngành GDMN trong giai đoạn đánh giá thể hiện ở Bảng 8.1.1 [H8.08.01.05].
[bookmark: _heading=h.xtwkqhe6qa39]Bảng 8.1.1. Thống kê tình hình tuyển sinh của CTĐT Đại học ngành GDMN
	Năm học
	Số lượng (người)
	Tổng số NH đang học tại CTĐT

	
	Số lượng thí sinh nộp đơn dự tuyển
	Số lượng thí sinh trúng tuyển
	Số lượng thí sinh nhập học thực tế
	

	2020 – 2021 
(Khóa 61)
	381
	230
	209
	209

	2021 – 2022 
(Khóa 62)
	600
	250
	239
	239

	2022 – 2023 
(Khóa 63)
	374
	200
	182
	182

	2023 – 2024 
(Khóa 64)
	269
	200
	176
	176

	2024 – 2025 
(Khóa 65)
	566
	230
	230
	227


Các chính sách và quy định tuyển sinh (đối tượng, quy trình thi/xét tuyển, đánh giá đầu vào; đối tượng thi tuyển, xét tuyển; đối tượng ưu tiên, ...) được Nhà trường công bố công khai qua nhiều kênh thông tin khác nhau: Trên website của Nhà trường, của Khoa GDMN qua hoạt động tư vấn tuyển sinh của Phòng Đào tạo, qua các buổi tư vấn tuyển sinh tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, các tỉnh Tây Nguyên do Nhà trường tổ chức. Qua Website của nhà trường, các bên liên quan có thể tìm hiểu và được tư vấn đầy đủ các thông tin về công tác tuyển sinh của Nhà trường. Ngoài ra, các thông tin tuyển sinh của Nhà trường còn được công bố công khai trên các phương tiện truyền thông xã hội khác như: báo giấy, báo điện tử, các hoạt động tiếp cận cộng đồng, các tài liệu quảng bá, … Trường còn có hệ thống tư vấn tuyển sinh qua các kênh: Tư vấn tuyển sinh tại Website, Chat trực tuyến, Hộp thư tuyển sinh và Tổng đài tư vấn để tư vấn, giải đáp cho thí sinh những thông tin, quy chế tuyển sinh của Trường, đồng thời định hướng, hướng dẫn để thí sinh có thể lựa chọn được ngành học phù hợp với sở thích, năng lực của bản thân … [H8.08.01.06].
Ngoài cổng thông tin điện tử được cập nhật liên tục, Trường còn mở rộng phạm vi truyền thông trực tiếp từ Nghệ An đến các tỉnh thành trong cả nước. Thủ tục nộp hồ sơ xét tuyển nhanh, gọn, thuận tiện cho thí sinh đến tại Trường hoặc gửi qua đường bưu điện. Kết quả được thông báo kịp thời, nhanh chóng qua Cổng thông tin điện tử và tin nhắn, điện thoại đến từng thí sinh [H8.08.01.06].
Chính sách tuyển sinh có sự góp ý của các bên liên quan và phân tích/dự báo nhu cầu nhân lực; được cập nhật hằng năm.
Nhà trường không ngừng cập nhật cải tiến chính sách tuyển sinh, quy trình tuyển sinh và nhập học, cải tiến phương thức tuyển, tiêu chí tuyển, cải tiến công tác truyền thông,…Các quy trình nhận hồ sơ xét tuyển được điều chỉnh cải tiến sao cho thuận tiện nhất cho thí sinh như: nộp hồ sơ online, tư vấn trực tuyến,... Sau mỗi kỳ tuyển sinh, dựa trên các kết quả tổng kết về công tác tuyển sinh, số lượng thí sinh nhập học [H8.08.01.05], Hội đồng tuyển sinh của Nhà trường sẽ tổ chức họp phân tích, nhận định tình hình tuyển sinh của Nhà trường và trên cả nước, phân tích xu hướng, cơ hội và thách thức để tìm ra những điểm đạt và chưa đạt theo mục tiêu đã đề ra, rút kinh nghiệm để cải tiến các tiêu chí tuyển, vùng tuyển, công tác truyền thông,… 
Ngoài ra, Hàng năm, trước khi xây dựng các chính sách, đề án tuyển sinh, trên cơ sở các quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, các dữ liệu báo cáo của Phòng Đào tạo [H8.08.01.05]. Nhà trường tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan về chính sách tuyển sinh, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực năm tới để xây dựng các chính sách, đề án tuyển sinh của Trường. Trên cơ sở này, Trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh cho khóa mới hoàn chỉnh hơn, nhằm đạt kết quả tuyển sinh tốt nhất, đúng và đủ chỉ tiêu tuyển sinh được duyệt [H8.08.01.02] [H8.08.01.07].
2. Điểm mạnh
	 Nhà trường xây dựng và triển khai đề án tuyển sinh với các chính sách và quy định về tuyển sinh rõ ràng, chi tiết, được cập nhật thường xuyên cho phù hợp với quy định của Bộ GD&ĐT và có sự góp ý của các bên liên quan. Có triển khai phân tích dự báo nguồn nhân lực để xác định chỉ tiêu tuyển sinh qua các cuộc họp xây dựng đề án tuyển sinh.
Thông tin về tuyển sinh được công bố công khai với nhiều hình thức đa dạng như: trên trang thông tin điện tử của Trường, các tờ rơi, mạng xã hội và các công cụ trực tuyến.
3. Điểm tồn tại
Hoạt động truyền thông tuyển sinh nhằm thu hút thí sinh vào ngành GDMN chưa thật sự tạo ra sự khác biệt để thu hút thí sinh. Hoạt động khảo sát nhu cầu nhân lực ngành GDMN chưa được tiến hành bài bản.
 4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc điểm phục tồn tại
	Từ năm 2025, Nhà trường/Khoa tăng cường công tác truyền thông tuyển sinh ngành GDMN để có thể thu hút được thí sinh, NH có nhu cầu theo học ngành này, đồng thời có kế hoạch và triển khai hoạt động khảo sát nhu cầu nhân lực ngành GDMN một cách bài bản.
	Nhà trường/Khoa GDMN
	Định kỳ hằng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Phát huy điểm mạnh đang có
	Nhà trường/Khoa GDMN
	Định kỳ hằng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128974]	Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng và được đánh giá
            1. Mô tả hiện trạng
Chất lượng đầu ra phụ thuộc nhiều vào chất lượng đầu vào và phụ thuộc vào các tiêu chí và quá trình tuyển chọn. Vì vậy, đối với mỗi CTĐT, tùy theo phương thức tuyển sinh, Nhà trường đưa ra các tiêu chí để lựa chọn đầu vào phù hợp với tiêu chí tuyển sinh đào tạo trình độ đại học của Bộ GD&ĐT. Trên cơ sở văn bản pháp lý này, Trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm, trong đó có xác định các tiêu chí và phương pháp tuyển chọn NH rõ ràng và được thể hiện trong đề án, kế hoạch, thông báo tuyển sinh hàng năm của Nhà trường [H8.08.02.01], [H8.08.02.02].
Trong đề án tuyển sinh bao gồm các nội dung về phương pháp và tiêu chí tuyển sinh: 1) Đối tượng tuyển sinh; 2) Phạm vi tuyển sinh; 3) Phương thức tuyển sinh; 4) Chỉ tiêu tuyển sinh; 5) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển; 6) Các thông tin cần thiết khác để thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành của Trường; 7) Tổ chức tuyển sinh; 1.8) Chính sách ưu tiên; 9) Lệ phí xét tuyển/ thi tuyển. Đề án tuyển sinh hằng năm quy định rõ: đối với các ngành ngoài sư phạm, phương thức tuyển sinh bao gồm: 1) Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi/môn thi của Kỳ thi THPT năm hiện tại và của kết quả bài thi/môn thi Kỳ thi THPT Quốc gia năm trước đó và về trước; 2) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT; 3) tuyển thẳng; 4) Xét tuyển dựa trên kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy. Các đối tượng ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng được quy định trong Chính sách ưu tiên của đề án tuyển sinh và Quy định xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học chính quy theo quyết định số 1002/QĐ-ĐHV ngày 21/5/2020 [H8.08.02.01] [H8.08.02.03]. 
Nhằm đảm bảo tuyển đúng và đủ chỉ tiêu đề ra, tuyển được NH có chất lượng, phù hợp với ngành đào tạo, Sau mỗi kỳ tuyển sinh, dựa trên các kết quả về công tác tuyển sinh, số lượng thí sinh nhập học [H8.08.02.04], Hội đồng Tuyển sinh Nhà trường sẽ tổ chức họp tổng kết công tác tuyển sinh, phân tích, nhận định tình hình tuyển sinh của Nhà trường và trên cả nước, phân tích xu hướng, cơ hội và thách thức để đánh giá những mặt đã đạt được và những mặt chưa đạt được để từ đó tìm nguyên nhân thành công cũng như nguyên nhân chưa thành công, qua đó đổi mới toàn diện công tác tuyển sinh [H8.08.02.05].
Ngoài ra, hàng năm, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan để rà soát, đánh giá, xây dựng, điều chỉnh và bổ sung các tiêu chí và phương pháp tuyển sinh, công bố công khai trên website và các phương tiện thông tin đại chúng [H8.08.02.06]. Nhà trường và Khoa..... đã có nhiều phương pháp để thu hút tuyển sinh: 1) Thông qua các thông báo bằng văn bản; 2) Thông qua các băng rôn ở Khoa/ Trường; 3) Thông qua mạng xã hội (facebook,…); 4) Thông qua công tác tư vấn tuyển sinh trực tuyến [H8.08.02.07]. Việc rà soát, đánh giá lại công tác tuyển sinh nhằm nhận thức rõ những hạn chế và đưa ra các giải pháp khắc phục, bổ sung vào đề án tuyển sinh cho năm tiếp theo. Từ đó, công tác tuyển sinh hằng năm được tối ưu, nâng cao hiệu quả [H8.08.02.04]. 
Hiệu quả của tiêu chí và phương pháp tuyển chọn NH còn được đánh giá thông qua cơ sở dữ liệu, thống kê kết quả tuyển sinh; văn bản đánh giá công tác tuyển chọn NH hằng năm: bao gồm Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc [H8.08.02.04] [H8.08.02.08]. Kết quả xét tuyển được thực hiện theo đúng qui trình [H8.08.02.09]. Kết quả tuyển sinh được thông báo rộng rãi qua các cổng thông tin của Trường, Phòng Đào tạo [H8.08.02.10]. 
Chính nhờ Nhà trường không ngừng rà soát, đánh giá và cải tiến tiêu chí và phương pháp tuyển chọn NH mà chất lượng đầu vào ngành GDMN ngày càng tăng lên (bảng 8.1.1)
[bookmark: _heading=h.2grqrue]2. Điểm mạnh
	Nhà trường có các tiêu chỉ và phương pháp lựa chọn NH rõ ràng, đáp ứng theo yêu cầu chung của Bộ GD&ĐT, phù hợp với tình hình thực tế tại Trường. Các tiêu chí và phương pháp lựa chọn cũng liên tục được rà soát, đánh giá và cải tiến hàng năm để đảm bảo tuyển chọn được những thí sinh có đủ năng lực và trình độ vào học tại Trường nói chung và ngành GDMN nói riêng. 
3. Điểm tồn tại
	Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn NH ngành GDMN của Khoa GDMN chủ yếu trên các phương pháp/tiêu chí chung mà chưa tiến hành phương pháp chọn lựa đặc thù riêng của ngành.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc điểm phục tồn tại
	Từ năm 2025, Trường và Khoa GDMN sẽ bổ sung các tiêu chí và phương pháp tuyển chọn đặc thù người học ngành GDMN của Khoa trong các kế hoạch tuyển sinh hàng năm.
	Nhà trường/Khoa GDMN
	Định kỳ hằng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Phát huy điểm mạnh đang có
	Nhà trường/Khoa GDMN
	Định kỳ hằng năm
	


	5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128975]	Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập và khối lượng học tập của người học
1. Mô tả hiện trạng 
Song song với việc xác lập các tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học, các hoạt động phục vụ và hỗ trợ sinh viên cũng như hệ thống giám sát sự tiến bộ trong học tập, kết quả học tập, khối lượng học tập của NH, cảnh báo học vụ, … được Nhà trường giao cho các đơn vị: Khoa/Viện, Phòng đào tạo, Phòng CTCTHSSV, Trung tâm ĐBCL,…  [H8.08.03.01]. Trong đó, Phòng Đào tạo là đơn vị chính hỗ trợ sinh viên, phối hợp với các Khoa/Viện và các đơn vị chức năng thực hiện và giám sát kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu của sinh, triển khai đánh giá đồ án tốt nghiệp theo quy trình và quy định Nhà trường và của Bộ GD&ĐT [H8.08.03.01]. Trưởng Phòng Đào tạo đã phân công nhiệm vụ cho các chuyên viên phòng phụ trách nhóm công việc [H8.08.03.02]. Ngoài ra, Nhà trường còn có quyết định bổ nhiệm phụ trách từng ngành [H8.08.03.03]. Đối với Trường /Khoa GDMN có ngành GDMN, ngoài cán bộ phụ trách chuyên ngành còn có trợ lí quản lý sinh viên, trợ lý đào tạo, chuyên viên văn phòng Khoa. Cán bộ phụ trách chuyên ngành và Trợ lí quản lý sinh viên của Khoa được phân công giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của người học, xử lí học vụ, cảnh báo kết quả học tập, có trách nhiệm hỗ trợ người học và báo cáo kịp thời với lãnh đạo Phòng Đào tạo và Khoa để giải quyết [H8.08.03.04]  [H8.08.03.05]. Phòng CTCTHSSV phối hợp với các đơn vị có nhiệm vụ giám sát về giáo dục chính trị, tư tưởng; thi đua, khen thưởng, kỷ luật, chấp hành nội quy, quy chế, hỗ trợ sinh viên; giám sát về kết quả học tập, khối lượng học tập, …[H8.08.03.01].
    	Quy định giám sát sự tiến bộ trong học tập, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học được Phòng Đào tạo và Khoa và các đơn vị liên quan thực hiện tuân theo: Quy định tạm thời về đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (Số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017); Quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (Số 1262/QĐ-ĐHV, ngày 13/11/2017); Quy định đào tạo trình độ đại học (Số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021); Quy định về đánh gía và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Vinh (Số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023) [H8.08.03.06]. 
CTĐT trình độ đại học ngành GDMN đạt tối thiểu 126 tín chỉ, 38 học phần và gồm 3 phần: Học phần thuộc khối kiến thức đại cương, Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành, đồ án thực tập. Tiến độ thực hiện chương trình thông thường chia làm 8 học kỳ.  Nhìn chung, CTĐT được thiết kế theo các khối kiến thức, kế hoạch đào tạo cụ thể cho từng học kỳ, đi từ đại cương đến chuyên ngành nên các mức độ đạt chuẩn đầu ra cũng tăng dần theo từng học kỳ (từ kỳ 1 đến kỳ 8), mỗi học kỳ kéo dài trung bình 4 tháng, riêng học kỳ thực hiện Đồ án tốt nghiệp thì thời gian kéo dài là 6 tháng. Như vậy tổng thời gian thực hiện CTĐT theo đúng kế hoạch là 34 tháng. Khung thời gian này đảm bảo cho sinh viên có học lực bình thường theo đuổi và hoàn tất chương trình học. Hoạt động đào tạo được thực hiện theo học chế TC, tạo ra cơ chế mềm dẻo, giúp NH chủ động lựa chọn phương án học tập phù hợp với điều kiện của từng cá nhân [H8.08.03.07], [H8.08.03.08]. Kết quả học tập, khối lượng học tập của từng sinh viên được lưu trữ trong phần mềm chuyên dụng do Phòng Đào tạo quản lý và theo dõi, báo cho từng sinh viên cho từng học kỳ [H8.08.03.09].
Nhà trường còn xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu (công cụ) theo dõi sự tiến bộ của người học trong học tập; theo dõi tỷ lệ chậm tiến độ, thôi học của người học bởi hệ thống quản lý bao gồm: Hệ thống các phần mềm quản lý đào tạo và hệ thống các Quy trình nghiệp vụ ISO [H8.08.03.09] [H8.08.03.10].
Để giám sát tiến trình học tập của người học trong hệ thống đào tạo theo CĐR, Trường Đại học Vinh đã ban hành nhiều quy định, thực hiện nhiều biện pháp và các hoạt động phù hợp khác cụ thể là: trường sử dụng phần mềm quản lý đào tạo, hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning và phần mềm USmart để theo dõi sự tiến bộ của người học trong học tập và rèn luyện, thành lập hội đồng và các quyết định về công tác quản lí người học (công tác hỗ trợ, tư vấn, giám sát người học), quy định xét cảnh báo học tập và buộc thôi học [H8.08.03.09] [H8.08.03.11]. Sau mỗi kì học, Phòng Đào tạo thống kê và báo cáo kết quả học tập của sinh viên thuộc diện cảnh báo khẩn cấp và cảnh báo kết quả học tập cho phụ trách chuyên ngành và sinh viên [H8.08.03.12].
Cơ sở dữ liệu theo dõi sự tiến bộ của NH trong học tập và rèn luyện, theo dõi tỷ lệ chậm tiến độ, thôi học, tốt nghiệp được quản lý tập trung trên phần mềm quản lý đào tạo (CMC, Trí Nam) [H8.08.03.09], đảm bảo giám sát khối lượng học tập và rèn luyện NH chính xác. Đối với kết quả học tập, khối lượng học tập của NH được thể hiện qua từng kỳ như sau: Số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình chung tích lũy, điểm trung bình của kỳ, số tín chỉ tích lũy của kỳ, kết quả học tập của từng học phần, ... Mỗi sinh viên được cung cấp tài khoản cá nhân để truy cập vào hệ thống bất kỳ lúc nào để nắm rõ các thông tin cần thiết. Kết thúc mỗi năm học, Phòng Đào tạo và Trung tâm CNTT thuộc Viện NC&ĐTTT sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu theo dõi sự tiến bộ của người học trong học tập và rèn luyện. Sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập và khối lượng học tập của người học được giám sát bởi các bên liên quan. Kết quả học tập của người học được Phòng Đào tạo quản lí giám sát bằng hồ sơ điểm học tập [H8.08.03.13].
Tất cả cơ sở dữ liệu theo dõi sự tiến bộ trong học tập cũng như theo dõi tỷ lệ chậm tiến độ, thôi học, tốt nghiệp của sinh viên được lưu trữ trên phần mềm tại Phòng Đào tạo [H8.08.03.09]. Nhờ có cơ sở dữ liệu theo dõi sự tiến bộ của NH trong học tập và rèn luyện; theo dõi tỷ lệ chậm tiến độ, thôi học, tốt nghiệp, có chiến lược và biện pháp hỗ trợ sinh viên kịp thời vì vậy tỷ lệ sinh viên chậm tiến độ, thôi học ngành, tốt nghiệp chậm tiến độ … cũng được giảm xuống [H8.08.03.13].
[bookmark: _heading=h.v3hc2s7i3fjz]Bảng 11.1.2. Tỷ lệ sinh viên thôi học giai đoạn 2020 - 2024
 Ngành GDMN
	TT
	Năm tuyển sinh (khóa đào tạo)
	SL SV
 nhập học
	SL SV tốt nghiệp
	SL SV
thôi học
	Tỉ lệ SV thôi học %

	1
	2018 (Khóa 59)
	209
	177
	19
	9.09%

	2
	2019 (Khóa 60)
	169
	147
	12
	7.10%

	3
	2020 (Khóa 61)
	219
	185
	19
	8.68%

	4
	2021 (Khóa 62)
	239
	207
	26
	10.88%

	5
	2022 (Khóa 63)
	182
	Chưa TN
	7
	3.85%

	6
	2023 (Khóa 64)
	176
	Chưa TN
	7
	3.98%

	7
	2024 (Khóa 65)
	230
	Chưa TN
	3
	1.30%


[bookmark: _heading=h.vx1227]   2. Điểm mạnh
Nhà trường phân công các đơn vị (Khoa, Phòng đào tạo, Trung tâm ĐBCL), hệ thống các phần mềm (CMC, Trí Nam) thực hiện theo dõi giám sát định kỳ trực tiếp, trực tuyến và phản hồi về kết quả học tập, khối lượng học tập và cảnh báo học vụ của người học.
Hệ thống giám sát cấp Trường, Phòng Đào tạo, Khoa GDMN về sự tiến độ trong học tập, kết quả học tập và khối lượng học tập của NH được xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả dưới nhiều hình thức khác nhau, giúp, Khoa nắm bắt kịp thời sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của người học. 
3. Điểm tồn tại
Khoa chưa có phân công cụ thể việc xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ để theo dõi tỷ lệ chậm tiến độ học tập, thôi học của sinh viên mà chủ yếu dựa vào- dữ liệu của Phòng Đào tạo.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc điểm phục tồn tại
	Từ năm 2025, Phòng đào tạo phối hợp với Khoa GDMN sẽ phân công cụ thể việc tổng hợp và báo cáo dữ liệu về kết quả học tập và nghiên cứu của sinh viên theo học kỳ từ dữ liệu theo dõi của Phòng đào tạo, để từ đó có những biện pháp hỗ trợ kịp thời cho sinh viên cải thiện kết quả học tập và nghiên cứu.
	Phòng đào tạo/Khoa GDMN
	Định kỳ hằng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Phát huy điểm mạnh đang có
	Nhà trường/Khoa GDMN
	Định kỳ hằng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128976]Tiêu chí 8.4. Hoạt động tư vấn học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa, thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác, nhằm cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của người học
1. Mô tả hiện trạng 
Trường Đại học Vinh có bộ phận và cán bộ chuyên trách chịu trách nhiệm tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác nhằm cải thiện việc học tập và tư vấn việc làm cho sinh viên. Cụ thể: 
Ở đơn vị cấp trường là Phòng Đào tạo, Phòng CTCT - HSSV,…chịu trách nhiệm hỗ trợ, tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua cho sinh viên. Trung tâm DV, HTSV&QHDN chịu trách nhiệm hỗ trợ, tư vấn việc làm cho sinh viên[H8.08.04.01].
Về phía Khoa có Ban lãnh đạo Khoa GDMN, phụ trách ngành, các giảng viên trực tiếp giảng dạy chuyên ngành, cố vấn học tập và trợ lí đào tạo, giáo viên chủ nhiệm lớp với chức năng, nhiệm vụ tư vấn học tập, hỗ trợ sinh viên trong việc cải thiện học tập. Liên chi đoàn, Liên chi Hội sinh viên Khoa có nhiệm vụ hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua [H8.08.04.01] [H8.08.04.02]. Bên cạnh đó, Viện còn có các CLB (English, tình nguyện, khởi nghiệp sáng tạo, nghiên cứu khoa học…) hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa cho SV.
Nhà trường và Khoa có kế hoạch và triển khai các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để cải thiện việc học tập của sinh viên. Hằng năm, Nhà trường tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa để giới thiệu với sinh viên về cơ cấu, tổ chức Nhà trường và Khoa cũng như các hoạt động của Nhà trường để hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện. Trong năm học, Nhà trường tổ chức các Hội nghị dân chủ sinh viên và đối thoại với Hiệu trưởng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên [H8.08.04.03]. Ở Khoa GDMN, Trợ lý QLSV, cố vấn học tập, trợ lý đào tạo thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, hỗ trợ sinh viên ngành GDMN trong đăng ký học, xử lý học vụ; trong học tập, rèn luyện [H8.08.04.02]. Mỗi tháng, Khoa cử giáo viên chủ nhiệm họp với lớp quản lý một lần, tư vấn và hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện. Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên của Trường và Khoa cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua. Đặc biệt, đối với sinh viên ngành GDMN, mỗi năm sẽ có hoạt động tháng rèn nghề để các em có một sân chơi phù hợp với chuyên môn và được giao lưu nghề nghiệp giữa các khoá học của Bộ môn, của Khoa. Các câu lạc bộ của Khoa và của Trường thường xuyên hoạt động, hỗ trợ học tập và rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp, kĩ năng mềm cho sinh viên [H8.08.04.04].
Thông qua kế hoạch đào tạo của Nhà trường cho các khóa, các buổi họp lớp, các buổi học theo thời khóa biểu, các nhóm zalo, facebook, email, chủ nhiệm chuyên ngành và đội ngũ giáo viên giảng viên giảng dạy các học phần thường xuyên tư vấn cho sinh viên về phương pháp học, lựa chọn hướng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, rèn luyện, kĩ năng mềm... cho sinh viên [H8.08.04.05]. Đối với các khóa mới nhập học, trường cử đại diện cán bộ Phòng Đào tạo, phụ trách chuyên ngành, giảng viên giảng dạy tham gia buổi “Gặp mặt đầu khóa” nhằm giới thiệu, trang bị cho sinh viên góc nhìn tổng quan về chuyên ngành học, CTĐT cũng như quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT và các quy định của Nhà trường; phổ biến các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa học đường, các hoạt động xã hội khác… [H8.08.04.06]. Bên cạnh đó, trường có đội ngũ GV, các nhà khoa học với chuyên môn vững vàng, sẵn sàng tham gia hướng dẫn sinh viên chuyên ngành GDMN thực hiện tốt hoạt động nghiên cứu như hướng dẫn sinh viên làm luận văn/Đề án tốt nghiệp, viết bài báo khoa học, đề tài nghiên cứu… [H8.08.04.07]. Trường hợp sinh viên có bài báo đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành sẽ được cộng điểm bài báo trong kết quả bảo vệ luận văn/Đồ án tốt nghiệp, đối với đề tài cấp Trường nếu sinh viên có tham gia sẽ được cấp kinh phí theo quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ [H8.08.04.08]. 
Trường luôn đảm bảo cho sinh viên được tiếp cận đầy đủ nguồn giáo trình, tài liệu học tập liên quan đến CTĐT đang học thông qua hệ thống sách, báo, tạp chí… phong phú tại thư viện trường cũng như nguồn tài liệu trực tuyến [H8.08.04.09]. Đối với hoạt động hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho sinh viên, Nhà trường bố trí Trạm Y tế trong khuôn viên trường, có bác sỹ và cán bộ y tế trực thường xuyên, sơ cấp cứu và xử lý ban đầu các trường hợp sinh viên gặp vấn đề về sức khỏe.
Cùng với các hoạt động hỗ trợ về học tập, rèn luyện, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua, hằng năm Nhà trường có kế hoạch và triển khai các hoạt động hỗ trợ việc làm cho SV (liên hệ thực tập thực tế; trao đổi, hợp tác với các doanh nghiệp, nhà sử dụng lao động; tăng cường kỹ năng mềm, ...). Trung tâm DV, HTSV&QHDN làm việc thường xuyên trong việc tư vấn hỗ trợ việc làm cho sinh viên; liên hệ thực tập thực tế; trao đổi, hợp tác với doanh nghiệp. Nhà trường phối hợp với Khoa thường xuyên tổ chức ngày hội việc làm, mời đại diện doanh nghiệp, nhà sử dụng lao động đến tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên. Có nhiều doanh nghiệp đã liên kết với Nhà trường/Khoa trong công tác đào tạo, tuyển dụng và trao học cho sinh viên [H8.08.04.10] [H8.08.04.11].
Hàng năm, Trường có tổ chức thu thập ý kiến đánh giá của sinh viên đang học các học phần, sinh viên sắp tốt nghiệp, sinh viên đã tốt nghiệp về chất lượng và hiệu quả đối với các hoạt động hỗ trợ, tư vấn người học. Qua đợt khảo sát gần nhất, có trên 80% sinh viên hài lòng với chất lượng hỗ trợ, tư vấn của Khoa và Trường [H8.08.04.12].
2. Điểm mạnh
Nhà trường và Khoa đã xây dựng hệ thống tổ chức công tác hỗ trợ sinh viên trong học tập, NCKH và các dịch vụ khác. Có phân công các đơn vị/bộ phận phụ trách và được phân nhiệm rõ ràng, liên kết chặt chẽ với nhau tạo nên sự đa dạng và phong phú của hoạt động này. 
3. Điểm tồn tại
Hoạt động trao đổi học thuật seminar, hội thảo khoa học còn ít. Chưa có nhiều các hoạt động thể thao phong trào cho sinh viên để tạo điều kiện giao lưu, học tập.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc điểm phục tồn tại
	Tăng cường tổ chức hội thảo, seminar và các hoạt động thể thao phong trào cho sinh viên để tạo điều kiện giao lưu, học tập cho sinh viên.
	Nhà trường/Khoa GDMN
	Định kỳ hằng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại khóa và dịch vụ hỗ trợ người học.
	Nhà trường/Khoa GDMN
	Định kỳ hằng năm
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[bookmark: _Toc209128977]Tiêu chí 8.5. Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học
1. Mô tả hiện trạng
Cảnh quan, môi trường tâm lý, xã hội, không khí làm việc và học tập thân thiện là những điều kiện bên ngoài môi trường học tập của người học và cũng là nhân tố tác động đến kết quả học tập và NCKH của CB-GV-NV và NH. Nhận thức được vấn đề này, Nhà trường và Khoa GDMN luôn luôn xây môi trường tâm lý, xã hội, môi trường làm việc thân thiện, tạo không khí thoải mái, để thực hiện hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu cho CB-GV-NV và sinh viên.
Trường Đại học Vinh đã xây dựng giá trị cốt lõi: Trung thực - Trách nhiệm - Say mê - Sáng tạo - Hợp tác, với triết lý giáo dục: Hợp tác - Sáng tạo. Với giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục như vậy, cán bộ GV trường đại học Vinh là những con người tâm huyết với nghề nghiệp; luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với người học, với Nhà trường; đam mê sáng tạo trong công tác. Sinh viên, sinh viên Trường Đại học Vinh được đào tạo trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, luôn thể hiện sự văn minh, say mê sáng tạo trong học tập và rèn luyện. Cán bộ GV và người học đều hướng tới giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của Nhà trường, tạo nên một môi trường tâm lý, xã hội thân thiện, hợp tác giữa cán bộ GV và người học; tạo không khí thoải mái, để thực hiện hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu [H8.08.05.01]. Về CSVC Nhà trường có 44,12 ha đất với tổng diện tích sàn xây dựng 140212 m2, trong đó cơ sở 1 tại số 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh có diện tích 14 ha với đầy đủ các tòa nhà cho GV và người học: Khu hiệu bộ, giảng đường, khu làm việc của các Khoa, Thư viện, Phòng thí nghiệm, không gian học tập phục vụ cho nhu cầu tự học, Nhà tập luyện và thi đấu thể thao, sân vận động, ký túc xá. Tất cả được quy hoạch, bố trí khoa học, hiện đại, thuận lợi cho công tác giảng dạy, học tập và NCKH. Nhà trường có 6 giảng đường lớn tại các cơ sở chính (Khu nhà A, B, D) bao gồm 221 phòng học với tổng diện tích sử dụng là 51054 m2, bố trí được khoảng 8460 chỗ ngồi trong 1 ca với diện tích bình quân 5,9 m2/chỗ ngồi [H8.08.05.02]. 100% phòng học của sinh viên được trang bị máy điều hòa, quạt, hệ thống chiếu sáng đạt chất lượng cao, wifi, các thiết bị hỗ trợ giảng dạy như: projector, loa và 1 số thiết bị khác [H08.08.05.03]. Nhà trường có 4 nhà kí túc xá 5 tầng (tại cơ sở 1) với tổng diện tích sử dụng là 48799 m2, với 237 phòng ở với sức chứa 1145 chỗ, bình quân diện tích 8,3 m2 sử dụng/1 sinh viên theo định mức 6-8 người/1 phòng; hệ thống điện nước, nóng lạnh, wifi được lắp đặt đầy đủ. Ngoài ra Nhà trường có 6 sân bóng chuyền, 6 sân bóng đá mini, 1 sân bóng đá lớn và nhiều sân thể thao phục vụ cho cán bộ, sinh viên với tổng diện tích 29.589 m2, 01 nhà thi đấu đa năng với 1.000 chỗ ngồi cơ bản đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho cán bộ và người học. Hiện nay, Nhà trường tiếp tục hoàn thiện việc đầu tư xây dựng cơ bản theo quy hoạch tổng thể của Trường để hình thành hệ thống giảng đường, nhà làm việc, kí túc xá, các công trình phụ trợ đồng bộ, đáp ứng tầm nhìn, sứ mệnh giai đoạn 2025-2030. Tất cả đều tạo nên môi trường làm việc thân thiện, thoải mái cho các hoạt động giảng dạy, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng.
Nhà trường có cảnh quan sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, an toàn, tạo sự thuận lợi cho tất cả các đối tượng trong toàn Trường. Với hệ thống thoát nước tốt, nhiều cây xanh trong khuôn viên trường và thường xuyên phát động phong trào bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi  trường,  đến nay, cảnh quan môi trường của trường Đại học Vinh có sự thay đổi vượt bậc, đạt yêu cầu xanh, sạch, đẹp và phù hợp cho các hoạt động học tập, sinh hoạt, vui chơi của người học. Nhà trường ban hành các quy định về môi trường, sức khỏe, an toàn ở Trường Đại học Vinh [H8.08.05.05], các kế hoạch tổ chức Hội nghị - tập huấn công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học và công tác học sinh, sinh viên [H8.08.05.06]; ban hành bộ quy tắc ứngxử văn hóa của học sinh, sinh viên trường Đại học Vinh [H8.08.05.07]. Ngoài ra, Nhà trường cũng thực hiện tốt các công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông [H08.08.05.08], công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn học đường và an toàn vệ sinh thực phẩm [H08.08.05.09]. Trạm Y tế của Trường với đầy đủ cơ sở vật chất có thể thực hiện tốt công tác kiểm tra sức khoẻ và chữa bệnh thông thường cho cán bộ GV, sinh viên. Công tác vệ sinh môi trường được thực hiện bởi công ty môi trường ký hợp đồng với Nhà trường, thực hiện dưới sự kiểm tra và giám sát của phòng Quản trị - Đầu tư. Ngoài ra, Nhà trường còn điều động SV của các Khoa tham gia dọn vệ sinh trong khuôn viên Trường, với mục đích vừa làm sạch môi trường, vừa giáo dục ý thức vệ sinh môi trường và rèn luyện ý thức lao động. Đảm bảo an ninh chính trong Nhà trường là đội bảo vệ, do Nhà trường ký hợp đồng với công ty vệ sĩ [H8.08.05.10]. 
Để có những phản biện và góp ý tốt, Nhà trường đã tổ chức khảo sát, lấy ý kiến người học và các bên liên quan về môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan trong Trường, theo phiếu khảo sát chung của Nhà trường, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể để ngày càng hoàn thiện môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan trong Trường. Kết quả khảo sát chỉ ra rằng hầu hết sinh viên được khảo sát rất hài lòng và hài lòng với cảnh quan môi trường của Nhà trường [H8.08.05.11].
2. Điểm mạnh
Trường có môi trường tâm lí xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi đảm bảo phục vụ các hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 
3. Điểm tồn tại
Một vài phòng học có bàn, ghế và tường nhà còn có vết vẽ bẩn, do ý thức của người học còn chưa tốt.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc điểm phục tồn tại
	- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của người học trong việc giữ gìn cơ sở vật chất, cảnh quan, môi trường trong Nhà trường;
	Đoàn thanh niên
	Định kỳ hằng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Tiếp tục hoàn thiện đề án quy hoạch tổng thể trường ĐH Vinh.
	Phòng Quản trị-Đầu tư
	Định kỳ hằng năm
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[bookmark: _heading=h.20sqhybajulv]Điểm mạnh nổi bật
Nhà trường và Khoa GDMN đã có chính sách tuyển sinh rõ ràng, được công khai và cập nhật hằng năm, đảm bảo tuyển được số lượng sinh viên có kết quả và năng lực tốt, thu hút được người học tham gia thi tuyển vào Đại học ngành GDMN Các hoạt động tư vấn học tập được Khoa GDMN và Phòng đào tạo triển khai cụ thể và sát sao với quá trình học của sinh viên. Hệ thống giám sát về sự tiến bộ trong học tập, về kết quả học tập và khối lượng học tập của sinh viên tương đối hiệu quả. Môi trường học tập và nghiên cứu xanh, sạch đẹp, an toàn, không bạo lực, không tệ nạn xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho sinh viên. Tuy nhiên, nhà trường chưa tận dụng được kênh thông tin từ đội ngũ cựu người học và nhà tuyển dụng trong việc quảng bá rộng rãi thông tin tuyển sinh của trường cũng như của ngành GDMN, Khoa GDMN chưa tận dụng triệt để và hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu để giám sát tốt hơn quá trình học tập, rèn luyện cũng như tiến trình tiến bộ của người học.
[bookmark: _Toc209128979]Tiêu chuẩn 9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị
[bookmark: _Toc209128980]Mở đầu
Cơ sở vật chất và trang thiết bị là điều kiện thiết yếu bảo đảm chất lượng đào tạo, nghiên cứu và phục vụ người học, đồng thời thể hiện năng lực tổ chức thực hiện chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học. Trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển mạnh theo hướng tiếp cận năng lực, tích hợp công nghệ và tăng cường học tập suốt đời, các điều kiện về phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng, thư viện, hệ thống học liệu, phòng thí nghiệm – thực hành, công nghệ thông tin và tiêu chuẩn an toàn ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, nghiên cứu.
Nhận thức rõ vai trò đó, Trường Đại học Vinh đã quan tâm đầu tư hệ thống phòng học, phòng làm việc, thư viện, phòng thí nghiệm – thực hành và các không gian chức năng một cách đồng bộ, hiện đại, phù hợp với mục tiêu đào tạo và đặc điểm của từng chuyên ngành đào tạo đại học. Hệ thống công nghệ thông tin, học liệu và hạ tầng học tập trực tuyến cũng được phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu dạy – học và nghiên cứu trong điều kiện linh hoạt. Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh, sức khỏe, phòng cháy chữa cháy. Các điều kiện dành cho người khuyết tật cũng được quan tâm, góp phần tạo nên một môi trường giáo dục toàn diện, hỗ trợ hiệu quả cho người học và giảng viên trong quá trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu.  
[bookmark: _Toc209128981]Tiêu chí 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo
1. Mô tả hiện trạng
[bookmark: _heading=h.hx7alfbxl9hw]Trường có diện tích sử dụng đất đáp ứng quy định của tiêu chuẩn TCVN 3981-1985 với diện tích đất tại 05 cơ sở trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được giao sử dụng với đầy đủ các giấy tờ hợp pháp theo luật định với diện tích trên 44,61 ha trong tổng thể quy hoạch 118 ha. Nhà trường đã có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất trong kế hoạch chiến lược của Trường. Các quy hoạch đã được phê duyệt bởi các cấp thẩm quyền là Bộ GD&ĐT, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An [H9.09.01.01]. Hiện nay, Nhà trường đang thực hiện chiến lược về phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045, trong đó có Chiến lược về phát triển cơ sở vật chất hiện đại với mục tiêu xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đảm bảo đồng bộ, hiện đại, từng bước xây dựng khuôn viên thông minh, phù hợp với quy mô và các hình thức đào tạo, NCKH và mô hình quản trị Nhà trường số (giai đoạn 2022-2025) và tập trung đầu tư vào hệ thống CNTT phục vụ giảng dạy và quản trị đại học theo hướng Đại học thông minh; tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất cần thiết (cơ sở hạ tầng, văn phòng làm việc, trang thiết bị, ...) để trở thành Trung tâm hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khu vực Bắc trung bộ và cả nước (giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045). Trên cơ sở Chiến lược phát triển được đề ra, Nhà trường tiếp tục rà soát, điều chỉnh các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn để phù hợp hơn với tình hình thực tiễn và tầm nhìn, sứ mạng của Nhà trường [H9.09.01.02]. Trong những năm qua, với sự quan tâm đầu tư của Chính phủ, Bộ GD&ĐT và sự giúp đỡ của tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Nhà trường đã có CSVC hiện đại, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Nhà trường trong thời kỳ hội nhập, được đánh giá là cơ sở giáo dục đại học có CSVC vào tốp đầu của cả nước.
Cùng với sự mở rộng qui mô đào tạo, Nhà trường có đủ hệ thống phòng làm việc, phòng học,  giảng đường lớn và các phòng chức năng phù hợp và đảm bảo tỉ lệ diện tích/NH theo quy định để hỗ trợ các hoạt động đào tạo phục vụ CTĐT theo quy định hiện hành, đáp ứng được nhu cầu của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và người học. Nhà trường có phòng làm việc cho các đơn vị, với diện tích 15.864 m2, đạt xấp xỉ 15m2/1 cán bộ, giảng viên, nhân viên; có hệ thống phòng sinh hoạt bộ môn, phòng làm việc cho giảng viên cao cấp, phó giáo sư, giáo sư. Năm 2015, với việc đưa vào sử dụng tòa Nhà Điều hành 8 tầng, Nhà trường đã có khu điều hành hành chính tập trung; phòng làm việc cho các giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp; phòng Seminar và sinh hoạt của bộ môn. Trường có 10 hội trường,  phòng học lớn trên 200 chỗ; 36 phòng học từ 100 đến 200 chỗ; 85 phòng học từ 75 đến 100 chỗ;  155 phòng học trên 50 chỗ; 16 phòng học đa nhạc, họa; Có tổng 211 phòng làm việc trong đó 197 phòng làm việc của các đơn vị chức năng, 14 phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu; 2 thư viện, 1 trung tâm học liệu; 3 trung tâm nghiên cứu;  86 phòng thí nghiệm cho các chuyên ngành đào tạo; có đầy đủ các thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập. Trường đã đảm bảo tỉ lệ diện tích/NH theo quy định để hỗ trợ các hoạt động đào tạo phục vụ CTĐT theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT (phải đảm bảo quy định tối thiểu 2,8m2/SV) [H9.09.01.03]. 
Bảng 9.1.1.Thống kê số lượng phòng thực hành – thí nghiệm, phòng học toàn Trường
	Cơ sở đào tạo
	DT sàn xây dựng (m2)
	Số phòng làm việc
	Số phòng họp
	Số Hội trường lớn
	Số phòng học
	Số phòng, cơ sở, Thí nghiệm, Thực hành

	Số phòng
	
	211
	10
	10
	282
	154

	Diện tích
 sàn  xây dựng (m2)
	191.778
	11.054
	413
	3.026
	51.054
	43. 860


Toàn bộ hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng có đầy đủ trang thiết bị (bao gồm cả hệ thống chiếu sáng, thông gió, an toàn, …) phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu phục vụ CTĐT. Các phòng làm việc, phòng họp, phòng THTN…được trang bị đầy đủ điện, quạt, điều hòa không khí, bàn, ghế, tủ làm việc, máy tính nối mạng ... Trong các phòng học, hội trường đều được trang bị đầy đủ máy chiếu, lắp đặt hệ thống âm thanh, đầy đủ hệ thống quạt, hệ thống điều hoà, hệ thống chiếu sáng, hệ thống camera, góp phần đáp ứng tốt cho công tác đào tạo của Trường. Phần lớn các thiết bị trong Nhà trường được quản lý theo phương thức dùng chung cơ sở vật chất giữa các đơn vị và được thống nhất quản lý bởi phòng Quản trị và Đầu tư và được kiểm kê hàng năm. Nhờ đó, tăng tần suất và hiệu quả sử dụng thiết bị, linh hoạt trong quản lý cơ sở vật chất của Nhà trường [H9.09.01.04].
Khoa GDMN có hệ thống phòng làm việc với các thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Hiện nay, Khoa GDMN đang sử dụng chung tầng 2 tòa nhà A0 của trường. Các phòng làm việc đều được trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu công việc như: Hệ thống chiếu sáng, điều hòa không khí, máy tính, máy in, điện thoại, bàn ghế v.v… [H9.09.01.03]. 
Về phòng học, hoạt động giảng dạy các học phần cho người học chuyên ngành GDMN được bố trí chủ yếu tại các phòng học nhà A1, A2, A3, B1, B2, B3, được sử dụng theo mục đích của giảng dạy theo từng học phần. Hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng của Nhà trường được đầu tư các trang thiết bị hiện đại phù hợp với việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học [H9.09.01.03]. 
[bookmark: _heading=h.gsf152eb5zkm]Trang thiết bị và các phương tiện học tập được trang bị có chất lượng, sử dụng có hiệu quả, cơ bản đáp ứng được các yêu cầu dạy học và NCKH cho GV và người học ngành GDMN Các thiết bị hỗ trợ trang bị ở các phòng học đã góp phần nâng cao hiệu quả của dạy - học, góp phần đổi mới phương pháp dạy học bằng các bài giảng điện tử, đáp ứng yêu cầu đào tạo. Ngoài ra, người học ngành GDMN còn sử dụng hệ thống phòng học có trang thiết bị hiện đại với hệ thống bảng tương tác và thư viện số kết nối. [H9.09.01.04]. 
[bookmark: _heading=h.mxc1j3g2vxne]Nhà trường rất chú trọng đến việc bố trí không gian học tập chung, phòng học, phòng họp trực tuyến. Năm 2020, Nhà trường đã thành lập Trung tâm sản xuất học liệu với thiết bị hiện đại để hỗ trợ trong công tác dạy và học trực tuyến. Giai đoạn 2 của tái cấu trúc, Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến được thành lập năm 2021 nhằm quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin của Nhà trường, hỗ trợ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các bậc học theo hình thức trực tuyến [H9.09.01.05].
Công tác đầu tư nâng cấp CSVC trong thời gian qua đã đầu tư được 01 công trình Trung tâm khảo thí cao 7 tầng để phục vụ công tác khảo thí, đánh giá kết quả đào tạo; dự án "Nâng cấp, sửa chữa và đầu tư CSVC, thiết bị hạ tầng CNTT" của Trường Đại học Vinh để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý CSGD phổ thông; Cải tạo sửa chữa công trình nhà học B - Viện Nông nghiệp và Tài nguyên; công trình xây dựng và cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước thải tại Cơ sở 2... tính đến nay, tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ công tác đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng tại các cơ sở của Nhà trường là: 229.150 m2, tỷ lệ 5,99 m2/người học. Cơ sở hạ tầng CNTT, phòng thí nghiệm, thực hành đã được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ phục vụ công tác đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng [H9.09.01.06].
Bảng 9.1.2. Bảng tổng hợp chi cho mua sắm trang thiết bị và xây dựng cơ bản trong 5 năm của Trường Đại học Vinh
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Khoản mục chi
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Tổng 5 năm

	I
	Chi cho mua sắm trang thiết bị, XDCB
	77.879,60
	21.459,59
	17.165,44
	13.114,26
	17.400,77
	147.019,66

	1
	Chi mua sắm, sửa chữa trang thiết bị
	14.339,60
	11.458,93
	9.547,09
	9.639,95
	15.886,56
	60.872,13

	1.1
	Chi cho CNTT
	13.252,00
	10.642,59
	7.340,28
	6.748,35
	11.710,76
	49.693,98

	1.2
	Chi cho MMTB thí nghiệm, thực hành,v.v.
	1.087,60
	816,34
	2.206,81
	2.891,61
	4.175,80
	11,178,16

	2
	Chi XDCB
	63.540,00
	10.000,66
	7.618,35
	3.474,31
	1.514,21
	86.147,52


[bookmark: _heading=h.pqtofrkii6w]Nhà trường đã ban hành các quy định về quản lý tài sản, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đề cập đến cách thức quản lý, kinh phí đầu tư, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phòng làm việc, phòng chức năng và các trang thiết bị phục vụ cho CTĐT các ngành học, trong đó có ngành GDMN [H9.09.01.05]. Công tác kiểm kê tài sản được diễn ra hàng năm sẽ làm căn cứ để Nhà trường xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung tài sản phục vụ cho công tác đào tạo và phát triển các CTĐT [H9.09.01.07]. Kinh phí dành cho đầu tư, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất và trang thiết bị được lập dự toán đầu tư, mua sắm và rà soát hàng năm nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và trang thiết bị đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. Nhà trường thực hiện công tác duy tu và bảo trì bảo dưỡng thường xuyên cơ sở vật chất nhằm đảm bảo phục vụ công tác đào tạo được diễn ra thuận lợi [H9.09.01.08]. 
[bookmark: _heading=h.h741oomsuu1c]Nhà trường đã triển khai thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi từ giảng viên và người học về hệ thống phòng học, giảng đường lớn, thư viện và hệ thống trang thiết bị phục vụ CTĐT ngành GDMN Hệ thống phòng học, giảng đường lớn và hệ thống trang thiết bị thư viện phục vụ CTĐT ngành GDMN của nhà trường cơ bản đáp ứng yêu cầu của người học. Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi từ giảng viên và người học qua các năm về cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu [H9.09.01.09].
[bookmark: _heading=h.vye8mjvzwwd4]	2.Điểm mạnh 
[bookmark: _heading=h.lpfs5ulpo0yy]	- Nhà trường có đủ diện tích lớp học, đủ số phòng học hiện đại, giảng đường lớn, các phòng chức năng phù hợp, phục vụ cho việc giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đào tạo và NCKH cho chuyên ngành GDMN.
	- Nhà trường đáp ứng trang thiết bị hiện đại theo yêu cầu của chuyên ngành GDMN, phục vụ NCKH và thực hiện các đề tài, dự án, đáp ứng kịp thời việc sửa chữa, thay thế các trang thiết bị khi có yêu cầu.
[bookmark: _heading=h.i231etqakce]	3.Điểm tồn tại 
[bookmark: _heading=h.1273ul613q9g]	- Khoa GDMN chưa có phòng sinh hoạt chuyên môn riêng để phục vụ công tác seminar, sinh hoạt học thuật. Hiện nay, ngành cơ bản sử dụng văn phòng khoa (có diện tích nhỏ) và phòng học nên đôi khi việc bố trí kế hoạch sinh hoạt chuyên môn còn chưa tiện lợi.
[bookmark: _heading=h.suvhoez4w4am]	4.Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1.
	Khắc phục điểm
tồn tại
	[bookmark: _heading=h.sqsjbvh2q72h]Nhà trường cần quy hoạch và bổ sung thêm các phòng sinh hoạt chuyên môn cho Khoa GDMN và mở rộng diện tích văn phòng Khoa
	Phòng QT &ĐT
Phòng KHTC
	Bắt đầu từ năm 2026
	

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	[bookmark: _heading=h.5z6mpf5nm0cj]Định kỳ rà soát, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, phòng học, giảng đường, phòng chức năng.
	Phòng QT &ĐT
Phòng KHTC
	Hằng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128982]Tiêu chí 9.2. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo
1. Mô tả hiện trạng
[bookmark: _heading=h.cdmexhlteo79]Thư viện của phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Vinh được thành lập năm 1959. Trong giai đoạn từ năm 1959 đến 1997, vốn tài liệu, trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn hạn chế, phương thức hoạt động chủ yếu theo mô hình của thư viện truyền thống.
[bookmark: _heading=h.6xh9xbrvq5t2]Năm 2001 cùng với sự kiện đổi tên trường, để đáp ứng yêu cầu xây dựng Trường Đại học Vinh đa ngành, ngày 04 tháng 9 năm 2001, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số: 4947/QĐ-BGDĐT-TCCB thành lập Trung tâm Thông tin Tư liệu và Thư viện trên cơ sở đơn vị Thư viện và Xưởng in của trường. Năm 2009, Trường Đại học Vinh đã có Quyết định số 2327/TCCB ngày 08/10/2009 đổi tên Trung tâm Thông tin Tư liệu và Thư viện Trường Đại học Vinh thành Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào [H9.09.02.01].
[bookmark: _heading=h.61xxmwof4n71]Thư viện cơ sở 1 là tòa nhà 7 tầng có 3 cầu thang máy với diện tích sàn gần 9000 m2, sức chứa khoảng 1.800 bạn đọc. Toàn Thư viện có 8 phòng đọc, 6 phòng máy tính, 01 hội trường và 1 sảnh dùng chung tại tầng 1. Thư viện tại cơ sở 2 với diện tích sàn 677 m2, sức chứa khoảng 100 bạn đọc. Thư viện có 1 phòng đọc và 24 bộ máy tính phục vụ nhu cầu học tập. Các phòng/khu trong thư viện được trang bị đầy đủ điện, ánh sáng, quạt, bảng, bàn, ghế,…đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người đọc [H9.09.02.02]. 
[bookmark: _heading=h.f6q4jf8e8ftl]Thư viện, phòng đọc có nội quy/quy định/hướng dẫn, được trang bị các trang thiết bị để hoạt động. Về cơ sở vật chất, thiết bị và hạ tầng thông tin, Thư viện và phòng đọc được trang bị đồng bộ (chỗ ngồi, bàn ghế, máy tính, thiết bị in ấn, phần mềm tra cứu, nội quy Thư viện và hướng dẫn tra cứu sử dụng,…) phù hợp và hệ thống các phòng đọc được kết nối liên hoàn và phủ sóng Wifi, đáp ứng nhu cầu của một thư viện hiện đại. 
Để phục vụ người sử dụng một cách có hiệu quả, thư viện đã xây dựng các quy định về mượn trả tài liệu, quy định về xử phạt, quy định về việc sử dụng và thời gian mở cửa. Công tác tổ chức phục vụ bạn đọc được  thực hiện từ thứ 2 đến chủ nhật trong tuần từ 7h30 đến 21h30 nhằm phục vụ tốt các chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu về học liệu, nguồn thông tin khoa học của cán bộ, giảng viên và người học [H9.09.02.03]. Ngoài ra, vào đầu năm học hàng năm, Thư viện đều tổ chức hướng dẫn sử dụng khai thác thông tin và sử dụng thư viện cho sinh viên, học viên vừa nhập học. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực cho học sinh, sinh viên của Nhà trường trong việc khai thác thông tin và sử dụng thư viện có hiệu quả [H9.09.02.04].
[bookmark: _heading=h.dxi2stjxb6ub]Thư viện trường Đại học Vinh được xây dựng và phát triển theo xu hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tự động hóa trên quan điểm phục vụ hướng tới người sử dụng, tạo điều kiện cho sinh viên khai thác thông tin thuận lợi, nhanh chóng, chính xác. Thư viện được đầu tư các hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, với đầy đủ trang thiết bị và các phương tiện kỹ thuật như hệ thống mượn - trả tài liệu tự động 24/7; phần mềm quản lý thư viện Kipos tiên tiến, máy scan - số hóa, đầu kỹ thuật số, điều hòa, hệ thống máy chiếu, máy photocopy, máy vi tính, màn hình ti vi đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học Khoa GDMN nói riêng và trường Đại học Vinh nói chung [H9.09.02.02]. 
Cùng với các đơn vị khác trong toàn trường, hằng năm tại trung tâm Thư viện tổ chức kiểm kê tài sản và cơ sở vật chất. Đây là hoạt động thường xuyên nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của Nhà trường [H9.09.02.05]. Căn cứ vào hoạt động kiểm kê, Nhà trường thực hiện đầu tư nâng cấp và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cơ sở vật chất của các đơn vị [H9.09.02.06]. 
[bookmark: _heading=h.z3j4p2ru4urf]Thư viện trường cung cấp tương đối đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học Khoa GDMN nói riêng và Nhà trường nói chung. Tính đến tháng 10/2024, về tài liệu truyền thống, thư viện có trên 15.000 tên tài liệu với hơn 160.000 cuốn phục vụ cho các ngành đào tạo trong trường, bao gồm luận án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu tham khảo và giáo trình. Trong đó, danh sách học liệu phục vụ đào tạo ngành GDMN được đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy và học cho giảng viên và sinh viên, học viên. Các đầu sách của thư viện đảm bảo theo đề cương học phần ngành GDMN, tài liệu phục vụ cho chương trình cao học chuyên ngành GDMN cùng với đầy đủ các tài liệu phục vụ cho khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành và các cơ sở dữ liệu dùng chung  [H9.09.02.07].
Thống kê số lượng sách tham khảo và giáo trình chuyên ngành 
(Có đến tháng 12/2024)

	Cơ sở đào tạo
	Số lượng sách tham khảo quốc văn (cuốn)
	Số lượng sách tham khảo ngoại văn
(cuốn)
	Số lượng đầu báo, tạp chí chuyên ngành
	Số lượng Luận văn ThS và ĐH
	Số lượng đề tài NCKH
	Số lượng sách điện tử

	Trung tâm TT-TV NTH
	17.340
	10.056
	64
	25.334
	142
	25.935


 Dựa trên yêu cầu đổi mới CTĐT, hàng năm thư viện tiến hành lập kế hoạch, dự toán, hoá đơn và thanh quyết toán các khoản đầu tư cho thư viện (sách, báo, tạp chí, tài liệu…) [H9.09.02.08]. 
Thống kê tình hình chi mua sách và giáo trình của Trường
(đơn vị tính: triệu đồng)
	Năm
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Tổng 5 năm

	Kinh phí mua tài liệu giáo trình của thư viện
	536.55
	854,26
	599,21
	607,22
	635,87
	3.233,11


Các nguồn tài liệu, giáo trình phục vụ đào tạo của Nhà trường ở trong thư viện đều đảm bảo tính pháp lý và bảo đảm quy định về sở hữu trí tuệ [H9.09.02.07]. 
[bookmark: _heading=h.hyddjyd978hk]Công tác bổ sung giáo trình, học liệu được tiến hành thường xuyên, khoa học theo đúng quy trình bổ sung học liệu của nhà trường. Các đầu sách của Thư viện được bổ sung căn cứ theo danh mục học liệu có trong đề cương các học phần của các ngành đào tạo. Dựa trên yêu cầu đổi mới CTĐT, hàng năm Thư viện bổ sung cập nhật nguồn tài liệu mới nhằm đáp ứng nhu cầu của giảng viên và người học [H9.09.02.09]. Nguồn học liệu của thư viện được quản lí bằng phần mềm quản lí thư viện Kipos. Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học phục vụ tốt CTĐT, Thư viện đã đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến online và thư viện số giúp giảng viên và người học có thể tìm kiếm các tài liệu chuyên ngành của các cơ sở giáo dục khác như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, … Ngoài ra, nhằm tăng cường khả năng hợp tác, trao đổi thông tin và kết nối, thư viện Trường đã tích cực tham gia các tổ chức, Hiệp hội nghề nghiệp như Liên hiệp thư viện Việt Nam, liên kết với các Trường Đại học Cần Thơ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân. [H9.09.02.10]. 
[bookmark: _heading=h.39loel2bl2kp]Hằng năm, Nhà trường theo dõi các hoạt động của thư viện qua các dữ liệu như thống kê số lượt bạn đọc tới thư viện, số lượt mượn tài liệu [H9.09.02.11]. Ngoài ra, Nhà trường còn thực hiện đánh giá hiệu quả các hoạt động của Thư viện qua Phiếu trưng cầu ý kiến bạn đọc và đánh giá phản hồi của người học, giảng viên và các bên liên quan về mức độ phù hợp của thư viện và các nguồn học liệu trong việc hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Kết quả thăm dò lấy ý kiến về mức độ đáp ứng của thư viện đối với chương trình đào tạo ngành GDMN cho thấy giảng viên, học viên thuộc Khoa GDMN hài lòng về mức độ đáp ứng của thư viện [H9.09.02.11]. 
2. Điểm mạnh 
[bookmark: _heading=h.qk9h5mhfn11i]- Thư viện của Trường hiện nay cơ bản đã có đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng cơ bản nhu cầu cho người học và giảng viên. 
[bookmark: _heading=h.9vcfwv6cbbn5]- Thư viện điện tử Nhà trường cho phép giảng viên tra cứu tài liệu trực tuyến, truy cập và download cơ sở dữ liệu của Nhà trường, các thư viện trong và ngoài nước. 
[bookmark: _heading=h.dpv89d66uh09]- Hệ thống mượn trả sách tự động 24/7 tạo điều kiện cho bạn đọc chủ động về thời gian.
[bookmark: _heading=h.ukprkzowmnk0]3. Điểm tồn tại 
[bookmark: _heading=h.2w8e8jxeos0m]- Giáo trình, tài liệu bằng tiếng Anh phục vụ nhu cầu đọc thêm của GV, người học Khoa GDMN chưa đa dạng và cập nhật. 
[bookmark: _heading=h.b2u1ww65g0fl]4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1.
	Khắc phục điểm
tồn tại
	[bookmark: _heading=h.x71g9zfjsv2s]Ngoài giáo trình, tài liệu phục vụ nhu cầu dạy và học theo khung chương trình, thư viện nên cập nhật, bổ sung thêm các tài liệu đáp ứng nhu cầu đọc thêm của người đọc.
	Trung tâm TTTV,
Khoa GDMN
	Hằng năm
	

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	[bookmark: _heading=h.vi9rfl6ei5n0]- Tiếp tục cập nhật ý kiến của giảng viên, người học để đáp ứng và cập nhật sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, đặc biệt sau mỗi lần rà soát chương trình đào tạo.
[bookmark: _heading=h.mkkish52qylv]- Tiếp tục thực hiện các buổi hướng dẫn khai thác thông tin thư viện đến các học viên, giảng viên, đặc biệt học viên năm thứ nhất.
	Trung tâm TTTV,
Khoa GDMN
	Hằng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128983]Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
1. Mô tả hiện trạng
[bookmark: _heading=h.z3fgs0tyog6g]Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm (TH-TN) được thành lập theo Quyết định số 706/QĐ-ĐHV ngày 04/4/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh trên cơ sở sát nhập các phòng thí nghiệm, thực hành, xưởng, trại trong toàn trường. Có chức năng chính là phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường. Từ đó, Nhà trường đã ban hành các văn bản về quy chế tổ chức và hoạt động của riêng Trung tâm cũng như quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong toàn trường với Trung tâm thực hành thí nghiệm [H9.09.03.01]. 
Nhà trường luôn quan tâm đến công tác đầu tư thiết bị thí nghiệm, thực hành hiện đại phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, gắn liền với thực tế nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu của GV, người học trong công tác NCKH, chuyển giao công nghệ và kỹ năng thực hành, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của xã hội. Nhà trường trang bị đầy đủ phòng thí nghiệm, thực hành và các trang thiết bị để phục vụ đào tạo và nghiên cứu. Toàn bộ hệ thống phòng thí nghiệm thực hành được bố trí tại 05 tòa nhà, được quy hoạch và xây dựng đúng tiêu chuẩn phòng thực hành thí nghiệm của Bộ GD&ĐT. Hiện nay, toàn trung tâm THTN có có 86 phòng thực hành thí nghiệm được chia thành 8 nhóm ngành, diện tích bình quân phòng THTN/người học là 4,48m2/người [H9.09.03.02]. Học viên có thể phát triển kỹ năng thực hành, thực hiện đồ án môn học và đề tài NCKH ngoài giờ học chính khóa. Tất cả các ngày trong tuần đều mở cửa, kể cả Thứ Bảy và Chủ nhật. Hầu hết các đơn vị đều bố trí thời khóa biểu và các lịch học thí nghiệm, thực hành, làm NCKH theo hướng khai thác tối đa công suất sử dụng các phòng học, phòng TN-TH [H9.09.03.03].
Ngoài ra, Nhà trường đã xây dựng Trung tâm đào tạo thực hành Ngân hàng, Chứng khoán và Công ty mô phỏng tại tầng 7 tòa nhà điều hành của trường dành cho sinh viên khối ngành kinh tế. Nhà trường cũng đã đầu tư xây dựng Trung tâm thực hành pháp luật tại nhà A0; Phòng xử án mô phỏng tại tầng 7 Trung tâm Thông tin - Thư viện. Tất cả đều được trang bị tài liệu và cơ sở vật chất gồm máy lạnh, máy chiếu, bàn ghế, tủ tài liệu, các trang thiết bị văn phòng phẩm,… đáp ứng nhu cầu học tập, hoạt động của sinh viên [H9.09.03.02].  
[bookmark: _heading=h.cyvb0n2p7nzp]Hệ thống phòng học máy tính của nhà trường đáp ứng yêu cầu của đào tạo và NCKH của người học. Trong các phòng học máy tính, nhà trường trang bị hệ thống máy tính, hệ thống âm thanh, máy chiếu, màn chiếu điện, điều hòa phục vụ cho hoạt động đào tạo và NCKH của giảng viên và người học. Hệ thống phòng học được quản lí sử dụng bằng mạng máy tính, đảm bảo sử dụng hợp lí, hết tần suất 9h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6 và 40% vào hai ngày cuối tuần. Để phục vụ đào tạo thực hành, Trường đã bố trí 16 phòng máy tính với thiết bị bao gồm hệ thống máy chủ, các máy tính kết nối mạng internet, máy chiếu, camera giám sát, đáp ứng yêu cầu của các ngành nói chung và ngành GDMN nói riêng [H9.09.03.04]. Phòng thực hành máy tính thường xuyên được bảo dưỡng, bổ sung hàng năm theo kế hoạch của Trường [H9.09.03.05]. Cán bộ phụ trách phòng thực hành thuộc Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm được phân công nhiệm vụ thực hiện chức năng quản lí việc sử dụng các trang thiết bị thực hành [H9.09.03.06].
[bookmark: _heading=h.yh94rlcjxp5p]Trung tâm THTN là đơn vị có hệ thống tài sản và thiết bị phục vụ đào tạo lớn nhất Trường Đại học Vinh, do đó công tác quản lý tài sản rất được chú trọng. Năm 2017, được sự đồng ý của Nhà trường, Trung tâm đã xây dựng và ban hành quy trình quản lý tài sản, máy móc thiết bị tại Trung tâm THTN. Ngoài ra còn ban hành quy định làm việc tại Phòng thí nghiệm và mỗi phòng thí nghiệm, thực hành đều có bản nội quy cụ thể [H9.09.03.07]. 
Tại các phòng học, phòng TH-TN đều có nội quy và hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị trong phòng. Tại mỗi phòng thí nghiệm, phòng thực hành đều có bảng công khai tài sản, bên cạnh đó danh mục tài sản tại Trung tâm TH-TN còn được công khai trên Website của đơn vị. Bên cạnh đó, Trường có sổ theo dõi tần suất khai thác các trang thiết bị của các Phòng TH-TN. Qua sổ theo dõi cho thấy, các trang thiết bị được sử dụng với tần suất sử dụng 10 tiết/ngày vẫn hoạt động tốt, công tác điều hành kế hoạch giảng dạy hợp lý nên các phòng phòng TH-TN được khai thác tối đa công suất sử dụng khi có sự cố đều được tổ kỹ thuật bảo trì sửa chữa kịp thời [H9.09.03.04]. 
[bookmark: _heading=h.owynrz72oru2]Hằng năm, Nhà trường đều thực hiện công tác rà soát và kiểm kê tài sản tại Trung tâm THTN làm căn cứ để mua sắm bổ sung cho năm học sau. Các trang thiết bị của các phòng thí nghiệm, thực hành của Nhà trường luôn được cập nhật và duy tu, bảo dưỡng, cập nhật và nâng cấp hàng năm theo kế hoạch của nhà trường để đáp ứng nhu cầu về đào tạo và nghiên cứu. Các trang thiết bị phục vụ dạy, học và NCKH được lập dự toán đầu tư, sửa chữa, bảo dưỡng theo quy trình [H9.09.03.07]. Cuối mỗi năm học P.QT và ĐT phối hợp với các đơn vị sử dụng tài sản, CSVC tiến hành kiểm kê và đánh giá hiệu quả chất lượng từng tài sản, trang thiết bị tại trường, theo từng hạng mục để tổng hợp báo cáo gửi về HĐQT và BGH, từ đó có kế hoạch đầu tư, bổ sung trang thiết bị cùng với việc nâng cấp CSVC và cơ sở hạ tầng đáp ứng tốt nhu cầu về đào tạo và NCKH. Vào đầu năm học, Phòng QT& ĐT thông báo cho các đơn vị lập Báo cáo tổng kết CSVC, công cụ dụng cụ, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế,… năm học cũ và lập kế hoạch trang bị CSVC, vật tư TH-TN, in ấn, văn phòng phẩm, dự án đầu tư trang thiết bị cho năm học mới [H9.09.03.08]. Trung tâm TH-TN có nhiệm vụ tổng hợp và đề nghị mua sắm tài sản, thiết bị vật tư phục vụ TH-TN cũng như đề xuất sửa chữa và thanh lý các tài sản hàng năm tại đơn vị quản lý [H9.09.03.07]. 
Bảng 9.3.1. Bảng tổng hợp chi cho mua sắm máy móc, thiết bị và và sửa chữa trang thiết bị trong 5 năm của Trường Đại học Vinh
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Khoản mục chi
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Tổng 5 năm

	1
	Chi mua sắm, sửa chữa trang thiết bị
	14.339,60
	11.458,93
	9.547,09
	9.639,95
	15.886,56
	60.872,13

	2
	Chi cho MMTB thí nghiệm, thực hành,v.v.
	1.087,60
	816,34
	2.206,81
	2.891,61
	4.175,80
	11.178,16


[bookmark: _heading=h.ebcl1nw2xcq]Hệ thống phòng thực hành thí nghiệm được quản lý bởi đội ngũ nhân viên phòng thí nghiệm chuyên nghiệp, có hồ sơ theo dõi, quản lý và đánh giá hiệu quả việc sử dụng các trang thiết bị đáp ứng đủ các yêu cầu về hỗ trợ đào tạo, NCKH và các hoạt động cộng đồng. Hiện nay, tại Trung tâm TH-TN có 4 tổ chuyên môn, Ban Giám đốc gồm 3 cán bộ, có 28 cán bộ làm việc trực tiếp tại các phòng thí nghiệm, với phương châm 1 người phụ trách ít nhất 02 phòng thí nghiệm, thực hành và 02 học phần THTN. Cán bộ phụ trách phòng thực hành được phân công nhiệm vụ thực hiện chức năng quản lý việc sử dụng các trang thiết bị của trung tâm thực hành thí nghiệm. Nhiệm vụ và lịch làm việc cụ thể của từng cán bộ được cập nhật trên Website của đơn vị [H9.09.03.09]. Ngoài ra, tại mỗi phòng thí nghiệm, phòng thực hành đều có nhật ký ghi lại quá trình làm việc hàng ngày của cán bộ phụ trách và nhật ký sử dụng thiết bị đối với các thiết bị từ 15 triệu đồng trở lên. Tần suất sử dụng, thời gian hoạt động/không hoạt động, số giờ vận hành của phòng học máy tính được theo dõi trong sổ nhật ký phòng máy tính [H9.09.03.04]. 
[bookmark: _heading=h.46ol2ocs94lg]Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ công tác THTN cũng như đáp ứng tốt về mặt trang thiết bị phục vụ THTN, Hằng năm, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến phản hồi của NH và các bên liên quan về mức độ đáp ứng nhu cầu về đào tạo và nghiên cứu của phòng THTN và các trang thiết bị. Kết quả khảo sát ý kiến NH về khóa học đối với các HP sử dụng phòng THTN luôn được Nhà trường, Khoa phân tích, đánh giá và đưa ra những điều chỉnh cần thiết và kịp thời. Điều này đánh giá được những nỗ lực của Trường và Khoa trong việc tích cực xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp phòng THTN trong những năm qua nhằm đáp ứng tốt hiệu quả sử dụng CSVC và thực hiện theo Kế hoạch đảm bảo chất lượng của Trường [H9.09.03.10]. 
[bookmark: _heading=h.8hvtd3odfxb4]2. Điểm mạnh 
[bookmark: _heading=h.lf8drmyba7os]Hệ thống phòng học máy tính cơ bản đáp ứng nhu cầu đáp ứng yêu cầu đào tạo và NCKH của Nhà trường và của học viên viên ngành GDMN Việc sửa chữa, thay thế các trang thiết bị được đáp ứng kịp thời khi có yêu cầu.
[bookmark: _heading=h.h7u3b04u4jz8]3. Điểm tồn tại 
[bookmark: _heading=h.frgdumfe9qsi]Một số máy tính đã cũ ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng trong dạy và học của GV và học viên.
[bookmark: _heading=h.qbendduqtv4w]4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1.
	Khắc phục điểm
tồn tại
	Rà soát các máy tính đã cũ để đề xuất bổ sung, thay thế
	Phòng KHTC, Phòng QT & ĐT.
	Hằng năm
	

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Định kỳ rà soát, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, phòng thực hành, thí nghiệm
	Phòng KHTC, Phòng QT & ĐT
Trung tâm THTN
	Hằng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128984]Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
1. Mô tả hiện trạng
[bookmark: _heading=h.f1b8qdys60fp]Trung tâm CNTT được thành lập năm 2012 theo quyết định số 300/QĐ-ĐHV ngày 29/3/2012 của Hiệu trưởng Trường đại học Vinh, với chức năng nhiệm vụ chính là quản lý các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin của Trường. Năm 2021, Trường đại học Vinh thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến và sáp nhập Trung tâm CNTT vào Viện để giao nhiệm vụ phụ trách công tác CNTT của toàn Trường được thể hiện qua chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm CNTT, website đơn vị https://vienncdttt.vinhuni.edu.vn/co-cau-to-chuc/trung-tam-cong-nghe-thong-tin.   Viện NC&ĐTTT có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc thực hiện công tác hoạch định, phát triển hệ thống CNTT; quản lý, tư vấn, hỗ trợ vận hành, ứng dụng và phát triển hệ thống CNTT; quản lý cổng thông tin điện tử của trường (website: https://vinhuni.edu.vn/); tổ chức đào tạo trực tuyến (e-Learning) và đào tạo từ xa. Trung tâm CNTT của Trường cùng với các đơn vị chức năng xây dựng phần mềm quản lý tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ toàn trường để đảm bảo công tác quản lý, kiểm kê, thanh lý tài sản hàng năm đúng quy định [H9.09.04.01]. Đội ngũ cán bộ của Viện là những người đã được đào tạo chuyên sâu về CNTT và được phân công nhiệm vụ cụ thể phụ trách hệ thống CNTT toàn trường, đảm bảo hệ thống mạng hoạt động thông suốt, đảm bảo các phần mềm quản lý được cập nhật thường xuyên phù hợp với yêu cầu quản lí mới của Nhà trường [H9.09.04.02]. 
Trường nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng và tác động của công nghệ thông tin sẽ làm thay đổi, nâng cao năng suất lao động, đồng thời quyết định sự thành công trong công tác đào tạo, NCKH và công tác quản lý các trình độ đại học cũng như sau sau đại học thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Vì vậy, Nhà trường xây dựng hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm hệ thống máy tính, phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng Internet, trang thông tin điện tử, ...) phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và quản lý.
[bookmark: _heading=h.5weywwkq4ckz]Nhà trường đầu tư và cung cấp đầy đủ thiết bị CNTT cho công tác giảng dạy đào tạo, NCKH của Trường và hệ thống CNTT, các thiết bị tin học được Nhà trường đầu tư đang hoạt động rất hiệu quả. Trường hiện có hơn 2.600 máy tính tại các phòng thực hành CNTT, có 08 phòng máy chuyên dụng đáp ứng tốt cho việc học ngoại ngữ và thi trắc nghiệm. Thư viện trường có hơn 100 máy tính được nối mạng Internet đáp ứng yêu cầu tra cứu, truy cập và sử dụng tài liệu online cho người học. Cán bộ của Nhà trường từ học vị Tiến sĩ trở lên được cấp máy tính xách tay để phục vụ công tác, hỗ trợ cho công việc giảng dạy và các công tác khác [H9.09.04.03]. 
[bookmark: _heading=h.rdbevlgxu81a]Công tác tin học hóa trong các hoạt động của Nhà trường rất được chú trọng. Nhà trường trang bị đầy đủ các thiết bị tin học, sử dụng các phần mềm quản lí để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động quản lí của trường (quản lí nhân sự, đào tạo, NCKH, tài khoản, tài sản, điểm, học bổng, thu học phí và các nguồn thu khác) và đáp ứng nhu cầu dạy học của giảng viên, học viên trong đổi mới phương pháp dạy học. Các hoạt động dạy học trực tuyến được áp dụng rộng rãi từ hệ chính quy, hệ tại chức; từ bậc đại học và sau đại học của Nhà trường [H9.09.04.04]. Công tác quản lí của trường thực hiện thông qua hệ thống thông tin tổng thể phần mềm Trí Nam; e-office, CMC, LMS; các lĩnh vực đều sử dụng các phần mềm quản lí để quản lí nhân sự, đào tạo, NCKH, tài khoản, tài sản, điểm, học bổng, thu học phí và các nguồn thu khác [H9.09.04.05]. Cán bộ giảng viên giảng dạy ngành GDMN trình độ đại học nói riêng và cán bộ toàn trường nói chung được cung cấp địa chỉ email mang tên miền riêng là @vinhuni.edu.vn. Các hoạt động của nhà trường, được quản lí bằng hệ thống phần mềm một cách khoa học và hợp lí. Các dữ liệu về quản lí nhà trường và quản lí đào tạo được lưu trữ trên hệ thống máy chủ. Nhà trường đã và đang áp dụng Cổng thông tin dạy và học để đảm bảo tương tác trực tuyến giữa giảng viên và người học đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Nhà trường có hệ thống các phòng học trực tuyến gồm 16 phòng, chia 3 cụm có thể đáp ứng cho việc học tập đồng thời cho hơn 1.000 người học. Với hệ thống phòng học trực tuyến đảm bảo sự trao đổi giao tiếp tốt giữa người dạy và người học và ở tất cả các bậc học được đào tạo của Trường. Nhà trường đang đưa và áp dụng Cổng thông tin dạy và học để đảm bảo tương tác trực tuyến giữa giảng viên và người học như giảng viên đưa bài giảng, bài tập, chia nhóm, nhiệm vụ nhóm/cá nhân lên phần mềm và người học tự tải về bài giảng, bài tập, nhiệm vụ nhóm/cá nhân, hoàn thành nhiệm vụ và đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ nhóm/cá nhân lên để giảng viên đánh giá. Năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, hệ thống dạy - học trực tuyến cùng phần mềm dạy học Zoom và nền tảng quản lý học tập trực tuyến LMS đã phát huy hiệu quả, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đào tạo trong tình hình đại dịch covid hoành hành [H9.09.04.04]. 
[bookmark: _heading=h.nyuregektpx2]Tất cả hệ thống máy tính trong Nhà trường được nối mạng Internet, mạng Wifi được sử dụng miễn phí trong toàn trường phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu của giảng viên và người học. Nhà trường cũng đã thực hiện triển khai tối ưu hoá hệ thống mạng máy tính toàn trường, lắp đặt camera tại các phòng thực hành thí nghiệm, giảng đường và KTX [H9.09.04.06]. 
[bookmark: _heading=h.unws7bkai01j]Trường Đại học Vinh quản lý, theo dõi việc vận hành và bảo trì phòng máy tính cũng như cần bổ sung, nâng cấp các hệ thống phần cứng cũng như phần mềm của hệ thống CNTT qua sổ nhật ký làm việc tại các phòng thực hành, qua sổ theo dõi vận hành tại các hệ thống chuyên trách của trung tâm CNTT quản lý [H9.09.04.07]. 
[bookmark: _heading=h.2n1yr44zpy78]Nhà trường có quy định quản lý, khai thác sử dụng hệ thống CNTT, đảm bảo hệ thống làm việc thường xuyên, liên tục, đáp ứng cho giảng viên và người học sử dụng hiệu quả [H9.09.04.08]. Hệ thống CNTT của trường hàng năm được lập kế hoạch về việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cấp nằm trong kế hoạch mua sắm, sửa chữa như: Triển khai các dịch vụ đảm bảo an toàn, an ninh mạng, nâng cấp phần cứng để đáp ứng nhu cầu hoạt động quản lý đào tạo và bồi dưỡng. Hàng năm, trên cơ sở đề nghị của các đơn vị gửi về và định hướng phát triển của Nhà trường, Viện NC&ĐTTT lập kế hoạch về công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị liên quan đến lĩnh vực CNTT và được tập hợp trong Kế hoạch đầu tư CSVC hàng năm. Dựa trên kế hoạch này Nhà trường đã thường xuyên thực hiện các hoạt động đầu tư, nâng cấp thiết bị, phần mềm CNTT. Việc đầu tư, mua sắm, nâng cấp các trang thiết bị liên quan đến CNTT đều thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tất cả đều có hồ sơ cung cấp, lắp đặt hạ tầng và thường xuyên bảo trì, sửa chữa, thay thế [H9.09.04.09].
[bookmark: _heading=h.77954unbb1m]Kế hoạch trung hạn được giao cho Viện NC&ĐTTT và Phòng Quản trị và Đầu tư, Phòng Kế hoạch - Tài chính. Lập danh mục trang thiết bị, xây dựng hồ sơ pháp lý, quản lý, vận hành hạ tầng CNTT và dịch vụ CNTT bao gồm: Hệ thống máy chủ và các thiết bị mạng, đường truyền internet, hệ thống wifi; các phòng học trực tuyến, hệ thống máy tính, hệ thống bảo mật và quyền truy cập, các phần mềm ứng dụng và điều hành và các thiết bị khác phục vụ quản lý, đào tạo và NCKH; trung tâm dữ liệu, hệ thống học liệu được quản lý nhằm phục vụ công tác trao đổi thông tin, tác nghiệp, đáp ứng yêu cầu của giảng viên và người học. Toàn trường có 33 máy chủ vật lý và các máy chủ ảo hóa khác Windows Server 2012: 11 máy; Windows Server 2019: 48core; SQLServer 2014: 1 máy; SQLServer 2016: 3 máy; SQLServer 2017: 2 máy [5.13.3.5]. Hệ thống đường truyền cơ sở 1: 1 đường Leased line, tốc độ 340Mbps và 2 đường FTTH, tốc độ mỗi đường 350Mbps; Cơ sở 2: 3 đường GTTH với Viettel, tốc độ mỗi đường 60Mbps; có 2620 máy tính (Bảng 9.4.1).
Bảng 9.4.1.Thống kê số liệu máy chủ phục vụ quản lý, đào tạo, NCKH của Trường Đại học Vinh
	TT
	Mã tài sản
	Tên tài sản
	Ngày tăng
	Số lượng

	1 
	02701.03.030000.001 
	Máy chủ IBM X3500M4 
	02/01/2018
	1

	2 
	03901.01.031000.001 
	Máy chủ CSDL Dell ™ PowerEdge ™ R630 Rack Mount Server - 186C1H2 -2017 
	25/04/2017
	1

	3 
	04301.01.031001.007 
	Máy chủ-Dell PowerEdge R730 Server 2016 
	20/09/2016
	1

	4 
	04301.02.030000.002 
	Máy chủ IBM 3650M3 
	01/01/2012
	1

	5 
	04301.04.030000.074 
	Máy chủ cơ sở dữ liệu: HP ProLiant DL 360 
	01/01/2012
	1

	6 
	04301.04.030000.075 
	Máy chủ cơ sở dữ liệu: HP ProLiant DL 360 
	01/01/2012
	1

	7 
	04801.00.030000.028 
	Máy chủ HP ProLiant DL380 G6 
	01/01/2012
	1

	8 
	04801.02.030000.001 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	9 
	04801.02.030000.002 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	10 
	04801.02.030000.003 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	11 
	04801.02.030000.004 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	12 
	04801.02.030000.005 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	13 
	04801.02.030000.006 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	14 
	04801.02.030000.007 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	15 
	04801.02.030000.008 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	16 
	04801.02.030000.009 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	17 
	04801.02.030000.184 
	Máy chủ IBM 3650M3 
	01/01/2012
	1

	18 
	04801.02.030000.185 
	Máy chủ IBM 3650M3 
	01/01/2012
	1

	19 
	04801.02.030000.186 
	Máy chủ IBM 3650M3 
	01/01/2012
	1

	20 
	04803.01.031001.009 
	Hệ thống máy chủ (ảo hóa thành các máy chủ ứng dụng: Web,
DNS …, máy chủ CSDL) Dell PowerEdge 
	22/04/2016
	3

	21 
	04803.01.031001.010 
	Máy chủ sao lưu dữ liệu (Backup) Dell PowerEdge R630 2016 
	22/04/2016
	1

	22 
	04805.01.031000.002 
	Máy chủ CSDL Dell ™ PowerEdge ™ R630 Rack Mount Server - 18451H2 -2017 
	25/04/2017
	1

	23 
	04805.01.031000.003 
	Máy chủ Web Dell™ Power Edger™ R630 Rack Mount Server - 17Y61H2 - 2017 
	25/04/2017
	1

	24 
	04805.01.031000.004 
	Máy chủ Web Dell™ Power Edger™ R630 Rack Mount Server - 17XB1H2 - 2017 
	25/04/2017
	1

	25 
	04805.01.031000.005 
	Máy chủ CacheDell™ Power Edger™ R630 Rack Mount Server - 18W71H2 - 2017 
	25/04/2017
	1

	26 
	04805.01.031000.020 
	Máy chủ Rack 2U Lenovo Think System SR650 - GDQP2017 
	22/12/2017
	1

	27 
	04805.01.031000.021 
	Máy chủ Rack 2U Lenovo Think System SR650 - GDQP2017 
	22/12/2017
	1

	28 
	04805.01.031000.022 
	Máy chủ Rack 4U Lenovo Think System x3850X5 -GDQP2017 
	22/12/2017
	1

	29 
	04805.01.031001.001 
	Máy chủ Application-Dell PowerEdge R730 Server 2016 
	30/09/2017
	1

	30 
	04805.14.031500.609 
	Máy chủ ứng dụng + phần mềm hệ thống PowerEdge R640,
DellEMC - Dự án CNTT 
	01/01/2019
	1

	31 
	04805.14.031500.610 
	Máy chủ CSDL + phần mềm hệ thống PowerEdge R640,
DellEMC - Dự án CNTT 
	01/01/2019
	1

	32 
	04805.14.031500.611 
	Máy chủ CSDL + phần mềm hệ thống PowerEdge R640,
DellEMC - Dự án CNTT 
	01/01/2019
	1

	33 
	04805.15.030000.068 
	Máy chủ 
	23/12/2021
	2

	34 
	04808.01.031000.001 
	Máy chủ Rack 2U Lenovo Think System SR650 - GDQP2017 
	22/12/2017
	1

	35 
	06201.00.030000.018 
	Máy chủ HP DL380G5 E5420 
	30/12/2014
	1

	36 
	06501.01.031001.001 
	Máy chủ Dell PowerEdge R730 Server 
	14/12/2016
	1

	37 
	08203.01.030701.088 
	Máy chủ server Dell PowerEdge T320-Chassis 2018 
	15/01/2018
	1

	38 
	08203.01.030701.089 
	Máy chủ server Dell PowerEdge T320-Chassis 2018 
	15/01/2018
	1

	39 
	09102.15.030000.045 
	Máy chủ 
	23/12/2021
	2

	40 
	10218.10.030000.021 
	Máy chủ Hãng SX: IBM TN 411 Lê Thị Thu Hiệp 
	30/12/2021
	1

	41 
	10505.00.030000.001 
	Máy chủ IBM X3500M4 
	30/12/2021
	1


Căn cứ vào nhu cầu và kế hoạch hàng năm của các đơn vị, Viện NC&ĐTTT, Phòng Quản trị và Đầu tư, Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các đơn vị trong toàn trường xây dựng kế hoạch và thực hiện lập hồ sơ cung cấp lắp đặt hạ tầng, bảo trì, sửa chữa thay thế. Bên cạnh việc kiểm tra thường xuyên về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị CNTT; Viện NC&ĐTTT lên kế hoạch kế hoạch đầu tư, sửa chữa bảo trì, nâng cấp hạ tầng CNTT và trang thiết CNTT.
Bảng 9.4.2. Bảng tổng hợp chi cho công nghệ thông tin trong 5 năm của Trường Đại học Vinh
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Khoản mục chi
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Tổng 5 năm

	1
	Chi cho CNTT
	13.252,00
	10.642,59
	7.340,28
	6.748,35
	11.710,76
	49.693,98


Các hoạt động bảo trì về CNTT thường xuyên được thực hiện, bao gồm hệ thống sever máy chủ, điều hòa, phòng cháy chữa cháy, đèn, lưu điện, phòng trung tâm dữ liệu, bảo trì website, trang thiết bị máy tính phòng làm việc...[H9.09.04.09]. Nhờ vậy, hệ thống CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT được thường xuyên đáp ứng ngày càng tốt hơn cho các nhu cầu.
[bookmark: _heading=h.9cyngva7x0y8]Nhà trường thực hiện khảo sát ý kiến phản hồi của NH và các bên liên quan khác về chất lượng cũng như mức độ đáp ứng nhu cầu về đào tạo và nghiên cứu của hệ thống công nghệ thông tin. Qua khảo sát cho thấy ý kiến các bên liên quan đều hài lòng về hệ thống thông tin phục vụ dạy và học, NCKH, công tác quản lý của Nhà trường và hệ thống thông tin phục vụ dạy và học, NCKH và công tác quản lý của Khoa GDMN cũng như của ngành GDMN, qua đó, Nhà trường có kế hoạch cải tiến hệ thống CNTT/môi trường trực tuyến nhằm cập nhật và nâng cấp thường xuyên [H9.09.04.10]. 
[bookmark: _heading=h.z23xar72ecvs]2. Điểm mạnh 
[bookmark: _heading=h.74zywzhmum6y]Hệ thống CNTT của Nhà trường được trang bị đầy đủ, đồng bộ, duy tu sửa chữa và cập nhật thường xuyên đáp ứng nhu cầu đào tạo và NCKH của giảng viên và người học.
[bookmark: _heading=h.xfg4p4bqu8cr]3. Điểm tồn tại
[bookmark: _heading=h.w12xm9aztj9u]- Tốc độ truy cập vào website và hệ thống dữ liệu của nhà trường có lúc còn chậm. 
[bookmark: _heading=h.q9wd7og2xwbe]- Chất lượng mạng internet ở một số khu vực phòng học chưa tốt, ảnh hưởng tới hoạt động tương tác trực tuyến của giảng viên và người học.
[bookmark: _heading=h.m608stdmu5ad]4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1.
	Khắc phục điểm 
tồn tại
	[bookmark: _heading=h.4h4od63q6ml7]- Nghiên cứu phương thức phân luồng, tổ chức lại quyền truy cập, sử dụng các nội dung của phần mềm để đảm bảo tốc độ truy cập vào dữ liệu, hạn chế tối đa tình trạng nghẽn mạng trong một số thời điểm.
[bookmark: _heading=h.u6ksin6jw7r]- Nâng cao chất lượng đường truyền internet tại hệ thống phòng học, đảm bảo tốc độ truy cập đồng đều ở tất cả các khu vực trong nhà trường.
	Trung tâm CNTT
	Hằng năm
	

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Định kỳ rà soát, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống CNTT và hạ tầng CNTT
	Trung tâm CNTT
	Hằng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128985]Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật
[bookmark: _heading=h.q6dcui7g2jla]1. Mô tả hiện trạng
Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn về môi trường, sức khỏe, an toàn trong cơ sở giáo dục của các Bộ, ngành liên quan (Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Thông tư 10/2016 của Bộ GD&ĐT về công tác SV,…) [H9.09.05.01], Trường đã cụ thể hóa thành các nội quy, quy chế để đảm bảo các tiêu chuẩn về cảnh quan môi trường sư phạm như: Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHV; Quy chế dân chủ Trường ĐHV; Quy chế học sinh, sinh viên Trường ĐHV; Cẩm nang học sinh, sinh viên; Quy định về sử dụng các trang thiết bị CSVC; Quy định về nội quy giảng đường, phòng làm việc, nội quy sử dụng các phòng thực hành; Quy định về an toàn phòng chống cháy nổ; Quy định về công tác đảm bảo anh ninh trật tự trường học và KTX; Quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nhà ăn của Trường, v.v [H9.09.05.02]. 
Các nội quy, quy chế về môi trường, sức khỏe và an toàn đã được Trường lập kế hoạch và triển khai thực hiện. Cụ thể: 
- Về cảnh quan môi trường: Trường đã trồng nhiều cây xanh, tạo không gian thoáng mát cho người học; ký hợp đồng với Công ty vệ sinh môi trường để đảm bảo vệ sinh sạch sẽ các phòng học và phòng làm việc trước và sau mỗi buổi học [H9.09.05.03]; thường xuyên kiểm tra giám sát công tác vệ sinh môi trường đảm bảo vệ sinh cho giảng viên và sinh viên. 
- Về văn hóa, văn nghệ, thể thao: Trường có cơ sở hạ tầng hỗ trợ tốt cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao gồm có: 6 sân bóng chuyền, 6 sân bóng đá mini, 1 sân bóng đá lớn và nhiều sân thể thao phục vụ cho cán bộ, SV với tổng diện tích 35.000m2, 1 nhà thi đấu đa năng với 1000 chỗ ngồi cơ bản đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho cán bộ và người học.
[bookmark: bookmark=id.75b4jsao56qe]- Về chăm sóc sức khỏe: Trường có Trạm Y tế với diện tích mặt bằng là 505 m2, diện tích sử dụng 360 m2, đảm bảo về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực cho việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho sinh viên và cán bộ. Đến tháng 9/2024, Trạm Y tế gồm có 10 cán bộ, trong đó có 2 bác sĩ, 4 y sĩ, 4 y tá đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ. Trạm Y tế thường xuyên tổ chức các đợt khám sức khỏe định kỳ, mở các đợt tuyên truyền, truyền thông, tư vấn về giới tính, sức khỏe sinh sản cho sinh viên, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh,…. Đây cũng là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh, tật học đường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học. Người học ngành GDMN được triển khai việc khám sức khỏe định kỳ, được tuyên truyền, truyền thông, tư vấn về giới tính, sức khỏe sinh sản. Hằng năm, để phòng chống dịch bệnh, Trường đều tiến hành công tác phun thuốc khử khuẩn, phòng dịch bệnh vào thời điểm giao mùa hoặc khi có dấu hiệu dịch đột xuất. Để kịp thời ứng phó khi dịch bệnh xảy ra, Trường đã ban hành các thông báo hướng dẫn đơn vị, VC, NH thực hiện công tác phòng chống dịch. Khi dịch Covid - 19 xảy ra, Trường đã nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Covid - 19, kịp thời có các biện pháp chỉ đạo ứng phó với diễn biến của tình hình dịch bệnh. Trạm Y tế lên kế hoạch trình Ban Giám hiệu ký duyệt, đồng thời kết hợp với các đơn vị chức năng để phát hiện, tuyên truyền sâu rộng tới VC và NH. Trạm Y tế là đầu mối, thường xuyên cung cấp một số thuốc cơ bản như: oresol, biseptol, paracetamol, cloraminB, NaCl 0,9%, nước rửa tay sát khuẩn, để kịp thời ứng phó với các dịch bệnh. Đối với công tác quản lý và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại Nhà ăn, Trường thường xuyên lưu mẫu nấu ăn hằng ngày, được cơ quan quản lý cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong 5 năm qua, Nhà ăn của Trường không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào đối với GV và NH [H9.09.05.04]. 
- Về ứng phó khẩn cấp với các tai nạn lao động, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm hoặc xử lý các tình huống về môi trường, sức khỏe và an toàn: Trường đã triển khai các đợt tập huấn về các biện pháp ứng phó khẩn cấp, triển khai công tác an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội và ban hành các văn bản hướng dẫn và sử dụng các hệ thống thiết bị nhằm thực hiện ứng phó khẩn cấp, đảm bảo an toàn trường học và các báo cáo tổng kết/sơ kết đánh giá việc thực hiện tiêu chuẩn về các biện pháp ứng phó khẩn cấp [H9.09.05.05]. Trường đã thành lập Ban chỉ huy phòng chống bão lụt, cháy nổ và điều động người học tham gia phòng chống bão lụt, cháy nổ. Công tác phòng chống bão lụt, phòng cháy - chữa cháy của Trường luôn được đảm bảo và thực hiện đầy đủ [H9.09.05.06].
- Về an ninh, trật tự an toàn xã hội trong trường học: Trường đã kí hợp đồng với Công ty vệ sĩ triển khai đội Bảo vệ chuyên nghiệp, bảo vệ trật tự, an toàn, an ninh [H9.09.05.07]; phối hợp cùng công an phường Bến Thủy, Trường Thi và Trung Đô trong công tác đảm bảo an ninh trường học. Trường đã tổ chức các hội nghị tập huấn công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học và công tác người học; thành lập ban chỉ đạo công tác an ninh trường học Trường Đại học Vinh [H9.09.05.08]; tổ chức giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho người học [H9.09.05.09]; phát động phong trào “Bình yên mái trường, giảng đường hội nhập” để nâng cao ý thức của GV và người học. 
Để nâng cao chất lượng, Trường đã định kỳ lấy ý kiến phản hồi của người học và các bên liên quan về môi trường, sức khỏe và an toàn nhằm hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Kết quả khảo sát trong các năm học trong giai đoạn đánh giá về môi trường và an ninh an toàn trong trường học đều đạt trên 90% mức hài lòng và rất hài lòng, điều đó chỉ ra rằng người học rất hài lòng về môi trường học tập, nghiên cứu và rèn luyện. Điều này có được là do Trường đã có những biện pháp để cải thiện các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe và an toàn để phục vụ giảng viên, cán bộ hô trợ và sinh viên ngày một tốt hơn [H9.09.05.10]. 
2. Điểm mạnh 
[bookmark: _heading=h.2cmkio6gzrc6]- Nhà trường có diện tích sử dụng, cơ sở hạ tầng được xây dựng theo qui định tiêu chuẩn xây dựng trường đại học hiện hành (TCVN: 3981-1985).
[bookmark: _heading=h.cn5ziiy6jf04]- Nhà trường có bộ phận vệ sĩ và các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ an ninh, trật tự, tài sản cho cán bộ, viên chức Nhà trường và cho người học, có hệ thống camera theo dõi tại các điểm trọng yếu trong khuôn viên Nhà trường.
[bookmark: _heading=h.6a4xth1umtju]- Trạm y tế của Trường đảm bảo về cơ sở vật chất, thiết bị y tế và nhân lực đáp ứng yêu cầu về chăm sóc sức khoẻ cho GV và người học ngành GDMN học nói riêng và toàn trường nói chung.
[bookmark: _heading=h.zh0yalq6119l]3. Điểm tồn tại 
[bookmark: _heading=h.hvp5koq9h4xk]Các chương trình tập huấn, tuyên truyền và giáo dục sức khỏe chưa được thiết kế riêng phù hợp với nhu cầu đặc thù của người khuyết tật.
4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1.
	Khắc phục
điểm tồn tại
	Các chương trình tập huấn, tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cần lưu ý, riêng biệt hơn với nhu cầu đặc thù của người khuyết tật.
	Trạm y tế
	Hằng năm
	

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Tiếp tục thực hiện và triển khai các tiêu chuẩn về môi trường an ninh, trật tự, an toàn và chăm sóc sức khỏe.
	Trạm y tế, Phòng QT & ĐT, Phòng CTCTHSSV
	Hằng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128986]Kết luận về Tiêu chuẩn 9:
Những điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn:
Trường Đại học Vinh có hệ thống phòng học, phòng làm việc và các phòng chức năng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu về diện tích, số lượng và trang thiết bị theo đúng quy định. Các giảng đường, hội trường, phòng học đa phương tiện được bố trí hợp lý, đảm bảo điều kiện tổ chức giảng dạy và nghiên cứu ở trình độ đại học ngành GDMN.
Thư viện Trung tâm và Thư viện cơ sở 2 có cơ sở vật chất khang trang, hoạt động hiệu quả với hệ thống học liệu phong phú, đa dạng, bao gồm cả tài liệu in và tài nguyên số. Hệ thống tra cứu, mượn trả tự động 24/7 và phần mềm thư viện hiện đại giúp người học và giảng viên dễ dàng tiếp cận thông tin học thuật.
Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm có hệ thống phòng học, phòng máy tính, phòng thí nghiệm được bố trí khoa học, đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo và nghiên cứu. Các trang thiết bị được bảo trì, sửa chữa và thay thế thường xuyên, giúp khai thác hiệu quả và liên tục trong quá trình giảng dạy và học tập.
Hệ thống công nghệ thông tin của Nhà trường được đầu tư đồng bộ, tích hợp nhiều phần mềm quản lý hiện đại, hỗ trợ dạy học trực tiếp và trực tuyến. Hạ tầng CNTT đảm bảo phục vụ đào tạo, nghiên cứu và quản lý hiệu quả, với hệ thống máy chủ mạnh, mạng internet phủ sóng rộng, tốc độ ổn định.
Môi trường học tập an toàn, vệ sinh và thân thiện được duy trì tốt. Trường có hệ thống cảnh quan xanh – sạch – đẹp, cơ sở vật chất phục vụ thể thao, văn nghệ đầy đủ và Trạm y tế đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người học. Các quy định về an toàn, an ninh, phòng chống dịch bệnh, PCCC… được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.
Những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn:
Một số không gian phục vụ sinh hoạt học thuật của Khoa GDMN như phòng sinh hoạt chuyên môn còn hạn chế, chưa có không gian riêng biệt, ảnh hưởng đến hoạt động seminar, trao đổi học thuật chuyên sâu.
Tài liệu học thuật bằng tiếng Anh phục vụ nhu cầu đọc mở rộng của người học và giảng viên ngành GDMN chưa thực sự phong phú, cần được cập nhật thêm để phục vụ hội nhập và nghiên cứu quốc tế.
Một số thiết bị máy tính trong các phòng thực hành đã cũ, hiệu suất hoạt động thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng trong giảng dạy, học tập và thực hiện nghiên cứu.
Tốc độ truy cập website và dữ liệu của trường có thời điểm còn chậm; chất lượng đường truyền internet tại một số khu vực chưa đồng đều, ảnh hưởng đến hoạt động học tập trực tuyến và tương tác qua nền tảng số.
Các chương trình tuyên truyền, giáo dục sức khỏe tuy được triển khai thường xuyên nhưng chưa có nội dung thiết kế riêng biệt phù hợp với nhu cầu đặc thù của người khuyết tật, cần được quan tâm cụ thể hơn trong các kế hoạch triển khai sắp tới.
[bookmark: _Toc209128987]Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng
[bookmark: _Toc209128988]Mở đầu
[bookmark: _heading=h.1j63se1vr4dj]Chất lượng đào tạo là một nội dung cơ bản thể hiện uy tín và quyết định sự tồn tại, phát triển của một cơ sở đào tạo. Không ngừng nâng cao chất lượng được xem là nhiệm vụ quan trọng nhất mà Nhà trường, ngành GDMN cũng như các ngành đào tạo cần chú trọng. Sự tin tưởng của NH và của các bên liên quan khác đối với Nhà trường được xây dựng và duy trì thông qua các hoạt động đảm bảo và cải tiến chất lượng của Trường và của CTĐT. Các hoạt động này giúp đảm bảo rằng CTDH ngành GDMN được thiết kế tốt, được theo dõi thường xuyên và định kỳ rà soát, qua đó đảm bảo tính cập nhật và phù hợp với CĐR. Tất cả các thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan thu nhận được đều được Khoa sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển CTDH ngành GDMN. Các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích như thư viện, phòng TN/TH, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác cho CTDH luôn được đánh giá và cải tiến đã góp phần nâng cao chất lượng chương trình. Ngoài ra, Nhà trường đã xây dựng một hệ thống thu nhận phản hồi ý kiến của các bên liên quan và sử dụng các kết quả phản hồi này để cải tiến chất lượng chương trình và chất lượng Nhà trường.
[bookmark: _Toc209128989]Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển CTDH
1. Mô tả hiện trạng 
Nhà trường có hệ thống thu thập thông tin từ các bên liên quan, trong đó có thu thập thông tin về nhu cầu nguồn nhân lực và phản hồi từ các bên liên quan (gồm chuyên gia, cán bộ quản lý, GV, NV, NH, nhà sử dụng lao động và cựu NH,…) khi thiết kế và phát triển CTDH. Việc thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan của Trường Đại học Vinh có tính hệ thống từ sự phân nhiệm các đơn vị chủ trì thực hiện, đơn vị phối hợp đến quy trình, phương pháp, công cụ thu thập và xử lý kết quả đến việc phân tích đánh giá đến việc sử dụng kết quả để thiết kế và phát triển CTDH và được thể hiện cụ thể như sau:
1. Nhà trường đã ban hành các văn bản quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong trường, trong đó có giao nhiệm vụ quy định rõ quy trình thực hiện việc thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan: Trường đã giao Trung tâm ĐBCL chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan (tùy từng đối tượng khảo sát) như: Các Khoa/Viện đào tạo; Phòng đào tạo; Trung tâm DV, HTSV&QHDN; Phòng CTCT&HSSV; Viện NC&ĐTTT và các đơn vị có liên quan khác để thực hiện thiết kế quy trình, nội dung và tổ chức thu thập ý kiến phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan (trong đó có thu thập thông tin về nhu cầu nguồn nhân lực các bên liên quan) khi thiết kế và phát triển CTDH [H10.10.01.01].
2. Nhà trường có quy định/quy trình về việc thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan để thiết kế và phát triển CTDH được ban hành trong: Quy trình xây dựng và phát triển CTĐT (trong đó có quy trình khảo sát các bên liên quan) [H10.10.01.02].
3. Ngoài ra việc khảo sát các biên liên quan còn được quy định trong: Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động của Trường Đại học Vinh (Số 1307/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2016); Quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan của Trường Đại học Vinh (Số 2786/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2022) [H10.10.01.03].
		4. Bộ công cụ khảo sát bao gồm: (i) Bộ phiếu khảo sát; (ii) nội dung khảo sát; (iii) Đối tượng khảo sát: NH, cựu NH, nhà tuyển dụng, GV, các chuyên gia và CB quản lý phục vụ cho xây dựng và phát triển CTDH; (iv) Hình thức khảo sát:  thông qua phần mềm khảo sát trực tuyến, phát phiếu trực tiếp, phỏng vấn, tọa đàm, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thảo luận nhóm gửi phiếu khảo sát trực tiếp, thông qua các báo cáo của các đơn vị liên quan và Khoa GDMN [H10.10.01.04]. 
Các quy trình thiết kế và phát triển CTDH bao gồm:
Quy trình lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan, Quy trình xây dựng CĐR, Quy trình xây dựng CTĐT, Quy trình thẩm định và ban hành CTĐT, Quy trình cập nhật và tổ chức đánh giá, phát triển CTĐT. Theo Quy trình, việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi để xây dựng CĐR và CTĐT/CTDH được xác định với các bước: Thành lập tổ soạn thảo xây dựng CĐR/CTĐT; Xây dựng dự thảo CĐR/CTĐT; Tổ chức khảo sát thu thập thông tin các bên liên quan; Hoàn thiện Dự thảo CĐR/CTĐT; Hoàn thiện phê duyệt và công bố CĐR/CTĐT. Trong đó có bước 3 là tổ chức khảo sát thu thập thông tin các bên liên quan. Ở bước này tổ soạn thảo thực hiện các nội dung sau: 
	1. Thiết kế phiếu khảo sát các bên liên quan (có tham khảo mẫu phiếu khảo sát ở phần phụ lục).
	2. Lập kế hoạch, xác định các đối tượng, dự toán kinh phí khảo sát, tổ chức thảo luận, xin ý kiến chuyên gia về các công việc cần làm để thu thập thông tin nhằm hoàn thiện CĐR/CTĐT.
	3. Tổ chức khảo sát thu thập thông tin:
	- Tổ soạn thảo tập huấn cho cán bộ thực hiện khảo sát.
	- Tổ chức khảo sát các bên liên quan.
	- Xử lý số liệu khảo sát [H10.10.01.02].
	Sản phẩm của bước này là Phiếu khảo sát thu thập thông tin và Bảng tổng hợp kết quả khảo sát thu thập thông tin của các bên liên quan.
[bookmark: _heading=h.nmf14n]Để tổ chức và triển khai thực hiện việc khảo sát. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch khảo sát với các nội dung: Xác định mục đích của cuộc khảo sát, trong đó mục đích của từng loại; xác định phạm vi và đối tượng khảo sát; yêu cầu của việc khảo sát; công cụ khảo sát; tài liệu viện dẫn; nội dung khảo sát; quy trình với từng khảo sát. Công cụ khảo sát được xây dựng và được ấn định thành các biểu mẫu cụ thể, phục vụ cho từng loại hình khảo sát, do vậy thông tin thu được có thể sử dụng để đối sánh giữa các năm [H10.10.01.02] [H10.10.01.04].
Dựa trên kế hoạch chung của Nhà trường, Khoa GDMN thu thập thông tin, minh chứng để xây dựng dự thảo CĐR và CTĐT. Tiếp theo, Khoa GDMN tổ chức các cuộc họp để lấy ý kiến của các giảng viên trong Khoa nhằm hoàn thiện bản dự thảo CĐR và CTĐT [H10.10.01.05]. Trên cơ sở đó, Khoa tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến của các bên liên quan (các chuyên gia, nhà sử dụng lao động, cựu NH,…) [H10.10.01.04]. Tiếp đó, Khoa họp hoàn thiện nội dung và gửi về Ban rà soát, điều chỉnh CTĐT. Ban rà soát, điều chỉnh thảo luận những nội dung cần sửa đổi mục tiêu, CĐR và CTĐT trên cơ sở ý kiến đề nghị từ Khoa, hoàn thiện để dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật mục tiêu, CĐR và CTĐT để trình Hội đồng khoa học và đào tạo xem xét thông qua. Hội đồng khoa học và đào tạo xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, cập nhật mục tiêu, CĐR và CTĐT và trình Hiệu trưởng ban hành mục tiêu, CĐR và CTĐT đã được sửa đổi, bổ sung. 
Trong chu kỳ đánh giá (từ năm 2019-2023), CTDH trình độ đại học ngành GDMN của Trường Đại học Vinh có các phiên bản 2017 (Số 747/QĐ-ĐHV ngày 27/4/2017) [H10.10.01.06], phiên bản 2019 (số 2381/QĐ-ĐHV ngày 04/09/2019) [H10.10.01.07]  và phiên bản 2021 (số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/09/2021) [H10.10.01.08].
Trong CTĐT được ban hành kèm theo “Quyết định ban hành chương trình giáo dục đại học tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ” các phiên bản thì có thể thấy những ý kiến phản hồi từ các bên liên quan (có thu thập thông tin về nhu cầu nguồn nhân lực) đã được phân tích, sử dụng để xây dựng/phát triển CTDH [H10.10.01.06] [H10.10.01.07] [H10.10.01.08].  
Hệ thống thu thập thông tin phản hồi từ phía các bên liên quan được tiến hành vào 2 giai đoạn: 
1) Giai đoạn xây dựng và phát triển một CTĐT mới;
2) Giai đoạn rà soát, cập nhật, cải tiến CTĐT. Cụ thể:
Khi xây dựng CTĐT: Nhà trường đã ban hành quy định/quy trình [H10.10.01.02] và các văn bản hướng dẫn việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo [H10.10.01.09]. Từ năm 2017, Nhà trường đã triển khai xây dựng và áp dụng CTĐT đại học hệ chính quy ngành GDMN theo tiếp cận CDIO (áp dụng từ khóa 58) [H10.10.10.06]. Khi xây dựng CTDH, Khoa GDMN tiến hành các loại khảo sát: (i) Khảo sát, xác định nhu cầu nhân lực trình độ đại học theo ngành đào tạo; (ii) Khảo sát nhu cầu của các bên liên quan đối với người tốt nghiệp về khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực NH đạt được sau khi tốt nghiệp; tổ chức lấy ý kiến của: GV, cán bộ quản lý trong và ngoài trường, NH, cựu NH, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động liên quan về CTĐT. Khi xây dựng, phát CTĐT, ngoài các thành phần nhà tuyển dụng, cựu NH,… ý kiến đóng góp của thành phần GV đóng vai trò rất quan trọng [H10.10.01.02] [H10.10.01.04] [H10.10.01.05].
Về việc rà soát, đánh giá, cập nhật CTĐT: Nhà trường thực hiện theo đúng quy trình phát triển CTĐT [H10.10.01.02] và đã ban hành các văn bản hướng dẫn việc rà soát, chỉnh sửa và cập nhật chương trình đào tạo [H10.10.01.10]. Năm 2021, Nhà trường triển khai rà soát và cập nhật CTĐT đại học hệ chính quy ngành GDMN theo tiếp cận CDIO (áp dụng từ khóa 62) [H10.10.10.08]. Trong quá trình rà soát và cập nhật CTĐT, hàng năm Nhà trường đều tiến hành khảo sát ý kiến GV, sinh viên, NTD về CTĐT và CĐR nhằm rà soát, đánh giá, cập nhật CTĐT và CĐR cho phù hợp với mục tiêu đào tạo của Nhà trường [H10.10.01.04] [H10.10.01.05]. Năm 2021, Khoa thực hiện khảo sát các bên liên quan và nhận được nhiều ý kiến phản hồi. Tất cả các ý kiến phản hồi đều được Khoa phân tích và sử dụng để cải tiến CTDH ngành GDMN.
Ngoài ra, theo định kỳ năm học. Nhà trường đã thực hiện các hoạt động khảo sát khác như: Khảo sát NH về hoạt động giảng dạy của GV; khảo sát NH sắp tốt nghiệp về khóa học; khảo sát người học tốt nghiệp; Khảo sát cựu sinh viên về CTĐT; khảo sát Giảng viên về CTĐT và hoạt động đào tạo; Đánh giá của Nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp và chương trình đào tạo [H10.10.01.03] [H10.10.01.11]. Trong đó có nội dung khảo sát về chất lượng học phần và khảo sát cựu sinh viên về CTĐT,… cũng là căn cứ để Nhà trường và Khoa phân tích và sử dụng để rà soát, chỉnh sửa và cập nhật CTĐT.
 	Theo nhóm đối tượng, gồm: Sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, GV, các chuyên gia và CB quản lý phục vụ cho xây dựng và phát triển CTDH. Tùy thuộc vào mục tiêu và đối tượng được lấy ý kiến, Nhà trường đã tổ chức khảo sát các bên liên quan với nhiều hình thức khác nhau như khảo sát online, phát phiếu trực tiếp, phỏng vấn, tọa đàm, thảo luận nhóm… cố gắng hướng đến đảm bảo tính đại diện và tính khách quan của thông tin. Cụ thể: Khoa GDMN đã phối hợp với Phòng Đào tạo, TT.ĐBCL, Viện NC&ĐTTT và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát bằng phần mềm cho các bên liên quan như CB-GV-NV, sinh viên, cựu sinh viên, Nhà tuyển dụng. Ngoài ra, Nhà trường và Khoa còn thực hiện bằng nhiều hình thức khác như:
Phối hợp với Trung tâm DV, HTSV&QHDN tổ chức nhiều hội thảo nghề nghiệp cũng như hội chợ việc làm, đại diện của nhiều doanh nghiệp đã tham gia các hội thảo, hội chợ và cung cấp nhiều thông tin phản hồi về yêu cầu của thị trường lao động cũng như chất lượng NH, về CTĐT/CTDH,…. Khoa còn trực tiếp lấy ý kiến của các nhà tuyển dụng thông qua việc tổ chức NH đi kiến tập, thực tập tại các doanh nghiệp, phỏng vấn trực tiếp các đơn vị sử dụng lao động về chất lượng cựu NH của Khoa hiện đang làm việc tại các đơn vị này. Nhiều cựu sinh viên của Khoa cũng đã có nhiều đóng góp ý kiến giá trị cho việc xây dựng, cải tiến CTĐT/CTDH của Khoa.
    	Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan sau khi được thu thập, xử lý, được Khoa GDMN sử dụng để thiết kế và phát triển hoặc (điều chỉnh, cập nhật) CTDH kịp thời. 
Sau khi thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan. Nhà trường và Khoa GDMN đã sử dụng để thiết kế và phát triển hoặc (điều chỉnh, cập nhật) CTDH kịp thời. Kết quả của việc thực hiện xây dựng, cập nhật, đánh giá CTĐT và CĐR trong 5 năm giai đoạn đánh giá là CTĐT ngành GDMN đã qua đợt xây dựng chương trình giáo dục trình độ đại học tiếp cận CDIO năm 2017 [H10.10.01.03], rà soát năm 2019 [H10.10.01.07] và rà soát điều chỉnh lớn vào năm 2021 [H10.10.01.08]. Các điều chỉnh cụ thể như:  
+ Rút gọn theo hướng tinh lọc các CĐR của CTĐT năm 2017, 2019 từ 17 CĐR cấp độ 2 và 73 CĐR cấp độ 3 xuống còn xuống 9 CĐR cấp độ 2 và 25 CĐR cấp độ 3 vào năm 2021.
+ Cải tiến giảm số tín chỉ năm 2017, 2019 từ 132 tín chỉ (41 học phần) xuống còn 126 tín chỉ (38 học phần) vào năm 2021. 
+ Bổ sung 7 môn học sang học phần dự án bao gồm 
1. Vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ mầm non
2. Nhập môn ngành sư phạm
3. Ứng dụng ICT trong giáo dục
4. Văn học và tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
5. Tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ
6. Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
+ Điều chỉnh các HP từ khối kiến thức bắt buộc sang khối kiến thức tự chọn hoặc ngược lại. 
+ Bỏ bớt một số HP không còn phù hợp và thêm mới các HP nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động trong thời hội nhập toàn cầu.
+ Phân nhiệm CĐR CTĐT cho các học phần, tăng tính gắn kết nội dung dạy học của một số học phần với mục tiêu học phần và CĐR học phần.
+ Bổ sung đầy đủ các rubric đánh giá, qua đó đã cập nhật các yêu cầu về nội dung và hình thức nhằm tăng tính logic giữa CĐR CTĐT, đa dạng hình thức tổ chức dạy học, thể hiện nổi bật các hoạt động dạy học tích cực, phát huy năng lực người học thông qua làm việc nhóm, học tập trải nghiệm, học tập bằng phương pháp đồ án, dự án ; CTĐT được tăng thời lượng thực hành, thực tập nghề…,
Sự cải tiến và cập nhật một số thay đổi CTĐT ngành GDMN giữa các năm 2017, 2019 và 2021 sau khi thu thập thông tin và phản hồi các bên liên quan được thể hiện qua bảng đối sánh CTDH [H10.10.01.12]. 
Năm 2023, Nhà trường ban hành Bộ chuẩn ĐBCL CTĐT phiên bản 1.0 [H10.10.01.13], trong đó có hướng dẫn cụ thể về xây dựng mục tiêu CTĐT, xây dựng CĐR, xây dựng và phát triển CTDH dựa trên CĐR, thiết kế đề cương chi tiết học phần, xây dựng các rubric đánh giá người học theo CĐR,…Trên cơ sở đó, hiện nay Khoa GDMN đang rà soát và cải tiến CTDH ngành GDMN theo quy định và hướng dẫn mới đã được ban hành.
 	2. Điểm mạnh
Nhà trường có hệ thống thu thập ý kiến các bên liên quan với các quy trình và biểu mẫu khảo sát luôn được cải tiến giúp thu thập đầy đủ các dữ liệu cần thiết, khoa học và tin cậy làm căn cứ để Khoa thiết kế và phát triển CTĐT.
Có hệ thống thu thập thông tin phản hồi từ đầy đủ các BLQ (sinh viên, cựu sinh viên, NTD, GV, chuyên gia ngành) để phát triển CTĐT; công tác lưu trữ thông tin được thực hiện một cách hệ thống, tin học hóa, thuận tiện cho việc khai thác dữ liệu thu thập được; các quy trình, biểu mẫu khảo sát được cải tiến qua các năm nhằm giúp công tác thu thập thông tin phản hồi hiệu quả hơn.
Có tổng hợp và phân tích các kết quả từ các khảo sát ý kiến các BLQ về CĐR, đối sánh các CTDH, ý kiến đóng góp của các BLQ về CTDH, các kết quả thẩm định; có theo dõi tình trạng sửa đổi CĐR và CTDH.
 3. Điểm tồn tại
Một số sinh viên còn chưa xem trọng việc tham gia trả lời khảo sát, mặc dù Trường đã tuyên truyền và nhắc nhở ,... Mặt khác, việc tiếp cận nhà tuyển dụng chưa được thuận lợi nên số lượng ý kiến khảo sát từ đối tượng này chưa đa dạng và chưa được nhiều.
 	4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Từ năm 2025, TT.ĐBCL, Phòng ĐT và Khoa GDMN /Phòng ĐT có kế hoạch kiểm soát số lượng sinh viên tham gia trả lời khảo sát. Tăng cường các kênh khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng, tăng số lượng và chọn lọc đối tượng khảo sát nhằm tăng hiệu quả của các phiếu khảo sát.
	Khoa GDMN /Phòng ĐT
	Năm 2025
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	- Hàng năm ký thêm thỏa thuận hợp tác với các đơn vị sử dụng lao động, bổ sung vào kênh thông tin phản hồi
- Sử dụng nhiều kênh thu thập thông tin phản hồi từ các NTD như: mời tham gia hội thảo, bảng hỏi trực tuyến...
- Phân tích sâu hơn các kết quả từ các khảo sát ý kiến các BLQ về CĐR, và mở rộng đối sánh rộng hơn các CTDH.
	Khoa GDMN /Phòng ĐT
	Năm 2025
	


 5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128990]Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được thiết lập, được đánh giá và cải tiến
1. Mô tả hiện trạng 
Thực hiện theo Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015; Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 [H10.10.02.01]. Trường Đại học Vinh, Phòng ĐT đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành thiết kế và phát triển CTDH/CTĐT phù hợp với quy định của pháp luật và đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Trong chu kỳ đánh giá (từ năm 2019-2023), CTDH trình độ đại học ngành GDMN của Trường Đại học Vinh có các phiên bản 2017 (Số 747/QĐ-ĐHV ngày 27/4/2017) [H10.10.02.02], phiên bản 2019 (số 2381/QĐ-ĐHV ngày 04/09/2019) [H10.10.02.03]  và phiên bản 2021 (số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/09/2021) [H10.10.02.04].
 Năm 2017, khi tiến hành xây dựng CTĐT trình độ đại học theo chuẩn CDIO. Trường đã ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức các buổi tập huấn chi tiết để phổ biến và hướng dẫn quy trình xây dựng và phát triển CTDH/CTĐT theo tiêu chuẩn mới phù hợp với xu thế. Sau đó, trường triển khai cho các đơn vị liên quan thực hiện [H10.10.02.05]. Trên cơ sở đó, Trường đã ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ ngành GDMN (Số 747/QĐ-ĐHV ngày 27/4/2017) và được đưa vào giảng dạy, được rà soát định kỳ theo kế hoạch của Nhà trường [H10.10.02.02]. 
Để thiết kế một CTDH mới và rà soát, phát triển CTDH đó khi vận hành trong quá trình đào tạo một cách đồng bộ, có kiểm soát. Năm 2019, Nhà trường ban hành quy định về quy trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học (số 2382/QĐ-ĐHV ngày 4/9/2019), gồm 2 phần: (1) Quy trình thiết kế và (2) quy trình phát triển [H10.10.02.06]. Theo đó, quy trình thiết kế CTDH/CTĐT gồm 7 bước và quy trình phát triển CTDH gồm 5 bước.
(1) Quy trình xây dựng (quy trình thiết kế) CTDH/CTĐT gồm 7 bước như sau:
Bước 1: Thành lập nhóm xây dựng, nghiên cứu CTDH/CTĐT (mục tiêu, CĐR, tổ chức thực thực hiện, đánh giá, cải tiến chất lượng, các hướng phát triển chương trình....)
Bước 2: Xây dựng dự thảo CTDH/CTĐT lần 1
Bước 3: Triển khai khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan
Bước 4: Hoàn thiện CTDH/CTĐT lần thứ nhất
Bước 5: Tổ chức xây dựng CĐR và đề cương chi tiết các học phần của Dự thảo CTDH/CTĐT lần thứ 2
Bước 6: Tổ chức hội thảo hoàn thiện Dự thảo CTDH/CTĐT lần thứ 2
Bước 7: Hoàn thiện phê duyệt và công bố CTDH/CTĐT
(2) Quy trình phát triển CTDH/CTĐT gồm 5 bước sau:
Bước 1: Lập kế hoạch cập nhật, đánh giá CTDH/CTĐT
Bước 2: Thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải cập nhật CTDH/CTĐT
Bước 3: Đánh giá và xây dựng đánh giá về tính hiệu quả của CTDH/CTĐT đang thực hiện (đáp ứng so với CĐR và mục tiêu đã xác định; sự thống nhất và gắn kết nội dung chương trình, phương pháp kiểm tra đánh giá, nguồn tài liệu phục vụ học tập và giảng dạy…)
Bước 4: Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật CTDH/CTĐT và trình Hội đồng khoa học và đào tạo xem xét thông qua
Bước 5: Hội đồng khoa học và đào tạo xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, cập nhật CTDH/CTĐT và trình Hiệu trưởng ban hành CTDH/CTĐT sửa đổi, bổ sung.
Trong quy trình thiết kế và phát triển CTDH/CTĐT có quy định yêu cầu về việc rà soát nội dung chương trình. Trước năm 2019, Nhà trường mới chỉ có các văn bản hướng dẫn thực hiện việc xây dựng CĐR, CTĐT tiếp cận CDIO, các quy trình thiết kế và phát triển CTDH/CTĐT mới chỉ được đưa ra trao đổi, thảo luận trong các buổi họp chuyên môn của Nhà trường, của Khoa GDMN hoặc họp ngành GDMN. Do vậy, việc rà soát quy trình cũng mới chỉ thực hiện qua các cuộc họp của Nhà trường và Khoa GDMN. Quy trình chính thức mới được xây được ban hành vào năm 2019 nên việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện rà soát, đánh giá sẽ được thực hiện vào định kỳ theo kế hoạch của Nhà trường vào các năm tiếp theo. Quy trình thiết kế và phát triển CTDH/CTĐT và các biểu mẫu đính kèm luôn được rà soát và đánh giá.
Thực hiện rà soát và đánh giá quy trình: Hàng năm, Nhà trường thông báo cho các đơn vị về việc cập nhật các quy trình nghiệp vụ, các biểu mẫu cho phù hợp. Trong đó, Quy trình Xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT và CĐR cũng được rà soát, cập nhật. Các đơn vị lập sổ theo dõi sửa đổi tài liệu, hồ sơ để nhận biết phiên bản mới nhất đang được sử dụng.
Rà soát và đánh giá việc thiết kế và phát triển CTDH: CTDH năm 2017 ngành GDMN khi được ban hành, Nhà trường và Khoa GDMN tiến hành rà soát và đánh giá từng năm (để có những cải tiến nhỏ) và chu kỳ 2 năm (để có những cập nhật, cải tiến lớn). Việc rà soát, đánh giá được thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp chuyên môn của tổ bộ môn, của Khoa và giao ban đào tạo của Nhà trường; qua trao đổi qua email, qua các cuộc đối thoại của Khoa với NH, cựu NH và nhà tuyển dụng,… [H10.10.02.07]. Sau đó, Nhà trường đã ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị rà soát, cập nhật CTDH/CTĐT [H10.10.02.05].
Sau khi rà soát, đánh giá quy trình thiết kế và phát triển CTDH, Nhà trường và Khoa thực hiện cải tiến quy trình thiết kế và phát triển CTDH.
Cải tiến quy trình: Quy trình xây dựng, điều chỉnh và công bố CĐR và Quy trình xây dựng, điều chỉnh, thẩm định và ban ban hành CTĐT và các biểu mẫu đính kèm được cải tiến định kỳ cho phù hợp với các văn bản pháp quy được ban hành mới của Bộ GD&ĐT và phù hợp với các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT. Qua quá trình rà soát quy trình và biểu mẫu, Nhà trường đã có những điều chỉnh cải tiến quy trình. Trước năm 2019, Nhà trường mới chỉ có các văn bản hướng dẫn thực hiện việc xây dựng CĐR, CTĐT tiếp cận CDIO, các quy trình thiết kế và phát triển CTDH/CTĐT mới chỉ được đưa ra trao đổi, thảo luận trong các buổi họp chuyên môn của Nhà trường, của Khoa GDMN hoặc họp ngành GDMN. Năm 2019, việc cải tiến quy trình đã được thể hiện qua việc Nhà trường đã chính thức ban hành quy định về quy trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học (số 2382/QĐ-ĐHV ngày 4/9/2019) [H10.10.02.06], trong đó có CTDH được chuẩn hóa giúp cho Khoa GDMN chủ động hơn trong việc thiết kế và phát triển CTĐT. 
Năm 2023, Nhà trường đã rà soát lại quy trình xây dựng CTĐT và có cải tiến lại quy trình được quy định trong Bộ chuẩn ĐBCL chương trình đào tạo phiên bản 1.0 (Số 2596/QĐ-ĐHV ngày 01/10/2023) [H10.10.02.08], trong đó các quy trình hướng dẫn các bước cụ thể, chi tiết hơn: 
+ Xây dựng mục tiêu CTĐT phù hợp với sứ mạng tầm nhìn, với mục tiêu giáo dục đại học (3 bước). 
+ Xây dựng CĐR phù hợp với sứ mạng tầm nhìn, phù hợp với mục tiêu của CTĐT và được đối sánh với đề cương CDIO, đối sánh với khung năng lực quốc gia 1982 và chuẩn nghề nghiệp (nếu có) và (gồm 7 bước) thể hiện mức độ quan trọng trong việc xây dựng CĐR để làm cơ sở cho việc xây dựng CTDH.
+ Xây dựng và phát triển CTDH dựa trên CĐR theo mô hình tương thích kiến tạo, quy trình thiết kế ngược và mô hình CFB. 
+ Xây dựng bảng phân nhiệm cho PLO cho các CLO của học phần được thiết kế chi tiết hơn đến các CLO của từng chương trong học phần. 
+ Thiết kế đề cương chi tiết học phần có đầy đủ thông tin về ma trận đề thi, rubric đánh giá theo CĐR và kế hoạch dạy học được thiết kế theo 03 giai đoạn (Pre-class, During class, Post class).  
+ Xây dựng các rubric đánh giá người học theo CĐR và được thiết kế chi tiết hơn qua kết quả đánh giá bao gồm điểm số và điểm năng lực của CĐR [H10.10.02.08].
Trên cơ sở quy trình đã được ban hành. Từ năm 2021 đến nay, Nhà trường tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện mục tiêu, CĐR chương trình đào tạo trình độ đại học theo tiếp cận CDIO [H10.10.02.09]. 
Cải tiến CTDH: 
(i) Kể từ năm 2017, Nhà trường đã ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học ngành GDMN của Trường Đại học Vinh (Số 747/QĐ-ĐHV ngày 27/4/2017), rà soát năm 2019 (số 2381/QĐ-ĐHV ngày 04/09/2019) và cập nhật hoàn thiện vào năm 2021 (số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/09/2021), trong đó đã có những cập nhật thay đổi như đã mô tả ở tiêu chí 10.1. So với phiên bản năm 2017, 2019, thì năm 2021 ngành GDMN thay đổi một số môn học, tăng một số môn thực tập, kỹ năng mềm, bổ sung một số học phần dự án. Năm 2021, CĐR đã được rút gọn theo hướng tinh lọc so với năm 2017, 2019, Bảng phân nhiệm cho PLO cho các học phần được thiết kế chi tiết hơn đến từng chương trong học phần. 
(ii) Việc cập nhật định kỳ hàng năm: Tất cả các CTĐT và CĐR, các ĐCCT môn học, các kế hoạch giảng dạy ngành GDMN được Hiệu trưởng phê duyệt, ký ban hành và được định kỳ bổ sung hàng năm với các điều chỉnh nhỏ (điều chỉnh chương, mục; cập nhật nội dung mới thay cho những nội dung không còn phù hợp, ...).  
(iii) điều chỉnh giữa kỳ, CTĐT ngành GDMN được bổ sung, điều chỉnh cập nhật theo định kỳ, phù hợp với hướng dẫn chung của Nhà trường, mỗi lần điều chỉnh đều tính đến các yếu tố như: cập nhật có kế thừa, thay đổi theo quy trình mà không làm xáo trộn đến lựa chọn HP của NH. HP thay thế hoặc bổ sung phải có sự tương thích với những HP trong chương trình nhằm đảm bảo quyền lợi cho NH [H10.10.02.02] [H10.10.02.03] [H10.10.02.04]. 
Sự cải tiến CTDH trình độ đại học ngành GDMN được thể hiện qua bảng đối sánh CTDH giữa các năm 2017, 2019, 2021 [H10.10.02.10]. Khoa GDMN đã cập nhật những thay đổi và thông báo phiên bản mới trên website của Khoa và của Nhà trường [H10.10.02.11]. 
[bookmark: _heading=h.2lwamvv]Khoa GDMN, ngành GDMN đã thực hiện cải tiến CTDH, đã có những hiệu chỉnh, cập nhật liên tục theo yêu cầu của xã hội và có tham khảo các CTĐT tiên tiến. Vì vậy, khi xây dựng CTĐT trình độ đại học của ngành GDMN và áp dụng từ các khóa năm 2017, 2019, 2021 cho đến nay mang tính hợp lý, phù hợp hơn với yêu cầu của các bên liên quan và với CTĐT của các cơ sở giáo dục đại học. 
2. Điểm mạnh
Nhà trường ban Quy trình xây dựng, điều chỉnh và công bố CĐR và Quy trình xây dựng, điều chỉnh, thẩm định và ban ban hành CTĐT được cải tiến hàng năm với các bước xây dựng, rà soát, cập nhật, kèm theo các biểu mẫu hướng dẫn rõ ràng. Việc thiết kế và phát triển CTDH của các Khoa/Viện được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ và thống nhất.
Nhà trường và Khoa GDMN tuân thủ quy trình PDCA trong việc thiết kế và phát triển CTDH. Vì vậy CTDH trình độ đại học ngành GDMN sau khi được thiết lập, thường xuyên được rà soát, đánh giá và cải tiến trên cơ sở tham khảo ý kiến đóng góp của các bên liên quan.
 	3. Điểm tồn tại
Hình thức lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về quy trình thiết kế và phát triển CTDH chưa đa dạng.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Từ năm 2025, TTĐBCL, Phòng ĐT, Khoa GDMN phối hợp với TT CNTT sử dụng công nghệ web để khảo sát online lấy ý kiến các Chuyên gia, cán bộ quản lý, GV, NH, Nhà tuyển dụng về quy trình thiết kế và phát triển CTDH. Cần đa dạng đối tượng và hình lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về quy trình thiết kế và phát triển CTDH. Tăng cường các kênh khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng, tăng số lượng và chọn lọc đối tượng khảo sát nhằm tăng hiệu quả của các phiếu khảo sát.
	Khoa GDMN /Phòng ĐT
	Năm 2025
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Rà soát thường xuyên và cải tiến Quy trình xây dựng, điều chỉnh và công bố CĐR và Quy trình xây dựng, điều chỉnh, thẩm định và ban ban hành CTĐT. Rà soát, cập nhật, kèm theo các biểu mẫu hướng dẫn rõ ràng. 
Nhà trường và Khoa GDMN cần tuân thủ quy trình PDCA trong việc thiết kế và phát triển CTDH. Vì vậy CTDH trình độ đại học ngành GDMN sau khi được thiết lập, thường xuyên được rà soát, đánh giá và cải tiến trên cơ sở tham khảo ý kiến đóng góp của các bên liên quan.
	Khoa GDMN /Phòng ĐT
	Năm 2025
	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128991]Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với chuẩn đầu ra
1. Mô tả hiện trạng 
Nhà trường có các quy định về việc rà soát, đánh giá thường xuyên quá trình dạy học; việc đánh giá kết quả hoạt động của NH, các phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của NH trong tất cả các CTĐT đang triển khai để đảm bảo sự tương thích với CĐR của CTĐT và của HP. 
Các quy định này thể hiện trong quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc trường Đại học Vinh [H10.10.03.01]; Quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (Số 1262/QĐ-ĐHV Ngày 13/11/2017), Quy định đào tạo trình độ đại học (Số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021), Quy định về đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ (Số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023),… [H10.10.03.02]; Quy định về hình thức tổ chức dạy và học trường đại học Vinh [H10.10.03.03].
Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học còn được quy định rõ trong đề cương học phần, chỉ rõ hình thức, thời gian và trọng số của từng loại điểm cho từng lần kiểm tra, đánh giá. Các lần kiểm tra, đánh giá trong một học kỳ bao gồm: tham dự giờ học, đánh giá thường xuyên, đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ [H10.10.03.04]. Các hình thức kiểm tra đánh giá cho mỗi học phần được đa dạng hoá theo yêu cầu và sự chủ động của giảng viên đáp ứng mục tiêu học phần, bao gồm: bài tập cá nhân, bài tập nhóm, bài thảo luận trên lớp, tiểu luận, tự luận, trắc nghiệm. Chú trọng đánh giá việc đổi mới PPGD và kiểm tra, đánh giá theo hướng hình thành và phát triển khả năng tự học, tự nghiên cứu cho người học nên các tiêu chí trưng cầu ý kiến người học tập trung đánh giá việc áp dụng các PPGD tích cực, các phương pháp kiểm tra, đánh giá hiện đại theo tiếp cận đánh giá quá trình. Đồng thời nhằm kiểm tra mức độ phù hợp và tương thích với CĐR của CTĐT, các hoạt động dạy và học, kiểm tra đánh giá, Sinh viên năm cuối ngành GDMN được thực hiện tự đánh giá để kiểm tra năng lực tích lũy kiến thức và kỹ năng theo CĐR [H10.10.03.04].
Để đánh giá quá trình dạy học của giảng viên cũng như quá trình học tập của người học trong hệ thống đào tạo theo CĐR, Trường Đại học Vinh cũng đã sử dụng các phần mềm quản lý đào tạo như: Phần mềm kê khai khối lượng giảng dạy ở công thông tin cán bộ, hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning và phần mềm USmart để theo dõi sự tiến bộ của người học trong học tập và rèn luyện, thành lập hội đồng và các quyết định về công tác quản lí người học (công tác hỗ trợ, tư vấn, giám sát người học) [H10.10.03.05]. 
Ngoài ra việc đánh giá quá trình dạy học, đánh giá chất lượng giảng viên còn được quy định trong Quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan [H10.10.03.06].
Việc giám sát hoạt động dạy và học về mặt giờ giấc và tiến độ dạy học được Nhà trường giao cho Phòng Thanh tra - Pháp chế thực hiện dựa vào việc sử dụng phần mềm Hệ thống giám sát giảng dạy và kế hoạch thanh tra hàng năm [H10.10.03.05] [H10.10.03.07]. Ngoài ra, một hệ thống camera được lắp đặt trong tất cả các phòng học, các phòng thí nghiệm thực hành đã hỗ trợ tích cực cho việc giám sát hoạt động dạy học đang diễn ra trong lớp [H10.10.03.08].
Nhà trường và Phòng Đào tạo, Khoa GDMN thường xuyên triển khai rà soát, đánh giá việc sử dụng các phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của NH trong CTĐT để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với CĐR.
Hằng năm, Khoa GDMN xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trao đổi chuyên môn nhằm rà soát, đánh giá công tác dạy và học của GV và sinh viên. Qua các biên bản về việc trao đổi, cho thấy công tác này đã được thực hiện thường xuyên ở từng học kỳ tại Khoa GDMN và những ý kiến đóng góp thực sự hữu ích cho GV khi thực hiện đề cương HP ở cả mặt nội dung, phương pháp giảng dạy, kỹ năng thực hiện bài giảng để hướng đến CĐR của HP và của ngành học [H10.10.03.09]. Khoa GDMN cũng tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, seminar, hội thảo khoa học về việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm đạt CĐR môn học và ngành học. Ngoài ra, Hàng năm, Nhà trường tổ chức hội giảng cho GV toàn trường để đánh giá chất lượng giảng viên trong toàn trường [H10.10.03.10]. Đồng thời, nhà trường còn ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai trong quá trình dạy và học [H10.10.03.11].
Để đo lường mức độ đạt CĐR của NH, Nhà trường đã thiết kế lại các Quy trình xây dựng và công bố CĐR; Quy trình xây dựng và ban ban hành CTĐT; Quy trình thẩm định và ban hành CTĐT (đối với ngành xây dựng mới); Quy trình tổ chức, cập nhật và đánh giá, phát triển CTĐT [H10.10.03.12]. 
Cơ sở dữ liệu theo dõi quá trình học tập của NH trong học tập và rèn luyện, theo dõi tỷ lệ chậm tiến độ, thôi học, tốt nghiệp được quản lý tập trung trên phần mềm quản lý đào tạo (CMC, Trí Nam) [H10.10.03.05], đảm bảo giám sát khối lượng học tập và rèn luyện NH chính xác. Đối với kết quả học tập, khối lượng học tập của NH được thể hiện qua từng kỳ như sau: Số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình chung tích lũy, điểm trung bình của kỳ, số tín chỉ tích lũy của kỳ, kết quả học tập của từng học phần,... Mỗi sinh viên được cung cấp tài khoản cá nhân để truy cập vào hệ thống bất kỳ lúc nào để nắm rõ các thông tin cần thiết [H10.10.03.05]. Kết thúc mỗi năm học, Phòng Đào tạo và Trung tâm CNTT thuộc Viện NC&ĐTTT sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu theo dõi quá trình học tập của người học trong học tập và rèn luyện. Sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập và khối lượng học tập của người học được giám sát bởi các bên liên quan. Kết quả học tập của người học được Phòng Đào tạo quản lí giám sát bằng hồ sơ điểm học tập [H8.08.03.13].
Qua các kết quả đánh giá việc đạt CĐR, tiến hành thống kê các kết quả học tập của sinh viên qua từng học kỳ và cuối mỗi năm học [H10.10.03.13], Khoa GDMN có kế hoạch điều chỉnh các phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với CĐR [H10.10.03.09].
Điểm thi được công bố công khai trên Website của Phòng Đào tạo, hệ thống E-learning, vì vậy mọi sai sót đều được sinh viên phát hiện kịp thời [H10.10.03.14]. BGH đã ban hành chính sách về điều chỉnh điểm: hạn chế sửa điểm quá trình, mọi sự thay đổi điểm quá trình phải trình BGH phê duyệt, … Tất cả GV đều phải công bố điểm quá trình cho sinh viên biết vào buổi học cuối việc này đã giúp cho Nhà trường rà soát chặt chẽ tính chính xác, công bằng các kết quả kiểm tra và thi [H10.10.03.14].
Bên cạnh việc rà soát kết quả thi sau mỗi đợt thi, Phòng Thanh tra - Pháp chế định kỳ mỗi năm đều lên kế hoạch thanh kiểm tra kết quả đánh giá người học, kiểm tra kết quả xét công nhận tốt nghiệp. Việc xét tốt nghiệp được thực hiện bởi phần mềm, vì vậy, để đảm bảo tính chính xác, công bằng cho người học [H10.10.03.07] [H10.10.03.15].
Hằng năm, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến phản hồi của GV, sinh viên và các bên liên quan về quá trình dạy - học và đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Tất cả các kết quả khảo sát được Nhà trường và Khoa GDMN sử dụng để cải tiến chất lượng [H10.10.03.06] [H10.10.03.16].
2. Điểm mạnh
 Các cơ chế và quy định về việc rà soát, đánh giá và cải tiến chất lượng quá trình dạy, học và đánh giá kết quả học tập của NH được Nhà trường và Khoa GDMN thực hiện rất nghiêm ngặt, có hệ thống, đồng bộ, chặt chẽ và nghiêm túc, đảm bảo quy trình PDCA nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Nhà trường.
Việc cải tiến quá trình dạy, học và đánh giá kết quả học tập của NH được Nhà trường và Khoa GDMN thực hiện trên cơ sở tham khảo các kết quả khảo sát ý kiến của CB, GV và sinh viên.
 3. Điểm tồn tại
Chưa tổng hợp các đánh giá mức độ tương thích giữa hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên với CĐR một cách đồng bộ.
 4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Từ năm 2025. Khoa và các Bộ môn sẽ tổng hợp các đánh giá mức độ tương thích giữa hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên với CĐR của các HP một cách đồng bộ hơn để từ đó có biện pháp kiểm soát và cải tiến kịp thời.
	Khoa GDMN /Trung tâm ĐBCL
	Năm 2025
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Tăng cường rà soát, đánh giá các quy định về chất lượng quá trình dạy, học và đánh giá kết quả học tập của NH.
	Khoa GDMN /Trung tâm ĐBCL
	Năm 2025
	


 5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128992]Tiêu chí 10.4. Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và học
1. Mô tả hiện trạng 
Bên cạnh hoạt động dạy và học, NCKH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cơ bản và quan trọng trong trường Đại học, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. NCKH giúp giảng viên củng cố được kiến thức chuyên môn vừa có điều kiện phát triển kiến thức sâu rộng, liên ngành và chuyên ngành, gắn lý thuyết với thực tiễn. Hoạt động NCKH tại Trường Đại học Vinh được xem là một trong những hoạt động mũi nhọn trong việc nâng cao chất lượng dạy và học thể hiện qua chiến lược và kế hoạch trong từng giai đoạn, năm học của trường. Để thực hiện được nhiệm vụ NCKH, phát huy vai trò của NCKH trong đào tạo. Trường đại học Vinh đã thực hiện theo quy định và hướng dẫn của BGD&ĐT về lĩnh vực NCKH như: Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011 ban hành Quy định về hoạt động KHCN trong cơ sở GDĐH; Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 Quy định về quản lí đề tài KHCN cấp Bộ; Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 1/6/2012 ban hành Quy định về hoạt động NCKH của SV trong các cơ sở GDĐH; Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT, ngày 17/9/2021 Quy định về hoạt động NCKH của SV trong cơ sở GDĐH [H10.10.04.01]. Nhà trường đã ban hành các quy định, quy chế, chính sách khuyến khích công tác NCKH của giảng viên và người học [H10.10.04.02] và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện triển khai thực hiện đề tài KHCN, trong đó có các đề tài có chất lượng tốt để phục vụ việc dạy và học [H10.10.04.03].
Hằng năm, Khoa GDMN đã xây dựng kế hoạch công tác NCKH đối với đội ngũ CBGV và sinh viên của Khoa thông qua kế hoạch năm học. Trong bản kế hoạch năm học, các giảng viên luôn đề ra những mục tiêu nghiên cứu khoa học cụ thể như tham gia đề tài, dự án, viết bài báo, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học,…, trong đó có các đề tài NCKH liên quan đến việc dạy và học. Nhà trường và Khoa GDMN thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và các đề tài nghiên cứu về nâng cao chất lượng phương pháp giảng dạy và khơi dậy tinh thần NCKH của giảng viên và người học trong toàn trường, như các hội thảo cấp Trưởng tập huấn về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO, Hội nghị trao đổi kinh nghiệm đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá tiếp cận CDIO của Khoa, bộ môn có buổi seminar trao đổi kinh nghiệm giảng dạy  [H10.10.04.04]. Hàng năm, hoạt động NCKH của GV và sinh viên của Nhà trường và Khoa GDMN được triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú đa dạng khác nhau: Chủ trì, tham gia các đề tài cấp Bộ, cấp Tỉnh/thành, cấp Trường; viết bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước; biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu học tập cho NH; hướng dẫn sinh viên NCKH;… Giảng viên Khoa GDMN luôn tích cực tham gia viết bài cho các hội nghị, hội thảo trong nước về lĩnh vực chuyên môn; tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học và tổ chức hội thảo quốc tế nhằm nâng cao tinh thần học hỏi giao lưu giữa các GV cũng như người học trong toàn Khoa với những giảng viên, chuyên gia từ các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Các công trình nghiên cứu đề tài các cấp của đội ngũ cán bộ luôn gắn với việc dạy và học. Các hoạt động NCKH được giám sát chất lượng bởi Hội đồng khoa học và đào tạo của Khoa, Trường. Số lượng đề tài các cấp, giáo trình, sách tham khảo và các báo cáo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học chuyên ngành ngày càng tăng. Các sản phẩm NCKH của Khoa là các báo cáo khoa học, các kỷ yếu hội thảo khoa học và nhiều bài báo khoa học được công bố ở trong nước. Nhiều báo cáo khoa học, bài báo khoa học đã trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho việc giảng dạy và học tập các HP. Kết quả và sản phẩm của các công trình NCKH sau khi nghiệm thu và công bố được vận dụng trong thực tế tùy theo từng chuyên môn, lĩnh vực liên quan [H10.10.04.05] [H10.10.04.06].
[bookmark: _heading=h.111kx3o]Các đề tài NCKH của Khoa GDMN có tính ứng dụng thực tế cao và đã góp phần đáng kể vào quá trình dạy và học của Khoa. Hầu hết các đề tài NCKH của Khoa GDMN đều gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ đào tạo. Do vậy, kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học của Khoa đều được ứng dụng vào giảng dạy các học phần lý thuyết cũng như các học phần thực hành, thực tập thực tế của sinh viên [H10.10.04.07].
[bookmark: _heading=h.3l18frh]Các kết quả NCKH được Khoa GDMN áp dụng và chuyển tải thành các nội dung, các chuyên đề giảng dạy trên lớp hoặc thông qua một số hình thức khác như tổ chức seminar, hội thảo, ngoại khóa, cập nhật bổ sung nội dung các HP trong quá trình đào tạo, hướng dẫn sinh viên làm NCKH. Một số các đề tài NCKH tiêu biểu của CB-GV Khoa GDMN được ứng dụng trong hoạt động dạy và học trong những năm gần đây được thể hiện ở bảng biểu thống kê [H10.10.04.08]. Hầu hết các đề tài NCKH của ngành GDMN đều có liên quan trực tiếp đến nội dung hoặc phương pháp dạy và học ngành học [H10.10.04.09].
	Ngoài ra, NCKH của sinh viên cũng được Khoa đặc biệt quan tâm. Nhiều bài báo khoa học, luận văn tốt nghiệp là sản phẩm của các đề tài NCKH của GV và sinh viên, nhiều đề tài NCKH của sinh viên có tính ứng dụng cao. Trong 5 năm gần đây, Sinh viên của ngành GDMN đã tham gia nghiên cứu và viết đăng ký thực hiện một số đề tài NCKH cấp trường và có các bài báo khoa học được chọn đăng trên các Tạp chí, Kỷ yếu Hội thảo chuyên ngành có uy tín. Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đều gắn với ngành học, hoặc gắn với một số HP cụ thể trong CTĐT [H10.10.04.10] [H10.10.04.11].
Các kết quả NCKH của Khoa GDMN đã được sử dụng để cải tiến hoạt động giảng dạy của GV và hoạt động học tập của sinh viên một cách có hiệu quả. Thông qua việc được tham gia nghiên cứu khoa học cùng các CB-GV, sinh viên đã có kỹ năng NCKH tốt và có thêm trải nghiệm thực tế. Nhiều công bố quốc tế của CB, GV trong Khoa, kết quả đề tài nghiên cứu khoa học của GV là sản phẩm của các bài học thực hành mà GV hướng dẫn sinh viên tiến hành các thực nghiệm. Khi thực hiện các đề tài NCKH, GV trong Khoa thường huy động một lực lượng sinh viên tham gia, qua đó không chỉ giúp sinh viên nắm vững kiến thức đã học, mà còn thực hành việc nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn. Ngoài ra, việc cải tiến hoạt động giảng dạy còn thể hiện ở việc cải tiến CTĐT thông qua các đề cương chi tiết học phần ngành GDMN [H10.10.04.12].
	  2. Điểm mạnh
[bookmark: _heading=h.y0n8xkaouofe]- Khoa GDMN có đội ngũ giảng viên có năng lực và tích cực tham gia NCKH, có cơ chế khuyến khích sự tham gia của giảng viên cũng như NH phát huy tinh thần sáng tạo, say mê nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng, phục vụ công tác dạy và học ngành GDMN. Số lượng các công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí có xu hướng năm sau cao hơn năm trước. 
[bookmark: _heading=h.kb5hnc6oem8z]- Hầu hết các đề tài nghiên cứu khoa học đều gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ đào tạo và có ý nghĩa thực tiễn; kết quả nghiên cứu của một số đề tài khoa học được ứng dụng vào việc giảng dạy.
[bookmark: _heading=h.ymk9lei1pfbi]3. Điểm tồn tại
[bookmark: _heading=h.jh85girazcpz]Hoạt động NCKH của sinh viên chưa được triển khai đồng đều, chưa có kế hoạch chiến lược cụ thể. Đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh còn ít. Chính vì vậy, sự đóng góp của NCKH cho hoạt động dạy và học chưa bao phủ đầy đủ các lĩnh vực của ngành nghề.
[bookmark: _heading=h.tbay76eqdw1n]4. Kế hoạch hành động
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	[bookmark: _heading=h.iwrcmj4gjh2m]- Hình thành các nhóm nghiên cứu theo từng lĩnh vực thuộc ngành đào tạo để tìm kiếm các đề tài NCKH các cấp.
- Xây dựng chiến lược phát triển hoạt động Người học NCKH
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	[bookmark: _heading=h.slrrothy2owm]2
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	- Trường Đại học Vinh,
- Khoa GDMN
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5. Tự đánh giá: Đạt (4/7)
[bookmark: _Toc209128993]Tiêu chí 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến
1. Mô tả hiện trạng 
Hệ thống ĐBCL nội bộ (IQA) của Đại học Vinh được thiết kế, xây dựng, và phát triển nhằm hướng đến liên tục đánh giá, đo lường, kiểm soát, duy trì và cải thiện chất lượng của mọi hoạt động chính yếu của nhà trường như đào tạo, NCKH, trong đó có chất lượng các dịch vụ hỗ trợ của thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác để thực hiện CTĐT. Qua Mô hình hệ thống ĐBCL bên trong của Đại học Vinh được thể hiện qua hình 10.5.1 dưới đây cho thấy, công cụ đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích của Đại học Vinh được thực hiện bởi các đơn vị chức năng đối với từng mảng hoạt động với các quy định, quy trình rõ ràng và được phân nhiệm rõ trong văn bản quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị [H10.10.05.01]. 
Hình 10.5.1. Mô hình hệ thống ĐBCL bên trong của Đại học Vinh
[image: A diagram of a diagram

AI-generated content may be incorrect.]
Nhà trường đã ban hành văn bản quy định về việc đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ của thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác như Quy định về hoạt động ĐBCL chất lượng giáo dục [H10.10.05.02], Quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan [H10.10.05.03], các kế hoạch đánh giá nội bộ và đánh giá ngoài, các quy trình ISO, Sổ tay Đảm bảo chất lượng [H10.10.05.04], các Quy định về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị [H10.10.05.01],…
Nhà trường đã ban hành Quy trình khảo sát ý kiến các bên liên quan với các biểu mẫu rõ ràng để khảo sát ý kiến NH, CB-GV-NV và các bên liên quan khác để đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ của thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác [H10.10.05.03].
Trung tâm ĐBCL là đơn vị đầu mối phụ trách chính tổ chức đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác). Hằng năm Trung tâm ĐBCL đều lập kế hoạch đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ tiện ích thông qua kế hoạch năm học, kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học [H10.10.05.05], kế hoạch khảo sát các bên liên quan [H10.10.05.06] và triển khai tới các đơn vị chức năng có liên quan để tiến hành thực hiện.
Tất cả các đơn vị trong toàn trường (trong đó có thư viện, các Khoa/Viện, Trung tâm công nghệ thông tin, Phòng CTCT-HSSV, Phòng ĐT,…) đều triển khai thực hiện theo quy định và kế hoạch đề ra việc đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ của thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác (tư vấn NH, công tác NH, các hoạt động đoàn thể, hoạt động ngoại khóa, …) trong xây dựng kế hoạch công tác năm học của đơn vị mình trong đầu mỗi năm học và tự đánh giá trong báo cáo tổng kết năm học vào cuối năm học [H10.10.05.07].
Việc đánh giá mức độ đáp ứng của các dịch vụ hỗ trợ được thực hiện bởi Trung tâm ĐBCL, Phòng CTCT-HSSV, Phòng ĐT,…, và các đơn vị có liên quan:
- Thông qua việc lấy ý kiến NH và CB-GV-NV như: (1) khảo sát ý kiến NH về hoạt động giảng dạy của GV; (2) khảo sát ý kiến NH về các hoạt động Nhà trường; (3) khảo sát sự hài lòng của NH về các đơn vị hành chính và chất lượng đội ngũ NV hỗ trợ , (4) khảo sát ý kiến NH cuối khóa về các hoạt động của Nhà trường; (5) khảo sát ý kiến NH tốt nghiệp; (6) khảo sát ý kiến GV/NH, NTD về CTĐT và CĐR, (7) Khảo sát ý kiến của phụ huynh và học sinh…, trong đó có các nội dung về công tác phục vụ, hỗ trợ và giám sát NH (tư vấn NH, công tác sinh viên, các hoạt động đoàn thể, hoạt động ngoại khóa, …); về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng;  về cơ sở vật chất Nhà trường như thư viện, phòng TN/TH, công nghệ thông tin,... [H10.10.05.08]. 
- Hàng năm, Phòng QT&ĐT thực hiện việc kiểm kê tài sản để đánh giá chất lượng các thiết bị và cơ sở vật chất có đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác đào tạo và NCKH của Nhà trường, trên cơ sở đó để có phương án sửa chữa, cải tạo và thay thế trang thiết bị phục vụ cán bộ, giảng viên và NH [H10.10.05.09]. 
- Trung tâm thông tin thư viện Nguyễn Thúc Hào cũng triển khai thống kê, tổng hợp đánh giá kết quả ý kiến bạn đọc để có phương án bổ sung học liệu và cải tiến hoạt động hỗ trợ cho người đọc [H10.10.05.10].
- Ngoài ra, hàng năm, Nhà trường còn thực hiện tự đánh giá CSGD và các chương trình đào tạo theo kế hoạch và mời các Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục về đánh giá ngoài để kiểm định, đánh giá hệ thống chất lượng Nhà trường, trong báo cáo Đánh giá ngoài của Đoàn đánh giá ngoài có đánh giá mức độ đáp ứng của các dịch vụ hỗ trợ NH [H10.10.05.11]. 
- Phòng Thanh tra - Pháp chế hàng ngày giám sát, đánh giá các hoạt động dạy học và cơ sở vật chất phục vụ dạy học. Tất cả các bất thường đều được ghi nhận và xử lý kịp thời [H10.10.05.12].
- Ngoài ra, việc đánh giá tính hiệu quả của các dịch vụ hỗ trợ còn được thực hiện bằng nhiều kênh khác nhau: tiếp nhận góp ý qua điện thoại, email, facebook, qua các cuộc họp giao ban (giao ban Nhà trường, giao ban Khoa,…), qua đối thoại giữa Hiệu trưởng và NH, Hội nghị dân chủ SV, Hội nghị công chức, viên chức …. Ngoài ra, tại mỗi đơn vị chức năng đều có bộ phận trực kỹ thuật mỗi ngày và tại mỗi phòng học đều có số điện thoại của bộ phận này và lãnh đạo Phòng QT&ĐT tiếp nhận những ý kiến phản ánh của GV, sinh viên về những bất thường về CSVC, trang thiết bị để hỗ trợ kịp thời [H10.10.05.13].
Ở Khoa GDMN, việc hỗ trợ NH cũng được thực hiện bởi cố vấn học tập, trợ lý đào tạo, trợ lý quản lý sinh viên, giáo viên chủ nhiệm. Lịch sinh hoạt lớp và gặp gỡ sinh viên sẽ do Khoa phối hợp với Phòng ĐT tổ chức. Trong buổi sinh hoạt lớp, GV sẽ tham dự, thông báo các thông tin cần thiết, ghi nhận những phản ánh, đóng góp ý kiến của sinh viên về tất cả các vấn đề như học tập, cơ sở vật chất, các vướng mắc… GV sẽ ghi nhận tất cả trong biên bản sinh hoạt lớp và gửi về Khoa, Phòng ĐT. GV hướng dẫn giữ liên lạc thường xuyên với ban cán sự lớp nhằm phát hiện và ghi nhận kịp thời tất cả những tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, đề xuất các giải pháp với lãnh đạo khoa, nhà trường. Từ đó có thể góp phần giúp sinh viên yên tâm học tập, nỗ lực rèn luyện bản thân [H10.10.05.14] [H10.10.05.15].
Sau khi tiếp nhận thông tin và các kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan, tất cả các đơn vị thực hiện các dịch vụ hỗ trợ như Thư viện, Trung tâm CNTT, Phòng CTSV-HSSV, Phòng ĐT, Phòng QT&ĐT, Đoàn Thanh niên, ... đều phải thực hiện cải tiến chất lượng các hoạt động dịch vụ hỗ trợ như nâng cấp cơ sở vật chất về hạ tầng công nghệ thông tin [H10.10.05.16], bổ sung nguồn học liệu thư viện [H10.10.05.17],.... Sau mỗi đợt đánh giá nội bộ và đánh giá ngoài của các Trung tâm Kiểm định giáo dục, Nhà trường và các đơn vị đã thực hiện đánh giá đều xây dựng kế hoạch khắc phục, cải tiến theo khuyến cáo của các đoàn đánh giá ngoài [H10.10.05.18].
2. Điểm mạnh
Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác luôn được Trường, Khoa GDMN và các đơn vị chức năng giám sát, đánh giá tính hiệu quả và cải tiến thông qua một hệ thống văn bản, quy định, quy trình rõ ràng. Có khảo sát và có dựa trên các kết quả khảo sát để cải tiến chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích này.
 3. Điểm tồn tại
Dữ liệu giám sát, đánh giá quá trình thực hiện hỗ trợ và tiện ích đào tạo chưa được tập hợp theo hệ thống.
 	4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	TT.ĐBCL phối hợp với các đơn vị chức năng sẽ tăng cường cải tiến chất lượng dịch vụ hỗ trợ và tiện ích trên cơ sở kết quả giám sát, đánh giá; đồng thời tiến hành tập hợp dữ liệu khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ một cách có hệ thống
	Trường ĐH Vinh/ Trung tâm ĐBCL
	Năm 2025
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Tăng cường giám sát, đánh giá tính hiệu quả và cải tiến thông qua một hệ thống văn bản, quy định, quy trình rõ ràng. 
Thực hiện tăng số lượng và quy mô đối tượng khảo sát và có dựa trên các kết quả khảo sát để cải tiến chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích này.
	Trường ĐH Vinh/ Trung tâm ĐBCL
	Năm 2025
	


 5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128994]Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến
1. Mô tả hiện trạng 
Đảm bảo chất lượng là sự cải tiến liên tục, có hệ thống, có cấu trúc đến chất lượng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng. Hệ thống đảm bảo chất lượng bao gồm 02 yếu tố: Đảm bảo chất lượng bên ngoài là đề cập đến hệ thống đảm bảo chất lượng được vận hành bởi các tổ chức ở bên ngoài các cơ sở giáo dục; Đảm bảo chất lượng bên trong đề cập đến hệ thống đảm bảo chất lượng được thiết lập và vận hành bởi chính các cơ sở giáo dục đại học. Nói cách khác, cơ sở giáo dục đại học đóng vai trò chính trong hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong. Nhưng để đảm bảo chất lượng, một trong những đòi hỏi quan trọng là trường đại học phải xây dựng và phát triển một hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong (Internal Quality Assurance: IQA). Hệ thống ĐBCL bên trong là nhân tố quyết định cho thành công của công tác ĐBCL trong trường. Mọi hoạt động ĐBCL trong Nhà trường đều được thực hiện dựa trên sự hỗ trợ của hệ thống ĐBCL bên trong. Toàn bộ sự tương tác các quá trình chính trong hệ thống ĐBCL bên trong của Trường Đại học Vinh (thể hiện qua hình 10.5.1 ở tiêu chí 10.5) cho thấy hệ thống thu thập, lựa chọn, xử lý và sử dụng thông tin phản hồi của Nhà trường được thực hiện theo đúng trình tự và khoa học. 
Cơ chế phản hồi của các bên liên quan của Trường Đại học Vinh có tính hệ thống: từ sự phân nhiệm đến quy trình, phương pháp, công cụ thu thập và xử lý kết quả đến việc phân tích đánh giá đến việc sử dụng kết quả để cải tiến chất lượng. 
Nhà trường ban hành các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị/bộ phận chịu trách nhiệm chính trong việc thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan:
Để vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Trường thống nhất, liên tục và đạt hiệu quả cao, ngay từ năm 2007, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ký quyết định thành lập Trung tâm ĐBCL [H10.10.06.01]. Trung tâm có chức năng điều phối, giám sát và thúc đẩy công tác ĐBCL với chức năng và nhiệm vụ rõ ràng, trong đó có chức năng tham mưu cho Nhà trường thực hiện công tác khảo sát, đánh giá chất lượng giáo dục trong nội bộ Nhà trường, giám sát việc sử dụng các kết quả khảo sát để cải tiến chất lượng Nhà trường. Đồng thời, Trung tâm tham mưu cho Nhà trường xây dựng và thực hiện cơ chế phản hồi của các bên liên quan thông qua các hình thức khảo sát cụ thể. Việc lấy ý kiến các bên liên quan được vận hành liên tục theo định kỳ đảm bảo tính hệ thống và khoa học trong công tác đảm bảo chất lượng bên trong của Trường [H10.10.06.01]. 
Bên cạnh TT.ĐBCL là đơn vị đầu mối, Phòng CTCT&HSSV, Phòng đào tạo, Phòng ĐT SĐH, Trung tâm DV, HTSV&QHDN, Trung tâm CNTT-Viện NC&ĐTTT,… cũng là các đơn vị chịu trách nhiệm chính lấy ý kiến các bên liên quan tùy vào mục đích, yêu cầu, đối tượng, hình thức, nội dung khảo sát [H10.10.06.02]. Ngoài ra, Nhà trường còn có một hệ thống các bộ phận ĐBCL ở từng đơn vị chức năng (Phòng/Ban/Trung tâm) và các đơn vị đào tạo (Khoa/Viện) cũng đã được thành lập là Hội đồng ĐBCL với các thành viên kiêm nhiệm là một lãnh đạo đơn vị và mạng lưới ĐBCL là các thành viên phụ trách công tác ĐBCL ở các đơn vị. Bộ phận ĐBCL ở các đơn vị đào tạo và các đơn vị chức năng có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ, thúc đẩy và triển khai công tác ĐBCL tại các đơn vị trong đó có công tác thu thập các ý kiến các bên liên quan [H10.10.06.03]. 
Nhà trường còn ban hành các văn bản quy định/hướng dẫn quy trình, công cụ và phương pháp thu thập, lựa chọn, xử lý, sử dụng thông tin phản hồi của các bên liên quan. Cụ thể:
Nhà trường ban hành quy định/quy trình khảo sát ý kiến các bên liên quan với các biểu mẫu rõ ràng để khảo sát đánh giá và tư vấn cải tiến chất lượng dạy học, dịch vụ hỗ trợ [H10.10.06.04] [H10.10.06.05]. Việc lấy ý kiến các bên liên quan được vận hành liên tục theo định kỳ đảm bảo tính hệ thống và khoa học trong công tác đảm bảo chất lượng bên trong của Trường. 
Đối với sinh viên, vào đầu học kì/năm học, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch khảo sát các bên liên quan, trong đó nội dung khảo sát được thể hiện qua các phiếu khảo sát như: (i) khảo sát ý kiến NH về hoạt động giảng dạy của GV; (ii) khảo sát ý kiến NH về các hoạt động Nhà trường; (iii) khảo sát sự hài lòng của NH về các đơn vị hành chính và chất lượng đội ngũ NV hỗ trợ , (iv) khảo sát ý kiến NH cuối khóa về các hoạt động của Nhà trường; (v) khảo sát ý kiến NH tốt nghiệp; (vi) khảo sát ý kiến GV/NH, NTD về CTĐT và CĐR, (vii) Khảo sát ý kiến của phụ huynh và học sinh,… 
Đối với học viên cao học, Nhà trường tiến hành khảo sát các nội dung như: Khảo sát NH về hoạt động giảng dạy của GV; khảo sát NH sắp tốt nghiệp về khóa học; khảo sát người học tốt nghiệp; Khảo sát cựu HV cao học về CTĐT và CĐR; khảo sát Giảng viên về CTĐT và hoạt động đào tạo sau đại học; Đánh giá của Nhà tuyển dụng về học viên cao học tốt nghiệp và chương trình đào tạo [H10.10.06.06].
    	Ngoài ra, Nhà trường ban hành các quy trình khác như:
Quy trình xây dựng và phát triển CTĐT bao gồm: Quy trình xây dựng CĐR; Quy trình xây dựng CTĐT; Quy trình thẩm định và ban hành CTĐT mới; Quy trình cập nhật và tổ chức đánh giá, phát triển CTĐT (trong đó có nhiều biểu mẫu khảo sát ý kiến các bên liên quan để xây dựng, cập nhật và cải tiến CTĐT & CĐR) [H10.10.06.07].
Việc thu thập, lựa chọn, xử lý và sử dụng thông tin phản hồi được Khoa, các đơn vị liên quan và Nhà trường thực hiện đúng trình tự, khoa học. Phương pháp sử dụng đa dạng, các công cụ sử dụng có độ tin cậy, đối sánh được ý kiến của các bên liên quan để làm căn cứ cải tiến chất lượng. Các công cụ của từng khảo sát đều đã được ấn định thành các biểu mẫu cụ thể, phục vụ cho từng loại hình khảo sát, do vậy thông tin thu được có thể sử dụng để đối sánh giữa các năm. 
Các hình thức khảo sát đa dạng và có tính hệ thống được thể hiện như: Khảo sát bằng phiếu hỏi giấy; Khảo sát trực tuyến qua phần mềm; trao đổi trực tiếp qua các cuộc họp giao ban, hội thảo, gặp mặt; các buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Khoa, Trường với NH tại các hội thảo hội nghị; ngày gặp mặt cựu NH; các báo cáo tổng hợp tại các cuộc hội thảo, hội nghị với chuyên gia; Diễn đàn trao đổi với nhà tuyển dụng tại ngày hội việc làm; các báo cáo khảo sát tại các cuộc thực tập của SV/HV thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; các báo cáo tổng hợp của các diễn đàn của SV/HV như: (Hội nghị dân chủ sinh viên; Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Hiệu trưởng và sinh viên; Hội nghị gặp mặt giữa Khoa và NH; Hội nghị công chức, viên chức,…) [H10.10.06.08]; qua các công văn lấy ý kiến cán bộ viên chức trong trường; Khảo sát gián tiếp qua các trang thông tin mạng, điện thoại, đường dây nóng, hòm thư góp ý; ... Các công cụ sử dụng là bộ phiếu khảo sát và các phần mềm hỗ trợ, luôn có độ tin cậy cao. 
Hệ thống khảo sát ý kiến các bên liên quan của từng đơn vị chức năng đều tiến hành khảo sát ý kiến các bên liên quan theo quy định chức năng nhiệm vụ của đơn vị để cải tiến công việc. Ví dụ: Phòng CTCT&HSSV khảo sát NH về giảng viên và các hoạt động của Nhà trường; Thư viện tổ chức khảo sát ý kiến bạn đọc về nhu cầu nguồn học liệu; Trung tâm HTSV&QHDN khảo sát cựu NH về việc làm; Phòng đào tạo/Phòng ĐTSĐH khảo sát về CTĐT và CĐR dành cho sinh viên/học viên cao học; Trung tâm CNTT phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát hình thức trực tuyến … Các thông tin thu được, Nhà trường giao trách nhiệm cho từng đơn vị chủ trì xử lý, báo cáo và lưu trữ. Về công tác quản lý, Nhà trường đã phát triển cổng thông tin nội bộ. Tại đây CB-GV-NV sẽ được cấp 1 tài khoản để truy cập thông tin liên quan cá nhân và để truyền đạt thông tin nội bộ của nhà trường đến CB-GV-NV cũng như phản ảnh đóng góp ý kiến cho Khoa, Trường một cách nhanh nhất và chính xác nhất từ đó phục vụ tốt hơn trong công việc [H10.10.06.09].
Ngoài ra, hệ thống ĐBCL của trường là một hệ thống mở, sẵn sàng lắng nghe và khuyến khích sự đóng góp ý kiến của tất cả các bên liên quan như NH, cựu NH, NTD, CB-GV-NV, các đối tác... Mọi hoạt động của trường đều nhằm đáp ứng và đáp ứng tốt yêu cầu của các bên liên quan được thiết kế, kiểm soát từ nhiều góc nhìn khác nhau. Tùy từng trường hợp cụ thể, Nhà trường sử dụng phương pháp phù hợp để đảm bảo sự tiện ích và tính khách quan trong thu thập các thông tin…
Nội dung và kết quả thực hiện các đợt khảo sát bao gồm:
+ Mục đích khảo sát: Khảo sát chuyên gia/nhà sử dụng lao động/người học/cựu người học với mục tiêu nâng cao chất lượng CTĐT.
+ Đối tượng khảo sát: Tham gia khảo sát là chuyên gia/nhà sử dụng lao động/sinh viên/cựu sinh viên, học viên cao học, phụ huynh, học sinh.
+ Phạm vi khảo sát: Nhà sử dụng LĐ trong các DN, trường học,... chuyên gia trong từng lĩnh vực, sinh viên, học viên cao học đang học và cựu sinh viên/học viên…
+ Phương thức khảo sát: Phiếu khảo sát đưa ra các câu hỏi dạng thang đo, câu hỏi ngắn, câu hỏi nhiều lựa chọn…
+ Công cụ khảo sát là: Phiếu giấy, phần mềm quản lý online, khảo sát qua điện thoại,…
Cơ chế phản hồi của các bên liên quan được đánh giá
Sau khi thực hiện các hoạt động khảo sát, Nhà trường đã xem xét, rà soát, đánh giá tính hiệu quả của cơ chế phản hồi từ việc tổ chức thực hiện đến hình thức, nội dung khảo sát nhằm thu được kết quả phản hồi đáng tin cậy, có giá trị từ ý kiến đóng góp của các bên liên quan và thực hiện tiến hành tập hợp, xử lý, phân tích, tổng hợp và đánh giá sơ bộ trong các báo cáo về kết quả khảo sát bao gồm: Báo cáo về việc lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của GV và các hoạt động của Nhà trường; Báo cáo khảo sát lấy ý kiến của các bên liên  quan về CTĐT, CĐR, CTDH (qua các hội thảo, hội nghị…); Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên/học viên cao học tốt nghiệp qua các năm,… Trên cơ sở các báo cáo đã được khảo sát [H10.10.06.06], Tại các cuộc họp giao ban đào tạo, giao ban công tác và họp Khoa GDMN, các ý kiến của các bên liên quan cũng được rà soát, căn cứ vào các dữ liệu của kết quả khảo sát, các đơn vị phân tích, đánh giá và đề xuất những điều chỉnh, cải tiến chất lượng. Các số liệu thống kê về khảo sát qua các năm đã được các đơn vị chức năng tổng hợp và đăng trên trang Ioffice của Nhà trường.
Một số kết quả đánh giá chính trong cơ chế phản hồi:
+ Đối với sinh viên/học viên và cựu sinh viên/cựu học viên: Tỷ lệ phản hồi là tương đối cao. Tuy nhiên, một bộ phận SV/HV chưa nhận thức đầy đủ về quyền lợi và trách nhiệm của việc tham gia đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo của Nhà Trường. Các câu trả lời đánh giá của một số SV/HV còn chung chung, chưa cụ thể.
+ Đối với các chuyên gia: Ý kiến của các nhà khoa học rất quan trọng đối với việc điều chỉnh chương trình đào tạo và mục tiêu của chương trình đào tạo. Tuy nhiên,   số lượng các nhà khoa học tham gia lấy ý kiến khảo sát vẫn còn ít.
+ Đối với nhà sử dụng lao động: Ý kiến thu thập được từ phía nhà tuyển dụng        có ý nghĩa rất lớn giúp cho Nhà trường trong việc điều chỉnh chương trình, nội dung đào tạo nhằm đáp ứng được các yêu cầu của nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, số lượng nhà tuyển dụng tham gia vào các đợt khảo sát là không nhiều, tỷ lệ phản hồi không cao.
+ Đối với giảng viên: Các GV đã thực hiện rất nghiêm túc khi được khảo sát. Ý kiến giảng viên giảng dạy cũng rất quan trọng trong việc điều chỉnh nội dung và  chương trình giảng dạy [H10.10.06.06].
Cơ chế phản hồi của các bên liên quan được cải tiến
Tiếp thu ý kiến đánh giá về cơ chế phản hồi của các bên liên quan, Nhà trường, Trung tâm ĐBCL và các đơn vị liên quan đã từng bước thực hiện điều chỉnh, cải tiến cơ chế phản hồi của các bên liên quan, thể hiện qua việc cải tiến từ sự phân nhiệm đến cải tiến  quy trình, phương pháp, công cụ, phạm vi, đối tượng,… Cụ thể:
+ Về sự phân nhiệm, Việc phụ trách công tác lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan trước đây do các đơn vị liên quan phụ trách xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện, hiện nay do trung tâm ĐBCL chủ trì và phân nhiệm lại cho các đơn vị trực tiếp thực hiện khảo sát.
+ Về quy trình, Năm 2016, Nhà trường mới chỉ ban hành quy trình khảo sát tạm thời (Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động của Trường Đại học Vinh, số 1307/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2016), do phòng CTCT&HSSV xây dựng. Năm 2022, việc khảo sát các bên liên quan do Trung tâm ĐBCL chủ trì và phân nhiệm đến các đơn vị có liên quan. Nhà trường cũng đã ban hành quy trình khảo sát tất cả các bên liên quan (Quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan của Trường Đại học Vinh, số 2786/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2022), do Trung tâm ĐBCL xây dựng [H10.10.06.04].
+ Việc xây dựng phiếu khảo sát trước đây đều do các đơn vị có liên quan đảm nhiệm tùy theo đối tượng và mục đích khảo sát. Năm 2023, Nhà trường thành lập Ban xây dựng, tổ hỗ trợ xây dựng và nhóm chuyên trách xây dựng Bộ phiếu khảo sát các bên liên quan bao gồm Ban giám hiệu, trưởng các đơn vị có liên quan và các giảng viên có kinh nghiệm trong hoạt động giảng dạy [H10.10.06.05]. 
+ Đối tượng khảo sát trước đây chủ yếu là sinh viên, sinh viên tốt nghiệp thì hiện nay, Đối tượng khảo sát là tất cả các bên liên quan bao gồm cả sinh viên và học viên cao học, sinh viên tốt nghiệp, cựu học viên cao học, nhà tuyển dụng và các bên liên quan khác. 
+ Công cụ khảo sát trước đây chủ yếu là phiếu giấy thì hiện này việc khảo sát đã kết hợp phiếu giấy lẫn khảo sát trực tuyến, số lượng đối tượng khảo sát tăng lên, hoạt động lấy ý kiến khi rà soát, phát triển chương trình đào tạo đã được thực hiện với sự tham gia của nhiều bên liên quan hơn, số cuộc khảo sát qua các năm tăng lên để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng.
+ Đối với khảo sát các bên liên quan về việc xây dựng và phát triển CTĐT trước đây mới chỉ thể hiện ở các cuộc hội thảo trao đổi thì đến 2019, Nhà trường đã ban hành quy trình xây dựng và phát triển CTĐT đối với trình độ đại học. Năm 2023, ban hành quy trình xây dựng và phát triển CTĐT đối với trình độ đại học (trong đó có quy trình khảo sát các bên liên quan) [H10.10.06.07].
+ Mẫu phiếu và câu hỏi khảo sát cũng thay đổi định kỳ cho phù hợp với mục tiêu khảo sát và kết hợp nhiều hình thức lấy ý kiến, trong đó tăng cường các hình thức hội nghị trực tuyến, khảo sát trực tuyến... [H10.10.06.05].
[bookmark: _heading=h.206ipza]Các kết quả khảo sát ý kiến NH về hoạt động giảng dạy của GV sẽ được Nhà trường gửi đến từng GV và lãnh đạo Khoa GDMN biết để phát huy những mặt mạnh, cải tiến những tồn tại nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học. Những GV nào có ý kiến NH hài lòng thấp, Khoa GDMN tổ chức gặp mặt và trao đổi với GV về những ý kiến đóng góp của NH. Lãnh đạo Khoa GDMN sẽ sử dụng kết quả khảo sát này để có kế hoạch phân tiết giảng dạy, hợp đồng mời giảng, xếp loại thi đua hàng năm... [H10.10.06.10]. Đối với các loại khảo sát ý kiến khác, lãnh đạo các đơn vị nhận kết quả khảo sát nhằm hỗ trợ cho việc ra các quyết định cho sự phát triển nguồn nhân lực, vật lực, CTĐT và CĐR, … Sau mỗi học kỳ và cuối năm học, Khoa GDMN và các đơn vị liên quan phải lập một báo cáo về việc sử dụng các kết quả khảo sát để Nhà trường cải tiến hệ thống. Báo cáo việc sử dụng các kết quả khảo sát ý kiến GV, NTD và cựu NH để xây dựng, điều chỉnh CTĐT và CĐR ngành GDMN [H10.10.06.11]. Trong các giai đoạn điều chỉnh, cập nhật CTĐT, kết quả phản hồi của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ điều chỉnh khối lượng kiến thức các HP trong chương trình, điều chỉnh CĐR, ĐCCT HP, Tài liệu học tập, ....
2. Điểm mạnh
- Có đầy đủ các văn bản quy định, hướng dẫn về cơ chế phản hồi của các bên
liên quan. 
- Phương pháp lấy ý kiến khảo sát ngày càng đang dạng và có ứng dụng CNTT
trong việc khảo sát lấy ý kiến của các đối tượng. 
-  Đối tượng khảo sát: Đa dạng, đa lĩnh vực, ngành nghề
- Có thực hiện đánh giá cơ chế phản hồi của các bên, từ đó có những cải tiến
phù hợp 
3. Điểm tồn tại
- Số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát còn ít, các doanh nghiệp chưa tham gia tích cực vào hoạt động khảo sát.
- Một bộ phận sinh viên chưa nhận thức được đầy đủ về quyền lợi và trách nhiệm của việc tham gia đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo của Trường. Các câu trả lời đánh giá của một số sinh viên còn chung, chưa cụ thể, một số câu trả lời còn bỏ trống.
 4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	-Trong năm 2025, Nhà trường, Khoa và các phòng ban liên quan cần gia tăng số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát. Tăng nhận thức của sinh viên/học viên về vai trò, lợi ích khi tham gia khảo sát.
-Tăng cường áp dụng CNTT trong việc khảo sát và tổng hợp kết quả khảo sát các bên liên quan.
	Khoa GDMN /Trung tâm ĐBCL
	Năm 2025
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	- Rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn về cơ chế phản hồi của các bên liên quan. 
-  Tăng đối tượng khảo sát: Đa dạng, đa lĩnh vực, ngành nghề
- Tiến hành thực hiện đánh giá cơ chế phản hồi của các bên, từ đó có những cải tiến phù hợp 
	Khoa GDMN /Trung tâm ĐBCL
	Năm 2025
	


 5. Tự đánh giá: Đạt (4/7)
[bookmark: _Toc209128995]Kết luận về Tiêu chuẩn 10:
Những điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn:
Nhà trường có hệ thống thu thập ý kiến các bên liên quan với các quy trình và biểu mẫu khảo sát luôn được cải tiến giúp thu thập đầy đủ các dữ liệu cần thiết, khoa học và tin cậy làm căn cứ để Khoa GDMN thiết kế và phát triển CTĐT. Có hệ thống thu thập thông tin phản hồi từ đầy đủ các BLQ (sinh viên, cựu sinh viên, NTD, GV, chuyên gia ngành) để phát triển CTĐT; công tác lưu trữ thông tin được thực hiện một cách hệ thống, tin học hóa, thuận tiện cho việc khai thác dữ liệu thu thập được; các quy trình, biểu mẫu khảo sát được cải tiến qua các năm nhằm giúp công tác thu thập thông tin phản hồi hiệu quả hơn. Có tổng hợp và phân tích các kết quả từ các khảo sát ý kiến các BLQ về CĐR, đối sánh các CTDH, ý kiến đóng góp của các BLQ về CTDH, các kết quả thẩm định; có theo dõi tình trạng sửa đổi CĐR và CTDH.
Nhà trường ban hành quy định về quy trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo gồm 2 phần: (1) Quy trình thiết kế và (2) quy trình phát triển. Việc thiết kế và phát triển CTDH của các Khoa/Viện được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ và thống nhất. Nhà trường và Khoa GDMN tuân thủ quy trình PDCA trong việc thiết kế và phát triển CTDH. Vì vậy CTDH ngành GDMN sau khi được thiết lập, thường xuyên được rà soát, đánh giá và cải tiến trên cơ sở tham khảo ý kiến đóng góp của các bên liên quan.
Các cơ chế và quy định về việc rà soát, đánh giá và cải tiến chất lượng quá trình dạy, học và đánh giá kết quả học tập của NH được Nhà trường và Khoa GDMN thực hiện rất nghiêm ngặt, có hệ thống, đồng bộ, chặt chẽ và nghiêm túc, đảm bảo quy trình PDCA nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Nhà trường. Việc cải tiến quá trình dạy, học và đánh giá kết quả học tập của NH được Nhà trường và Khoa thực hiện trên cơ sở tham khảo các kết quả khảo sát ý kiến của CB, GV và sinh viên.
Số lượng và chất lượng các hoạt động NCKH của Khoa GDMN ngày càng tăng. Đa số kết quả của các công trình NCKH của Khoa đều được áp dụng vào việc giảng dạy các HP lý thuyết cũng như các HP thực hành, thực tập, thực tế của sinh viên, đồng thời góp phần cải tiến chất lượng việc dạy và học trong Khoa.
Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác luôn được Trường, Khoa GDMN giám sát, đánh giá tính hiệu quả và cải tiến thông qua một hệ thống văn bản, quy định, quy trình rõ ràng. Có khảo sát và có dựa trên các kết quả khảo sát để cải tiến chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích này.
Việc thu nhận ý kiến các bên liên quan của Khoa GDMN, Trường được thực hiện mang tính hệ thống, khoa học và đa dạng. Có bộ phận chuyên trách về công tác ĐBCL là Trung tâm ĐBCL, với đội ngũ có nhiều kinh nghiệm. Ngoài ra, còn có bộ phận ĐBCL ở trong từng đơn vị chức năng và các đơn vị đào tạo. Có hệ thống văn bản quy định về hoạt động khảo sát các BLQ để điều chỉnh, cải tiến CĐR, CTĐT, chất lượng dạy học và các dịch vụ hỗ trợ. Có sử dụng các phần mềm hỗ trợ xử lý dữ liệu, các công cụ sử dụng có độ tin cậy cao và có đối sánh ý kiến của các BLQ để làm cơ sở cải tiến, có điều chỉnh định kỳ tùy theo mục tiêu khảo sát của năm học. Các kết quả khảo sát được xử lý, đánh giá và làm cơ sở để cải tiến liên tục, thường xuyên tất cả các hoạt động của Trường, của Khoa nhằm duy trì và nâng cao chất lượng CTĐT và các hoạt động dạy học.
Những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn:
Một số sinh viên còn chưa xem trọng việc tham gia trả lời khảo sát, mặc dù Trường đã tuyên truyền,... Mặt khác, việc tiếp cận nhà tuyển dụng chưa được thuận lợi nên số lượng ý kiến khảo sát từ đối tượng này chưa đa dạng và chưa được nhiều.
Chưa tổng hợp các đánh giá mức độ tương thích giữa hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên với CĐR một cách đồng bộ.
Việc cải tiến hoạt động dạy-học từ kết quả NCKH được thực hiện chưa đồng bộ giữa các bộ môn và giữa các GV phụ trách chung HP, các sinh viên.
Dữ liệu giám sát, đánh giá quá trình thực hiện hỗ trợ và tiện ích đào tạo chưa được tập hợp theo hệ thống.
Chưa có sự đánh giá đầy đủ của các bên liên quan như nhà tuyển dụng, cựu sinh viên về cơ sở vật chất và dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động đào tạo và học tập.
[bookmark: _Toc209128996]Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra
[bookmark: _Toc209128997]Mở đầu
Đánh giá chất lượng đầu ra có vai trò quan trọng trong hệ thống đảm bảo chất lượng của Nhà trường. Trường Đại học Vinh là một cơ sở giáo dục cung cấp nguồn nhân lực bậc cao cho vùng Bắc Miền Trung. Nguồn tuyển sinh đầu vào của ngành GDMN nói riêng cũng như của Nhà trường nói chung là các học sinh chất lượng đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển đại học cũng như kỳ thi THPT quốc gia hằng năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Sau khi trúng tuyển, SV được đào tạo bài bản, được thực hành, thực tập thực tế có sự đánh giá giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình học tại Trường. Hằng năm Nhà trường và Khoa GDMN đã thực hiện giám sát việc đạt CĐR, tổ chức thống kê tỷ lệ SV tốt nghiệp, thời gian bình quân để tốt nghiệp, tỷ lệ SV thôi học và cơ hội tìm việc làm của SV làm cơ sở để cải tiến chất lượng.
Các hoạt động NCKH cho SV được quy định với trình tự chặt chẽ, đảm bảo phù hợp với CĐR của CTĐT ngành GDMN tập trung nghiên cứu theo định hướng NCKH của Trường, Khoa GDMN và ngành học. Trường, Khoa GDMN cũng đã xây dựng hệ thống thu thập thông tin, phân tích và đo lường sự hài lòng của GV, người học, cựu người học, thị trường lao động và lấy đó làm chuẩn cho việc cải tiến CTĐT, CTDH và phát triển hệ thống ĐBCL. 
[bookmark: _Toc209128998]Tiêu chí 11.1: Tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
1. Mô tả hiện trạng 
Tỉ lệ thôi học và tỉ lệ tốt nghiệp của từng khóa đào tạo được nhà trường coi là những chỉ số cụ thể đánh giá kết quả đầu ra, được xác lập, thường xuyên giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. Để giám sát và cải thiện các chỉ số này, Nhà trường có các phòng chức năng liên quan giúp cho việc xác lập và giám sát tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp bao gồm: Phòng CTCT-HSSV, Phòng Đào tạo, Trung tâm ĐBCL, các đơn vị đào tạo,... [H11.11.01.01]. Nhà trường đã giao cho Phòng CTCT HSSV chịu trách nhiệm quản lý tỉ lệ thôi học và tỉ lệ tốt nghiệp hàng năm; Phòng Đào tạo và các đơn vị đào tạo (khoa/viện) chịu trách nhiệm chính trong giám sát việc đạt được CĐR, xác lập tỷ lệ người học tốt nghiệp đúng hạn, đồng thời cũng ban hành các quy định về việc đăng ký HP, hủy/rút đăng ký HP, đăng ký lại, học cải thiện điểm, nghỉ học tạm thời, cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học… Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ này còn có Trung tâm ĐBCL. Trung tâm ĐBCL chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với Phòng CTCT HSSV và các đơn vị liên quan khảo sát ý kiến sinh viên, thống kê tình hình tốt nghiệp, khảo sát nhà tuyển dụng về tình hình việc làm sinh viên; tổ chức đánh giá nội bộ; … giám sát, rà soát việc đảm bảo chất lượng trong công tác đào tạo [H11.11.01.02].
Ngoài ra, Ở các đơn vị đào tạo, Nhà trường biên chế trợ lí quản lí SV, trợ lí đào tạo và các cố vấn học tập nhằm thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lí, giáo dục và hỗ trợ SV, do một lãnh đạo Khoa/Viện trực tiếp chỉ đạo [H11.11.01.03] [H11.11.01.04].
Ngay từ khi nhập học, mỗi tân SV được cấp một mã số SV và tài khoản truy cập hệ thống thông tin, được quản lí mọi thông tin quá trình đào tạo trên hệ thống phần mềm của Nhà trường. Trong tài khoản cá nhân đó, có đầy đủ thông tin, lịch trình thời khóa biểu học tập. Các kết quả học tập của sinh viên được cập nhật thường xuyên và kịp thời trên hệ thống cũng như qua tài khoản cá nhân để giúp sinh viên theo dõi kịp thời và có kế hoạch cải thiện kết quả học tập. Hệ thống dữ liệu người học thôi học, tốt nghiệp được cập nhật hàng kỳ học, được theo dõi, quản lý tại Khoa, các phòng/ban đầu mối và trên hệ thống phần mềm quản lý đào tạo (CMC, Trí Nam) [H11.11.01.05] [H11.11.01.06].
Tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp đúng hạn (không kể thời gian kéo dài) được xác lập. Danh sách thôi học, tốt nghiệp được cập nhật hàng năm.
Hàng năm, dựa trên các Quy định về đào tạo, quy định điều kiện tốt nghiệp, đánh giá kết quả thi tốt nghiệp và thông qua Hội đồng xét, xử lý học sinh, SV thôi học, bỏ học hằng năm Khoa GDMN tiến hành thống kê số lượng sinh viên thuộc diện thôi học, cảnh báo kết quả học tập, được học tiếp để trình Nhà trường phê duyệt [H11.11.01.07] [H11.11.01.08].
Định kỳ, căn cứ vào kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp của Nhà trường, Hội đồng cấp Khoa họp rà soát điều kiện tốt nghiệp cho người học, chuyển kết quả về Phòng Đào tạo; Phòng Đào tạo phối hợp cùng Trung tâm ĐBCL và các đơn vị liên quan tiến hành tổng hợp và trình Hội đồng xét tốt nghiệp cấp Trường [H11.11.01.09] [H11.11.01.10]. Cụ thể, thông tin về tỷ lệ tốt nghiệp và tỷ lệ NH bỏ học của các khóa gần đây được thể hiện qua Cơ sở dữ liệu về người học trong đó có số liệu thống kê, theo dõi, báo cáo tổng kết, đánh giá tỷ lệ tốt nghiệp, thôi học của người học trong 05 năm gần nhất bao gồm: năm nhập học, tổng số người học nhập học, số người học tốt nghiệp trước hạn, đúng hạn, quá hạn (hạn được hiểu là thời gian quy định của khóa học), số người học thôi học được tóm tắt bằng bảng số liệu sau: 
Bảng 11.1.1. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp giai đoạn 2020 – 2024 ngành GDMN 
	TT
	Khóa (niên khóa)
	SL SV
 nhập học
	SL SV tốt nghiệp 
	
	SL SV
Chưa tốt nghiệp
	Trong đó, tỷ lệ tốt nghiệp (%)

	
	
	
	
	Tỷ lệ tốt nghiệp
	
	Năm 
thứ 3
	Năm 
thứ 4
	Năm 
thứ 5
	Năm 
thứ 6 trở đi

	1
	Khóa 57 (2016 - 2020)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khóa 58 (2017 - 2021)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khóa 59 (2018 - 2022)
	209
	193
	92,34%
	16
	0
	0
	0
	149(77,20%)

	4
	Khóa 60 (2019 - 2023)
	169
	143
	84,62%
	26
	0
	0
	0
	135(94,415)

	5
	Khóa 61 (2020 - 2024)
	219
	185
	84,47%
	34
	0
	0
	0
	184(99,46%)

	6
	Khóa 62 (2021 - 2025)
	
	Chưa tốt nghiệp


                                                                   Nguồn: Phòng Đào tạo - Đại học Vinh
Bảng 11.1.2. Tỷ lệ sinh viên thôi học giai đoạn 2020 – 2024 ngành GDMN 
	TT
	Năm tuyển sinh (khóa đào tạo)
	SL SV
 nhập học
	SL SV
thôi học
	Tỉ lệ SV thôi học %
	Ghi chú

	1
	2020 (Khóa 61)
	219
	19
	8,68%
	 

	2
	2021 (Khóa 62)
	239
	26
	10,88%
	 

	3
	2022 (Khóa 63)
	182
	7
	3,85%
	 

	4
	2023 (Khóa 64)
	176
	7
	3,98%
	

	5
	2024 (Khóa 65)
	230
	3
	1,30%
	


Tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp được đánh giá, phân tích, giám sát
Sau mỗi năm học, Trợ lý đào tạo và văn phòng Khoa GDMN thống kê tình hình kết quả học tập và số lượng sinh viên thôi học, sinh viên cảnh báo học tập để theo dõi và quản lý chặt chẽ. Định kỳ, Trường tiến hành xem xét và xử lý học vụ, cho thôi học các sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ học tập, kéo dài thời gian học tập quá thời hạn quy định. Trước khi xử lý học vụ, Trường ra thông báo danh sách và tiếp nhận thông tin phản hồi từ người học về nguyên nhân không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, thông qua các buổi sinh hoạt lớp, cố vấn học tập hoặc giáo viên chủ nhiệm thông báo cảnh báo đến người học và tìm hiểu các đối tượng thôi học, chậm tiến độ; làm rõ các nguyên nhân thôi học, chậm tiến độ đó. Nhà trường đã tiến hành phân tích, tìm hiểu nguyên nhân NH thôi học là do hoàn cảnh kinh tế, kết quả học tập không đạt yêu cầu, không thể hoàn thành chương trình học theo quy định. Đối với những sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, cố vấn học tập luôn phải báo cáo định kì để Khoa và Nhà trường nắm rõ lí do để tư vấn, hỗ trợ theo dõi các trường hợp này [H11.11.01.08].
Tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp được đối sánh để cải tiến chất lượng CTĐT
Hằng năm, nhà trường đều tiến hành đối sánh về tỉ lệ thôi học, tỉ lệ tốt nghiệp để cải tiến chất lượng CTĐT thông qua các báo cáo tỉ lệ thôi học, tỉ lệ tốt nghiệp; đồng thời đối sánh tỉ lệ tốt nghiệp của sinh viên Khoa GDMN giữa các năm với nhau được thể hiện ở bảng biểu 11.1.1; 11.1.2 và với sinh viên các ngành khác của Trường Đại học Vinh,  bảng biểu 11.1.3; 11.1.4 [H11.11.01.11]. Qua đó cho thấy tỉ lệ thôi học của SV ngành GDMN có xu hướng giảm dần năm sau thấp hơn năm trước và thấp hơn nhiều so với các ngành khác, bên cạnh đó tỷ lệ SV tốt nghiệp khá cao so với các ngành trong trường.
Bảng 11.1.3. Đối sánh tỷ lệ tốt nghiệp của sinh viên ngành GDMN
với các ngành trong trường
	
    Khóa





Ngành
	Khóa 59
	Khóa 60
	Khóa 61

	
	SLSV
NH

	SLSV
TN

	Tỷ lệ TN
(%)
	SLSV
NH

	SLSV
TN

	Tỷ lệ TN
(%)
	SLSV
NH

	SLSV
TN

	Tỷ lệ TN
(%)

	GDMN
	209
	177
	84,69
	168
	143
	85,12
	219
	185
	84,47

	SƯ PHẠM TIẾNG ANH
	58
	52
	89,66
	121
	99
	81,82
	224
	150
	66,96

	SƯ PHẠM NGỮ VĂN
	43
	30
	69,77
	46
	39
	84,78
	97
	74
	76,29

	SƯ PHẠM TOÁN HỌC
	16
	14
	87,5
	52
	43
	82,69
	116
	89
	76,72

	GIÁO DỤC THỂ CHẤT
	10
	10
	100
	23
	17
	73,91
	33
	19
	57,58


Bảng 11.1.4. Đối sánh tỷ lệ thôi học của sinh viên ngành GDMN
với các ngành trong trường
	
 Khóa





Ngành
	Khóa 59
	Khóa 60
	Khóa 61

	
	SLSV
NH

	SLSV
TH

	Tỷ lệ TN
(%)
	SLSV
NH

	SLSV
TH

	Tỷ lệ TN
(%)
	SLSV
NH

	SLSV
TH

	Tỷ lệ TN
(%)

	GDMN
	209
	19
	9,09
	168
	15
	8,93
	219
	19
	8,68

	SƯ PHẠM TIẾNG ANH
	58
	6
	10,34
	121
	12
	9,92
	224
	24
	10,71

	SƯ PHẠM NGỮ VĂN
	43
	10
	23,26
	46
	5
	10,87
	97
	17
	17,53

	SƯ PHẠM TOÁN HỌC
	16
	1
	6,25
	52
	7
	13,46
	116
	11
	9,48

	GIÁO DỤC THỂ CHẤT
	10
	0
	0
	23
	5
	21,74
	33
	8
	24,24



Thông qua đối sánh tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp hàng năm, Khoa GDMN và ngành GDMN cũng đã có những phân tích, tìm hiểu nguyên nhân sinh viên thôi học, bỏ học và chậm tốt nghiệp để có những phương án hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên cũng như ngăn ngừa các hoạt động tiêu cực. Qua các cuộc họp xét tốt nghiệp, Nhà trường và Khoa/Viện cũng đã phân tích nguyên nhân người học tốt nghiệp muộn, thôi học bao gồm cả yếu tố khách quan và chủ quan như hoàn cảnh kinh tế, ốm đau, không thể hoàn thành chương trình học, kết quả học tập không đạt yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là không đạt được chuẩn đầu ra về ngoại ngữ B1. Đối với những sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, cố vấn học tập luôn phải báo cáo định kì để Khoa GDMN và Nhà trường nắm rõ lí do và hướng giải quyết. Có thể thấy, Nhà trường và Khoa GDMN có thực hiện giám sát tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp hàng năm bằng nhiều hình thức khác nhau, tuy nhiên công tác phân tích dự báo tỷ lệ SV thôi học còn chưa sát với thực tế, để có những cơ chế chính sách hỗ trợ, khích lệ sinh viên thực hiện kết quả đầu ra như mong muốn. Ngoài ra, một trong những biện pháp hỗ trợ sinh viên, giúp hạn chế việc giảm tỉ lệ tốt nghiệp đó là Nhà trường rà soát lại tính phù hợp của thời lượng thiết kế CTĐT với thực tế. Các CTĐT đều được thiết kế với thời lượng hợp lý, trang bị đầy đủ kiến thức và phù hợp với sức học của toàn thể sinh viên. Khoa có những điều chỉnh phù hợp khi rà soát điều chỉnh chương trình, lập kế hoạch năm học như điều chỉnh thứ tự môn học, điều chỉnh tên môn học, tăng cường học phần thực tập,… Một số sinh viên chưa đủ điều kiện để xét tốt nghiệp đúng tiến độ, có thể làm đơn xin bảo lưu kết quả và bổ sung điều kiện xét tốt nghiệp trong khoảng thời gian cho phép có quy định. 
2. Điểm mạnh
Nhà trường và Khoa GDMN đều có bộ phận chuyên trách giám sát tỉ lệ thôi học/tốt nghiệp của sinh viên, các văn bản thực hiện và các công cụ giám sát được chú trọng. Sinh viên tốt nghiệp và thôi học được cập nhật trên phần mềm hệ thống quản lý đào tạo của Nhà trường nhằm mục đích hỗ trợ xác lập, giám sát tỉ lệ tốt nghiệp, thôi học để cải tiến chất lượng.
3. Điểm tồn tại
 Đối sánh tỷ lệ thôi học của sinh viên ngành GDMN với các ngành khác ở ngoài trường chưa được thực hiện thường xuyên và liên tục.
4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Việc đối sánh tỷ lệ thôi học của ngành GDMN với các ngành khác phải được thực hiện thường xuyên và liên tục
	Khoa GDMN
	Hằng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Cố vấn học tập, Trợ lý đào tạo, Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình học tập của NH
	Khoa GDMN
	Hàng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209128999]Tiêu chí 11.2: Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
1. Mô tả hiện trạng 
Nhà trường giao cho Phòng Đào tạo và các đơn vị đào tạo (Khoa/Viện) chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi, thống kê, tính toán thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên của tất cả các CTĐT của Trường Đại học Vinh. Trong quá trình đào tạo, Khoa GDMN đã thiết kế CTĐT, bố trí các HP một cách hợp lý đảm bảo khối lượng kiến thức và thời gian tốt nghiệp đúng tiến độ cho sinh viên [H11.11.02.01]. Thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên trong cùng CTĐT được tính toán đối với tất cả các hệ/hình thức đào tạo trong chu kỳ đánh giá. Theo quy định, ngành GDMN đào tạo theo hệ thống tín chỉ, với thời gian đào tạo là 4 năm. Tuy nhiên, sinh viên có thể kéo dài tối đa là 6 năm, hoặc tốt nghiệp trước thời hạn, tối thiểu là 3 năm. Phòng Đào tạo là đầu mối giám sát thời gian tốt nghiệp của sinh viên chính quy toàn trường. Trợ lý đào tạo của Khoa GDMN phối hợp cùng với Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan trọng việc thống kê, quản lý sinh viên tốt nghiệp [H11.11.02.02] [H11.11.02.03].
Thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên ngành GDMN được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. Nhà trường có quy trình/quy trình thực hiện giám sát thời gian tốt nghiệp trung bình [H11.11.02.04]. Hàng năm, Nhà trường có các thông báo về kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên để kịp thời rà soát, hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn. Những thông báo này được gửi cho tất cả các Trung tâm/Khoa/Viện, phòng, ban, các sinh viên và đăng tải trên trang thông tin chính thức của Trường [H11.11.02.05]. Triển khai thực hiện kế hoạch của Nhà trường, mỗi năm Khoa GDMN đều tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên, đồng thời, thực hiện giám sát thời gian tốt nghiệp của người học. Trên cơ sở đó, Trường ban hành Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên toàn trường trong đợt xét, trong đó có sinh viên ngành GDMN [H11.11.02.06]  [H11.11.02.07].
Thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên ngành GDMN đã được Khoa GDMN thống kê, tính toán và thể hiện ở bảng biểu 12.1.1.
Bảng 11.2.1. Bảng tỉ lệ SV tốt nghiệp giai đoạn 2020-2024 ngành GDMN (trong đó có thời gian SV tốt nghiệp trung bình)
	TT
	Khoá (niên khoá)
	SL SV nhập học
	
SL SV thôi học
	SL SV tốt nghiệp
	Thời gian TN trung bình (năm)
	Trong đó, số lượng SV tốt nghiệp (%)

	
	
	
	
	
	
	Năm thứ 3
	Năm thứ 4
	Năm thứ 5
	Năm thứ 6

	(A)
	(B)
	(1)
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Khóa 57 (2016 - 2020)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khóa 58 (2017 - 2021)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khóa 59
(2018 - 2022)
	209
	19
	177
	
	0
	0
	0
	149(77,20%)

	4
	Khóa 60
(2019 - 2023)
	169
	12
	147
	
	0
	0
	0
	135(94,415)

	5
	Khóa 61
(2020 - 2024)
	219
	19
	185
	
	0
	
	0
	


Tỉ lệ thôi học của sinh viên cũng được Khoa và Trường tổng hợp hàng năm [H11.11.02.08].
Sau khi có các kết quả thống kê, Khoa GDMN tìm hiểu, phân tích nguyên nhân NH tốt nghiệp muộn để đề xuất các biện pháp hỗ trợ NH giảm tối đa thời lượng học tập. Khoa và các đơn vị có liên quan đã tổng hợp phân tích hồ sơ để tìm hiểu nguyên nhân sinh viên chậm tốt nghiệp để đề nghị Nhà trường đưa ra các giải pháp hỗ trợ NH giảm tối đa thời gian chậm tốt nghiệp [H11.11.02.09]. Sau các cuộc họp rà soát tình hình tốt nghiệp sinh viên năm cuối, Nhà trường và Khoa đã có các kế hoạch cải tiến tích cực nhằm cải tiến thời gian tốt nghiệp của người học:
- Đối với sinh viên chậm tiến độ Luận văn tốt nghiệp: Khoa thường xuyên liên hệ và nhắc nhở GV hướng dẫn gặp gỡ trao đổi, hướng dẫn cụ thể để sinh viên có thể hoàn thành Luận văn đúng quy định.
- Đối với sinh viên còn nợ chứng chỉ tiếng Anh: Khoa động viên và tư vấn cho sinh viên có phương pháp ôn tập và thi hiệu quả. 
Khoa GDMN còn tiến hành họp mặt sinh viên đầu mỗi năm học, theo dõi tình hình học tập của sinh viên thông qua GVCN và Ban cán sự lớp. Đối với sinh viên năm cuối, Trưởng Khoa cùng với GVCN họp với lớp, động viên, khuyến khích và hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt đề tài tốt nghiệp. Đây là những biện pháp thiết thực nhằm giảm tỉ lệ bỏ học và tốt nghiệp đúng tiến độ của sinh viên [H11.11.02.10].
Ngoài ra, trước khi xét tốt nghiệp, Phòng Đào tạo gửi dữ liệu thông tin sinh viên còn thiếu những điều kiện gì để cảnh báo sinh viên biết, sinh viên có thể bổ sung giấy tờ cần thiết, hoặc nhắc nhở sinh viên đăng ký học trả nợ, học cải thiện,…. Những cảnh báo và thông báo này cũng được gửi tới phụ huynh của sinh viên. Thông qua đó, sinh viên và phụ huynh nắm bắt được thông tin, lên kế hoạch, giải pháp để sinh viên hoàn thành chương trình học đúng thời hạn [H11.11.02.10].
Hàng năm, Khoa GDMN và Trường tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả các biện pháp hỗ trợ NH rút ngắn thời gian tốt nghiệp của sinh viên [H11.11.02.11]. Đối sánh thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên ngành GDMN của Khoa qua các năm và đối sánh với một số ngành khác trong cùng trường, qua đó đánh giá hiệu quả các biện pháp đã triển khai, rút bài học kinh nghiệm để ngày càng cải tiến tốt hơn tỉ lệ ngành GDMN tốt nghiệp đúng tiến độ [H11.11.02.12]. Tuy nhiên, việc tổng kết, đánh giá hiệu quả các biện pháp hỗ trợ người học mới chỉ được đơn vị đào tạo chú trọng, các Phòng/Ban của Trường chưa xem đây là một nhiệm vụ mang tính thường xuyên, định kỳ. Khoa và Trường mới chỉ tiến hành đối sánh trong trường chứ chưa tiến hành đối sánh trong nước và quốc tế về thời gian tốt nghiệp trung bình của người học trong cùng một CTĐT, hình thức đào tạo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của ngành GDMN. 
2. Điểm mạnh 	
[bookmark: _heading=h.j1xbyr9srylc]Thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên được xác lập và giám sát, được đối sánh giữa các khóa đào tạo. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ và giám sát người học được triển khai đồng bộ, kịp thời. Các hoạt động tổng kết, đánh giá hiệu quả hỗ trợ người học hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn quy định. 
3. Điểm tồn tại
[bookmark: _heading=h.9yopvhxxf1do]- Chưa sử dụng phần mềm, các công cụ hỗ trợ thống kê và phân tích nguyên nhân dẫn đến việc sinh viên chậm tốt nghiệp. 
4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	[bookmark: _heading=h.3ml3la7oh5d]- Phân tích, dự báo tỉ lệ tốt nghiệp, báo cáo về tiến độ học tập của sinh viên.
[bookmark: _heading=h.tm6kysht9f9t]- Rà soát, điều chỉnh CTĐT phù hợp.
[bookmark: _heading=h.bj3zhslm5rdq]- Sử dụng công cụ hỗ trợ thống kê và phân tích nguyên nhân
	[bookmark: _heading=h.lhfy531oy34e]- Trợ lý đào tạo
[bookmark: _heading=h.ydxnl2ks3sai]- Hội đồng đào tạo Khoa/Viện
- Phòng Đào tạo
	Từ năm 2025
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	[bookmark: _heading=h.d7xma5b80ug1]Tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình học tập của người học đảm bảo tỉ lệ tốt nghiệp đúng hạn.
	- Trợ lý đào tạo
- Hội đồng đào tạo Khoa/Viện
- Phòng Đào tạo
	Từ năm 2025
	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209129000]Tiêu chí 11.3: Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
1. Mô tả hiện trạng
	Nhà trường có bộ phận thống kê và lưu trữ danh sách NH tốt nghiệp có việc làm, vị trí làm việc, mức thu nhập bình quân, đơn vị công tác và được quy định trong chức năng nhiệm vụ các đơn vị [H11.11.03.01]. Về quy trình thống kê, lưu trữ, Trường Đại học Vinh xây dựng và ban hành quy trình khảo sát việc các bên liên quan, trong đó có quy trình khảo sát việc làm của người học sau khi tốt nghiệp theo từng năm [H11.11.03.02]. 
[bookmark: _heading=h.68ollldydtqr]Nhà trường phân công các đơn vị: Trung tâm ĐBCL, Trung tâm DV,HTSV&QHDN và các Khoa/Viện  phối hợp theo dõi, liên hệ với người tốt nghiệp, giám sát tỉ lệ có việc làm, vị trí việc làm, mức thu nhập bình quân, đơn vị công tác, … của sinh viên tốt nghiệp hàng năm; Lập thống kê, theo dõi và báo cáo tổng hợp tình hình việc làm của sinh viên sau khi ra trường [H11.11.03.01]. Trường có cơ sở dữ liệu về thông tin sinh viên đã tốt nghiệp hàng năm, [H11.11.03.03]. Các thông tin này là cơ sở để Trường tiến hành khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về cơ hội việc làm đã đạt được sau khóa học. 
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm của Trường và ngành GDMN sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh thông qua nhiều hoạt động của Trường, trong đó Trung tâm DV,HTSV&QHDN được Nhà trường giao cho là đơn vị trực tiếp thực hiện, để hỗ trợ người học sau tốt nghiệp và có thông tin phản hồi nhằm cải tiến chất lượng [H11.11.03.01]. Đồng thời phân cấp đến Khoa/Viện chỉ đạo trực tiếp các bộ phận chức năng tiến hành thu thập thông tin việc làm của 100% SV sau khi ra trường trong vòng 6 tháng và 1 năm theo quy định. Trên cơ sở thực hiện đúng quy trình khảo sát, Nhà trường và ngành GDMN có số liệu tin cậy về tỉ lệ người học có việc làm trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp [H11.11.03.04]. 
Kết quả khảo sát là các bảng thống kê về số liệu về NH ngành GDMN làm việc đúng ngành đào tạo, khu vực làm việc, tiếp tục học, …được thể hiện ở bảng 11.3.1.
Qua kết quả khảo sát, có thể thấy tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành GDMN có việc chưa cao so với một số ngành trong trường, ở cả hai khu vực Nhà nước và tư nhân [H11.11.03.05]. 
Bảng 11.3.1. Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp Ngành Giáo dục mầm non
	Năm tốt nghiệp
	Số lượng SV được Khảo sát
	Số lượng SVTN có việc làm
	Tỷ lệ (%)
	Khu vực làm việc (người)

	
	
	
	
	Nhà nước
	Tư nhân
	Liên doanh
	Tự tạo VL

	2020
	195
	168
	86,15
	70
	92
	4
	2

	2021
	184
	151
	82,06
	56
	80
	12
	3

	2022
	174
	149
	85,63
	51
	84
	6
	8

	2023
	160
	139
	86,87
	46
	86
	1
	6


	Dựa trên kết quả khảo sát, Nhà trường tổ chức thực hiện đối sánh tỉ lệ người học tốt nghiệp có việc làm giữa các CTĐT trong Trường với cùng hình thức đào tạo. Cụ thể, Trung tâm DV, HTSV&QHDN đã thống kê tỉ lệ người học tốt nghiệp có việc làm và có sự phân tích, đối sánh giữa các ngành đào tạo trong trường để có kế hoạch cải tiến CTĐT, dữ liệu đối sánh ngành GDMN được thể hiện ở qua bảng biểu đối sánh [H11.11.03.06]. 
Bảng 11.3.2. Đối sánh tỷ lệ sinh viên có việc làm ngành GDMN với các ngành trong trường
						    			Tỷ lệ (%)
	TT
	Ngành đào tạo
	Tỷ lệ sinh viên có việc làm (%)

	
	
	Năm TN 2020
	Năm TN 2021
	Năm TN 2022
	Năm TN 2023

	1
	Giáo dục chính trị
	66,67
	57,14
	100
	90

	2
	Giáo dục mầm non
	86,15
	82,06
	85,63
	86,87

	3
	Giáo dục tiểu học
	91,11
	91,79
	81,81
	86,11

	4
	Công tác xã hội
	57,58
	80
	75
	60


	Ngoài ra, ngành GDMN cũng đã thực hiện đối sánh với cùng ngành với các cơ sở giáo dục khác và đươc thể hiện qua bảng biểu đối sánh [H11.11.03.07].
	Bên cạnh hoạt động giám sát của Trường về người học sau tốt nghiệp, Khoa GDMN cũng đã thực hiện rất nhiều hoạt động để nắm bắt thông tin về cựu NH nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của Khoa đáp ứng nhu cầu xã hội như: xây dựng cơ sở dữ liệu về người học sau tốt nghiệp; lập sổ tay nghiệp vụ tìm hiểu nguyên nhân người tốt nghiệp chưa có được việc làm [H11.11.03.08]. Trường còn thành lập Ban liên lạc cựu NH Trường Đại học Vinh để hỗ trợ Trung tâm DV, HTSV&QHDN trong việc khảo sát việc làm của NH tốt nghiệp [H11.11.03.09]. Trợ lý quản lý sinh viên của Khoa GDMN bên cạnh chức năng quản lý người học đang theo học thì còn thực hiện việc kết nối và thống kê đối với người học sau tốt nghiệp [H11.11.03.10].
Trên cơ sở các dữ liệu, đối sánh đã được khảo sát ở trên, Trường đã tổ chức thảo luận, phân tích nguyên nhân, đề xuất các biện pháp khắc phục cũng như đã đề ra các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm, hoặc tạo cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp,… như rà soát lại hiệu quả đào tạo, các CTĐT; Chủ động thiết lập các mỗi quan hệ hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động, quan tâm kết nối sinh viên với các nhà tuyển dụng; Thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng tổ chức các diễn đàn tư vấn tuyển dụng, hội thảo nghề nghiệp, ngày hội việc làm cho sinh viên [H11.11.03.11]; Phối hợp giới thiệu việc làm cho cựu sinh viên theo nhu cầu của từng đơn vị tuyển dụng; Chú trọng triển khai các chương trình về việc làm bán thời gian cho sinh viên đang học tập tại trường; Ký kết hợp tác chiến lược với các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động lớn [H11.11.03.12]; Tổ chức các khoá học ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu học ngoại ngữ của sinh viên; Triển khai các khoá bồi dưỡng về kỹ năng mềm… Tổ chức các hoạt động phát động sinh viên tham gia khởi nghiệp [H11.11.03.13]. 
2. Điểm mạnh 
Trường đã có quy định về đơn vị chuyên trách và quy trình khảo sát tỉ lệ người học có việc làm sau tốt nghiệp cũng như hỗ trợ người học tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp; có sự đối sánh tỉ lệ này giữa các ngành đào tạo trong Trường. Trường và Khoa cũng đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao tỉ lệ người học có việc làm sau tốt nghiệp. 
3. Điểm tồn tại 
Việc khảo sát nhu cầu của thị trường và khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp mới được chú trọng trong những năm gần đây. Trường vẫn chưa xây dựng được dữ liệu đối sánh trong nước/quốc tế về tỷ lệ có việc làm của người học tốt nghiệp cũng như báo cáo đánh giá, dự đoán xu thế về việc làm.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	- Xây dựng cơ sở dữ liệu đối sánh tỉ lệ người học có việc làm sau tốt nghiệp với các cơ sở đào tạo trong nước, quốc tế
- Lập báo cáo đánh giá, dự đoán xu thế về việc làm theo từng năm.
	Trung tâm DV, HTSV&QHDN,
Khoa GDMN
	Hàng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Tận dụng những kinh nghiệm có được trên cơ sở khảo sát tỷ lệ người học có việc làm và các hoạt động tư vấn, hỗ trợ người học để liên tục đổi mới, cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy.
	Trung tâm DV, HTSV&QHDN,
Phòng ĐT
	Hàng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
[bookmark: _Toc209129001]Tiêu chí 11.4: Loại hình số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát, đối sánh để cải tiến chất lượng
1. Mô tả hiện trạng 
Bên cạnh hoạt động dạy và học, NCKH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cơ bản và quan trọng trong trường Đại học, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. NCKH giúp giảng viên và người học củng cố được kiến thức chuyên môn vừa có điều kiện phát triển kiến thức sâu rộng, liên ngành và chuyên ngành, gắn lý thuyết với thực tiễn. Hoạt động NCKH tại Trường Đại học Vinh được xem là một trong những hoạt động mũi nhọn trong việc nâng cao chất lượng dạy và học thể hiện qua chiến lược và kế hoạch trong từng giai đoạn, năm học của trường. Để thực hiện được nhiệm vụ NCKH, phát huy vai trò của NCKH trong đào tạo. Trường đại học Vinh đã thực hiện theo quy định và hướng dẫn của BGD&ĐT về lĩnh vực NCKH [H10.10.04.01]. Nhà trường đã ban hành các chiến lược và quy định về NCKH của giảng viên và người học  [H11.11.04.02] [H11.11.04.03]. 
Trường Đại học Vinh có phòng KH&HTQT là bộ phận chuyên trách quản lý KHCN và HTQT tham mưu cho Nhà trường xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển KHCN phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực hiện có cũng như với sứ mạng phát triển của Nhà trường [H11.11.04.04]. 
Loại hình và số lượng NCKH của người học được xác lập qua bảng biểu 11.4.1 thông qua các hoạt động: (i) Thực hiện đề tài NCKH thuộc lĩnh vực được ĐT và các lĩnh vực khác phù hợp với khả năng của NH; (ii) Tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, sinh hoạt học thuật, CLB học thuật, hội thi sáng tạo, các giải thưởng KHCN ở trong, ngoài nước và các hình thức hoạt động KHCN khác của NH; (iii) Tham gia triển khai ứng dụng tiến bộ KHCN vào thực tiễn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, GD&ĐT; (iv) Công bố các kết quả NCKH của người học,…
Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được giám sát. Căn cứ vào nhiệm vụ trong quy định về quản lý các hoạt động KH&CN của Trường Đại học Vinh; Kế hoạch năm học của Nhà trường và của Khoa GDMN hàng năm [H11.11.04.05], Nhà trường đã ban hành các văn bản về việc thực hiện và giám sát hoạt động nghiên cứu khoa học của người học [H11.11.04.03], [H11.11.04.06]. Số lượng, loại hình đề tài NCKH của ngành GDMN và số lượng sinh viên tham gia NCKH được Khoa GDMN và Trường thống kê đầy đủ qua các năm [H11.11.04.07].
Nhà trường có hệ thống theo dõi, giám sát loại hình nghiên cứu và các hoạt động nghiên cứu khoa học của người học do các đơn vị chịu trách nhiệm gồm Phòng KH&HTQT, Phòng ĐT, Phòng KHTC, Ban chủ nhiệm, Hội đồng khoa học và đào tạo các Khoa/Viện bao gồm các nội dung:  Các quy định/hướng dẫn đề tài nghiên cứu, nguồn kinh phí đầu tư cho NCKH của NH; hồ sơ theo dõi tiến độ, đánh giá sản phẩm nghiên cứu, hỗ trợ, công bố, ... Tiến độ các đề tài được quản lý, giám sát; NH phải báo cáo tiến độ từng giai đoạn nghiên cứu. Cụ thể, sau khi Nhà trường ban hành kế hoạch nghiên cứu khoa học của năm, các Khoa/viện triển khai đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của người học và có trách nhiệm lựa chọn các đề tài phù hợp chuyên ngành và lĩnh vực đào tạo của Khoa/viện. Dựa trên đề xuất của Khoa/viện, Nhà trường ra quyết định giao đề tài nghiên cứu và duyệt kinh phí cho người thực hiện đề tài. Phòng KH&HTQT có nhiệm vụ hướng dẫn, lập hồ sơ theo dõi tiến độ cũng như hỗ trợ người học trong thời gian thực hiện đề tài. Kết thúc thời gian thực hiện đề tài, Nhà trường thành lập hội đồng nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu các đề tài, những đề tài có chất lượng được khen thưởng và in thành kỷ yếu. Toàn bộ quá trình thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đều được thông báo tới các cá nhân, đơn vị liên quan bằng văn bản, email, website của Nhà trường [H11.11.04.08]. Hàng năm, Nhà trường dành một phần kinh phí cho hoạt động NCKH của người học, giao Phòng KH&HTQT chủ trì tham mưu và quản lí các hoạt động khoa học công nghệ toàn trường, trong đó có hoạt động NCKH của người học [H11.11.04.09].
Để nâng cao năng lực nghiên cứu, góp phần giúp sinh viên có kiến thức chuyên sâu, có động lực học tập, có khả năng sáng tạo và khắc phục khó khăn, Khoa GDMN đã thực hiện công tác đối sánh loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học của ngành GDMN với các ngành khác trong trường nhằm nâng cao chất lượng NCKH của người học và mở rộng hoạt động nghiên cứu NCKH của người học và được thể hiện qua bảng biểu đối sánh [H11.11.04.10]. 
Để nâng cao chất lượng NCKH của người học phù hợp với yêu cầu thực tiễn, xu thế phát triển và phù hợp với năng lực, nhu cầu người học. Nhà trường đã tiến hành đa dạng hoá loại hình, gia tăng số lượng và phê duyệt kinh phí ở mức độ khác nhau cho các công trình nghiên cứu khoa học của người học và giảng viên như: thành lập các nhóm nghiên cứu liên ngành, thành lập nhóm nghiên cứu mạnh,… Hàng năm, Nhà trường có tổ chức hội nghị khoa học với sự tham gia của các bên liên quan, các phòng chức năng, lãnh đạo Nhà trường và đặc biệt là đại diện các nhóm người học đã và sẽ tham gia nghiên cứu KH. Hội nghị tổng kết công tác NCKH của người học, đồng thời trao đổi và lắng nghe những chia sẻ, đóng góp từ người học và giáo viên hướng dẫn, đại diện lãnh đạo phòng KH&HTQT và từ đó cùng trao đổi giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng và thu hút đông đảo người học tham gia NCKH. Bên cạnh việc tăng cường đối thoại với người học nhằm tìm kiếm giải pháp kịp thời nâng cao chất lượng NCKH. Đối với ngành GDMN có đội ngũ giảng viên với chuyên môn vững vàng, tham gia hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt hoạt động NCKH, viết các tài liệu tham khảo, bài báo khoa học có sự tham gia của người học. Bên cạnh đó, Khoa GDMN cũng thường xuyên tổ chức các tọa đàm, hội nghị, hội thảo khoa học với sự tham gia của các cán bộ, sinh viên trong Khoa và các chuyên gia [H11.11.04.11].
Trong những năm gần đây, các NCKH của người học thường hướng đến các vấn đề có tính thời sự, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Các nghiên cứu này vừa giúp người học nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học cũng như hiểu biết sâu hơn các hoạt động thực tiễn của bản thân trong tương lai. Từ hoạt động sinh viên NCKH, đã có nhiều sinh viên trưởng thành, tiếp tục con đường nghiên cứu,… [H11.11.04.12]. 
2. Điểm mạnh 
Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học đã được Nhà trường xác lập, theo dõi, giám sát. Bên cạnh đó, Khoa GDMN cũng đã thực hiện việc đối sánh với các ngành khác trong cùng trường về hoạt động nghiên cứu khoa học của người học. Hàng năm, Khoa GDMN có cơ chế khuyến khích NH tham gia NCKH thông qua các hoạt động hỗ trợ như: tổ chức buổi tư vấn đề tài nghiên cứu cho NH, giúp NH định hình hướng nghiên cứu, phân công giáo viên hướng dẫn NH thực hiện đề tài NCKH đạt chất lượng.
3. Điểm tồn tại
[bookmark: _heading=h.e7ed9dg3krvy]Tỷ lệ sinh viên ngành GDMN tham gia NCKH còn chưa cao. Chưa thường xuyên thực hiện đối sánh hoạt động NCKH của sinh viên với các CTĐT khác của các trường đại học khác trong và ngoài nước.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm  tồn tại
	- Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách nhằm động viên, khích lệ sinh viên thực hiện các đề tài NCKH.
- Thường xuyên thực hiện đối sánh loại hình và số lượng hoạt động hàng năm của NH giữa cùng ngành học với các cơ sở đào tạo khác trong nước và ngoài nước.
	Phòng KH&HTQT, Khoa GDMN
	Từ năm 2025
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Tổ chức các nhóm NCKH gồm: GV và sinh viên và đổi mới cơ chế, chính sách động viên khích lệ NH thực hiện các đề tài NCKH.
	Phòng KH&HTQT, Khoa GDMN
	Từ năm 2025
	


5. Tự đánh giá: Đạt (4/7).
[bookmark: _Toc209129002]Tiêu chí 11.5: Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
1. Mô tả hiện trạng 
Nhà trường có Trung tâm ĐBCL là bộ phận chuyên trách về công tác ĐBCL, chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng quy trình, biểu mẫu và tổ chức các loại khảo sát ý kiến các bên liên quan, đánh giá chất lượng giáo dục trong nội bộ Nhà trường, giám sát việc sử dụng các kết quả khảo sát để cải tiến chất lượng Nhà trường. Bên cạnh Trung tâm ĐBCL, Phòng CTCT&HSSV, Trung tâm DV, HTSV&QHDN, Phòng Đào tạo, Trung tâm CNTT-Viện NC&ĐTTT, các bộ phận ĐBCL ở từng đơn vị chức năng (Phòng/Ban/Trung tâm) và các đơn vị đào tạo (Viện/Khoa/Trung tâm) cũng có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ, thúc đẩy và triển khai công tác ĐBCL tại các đơn vị trong đó có công tác thu thập các ý kiến các bên liên quan để cải tiến chất lượng đơn vị [H11.11.05.01].
Trường đã ban hành quy định/quy trình khảo sát ý kiến phản hồi của các BLQ [H11.11.05.02]. Trong quy định này, việc khảo sát người học và cựu người học được giao cho Trung tâm ĐBCL chủ trì và phân nhiệm đến các đơn vị có liên quan tùy vào mục đích, yêu cầu, đối tượng, hình thức, nội dung khảo sát như: Phòng Phòng Đào tạo, Phòng CTCT&HSSV, Trung tâm DV, HTSV&QHDN, Trung tâm CNTT-Viện NC&ĐTTT, các Khoa/Viện đào tạo,…Việc khảo sát ý kiến các bên liên quan được triển khai bằng nhiều phương pháp và công cụ khác nhau như: khảo sát online qua trang web của Nhà trường; khảo sát bằng phiếu hỏi; trao đổi trực tiếp qua các cuộc họp, hội thảo, gặp mặt; gián tiếp qua các trang thông tin mạng, điện thoại; …
 Đối với sinh viên, Nhà trường tiến hành khảo sát các nội dung như: Khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của GV; khảo sát sinh viên sắp tốt nghiệp về khóa học; khảo sát sinh viên về học phần; khảo sát sinh viên về đội ngũ hỗ trợ, về CSVC các hoạt động của Nhà trường; khảo sát Giảng viên về CTĐT và hoạt động đào tạo; [H11.11.05.03]. Khảo sát cựu sinh viên về chương trình đào tạo; Khảo sát cựu sinh viên về việc làm; Đánh giá của Nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp và chương trình đào tạo [H11.11.05.04].
Tất cả các dữ liệu thu được sau các hoạt động khảo sát ý kiến các bên liên quan này được Trung tâm ĐBCL và các đơn vị có liên quan thống kê, phân tích, đánh giá mức độ hài lòng của các bên liên quan (cán bộ nhân viên, GV, NH, NH đã tốt nghiệp, nhà tuyển dụng) về tất cả các hoạt động (như NCKH, dịch vụ hỗ trợ NH, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, CTĐT và CĐR…), viết báo cáo tổng hợp các kết quả khảo sát và đề xuất các khuyến nghị hướng đến cải tiến chất lượng các hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng và rút ra những bài học kinh nghiệm hướng tới điều chỉnh, cải tiến chất lượng quy trình, phương pháp khảo sát và chuyển đến các bên liên quan trong Trường nhằm mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng. Dữ liệu về kết quả khảo sát và đối sánh của ngành GDMN được thể hiện qua số liệu thống kê ở các bảng biểu [H11.11.05.05]. 
Bảng 15.5.1. Kết quả khảo sát người học về các hoạt động của Nhà trường
	TT
	Tiêu chí
	Tỷ lệ hài lòng (%)

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025

	I
	Các hoạt động chung của Nhà trường
	
	
	
	

	1
	Cơ sở vật chất, khuôn viên, môi trường, cảnh quan, dịch vụ y tế, an ninh
	82,25
	81,29
	81,23
	83,24

	2
	Giáo trình, tài liệu phục vụ học tập
	82,39
	84,33
	82,36
	84,35

	3
	Hoạt động thực hành, thí nghiệm
	80,38
	82,15
	81,34
	84,30

	4
	Công tác hỗ trợ, phục vụ khác
	86,46
	85,39
	85,45
	87,39

	II
	Hoạt động của các phòng ban, trung tâm, bộ phận dịch vụ, đoàn thanh niên, hội sinh viên
	
	
	
	

	5
	Hoạt động của các phòng ban, trung tâm, bộ phận
	82,18
	82,64
	83,10
	82,58

	6
	Các dịch vụ khác của Nhà trường (dịch vụ thuê mướn hợp đồng)
	71,89
	71,92
	71,85
	68,92

	III
	Khảo sát người học sắp tốt nghiệp
	
	
	
	

	7
	Chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, CSVC, trang thiết bị
	83,54
	82,68
	84,01
	83,61

	8
	Đội ngũ giảng viên
	85,57
	85,56
	86,47
	85,42

	9
	Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá và công nhận kết quả học tập
	83,90
	83,89
	86,98
	80,98


Qua số liệu thống kê ở trên cho thấy người học hài lòng với các hoạt động của Nhà trường, tỷ lệ hài lòng đều đạt trên 80%. Riêng phần cho thuê dịch vụ ngoài trường đạt trên 68%.
Ngoài ra, định kỳ hàng năm Nhà trường có nhiều cơ chế và hình thức khác nhau để cán bộ và giảng viên được bày tỏ ý kiến đánh giá của mình về mọi mặt hoạt động của nhà trường và đơn vị, như: hội nghị viên chức đầu năm học, hội nghị tổng kết năm học và xây dựng kế hoạch năm học mới, các buổi sinh hoạt Khoa, các sinh hoạt chi bộ đảng, công đoàn, ... được tổ chức thường xuyên và định kỳ [H11.11.05.06]. Kết quả lấy ý kiến phản ánh của cán bộ và giảng viên Nhà trường được tiếp thu và đưa vào các kế hoạch tháng, năm để điều chỉnh việc thực hiện một cách kịp thời. 
Đối với các đối tác bên ngoài của Nhà trường và của Khoa GDMN: một hệ thống trao đổi thông tin, tiếp nhận ý kiến được thiết lập qua văn bản, email, điện thoại, trao đổi trực tiếp. Đánh giá của phía nhà tuyển dụng, sử dụng lao động những năm qua chủ yếu là những ý kiến qua các cuộc họp mỗi kỳ thực tập, thực tế, hội nghị, hội thảo hay các buổi làm việc giữa Nhà trường với các đơn vị ngoài trường. 
[bookmark: _GoBack]Việc khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan còn được thực hiện với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và đã được đánh giá để kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT và đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục [H11.11.05.07]. Từ năm 2017 đến nay, Nhà trường cũng đã có 25 CTĐT trình độ đại học và 05 CTĐT trình độ thạc sĩ đã được kiểm định chất lượng cấp CTĐT theo bộ tiêu chuẩn của Thông tư 04 của Bộ GD&ĐT và bộ tiêu chuẩn của AUN-QA, đã được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng CTĐT [H11.11.05.08] . Nhà trường và các CTĐT này đã nhận được sự đánh giá cao của các đánh giá viên về chất Nhà trường thực hiện việc đối sánh kết quả khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan. Mức độ hài lòng được đối sánh với kết quả hài lòng trước đó  qua các năm 2022, 2023, 2024 và 2025 và được thể hiện qua bảng biểu 15.5.1  [H11.11.05.05]. Tuy nhiên, chưa có sự đối sánh với các ngành khác ở cơ sở giáo dục khác. 
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng và đối sánh của các bên liên quan được thông báo đến các đơn vị trong toàn trường và được sử dụng làm căn cứ để cải tiến chất lượng và điều chỉnh hoạt động của đơn vị trong các năm học kế tiếp [H11.11.05.09]. Ngoài việc căn cứ vào kết quả khảo sát các bên liên quan và đối sánh kết quả khảo sát, việc cải tiến chất lượng của Nhà trường về chương trình đào tạo, về NCKH, về phát triển đội ngũ, về cơ sở vật chất,…còn được thực hiện qua Kế hoạch cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục sau đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục của Trường Đại học Vinh, qua Kế hoạch cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo sau đánh giá ngoài,… [H11.11.05.10].
2. Điểm mạnh 
Nhà trường đã xác lập một hệ thống khảo sát ý kiến các bên liên quan với các quy trình, biểu mẫu rõ ràng, có bộ phận chịu trách nhiệm chính.
Thông tin thu nhận được thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau, có sự hỗ trợ của công nghệ đảm bảo sự tin cậy, khách quan và được thống kê, phân tích, đánh giá hàng năm.
Các kết quả khảo sát thu được, được Khoa GDMN và Trường sử dụng để khai thác, xử lý, đối sánh làm cơ sở để cải tiến chất lượng đào tạo, NCKH, dịch vụ hỗ trợ GV, HV, cơ sở vật chất.
3. Điểm tồn tại 
Việc khai thác và sử dụng hiệu quả các dữ liệu thu thập được từ kết quả đối sánh với các cơ sở giáo dục khác còn khá hạn chế.
4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Từ năm 2025, Nhà trường bổ sung vào Quy trình khảo sát ý kiến các bên liên quan nội dung yêu cầu các đơn vị khai thác và sử dụng hiệu quả các dữ liệu thu thập được từ kết quả đối sánh với các cơ sở giáo dục khác để có cơ sở thực tiễn xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Nhà trường
	Bộ phận ĐBCL/Phòng ĐT và Khoa/Viện
	Hằng năm

	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	-Rà soát các quy trình, biểu mẫu khảo sát các bên liên quan.
-Tăng cường sự hỗ trợ của công nghệ thông tin đảm bảo sự tin cậy, khách quan và được thống kê, phân tích, đánh giá hàng năm.
-Sử dụng các kết quả khảo sát thu được để khai thác, xử lý, đối sánh làm cơ sở để cải tiến chất lượng đào tạo, NCKH, dịch vụ hỗ trợ GV, sinh viên, cơ sở vật chất.
	Bộ phận ĐBCL/Phòng ĐTvà Khoa/Viện
	Hàng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (4/7)
[bookmark: _Toc209129003]	Kết luận tiêu chuẩn 11:
Những điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn:
Nhà trường và Khoa GDMN đã xây dựng một hệ thống quản lý tỷ lệ thôi học và tỉ lệ tốt nghiệp của NH chặt chẽ và đồng bộ giữa các bộ phận trong Trường, có các biện pháp cải tiến kịp thời giúp giảm thiểu tỷ lệ thôi học, tăng tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn.
Hàng năm, Khoa GDMN và Trường đã tiến hành thống kê, theo dõi thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên ngành GDMN một cách có hệ thống. Phân tích, đối sánh, tìm hiểu nguyên nhân để có nhiều biện pháp đa dạng nhằm hỗ trợ tích cực sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ.
  Nhà trường đã giao cho Trung tâm ĐBCL, Trung tâm DV, HTSV&QHDN và các Khoa/Viện điều tra thống kê, lưu giữ và phân tích thông tin về tình hình việc làm và thu nhập của NH tốt nghiệp.
   Có quy trình, biểu mẫu và hướng dẫn rõ ràng cùng với hệ thống khảo sát online giúp Nhà trường và Khoa GDMN có được những số liệu đáng tin cậy. Có đối sánh và phân tích nguyên nhân đồng thời có nhiều phương án, tìm nhiều giải pháp hỗ trợ giúp sinh viên có những tiến bộ trong kiến thức và kỹ năng, những cải thiện về cơ hội việc làm đã đạt được sau khóa học.
Có xác lập được các hình thức nghiên cứu (trong quá trình học, luận văn) và số lượng các hoạt động NCKH cho NH tương thích với mục tiêu và CĐR của CTĐT. Có hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá hình thức nghiên cứu và các hoạt động NCKH của NH. Có các đề xuất, phê duyệt hướng nghiên cứu phù hợp với sự phát triển của ngành, phù hợp với khả năng của NH.
  Nhà trường đã xác lập một hệ thống khảo sát ý kiến các bên liên quan với các quy trình, biểu mẫu rõ ràng, có bộ phận chịu trách nhiệm chính. Thông tin thu nhận được thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau, có sự hỗ trợ của công nghệ đảm bảo sự tin cậy, khách quan và được thống kê, phân tích, đánh giá hàng năm. Các kết quả khảo sát thu được, được Khoa GDMN và Trường sử dụng để khai thác, xử lý, đối sánh làm cơ sở để cải tiến chất lượng đào tạo, NCKH, dịch vụ hỗ trợ GV, sinh viên, cơ sở vật chất.
Những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn:
Việc tìm kiếm dữ liệu về tỉ lệ tốt nghiệp, thôi học của các trường đại học khác để đối sánh với ngành GDMN của Khoa GDMN gặp khó khăn vì vậy việc chọn đối tác để đối sánh chưa rộng và chưa sử dụng tối đa kết quả đối sánh để cải tiến.
Một số sinh viên ngành GDMN tốt nghiệp sau thời hạn đa số là do chậm tiến độ làm luận văn tốt nghiệp.
Chưa tiến hành đối sánh tỉ lệ có việc làm trong nước và quốc tế.
Chưa thực hiện đối sánh loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của NH giữa các cơ sở đào tạo khác nhau.
Việc khai thác và sử dụng hiệu quả các dữ liệu thu thập được từ kết quả đối sánh với các cơ sở giáo dục khác còn khá hạn chế.














PHẦN III. KẾT LUẬN
Khoa GDMN, Trường Đại học Vinh đã triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo ngành GDMN theo bộ tiêu chuẩn ban hành kèm thông tư 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/32016 của Bộ GD&ĐT. Đây là hoạt động được Nhà trường triển khai đồng bộ và có sự tham gia của tất cả thành viên trong Trường nói chung và Khoa GDTH nói riêng. Với mục đích của Nhà trường trong lần tự đánh giá này là có được một bức tranh toàn cảnh được đánh giá chân thực về ngành đào tạo, từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng hướng tới đạt được yêu cầu đối với một trường đại học trọng điểm, một trung tâm lớn của quốc gia về đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, hoàn thành trọng trách đối với Đảng, Nhà nước, Bộ GD-ĐT và toàn xã hội. 
[bookmark: _Toc209129004]1. Tóm tắt những điểm mạnh và những điểm cần phát huy của CTĐT
[bookmark: _heading=h.bc017x8srv5f]- Mục tiêu của CTĐT ngành GDMN được xác định rõ ràng phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của Trường, phù hợp với mục tiêu giáo dục đại học quy định tại Luật Giáo dục đại học. Mục tiêu của CTĐT đã phản ánh được yêu cầu của thị trường lao động về nguồn nhân lực. CĐR của CTĐT ngành GDMN được xây dựng đảm bảo quy định của Bộ GD&ĐT, được định kì rà soát, chỉnh sửa theo hướng đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. CĐR của CTĐT ngành GDMN  được công bố công khai rộng rãi.
[bookmark: _heading=h.8rqr7vvbf21]- Bản mô tả CTĐT ngành GDMN đã trình bày đầy đủ các nội dung, thông tin, được cập nhật và tích hợp những vấn đề mới nhất liên quan. Tất cả đề cương các học phần trong CTĐT có đầy đủ thông tin. Đề cương học phần được định kỳ bổ sung/điều chỉnh/cập nhật, đặc biệt là cập nhật thông tin về nội dung các học phần, danh mục tài liệu hàng năm. Bản mô tả CTĐT cũng như tất cả đề cương các học phần trong CTĐT được công bố công khai bằng nhiều hình thức khác nhau và được công bố công khai bằng nhiều hình thức khác nhau. Các bên liên quan như cơ quan quản lí, nhà sử dụng lao động, giảng viên, học viên, cựu học viên... đều có thể tiếp cận với bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần một cách dễ dàng và thuận tiện nhất
[bookmark: _heading=h.iueqok2zou2n]- CTĐT ngành GDMN được thiết kế dựa trên khối kiến thức chung, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, định kì được rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và có sự tham gia của các bên liên quan. Các học phần trong CTĐT ngành GDMN được cấu trúc đảm bảo sự gắn kết sự phát triển và đánh giá CĐR, kỹ năng. Các học phần trong CTĐT ngành GDMN có sự tương thích về nội dung và thể hiện được sự đóng góp cụ thể của mỗi học phần nhằm đạt được CĐR của CTĐT.
[bookmark: _heading=h.buv0ryoucgbs]- Triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục của Nhà trường được tuyên bố rõ ràng và phổ biến rộng rãi cho các bên liên quan và người học nắm rõ trên hệ thống website của Nhà trường. Triết lý giáo dục, mục tiêu giáo dục của Nhà trường được tất cả cán bộ, giảng viên và người học của trường hiểu rõ và thực hiện thông qua việc thay đổi phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận CDIO từ khóa 58 của trường và triển khai dạy học theo đồ án một số học phần trong CTĐT từ khoá 62.
[bookmark: _heading=h.q8d20rl54vaz]- Đội ngũ cán bộ, viên chức của Khoa GDMN thường xuyên cập nhập, trau dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, đạo đức nhà giáo, phương pháp giáo dục đa dạng và phong phú, tham gia nghiên cứu khoa học về đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực, rút ra được những kinh nghiệm, nâng cao chất lượng dạy và học để đạt được CĐR của CTĐT.
[bookmark: _heading=h.4bgzuu66f1ho]- Các hoạt động dạy và học, các chương trình hoạt động của Trường và khoa GDMN đưa ra đã tạo động lực cho sinh viên ngành ngành GDMN rèn luyện các kỹ năng, giúp học viên có thói quen độc lập suy nghĩ, giải quyết vấn đề trong học tập, tự tin trong việc lựa chọn nghề nghiệp của mình. Giảng viên đã sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, thiết kế các hoạt động học tập trải nghiệm, thực tế, thực tập tại cơ sở sản xuất, doanh nghiệp hàng đầu về ngành nghề nhằm rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và nâng cao khả năng học tập suốt đời.
[bookmark: _heading=h.hmfgikp2mern]- Việc đánh giá kết quả học tập của ngành GDMN đảm bảo tính phù hợp với CĐR của học phần cũng như CĐR của CTĐT. Những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong thực tiễn công việc được giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và đồng thời có sự điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn của người học sau khi tốt nghiệp. Kế hoạch và các quy định về kiểm tra đánh giá kết quả người học theo CTĐT ngành GDMN rõ ràng, đúng kế hoạch và thông báo tới người học. Phương pháp đánh giá, các quy trình đánh giá được thiết kế khoa học dựa theo CĐR, dựa trên các tiêu chí đánh giá theo tiếp cận năng lực nhằm đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và hướng tới sự công bằng.
[bookmark: _heading=h.nd7a75gk9jiq]- Nhà Trường có hệ thống các văn bản quy định rõ ràng và đầy đủ về tiêu chuẩn và tiêu chí lựa chọn tuyển dụng, bổ nhiệm giảng viên, làm cơ sở cho công tác lựa chọn và tuyển dụng bổ nhiệm giảng viên được tiến hành một cách công khai, minh bạch, xuất phát từ nhu cầu nhân lực của các đơn vị trong Trường. Việc thực hiện các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được giám sát, đánh giá hàng năm. Chính sách khen thưởng về kết quả công việc của giảng viên đã tạo động lực và hỗ trợ cho hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng của giảng viên ngành GDMN.
[bookmark: _heading=h.8vicm4yh1ey6]- Đội ngũ nhân viên hỗ trợ của Khoa GDMN và của Trường Đại học Vinh đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, được tuyển dụng đúng quy định của Nhà trường một cách công khai, minh bạch, rõ ràng. Nhà trường và Khoa luôn khuyến khích và tạo điều kiện để nhân viên hỗ trợ bồi dưỡng, nâng cao công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 
[bookmark: _heading=h.9kmffathjhe7]- Nhà trường có chính sách tuyển sinh rõ ràng, được công khai và cập nhật hằng năm, đảm bảo tuyển được số lượng sinh viên có kết quả và năng lực tốt, thu hút được học viên tham gia thi tuyển vào ngành GDMN. Môi trường học tập và nghiên cứu xanh, sạch đẹp, an toàn, không bạo lực, không tệ nạn xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho học viên.
[bookmark: _heading=h.76k7rbk3u02k]- Nhà trường đã đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy và học tập phục vụ CTĐT ngành GDMN bao gồm hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với đầy đủ các trang thiết bị. Thư viện và các nguồn học liệu, hệ thống CNTT, hạ tầng trực tuyến, phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp, được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và NCKH. 
- Nhà trường và khoa GDMN đã triển khai lấy thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan, sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển CTĐT và CTDH. Thông tin phản hồi từ các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên là căn cứ để Nhà trường tiến hành cập nhật, điều chỉnh CTDH cho phù hợp; ứng dụng các kết quả NCKH để cải tiến việc dạy và học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích đã đáp ứng được nhu cầu của người học, đảm bảo cho việc học tập của học viên đạt kết quả tốt. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống và được áp dụng để đánh gía, cải tiến các dịch vụ hỗ trợ dạy và học.
- Nhà trường có hệ thống quản lý và hỗ trợ người học đến cấp Khoa/Viện, với các quy định, quy trình cụ thể và phần mềm hỗ trợ để xác lập, giám sát tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ thôi học. Trường có hệ thống thu thập thông tin phản hồi và đã triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học, GV, CB, nhà tuyển dụng; có quy định rõ ràng về xử lý thông tin phản hồi và sử dụng nhằm mục đích cải tiến chất lượng CTĐT. Đa số sinh viên đã có việc làm từ trước khi tham gia học tập, việc học tập sau đại học giúp học viên được gia tăng kiến thức chuyên ngành, kĩ năng mềm để nâng cao chất lượng đào tạo.
[bookmark: _Toc209129005]2. Tóm tắt những điểm tồn tại và những vấn đề cần cải tiến chất lượng của CTĐT (Tổng hợp theo từng tiêu chuẩn)
[bookmark: _heading=h.ul0v41nwhbin]- Trong quá trình khảo sát ý kiến các bên liên quan, đối tượng được nhà sử dụng lao động tham gia khảo sát chưa đa dạng, chủ yếu là các đối tác có quan hệ hợp tác đào tạo nên ý kiến chưa toàn diện.
[bookmark: _heading=h.hannt29etzlo]- Việc lấy ý kiến khảo sát của các bên liên quan về Bản mô tả CTĐT và ĐCHP chưa đa dạng và thường xuyên.
- Quá trình cập nhật CTĐT có tham chiếu và đối sánh với các CTĐT trong nước chưa nhiều và thường xuyên, dữ liệu phản hồi từ các bên liên quan làm cơ sở cho việc cập nhật chưa thực sự phong phú. Phân tích dữ liệu đánh giá kết quả học tập của học viên sau mỗi học phần chưa được tiến hành sâu đến các nội dung kiến thức để có cơ sở cải tiến nội dung cụ thể và kế hoạch dạy học của từng học phần. 
- Chưa có cơ chế khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học thông qua việc tham gia vào thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và công bố trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành. Tỷ lệ sinh viên tham gia NCKH chưa cao dẫn đến số lượng công trình công bố còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng của ngành.
- Các quy định về việc ra đề thi, tiêu chí đánh giá kết thúc học phần trong đào tạo theo tiếp cận CDIO từ khoá 62 chưa được điều chỉnh và cập nhật theo các hình thức thi mới trên hệ thống LMS của Nhà trường. Công tác rà soát, đổi mới bộ đề thi, đổi mới cách ra đề thi, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá học phần bằng tiểu luận/đồ án cho một số học phần chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục để phù hợp với thực tiễn và đặc thù của môn học. 
- Các thủ tục, quy trình khiếu nại kết quả học tập do thực hiện qua nhiều công đoạn, bộ phận chức năng của Nhà trường nên thời gian xử lý chưa nhanh. 
- Việc tạo nguồn quy hoạch giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non đang gặp khó khăn. Các Đề án quy hoạch liên quan đến đội ngũ giảng viên như Đề án Vị trí việc làm, Đề án thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Khoa chuẩn bị cho phát triển Trường ĐH Vinh trong thời gian tới chưa đầy đủ các nội dung cốt lõi. Năng lực NCKH của đội ngũ giảng viên còn hạn chế. 
- Các hoạt động phục vụ cộng đồng của giảng viên còn chưa được quy định rõ ràng và chưa định lượng được nên công tác đánh giá phục vụ cộng đồng còn gặp khó khăn. 
- Nhà trường, Khoa GDMN chưa thực sự mô tả cụ thể vị trí việc làm; rà soát tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc và tăng cường bồi dưỡng kỹ năng mềm cho đội ngũ nhân viên. 
- Một số máy tính phục vụ cho dạy học chưa được thay thế kịp thời, một số tài liệu mới cần được thư viện bổ sung cập nhật mới. 
- Hình thức lấy ý kiến phản hồi chưa thực sự hiệu quả, chưa truyền thông rộng rãi để huy động các bên liên quan tham gia góp ý kiến cho mỗi đợt khảo sát. Bộ phận người học chưa ý thức được trách nhiệm, quyền lợi của mình khi thực hiện lấy ý kiến người học. 
- Trường và khoa chưa có phân tích dự báo tỷ lệ học viên thôi học của ngành sát thực tế để có chính sách hỗ trợ phù hợp. Một số sinh viên chưa chủ động lập kế hoạch học tập của cá nhân, nhất là điều kiện để đạt CĐR ngoại ngữ B1. 
[bookmark: _Toc209129006] 	3. Tóm tắt các kế hoạch cải tiến chất lượng
- Tiến hành khảo sát các bên liên quan về mục tiêu của CTĐT một cách rộng rãi, toàn diện hơn đối với các bên liên quan. Lấy ý kiến phản hồi thường xuyên và đầy đủ các bên liên quan về CTĐT, CĐR, bản mô tả để xây dựng báo cáo phân tích dữ liệu phục vụ rà soát, điều chỉnh CTĐT. Thường xuyên cập nhật các chương trình tiên tiến ở trong và ngoài nước và chỉnh sửa bổ sung các học phần trong CTĐT cần có sự tham gia của các bên liên quan. Thường xuyên điều chỉnh, cập nhật đề cương học phần để đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ của bản đề cương nhằm cải tiến chất lượng.
- Cần tổ chức các buổi tập huấn, hội nghị/hội thảo, tọa đàm về phương pháp giảng dạy và học tập cho giảng viên, sinh viên.
- Tăng cường cơ sở hạ tầng, hệ thống mạng và tài liệu đảm bảo thuận lợi cho giảng viên, học viên tra cứu, phản hồi trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu.
- Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ thu nhập cho đội ngũ nhân viên theo vị trí việc làm
- Thực hiện đối sánh tỉ lệ tốt nghiệp và tỉ lệ thôi học, thời gian tốt nghiệp trung bình và tỉ lệ có việc làm của người học sau khi tốt nghiệp. Phân tích dự báo, báo cáo tiến độ học tập của sinh viên ngành GDMN.
- Tăng cường khảo sát sự hài lòng đối với nhà sử dụng lao động và cựu sinh viên, thực hiện thống kê, phân tích và báo cáo các kết quả khảo sát cho khoa, các đơn vị liên quan để nâng cao chất lượng.
- Tăng cường Ứng dụng CNTT vào việc hỗ trợ người học phản ánh các khiếu nại về các kết quả học tập một cách nhanh chóng
- Có cơ chế, chính sách khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học thông qua việc tham gia vào thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học
4. Tổng hợp kết quả TĐG CTĐT (Phụ lục 6a)
						Nghệ An, ngày 04 tháng 7 năm 2025
    HIỆU TRƯỞNG

   Đã ký

       GS. TS. Nguyễn Huy Bằng






















[bookmark: _Toc209129007]Phụ lục 6a. Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá chương trình đào tạo
(Theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT, Thông tư số 02/2020/TT-BGDĐT, Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT)
Tên cơ sở giáo dục:  	Trường Đại học Vinh
Mã:  			TDV
Tên   CTĐT:  		Giáo dục mầm non
Mã CTĐT:                       7140201
	Tiêu chuẩn,
tiêu chí
	Thang đánh giá
	Tổng hợp theo tiêu chuẩn

	
	Chưa đạt
	Đạt
	Mức trung bình
	Số tiêu chí đạt
	Tỉ lệ số tiêu chí đạt (%)

	
	❶
	❷
	❸
	❹
	❺
	❻
	❼
	
	
	

	Tiêu chuẩn 1
	
	5,00
	3
	100

	Tiêu chí 1.1
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 2
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.1
	
	
	
	
	5
	
	
	5,00
	3
	100

	Tiêu chí 2.2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 3
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.1
	
	
	
	
	5
	
	
	5,00
	3
	100

	Tiêu chí 3.2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 4
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.1
	
	
	
	
	5
	
	
	5,00
	3
	100%

	Tiêu chí 4.2
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	Tiêu chí 4.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 5
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.1
	
	
	
	
	5
	
	
	5,00
	5
	100

	Tiêu chí 5.2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.3
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.4
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.5
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 6
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.1
	
	
	
	
	5
	
	
	5,00
	7
	100

	Tiêu chí 6.2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.4
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.5
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.6
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.7
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 7
	
	
	
	

	Tiêu chí 7.1
	
	
	
	4
	
	
	
	5,00
	5
	100

	Tiêu chí 7.2
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 7.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 7.4
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 7.5
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 8
	
	
	
	

	Tiêu chí 8.1
	
	
	
	
	5
	
	
	4,80
	5
	100

	Tiêu chí 8.2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 8.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 8.4
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 8.5
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 9
	
	
	
	

	Tiêu chí 9.1
	
	
	
	
	5
	
	
	5,00
	5
	100%

	Tiêu chí 9.2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 9.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 9.4
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 9.5
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 10
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.1
	
	
	
	
	5
	
	
	5,00
	6
	100

	Tiêu chí 10.2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.4
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.5
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.6
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 11
	
	
	
	

	Tiêu chí 11.1
	
	
	
	
	5
	
	
	5,00
	5
	100

	Tiêu chí 11.2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 11.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 11.4
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 11.5
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Đánh giá chung CTĐT
	4,86
	50
	100



Nghệ An, ngày 04 tháng 7 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

GS. TS. Nguyễn Huy Bằng
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[bookmark: _Toc209129009]1. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng CTĐT ngành GDMN
Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày 30/5/2025
[bookmark: _heading=h.4ekz59m]Thông tin chung về cơ sở giáo dục 
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[bookmark: _heading=h.10kxoro]6. Thông tin liên hệ: Điện thoại 038 3855 452;		Số fax: 038 3855 269
[bookmark: _heading=h.3kkl7fh]	E-mail: vinhuni@vinhuni.edu.vn Website: www.vinhuni.edu.vn
[bookmark: _heading=h.1zpvhna]7. Năm thành lập cơ sở giáo dục (theo quyết định thành lập): 1959
[bookmark: _heading=h.4jpj0b3]8. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 1959
[bookmark: _heading=h.2yutaiw]9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 1961
[bookmark: _heading=h.1e03kqp]10. Loại hình cơ sở giáo dục:
[bookmark: _heading=h.3xzr3ei][bookmark: bookmark=id.2d51dmb]Công lập ☒ 	Bán công ☐ 		Dân lập ☐		Tư thục ☐ 
11. Loại hình khác: không
[bookmark: _heading=h.sabnu4]Thông tin chung về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo 
[bookmark: _heading=h.3c9z6hx]12. Tên Khoa thực hiện CTĐT (theo Quyết định thành lập)
· [bookmark: _heading=h.1rf9gpq]Tiếng Việt: Khoa GDMN
· [bookmark: _heading=h.4bewzdj]Tiếng Anh:  Facutly of Preschool Education
[bookmark: _heading=h.24ufcor]13. Tên trước đây (nếu có): Khoa GDMN
[bookmark: _heading=h.jzpmwk]         14. Mã CTĐT:  Facutly of Preschool Education
[bookmark: _heading=h.33zd5kd]15. Tên CTĐT
· [bookmark: _heading=h.1j4nfs6]Tiếng Việt: Chương trình đào tạo ngành GDMN
· [bookmark: _heading=h.434ayfz]Tiếng Anh:  Training program in preschool education
[bookmark: _heading=h.2i9l8ns]16. Địa chỉ của Khoa thực hiện CTĐT: Tầng 2, Nhà A0 Trường Đại học Vinh, số 182, Lê Duẩn, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
[bookmark: _heading=h.xevivl]17. Số điện thoại liên hệ: (0238) 3855452; Số fax: (0238) 8.552.269
[bookmark: _heading=h.3hej1je]E-mail: khoagdmn@vinhuni.edu.vn; 
Website: http://khoagdmn.vinhuni.edu.vn/ 
[bookmark: _heading=h.1wjtbr7]19. Năm thành lập năm (theo Quyết định thành lập): 2021
[bookmark: _heading=h.4gjguf0][bookmark: bookmark=id.2vor4mt][bookmark: bookmark=id.1au1eum]20. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I (của CTĐT): 1998
[bookmark: _heading=h.3utoxif]21. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khóa I (của CTĐT): 2002
[bookmark: _heading=h.29yz7q8]Giới thiệu khái quát về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo 
[bookmark: _heading=h.p49hy1]22. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của đơn vị thực hiện CTĐT (nêu tóm tắt các giai đoạn phát triển, tổng số ngành, chương trình,... quan hệ hợp tác, thành tích nổi bật)
[bookmark: _heading=h.393x0lu]Năm 1959, Trường đại học Vinh được Bộ Giáo dục quyết định thành lập với tên gọi ban đầu là Phân hiệu đại học Sư phạm Vinh. Ngày 29/2/1962, Bộ trưởng Bộ Giáo dục có quyết định đổi tên Phân hiệu ĐHSP Vinh thành Trường ĐHSP Vinh. Nhà trường vinh dự là trường đại học đầu tiên của Trung ương đóng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mảnh đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống hiếu học, yêu nước và cách mạng. Trải qua 42 năm xây dựng và phát triển, ngày 25/4/2001, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định đổi tên Trường ĐHSP Vinh thành trường đại học Vinh. Ngày 21/7/2021, Hội đồng trường đại học Vinh đã ban hành Nghị quyết về việc thành lập Trường Sư phạm thuộc Trường Đại học Vinh, tiếp nối truyền thống và thế mạnh đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trong suốt hơn 60 năm qua. Việc thành lập Trường Sư phạm được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của Trường Đại học Vinh, phát huy truyền thống dạy học và uy tín giáo dục, đào tạo cử nhân sư phạm của Nhà trường. Nhà trường đã và đang có nhiều đóng góp to lớn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và đề xuất, đóng góp nhiều luận cứ khoa học làm nền tảng cho các cuộc cải cách, đổi mới giáo dục.
Về Khoa GDMN:
Chức năng, nhiệm vụ
[bookmark: _heading=h.1o97atn]- Chức năng: 
Khoa GDMN có các chức năng chủ yếu: Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Đại học Sư phạm GDMN và Sau đại học ngành Giáo dục học (GDMN; bồi dưỡng năng lực GVMN.
- Nhiệm vụ: 
- Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo.
- Đào tạo trình độ Cử nhân GDMN
- Đào tạo trình độ Thạc sĩ GDH (GDMN)
- Đào tạo liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học
- Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên cho giáo viên GDMN
- Nghiên cứu khoa học
- Hợp tác với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước
[bookmark: _heading=h.488uthg]Hoạt động đào tạo
[bookmark: _heading=h.2ne53p9]Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của mình, Khoa luôn xác định hoạt động đào tạo là hoạt động cơ bản và có ý nghĩa sống còn. Hoạt động đào tạo của Khoa được biểu hiện ở các nội dung cơ bản như sau:
[bookmark: _heading=h.12jfdx2]- Hệ đại học chính quy:
[bookmark: _heading=h.3mj2wkv]Đây được xem là hệ đào tạo xương sống của Khoa. Từ khi thành lập ngành 1998 đến nay, Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo hệ cử nhân GDMN. Khoa đã xây dựng khung chương trình, đề cương chi tiết các học phần cho ngành GDMN. Tất cả các chương trình này được xây dựng mang tính khoa học và cập nhật. Từ năm học 2007- 2008, cùng với toàn Trường, các ngành đào tạo chính quy của Khoa đã chuyển sang phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Khoa cũng đã công bố được chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo đại học chính quy do Khoa quản lý và Khoa đã và đang xây dựng chương trình đào tạo hệ đại học chính quy các ngành GDMN theo hướng tiếp cận CDIO theo hướng dẫn của Nhà trường. Hoạt động đào tạo hệ đại học chính quy của Khoa luôn được thực hiện đúng quy định. Các hoạt động dạy, học, thi và đánh giá được tổ chức một cách cơ bản, khoa học, công bằng và khách quan.
[bookmark: _heading=h.21od6so]- Hệ đào tạo Sau đại học:
[bookmark: _heading=h.gtnh0h]Đây là một mảng đào tạo đang ngày càng phát triển do nhu cầu nâng cao trình độ của xã hội và uy tín, thương hiệu của Khoa và Nhà trường. Hiện tại Khoa đang đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục học (Giáo dục Mầm non). Để nâng cao chất lượng và đảm bảo uy tín đào tạo, Khoa chú trọng đến việc quản lí học viên cả về thời gian và chất lượng học tập nghiên cứu. Việc kiểm tra, đánh giá, luôn chặt chẽ từ khâu dạy, ra đề thi, coi thi và chấm bài. Các chuyên ngành đã phát triển khá mạnh mẽ các hướng nghiên cứu gắn với yêu cầu phát triển giáo dục, kinh tế - xã hội của địa phương và của cả nước.
[bookmark: _heading=h.30tazoa]Ban chủ nhiệm Khoa, các nhóm chuyên môn và đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo sau đại học của Khoa xác định đây là bậc đào tạo cán bộ có chất lượng cao cho đất nước. Khung chương trình, chương trình chi tiết các ngành Cao học do Khoa quản lý, đào tạo đều được biên soạn công phu, nghiêm túc, khoa học và cập nhật. Từ năm học 2013 - 2014 đến nay, đồng thời với việc đổi mới khung và nội dung chương trình, các cán bộ đào tạo sau đại học của khoa đã biên soạn chương trình chi tiết của hơn 22 chuyên đề đào tạo thạc sĩ theo học chế tín chỉ. 
[bookmark: _heading=h.1fyl9w3]Ngoài tuyển sinh 1 mã ngành Đại học chính quy, 01 mã ngành đào tạo vừa làm vừa học, Khoa GDMN chính thức đào tạo Thạc sĩ từ năm 2016. Đến nay, Khoa đã và đang đào tạo và cấp bằng cho nhiều khóa Thạc sĩ. 
[bookmark: _heading=h.yf9q9sx8wev5]Ngoài việc sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh, Khoa GDMN còn có Phòng thực hành thí nghiệm phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học chuyên môn của cán bộ và sinh viên của Khoa. Nhà trường cũng đã bố trí cho Khoa hệ thống phòng học, văn phòng khoa, phòng làm việc của Ban chủ nhiệm Khoa, phòng thực hành âm nhạc, múa, thực hành dinh dưỡng bệnh học cho trẻ,… với đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động dạy, học, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên môn. 
[bookmark: _heading=h.2f3j2rp]23. Cơ cấu tổ chức hành chính của cơ sở giáo dục và đơn vị thực hiện CTĐT 
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- Trạm Y tế
- Trung tâm Đảm bảo chất lượng
- TT Dịch vụ, HTSV và QHDN
- Trung tâm GDQPAN Vinh
- Trung tâm GDTX
- Trung tâm KĐCL giáo dục
- TT NC, Đổi mới - Sáng tạo
- Trung tâm Nội trú
- TT TT-TV Nguyễn Thúc Hào
- TT Thực hành - Thí nghiệm

- Trường KHXH và Nhân văn 
- Trường Kinh tế
- Trường Sư phạm
- Trường THPT chuyên
- Trường Thực hành sư phạm

BAN GIÁM HIỆU

ĐẢNG ỦY

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Các tổ chức đoàn thể
Hội đồng Khoa học và Đào tạo

- Khoa Sư phạm ngoại ngữ
- Khoa Giáo dục thể chất
- Khoa Xây dựng
Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến
- Viện Kỹ thuật - Công nghệ
- Viện Nông nghiệp và Tài nguyên 
- Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường
- Ban quản lý cơ sở II
- Nhà xuất bản
- Phòng Công tác Chính trị và HSSV
- Phòng Đào tạo
- Phòng Đào tạo Sau đại học
- Phòng Hành chính Tổng hợp
- Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
- Phòng Quản trị và Đầu tư
- Phòng Thanh tra - Pháp chế
- Phòng Tổ chức Cán bộ
- Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể
- Văn phòng đại diện tại TPHCM
- Văn phòng đại diện tại tỉnh Thanh Hóa





[bookmark: _heading=h.17nz8yj]24. Cơ cấu tổ chức trường Đại học Vinh và Khoa GDMN
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA GDMN


TRƯỞNG KHOA
TS. Trần Thị Hoàng Yến
Điện thoại: 0989146168
Email: chuvanlanh@vinhuni.edu.vn 
PHÓ TRƯỞNG KHOA
TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh
   Điện thoại: 0915217680
   Email: hanhnguyenvinhuni@gmail.com 

PHÓ TRƯỞNG KHOA
  TS. Phạm Thị Hải Châu
   Điện thoại: 0983105805
   Email: chauphamhai@gmail.com












[bookmark: _heading=h.3rnmrmc]24. Danh sách Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục và danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị thực hiện CTĐT.
[bookmark: _heading=h.26sx1u5](Riêng Ban lãnh đạo đơn vị thực hiện CTĐT ghi đầy đủ cả cấp trưởng, phó, còn lại các bộ phận khác chỉ ghi cấp trưởng).
	TT
	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị,
chức danh,
chức vụ
	Điện thoại
	Email

	Ban lãnh đạo Trường Đại học Vinh

	1
	BT Đảng ủy, Chủ tịch HĐ Trường
	Nguyễn Ngọc Hiền
	1975
	TS
	0912.574.484
	hiennn@vinhuni.edu.vn

	2
	Hiệu trưởng
	Nguyễn Huy Bằng
	1977
	GS.TS
	0383.733.888
	bangnh@vinhuni.edu.vn

	3
	Phó Hiệu trưởng
	Trần Bá Tiến
	1972
	PGS.TS
	0943.299.777
	tientb@vinhuni.edu.vn

	4.
	Phó Hiệu trưởng
	Nguyễn Thị Thu Cúc
	1978
	PGS.TS
	0932.341.888
	cucntt@vinhuni.edu.vn

	5.
	Chủ tịch Công đoàn
	Phạm Thị Bình
	1971
	TS
	0983.551.387
	binhpt@vinhuni.edu.vn

	Khoa GDMN

	I.
	Lãnh đạo chủ chốt của đơn vị

	1
	Trưởng khoa
	Trần Thị Hoàng Yến
	1974
	TS
	0989146168
	yen.gdth@gmail.com

	2
	Phó Trưởng khoa
	Nguyễn Thị Thu Hạnh
	1980
	TS
	0915217680
	hanhvinhuni@gmail.com

	3
	Phó Trưởng Khoa
	Phạm Thị Hải Châu
	1980
	TS
	0983105805
	chauphamhai@gmail.com

	II.
	Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn, Hội (của trường sư phạm)

	1
	Đảng bộ BP
	Trần Vũ Tài
	1975
	PGS.TS.
Bí thư
	0912.883.021
	taitv@vinhuni.edu.vn

	2
	Công đoàn
	Dương Thị Thanh Hải
	1978
	TS
Chủ tịch
	0979.873.655
	haidtt@vinhuni.edu.vn

	3
	Liên chi đoàn
	Phan Thị Quỳnh  Trang
	
	Bí thư
	
	

	4
	Liên chi hội sinh viên
	
	
	LCH
	
	

	III.
	Các trợ lý hành chính

	1
	Trợ lý QLSV
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	1976
	ThS
	'0983327102
	thaophuong.spv@gmail.com

	2
	Trợ lý QLSV
	Đoàn Thị Thúy Hà
	1977
	CN
	0904.646.035
	hadtt@vinhuni.edu.vn

	3
	Văn phòng khoa
	Bùi Thị Quỳnh Hoa
	1970
	ThS
	0984.404.016
	hoabtq@vinhuni.edu.vn

	4
	Trợ lý QLSV
	Đinh Văn Đức
	1973
	ThS
	0986445668
	ducdv@vinhuni.edu.vn

	5
	Chuyên viên văn phòng
	Nguyễn Thị Hương
	1981
	ThS
	'0946618618
	nthuong@vinhuni.edu.vn

	6
	Chuyên viên văn phòng
	Đặng Thị Tình
	1979
	ThS
	'0989383539
	tinhdang@gmail.com

	7
	Trợ lý QLSV
	Nguyễn Thị Kim Dung
	1980
	CN
	'0904537859
	

	8
	Trợ lý QLSV
	Nguyễn Thị Đạm
	1980
	ThS
	'0978965818
	dam209@gmail.com


[bookmark: _heading=h.ly7c1y]
25. Các ngành/chuyên ngành đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT: 1
[bookmark: _heading=h.35xuupr]26. Số lượng chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: 0
[bookmark: _heading=h.1l354xk]27. Số lượng chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: 1
[bookmark: _heading=h.452snld]28. Số lượng ngành đào tạo đại học: 1
[bookmark: _heading=h.2k82xt6]29. Số lượng ngành đào tạo cao đẳng: 0
[bookmark: _heading=h.zdd80z]30. Số lượng ngành (chuyên ngành) đào tạo khác (đề nghị nêu rõ): 0
[bookmark: _heading=h.3jd0qos](Đơn vị thực hiện CTĐT cần có cơ sở dữ liệu các ngành, chuyên ngành đào tạo theo bậc học để cung cấp thông tin cho mục 27).
[bookmark: _heading=h.1yib0wl]31. Các loại hình đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT (đánh dấu x vào các ô tương ứng) 
	
	Có
	Không

	Chính quy
	☒
	☐

	Không chính quy
	☒
	☐

	Từ xa
	☐
	☒

	Liên kết đào tạo với nước ngoài
	☐
	☒

	Liên kết đào tạo trong nước
	☐
	☒


[bookmark: _heading=h.4ihyjke]Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình)
[bookmark: _heading=h.2xn8ts7]32. Tổng số các ngành đào tạo: 1
[bookmark: _heading=h.1csj400]Cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo 
[bookmark: _heading=h.3ws6mnt]33. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên của đơn vị thực hiện CTĐT
	[bookmark: _heading=h.2bxgwvm]TT
	[bookmark: _heading=h.r2r73f]Phân loại
	[bookmark: _heading=h.3b2epr8]Nam
	[bookmark: _heading=h.1q7ozz1]Nữ
	[bookmark: _heading=h.4a7cimu]Tổng số

	[bookmark: _heading=h.2pcmsun]I
	[bookmark: _heading=h.14hx32g]Cán bộ cơ hữu[footnoteRef:1] [1: Cán bộ cơ hữu là cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong biên chế và cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) hoặc cán bộ hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của Luật lao động sửa đổi.] 

[bookmark: _heading=h.3ohklq9]Trong đó:
	02
	10
	12

	[bookmark: _heading=h.23muvy2]I.1
	[bookmark: _heading=h.is565v]Cán bộ trong biên chế
	02
	9
	11

	[bookmark: _heading=h.32rsoto]I.2
	[bookmark: _heading=h.1hx2z1h]Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn
	0
	01
	01

	[bookmark: _heading=h.41wqhpa]II
	[bookmark: _heading=h.2h20rx3]Các cán bộ khác 
[bookmark: _heading=h.w7b24w]Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng[footnoteRef:2]) [2: Giảng viên thỉnh giảng là cán bộ ở các cơ quan khác hoặc cán bộ nghỉ hưu hoặc diện tự do được đơn vị thực hiện chương trình đào tạo mời tham gia giảng dạy theo những chuyên đề, khoá học ngắn hạn hoặc theo các học phần, thông thường được ký các hợp đồng thời vụ, hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm) theo quy định của Luật lao động sửa đổi.] 

	0
	0
	0

	
	[bookmark: _heading=h.3g6yksp]Tổng số
	02
	10
	12


[bookmark: _heading=h.1vc8v0i](Đơn vị thực hiện CTĐT cần có cơ sở dữ liệu về cán bộ của đơn vị, bao gồm cả cơ hữu và hợp đồng ngắn hạn. Từ cơ sở dữ liệu lấy ra các thông tin trên). 
[bookmark: _heading=h.4fbwdob]34. Thống kê, phân loại giảng viên 
Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu ngành Sư phạm GDMN theo trình độ, giới tính và độ tuổi năm học 2022-2023 (tính đến tháng 6/2023)
	[bookmark: _heading=h.2uh6nw4]TT
	[bookmark: _heading=h.19mgy3x]Trình độ, học vị, chức danh
	[bookmark: _heading=h.3tm4grq]Số lượng GV
	[bookmark: _heading=h.28reqzj]GV cơ hữu
	[bookmark: _heading=h.nwp17c]GV thỉnh giảng trong nước
	[bookmark: _heading=h.37wcjv5]GV quốc tế

	
	
	
	[bookmark: _heading=h.1n1mu2y]GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	[bookmark: _heading=h.471acqr]GV hợp đồng dài hạn[footnoteRef:3] trực tiếp giảng dạy [3: Hợp đồng dài hạn (sử dụng ở đây) bao gồm hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn.] 

	[bookmark: _heading=h.2m6kmyk]GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	

	[bookmark: _heading=h.11bux6d](1)
	[bookmark: _heading=h.3lbifu6](2)
	[bookmark: _heading=h.20gsq1z](3)
	[bookmark: _heading=h.4kgg8ps](4)
	[bookmark: _heading=h.2zlqixl](5)
	[bookmark: _heading=h.1er0t5e](6)
	[bookmark: _heading=h.3yqobt7](7)
	[bookmark: _heading=h.2dvym10](8)

	[bookmark: _heading=h.t18w8t]1
	[bookmark: _heading=h.3d0wewm]Giáo sư, Viện sĩ
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.1s66p4f]2
	[bookmark: _heading=h.4c5u7s8]Phó Giáo sư
	5
	5
	5
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.2rb4i01]3
	[bookmark: _heading=h.16ges7u]Tiến sĩ khoa học
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.3qg2avn]4
	[bookmark: _heading=h.25lcl3g]Tiến sĩ
	22
	22
	22
	7
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.kqmvb9]5
	[bookmark: _heading=h.34qadz2]Thạc sĩ
	20
	20
	20
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.1jvko6v]6
	[bookmark: _heading=h.43v86uo]Đại học
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.2j0ih2h]7
	[bookmark: _heading=h.y5sraa]Cao đẳng
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.3i5g9y3]8
	[bookmark: _heading=h.1xaqk5w]Trình độ khác
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	[bookmark: _heading=h.4hae2tp]Tổng số
	47
	47
	47
	7
	0
	0



(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên)
Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) - cột (7) - cột (8) = 47 người
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 100 %
[bookmark: _heading=h.2wfod1i]35. Quy đổi số lượng giảng viên của đơn vị thực hiện CTĐT theo quy định tại khoản 3, Điều 3 Thông tư số 32/2015/TT- Bộ GD&ĐT ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu đơn vị có giảng viên có trình độ TSKH nhưng không có học hàm thì tính ngang với Phó Giáo sư theo thứ tự như cột 3 trong bảng 32). 
[bookmark: _heading=h.1bkyn9b]Số liệu bảng 35 được lấy từ bảng 35 nhân với hệ số quy đổi (Ví dụ đối với trường đại học, học viện).
	TT
	Trình độ, học vị, chức danh
	Hệ số quy đổi
	Số lượng GV
	GV cơ hữu
	GV thỉnh giảng
	GV quốc tế
	GV quy đổi

	
	
	
	
	GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	GV hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy
	GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	Hệ số quy đổi
	
	
	1,0
	1,0
	0,3
	0,2
	0,2
	

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Phó Giáo sư
	3
	2
	2
	0
	2
	0
	0
	8,6

	3
	Tiến sĩ khoa học
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Tiến sĩ
	2
	22
	22
	0
	10
	0
	0
	69

	5
	Thạc sĩ
	1
	19
	18
	1
	0
	0
	0
	37

	6
	Đại học
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng
	
	43
	43
	0
	12
	0
	0
	114.6


Cách tính: Cột 10 = cột 3*(cột 5 + cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 + 0,2*cột 9)
[bookmark: _heading=h.3vkm5x4]36. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số người):
	TT
	Trình độ / học vị
	Số lượng,
người
	Tỷ lệ
(%)
	Phân loại theo giới tính (ng)
	Phân loại theo tuổi (người)

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	< 30
	30-40
	41-50
	51-60
	> 60

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó Giáo sư
	2
	4.7
	
	2
	
	
	1
	1
	

	3
	Tiến sĩ khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tiến sĩ
	22
	51.2
	9
	13
	
	1
	15
	6
	

	5
	Thạc sĩ
	19
	44.1
	4
	15
	
	4
	13
	2
	

	6
	Đại học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	43
	100
	13
	30
	
	5
	29
	9
	0


[bookmark: _heading=h.2apwg4x]36.1. Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 43 tuổi
[bookmark: _heading=h.pv6qcq]36.2. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 94.77 %
[bookmark: _heading=h.39uu90j]36.3. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 100 %
[bookmark: _heading=h.1p04j8c]37. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu
	[bookmark: _heading=h.48zs1w5]TT
	[bookmark: _heading=h.2o52c3y]Tần suất sử dụng
	[bookmark: _heading=h.13acmbr]Tỷ lệ (%) GV cơ hữu sử dụng ngoại ngữ và tin học

	
	
	[bookmark: _heading=h.3na04zk]Ngoại ngữ
	[bookmark: _heading=h.22faf7d]Tin học

	[bookmark: _heading=h.hkkpf6]1
	[bookmark: _heading=h.31k882z]Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)
	100
	[bookmark: _heading=h.1gpiias]100

	[bookmark: _heading=h.40p60yl]2
	[bookmark: _heading=h.2fugb6e]Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc)
	55%
	100%

	[bookmark: _heading=h.uzqle7]3
	[bookmark: _heading=h.3eze420]Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc)
	35%
	0

	[bookmark: _heading=h.1u4oe9t]4
	[bookmark: _heading=h.4e4bwxm]Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc)
	10%
	0

	[bookmark: _heading=h.2t9m75f]5
	[bookmark: _heading=h.18ewhd8]Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian của công việc)
	0%
	0

	
	[bookmark: _heading=h.3sek011]Tổng
	[bookmark: _heading=h.27jua8u]100
	[bookmark: _heading=h.mp4kgn]100


[bookmark: _heading=h.36os34g]
Người học (chỉ tính số lượng người học của chương trình đào tạo)
[bookmark: _heading=h.1lu2dc9]38. Người học bao gồm học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.
[bookmark: _heading=h.45tpw02]Tổng số người đăng ký dự tuyển vào CTĐT, số người học trúng tuyển và nhập học trong 5 năm gần đây (hệ chính quy): 
[bookmark: _heading=h.2kz067v]Bảng 8.1: Thống kê tình hình nhập học của người học năm thứ nhất
(từ năm 2019-2020 đến 2023-2024)
	Năm học
	Số thí sinh đăng ký vào CTĐT
(người)
	Số lượng trúng tuyển
	Tỷ lệ cạnh tranh
	Số nhập học thực tế
(ngườ)
	Điểm tuyển đầu vào/ thang điểm
	Điểm trung bình của sinh viên được tuyển
	Số lượng sinh viên quốc tế nhập học (người)

	2019-2020
	387
	233
	1,7
	233
	24.0/40
	
	0

	2020-2021
	381
	258
	1,5
	258
	18,75/30
	
	0

	2021-2022
	600
	188
	3,2
	188
	20,25/30
	
	0

	2022-2023
	274
	198
	1,4
	198
	20,5/30
	
	0

	2023-2024
	268
	237
	1,1
	237
	21,0/30
	
	0


[bookmark: _heading=h.104agfo]39. Thống kê, phân loại số lượng người học theo học CTĐT trong 5 năm gần đây các hệ chính quy và không chính quy. 
[bookmark: _heading=h.3k3xz3h]Đơn vị: người 
	[bookmark: _heading=h.1z989ba]Các tiêu chí
	[bookmark: _heading=h.4j8vrz3]2019-2020
	[bookmark: _heading=h.2ye626w]2020-2021
	[bookmark: _heading=h.1djgcep]2021-2022
	[bookmark: _heading=h.3xj3v2i]2022-2023
	2023-2024

	[bookmark: _heading=h.2coe5ab]1. Nghiên cứu sinh
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.rtofi4]2. Học viên cao học
	14
	19
	6
	22
	8

	[bookmark: _heading=h.3btby5x]3. Sinh viên đại học
[bookmark: _heading=h.1qym8dq]Trong đó:
	2719
	2739
	1982
	3176
	3229

	[bookmark: _heading=h.4ay9r1j]Hệ chính quy
	219
	239
	182
	176
	229

	[bookmark: _heading=h.2q3k19c]Hệ không chính quy
	2500
	2500
	1800
	3000
	3000

	[bookmark: _heading=h.158ubh5]4. Sinh viên cao đẳng
[bookmark: _heading=h.3p8hu4y]Trong đó:
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.24ds4cr]Hệ chính quy
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.2hsy0bs]Hệ không chính quy
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.wy8ajl]5. Học sinh TCCN
[bookmark: _heading=h.3gxvt7e]Trong đó:
	0
	[bookmark: _heading=h.jj2ekk]0
	[bookmark: _heading=h.33ipx8d]0
	[bookmark: _heading=h.1io07g6]0
	[bookmark: _heading=h.42nnq3z]0

	[bookmark: _heading=h.1w363f7]Hệ chính quy
	[bookmark: _heading=h.4g2tm30]0
	[bookmark: _heading=h.2v83wat]0
	[bookmark: _heading=h.1ade6im]0
	[bookmark: _heading=h.3ud1p6f]0
	[bookmark: _heading=h.29ibze8]0

	[bookmark: _heading=h.onm9m1]Hệ không chính quy
	[bookmark: _heading=h.38n9s9u]0
	[bookmark: _heading=h.1nsk2hn]0
	[bookmark: _heading=h.47s7l5g]0
	[bookmark: _heading=h.2mxhvd9]0
	[bookmark: _heading=h.122s5l2]0

	[bookmark: _heading=h.3m2fo8v]6. Khác…
	
	
	
	
	


[bookmark: _heading=h.217pygo]
40. Số sinh viên quốc tế theo học CTĐT trong 5 năm gần đây:
[bookmark: _heading=h.4l7dh4h]Đơn vị: người
	
	[bookmark: _heading=h.30cnrca]Năm học

	
	[bookmark: _heading=h.1fhy1k3]2019-2020
	[bookmark: _heading=h.3zhlk7w]2020-2021
	[bookmark: _heading=h.2emvufp]2021-2022
	[bookmark: _heading=h.ts64ni]2022-2023
	2023-2024

	[bookmark: _heading=h.1sx3xj4]Số lượng (người)
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.4cwrg6x]Tỷ lệ (%) trên tổng số người học
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _heading=h.2s21qeq]41. Người học của CTĐT có chỗ ở trong ký túc xá/tổng số người học có nhu cầu:
	[bookmark: _heading=h.177c0mj]Các tiêu chí
	[bookmark: _heading=h.3r6zjac]2019-2020
	[bookmark: _heading=h.26c9ti5]2020-2021
	[bookmark: _heading=h.lhk3py]2021- 2022
	[bookmark: _heading=h.35h7mdr]2022- 2023
	2023- 2024

	[bookmark: _heading=h.1kmhwlk]1.Tổng diện tích phòng ở (m2)
	2520
	2520
	2520
	2520
	2520

	[bookmark: _heading=h.44m5f9d]2. Người học có nhu cầu về phòng ở (trong và ngoài ký túc xá) (người)
	63
	78
	63
	51
	72

	[bookmark: _heading=h.2jrfph6]3. Người học được ở trong ký túc xá (người)
	63
	78
	63
	51
	72

	4. Tỷ số diện tích trên đầu người học ở trong ký túc xá (m2/người)
	[bookmark: _heading=h.3iwdics]5
	[bookmark: _heading=h.1y1nskl]5
	[bookmark: _heading=h.4i1bb8e]5
	[bookmark: _heading=h.2x6llg7]5
	[bookmark: _heading=h.1cbvvo0]5


[bookmark: _heading=h.3wbjebt]	42. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học của CTĐT tham gia nghiên cứu khoa học
	TT
	Phân loại đề tài
	Hệ
 số
	Số lượng

	
	
	
	2019-2020
	2020-2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023- 2024
	Tổng (đã quy đổi)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Đề tài cấp NN
	2.0
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	2
	Đề tài cấp Bộ*
	1.0
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	3
	Đề tài cấp trường
	0.5
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	4
	Tổng
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0


[bookmark: _heading=h.2bgtojm]	
43. Thống kê số lượng người học của CTĐT tốt nghiệp trong 5 năm gần đây:
[bookmark: _heading=h.qm3yrf]Đơn vị: người
	[bookmark: _heading=h.3alrhf8]Các tiêu chí
	[bookmark: _heading=h.1pr1rn1]Năm tốt nghiệp

	
	[bookmark: _heading=h.49qpaau]2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	[bookmark: _heading=h.2ovzkin]1. Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ
	    0
	    0
	    0
	   0
	0

	[bookmark: _heading=h.1419uqg]2. Học viên tốt nghiệp cao học
	 19
	   43 
	   14 
	   19 
	0 

	[bookmark: _heading=h.3o0xde9]3. Sinh viên tốt nghiệp đại học
[bookmark: _heading=h.2367nm2]Trong đó:
	 2684
	 2617
	 2993
	 3143
	3185 

	[bookmark: _heading=h.ibhxtv]Hệ chính quy
	184
 
	117
 
	193
 
	143
 
	185
 

	[bookmark: _heading=h.32b5gho]Hệ không chính quy (VHVL) 
	2500
	2500
	1800
	3000
	3000

	[bookmark: _heading=h.1hgfqph]4. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng
[bookmark: _heading=h.41g39da]Trong đó:
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.2gldjl3]Hệ chính quy
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.vqntsw]Hệ không chính quy
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.3fqbcgp]5. Học sinh tốt nghiệp trung cấp
[bookmark: _heading=h.1uvlmoi]Trong đó:
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.4ev95cb]Hệ chính quy
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.2u0jfk4]Hệ không chính quy
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.195tprx]6. Khác…
	
	
	
	
	



44. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy của CTĐT:
	Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy của CTĐT: Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1. Số lượng người học tốt nghiệp (người).
	184
	117
	193
	143
	185

	2. Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%).
	76,03%
	65,73%
	92,34%
	84,62%
	84,47%

	3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT:
A. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này à chuyển xuống câu 4
B. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này à điền các thông tin dưới đây:
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1. Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%).
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2. Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%).
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3. Tỷ lệ người học trả lời không học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:
A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này à chuyển xuống câu 5
B. Cơ sở giáo dục/ đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này à điền các thông tin dưới đây:
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1. Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%).
	80,61%
	69,51%
	76,13%
	77,8%
	Chưa KS

	- Sau 6 tháng tốt nghiệp.
	 
	 
	 
	 
	 

	- Sau 12 tháng tốt nghiệp.
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2. Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%).
	0,51%
	1,12%
	0,85%
	0,8%
	Chưa KS

	4.3. Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm (triệu đồng)
	6tr
	6,5tr
	7tr
	8tr
	Chưa KS

	5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:
A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này à chuyển xuống kết thúc bảng này.
B. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này à điền các thông tin dưới đây:
	 
	 
	 
	 
	 

	[bookmark: _heading=h.3t5h8fq]5.1. Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%).
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS
	3%
	[bookmark: _heading=h.28arinj]- Chưa KS

	[bookmark: _heading=h.ng1svc]5.2. Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%).
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS
	97%
	- Chưa KS

	5.3. Tỷ lệ người học phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%).
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS
	8%
	- Chưa KS


[bookmark: _heading=h.37fpbj5]Ghi chú: 
[bookmark: _heading=h.1mkzlqy]- Người học tốt nghiệp là người học có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo quy định, kể cả những người học chưa nhận được bằng tốt nghiệp.
[bookmark: _heading=h.46kn4er]- Người học có việc làm là người học tìm được việc làm hoặc tạo được việc làm.
[bookmark: _heading=h.2lpxemk]- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp.
[bookmark: _heading=h.10v7oud]- Các mục bỏ trống đều được xem là cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về việc này.
[bookmark: _heading=h.3kuv7i6]Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
[bookmark: _heading=h.2005hpz]	45. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của đơn vị thực hiện CTĐT được nghiệm thu trong 5 năm gần đây: (từ 2015-2016 đến 2019-2020)

	[bookmark: _heading=h.4jzt0ds]TT
	Phân loại đề tài
	Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2020
	

2021
	2022
	2023
	2024
	Tổng (đã quy đổi)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Đề tài cấp NN
	2,0
	0
0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Đề tài cấp Bộ*
	1,0
	
	0
	2
	0
	0
	2,0

	3
	Đề tài cấp trường
	0,5
	1
	3
	1
	1
	0
	3,0

	4
	Tổng
	
	1
	3
	3
	1
	0
	5,0


[bookmark: _heading=h.2z53all]
Cách tính: Cột 9 = cột 3*(cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8)
[bookmark: _heading=h.1eadkte]* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước.
[bookmark: _heading=h.3ya13h7]**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
[bookmark: _heading=h.2dfbdp0]Tổng số đề tài quy đổi: 
[bookmark: _heading=h.3ck96km]Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 1.46 
46. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đơn vị thực hiện CTĐT trong 5 năm gần đây: 
	[bookmark: _heading=h.1rpjgsf]TT
	[bookmark: _heading=h.4bp6zg8]Năm
	[bookmark: _heading=h.2quh9o1]Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ (triệu VNĐ)
	[bookmark: _heading=h.15zrjvu]Tỷ lệ doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ so với tổng kinh phí đầu vào của đơn vị thực hiện CTĐT (%)
	[bookmark: _heading=h.3pzf2jn]Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu
[bookmark: _heading=h.254pcrg](triệu VNĐ/ người)

	1
	[bookmark: _heading=h.1jexfuv]2019
	0
	0
	0

	2
	[bookmark: _heading=h.43ekyio]2020
	0
	0
	0

	3
	2021
	0
	0
	0

	4
	2022
	0
	0
	0

	5
	2023
	0
	0
	0


[bookmark: _heading=h.2ijv8qh]
47. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây: 
	[bookmark: _heading=h.xp5iya]Số lượng đề tài
	[bookmark: _heading=h.3hot1m3]Số lượng cán bộ tham gia
	[bookmark: _heading=h.1wu3btw]Ghi chú

	
	[bookmark: _heading=h.4gtquhp]Đề tài cấp NN
	[bookmark: _heading=h.2vz14pi]Đề tài cấp Bộ*
	[bookmark: _heading=h.1b4bexb]Đề tài cấp trường
	

	[bookmark: _heading=h.3v3yxl4]Từ 1 đến 3 đề tài
	1
	3
	5
	

	[bookmark: _heading=h.2a997sx]Từ 4 đến 6 đề tài
	0
	0
	0
	

	[bookmark: _heading=h.peji0q]Trên 6 đề tài
	0
	0
	0
	

	[bookmark: _heading=h.39e70oj]Tổng số cán bộ tham gia
	1
	3
	5
	


* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước
[bookmark: _heading=h.1ojhawc]	48. Số lượng đầu sách của đơn vị thực hiện CTĐT được xuất bản trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại sách
	Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Sách chuyên khảo
	2.0
	2
	0
	0
	0
	0
	4

	2
	Sách giáo trình
	1.5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Sách tham khảo
	1.0
	0
	0
	0
	2
	2
	4

	4
	Sách hướng dẫn
	0.5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Tổng
	
	2
	0
	0
	2
	2
	8


[bookmark: _heading=h.48j4tk5]**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
[bookmark: _heading=h.2nof3ry]Tổng số sách (quy đổi): 35
[bookmark: _heading=h.12tpdzr]Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 3,3
[bookmark: _heading=h.3mtcwnk]	49. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết sách trong 5 năm gần đây:
	
Số lượng sách
	Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách

	
	Sách chuyên khảo
	Sách giáo trình
	Sách tham khảo
	Sách hướng dẫn

	Từ 1 đến 3 cuốn sách
	2
	2
	2
	0

	Từ 4 đến 6 cuốn sách
	1
	0
	1
	0

	Trên 6 cuốn sách
	0
	0
	0
	0

	Tổng số cán bộ tham gia
	3
	2
	3
	0


[bookmark: _heading=h.21yn6vd]	50. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT được đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại tạp chí
	
Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Tạp chí khoa học quốc tế
	1.5
	0
	2
	2
	3
	3
	15

	2
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	1.0
	1
	5
	3
	7
	5
	21

	3
	Tạp chí / tập san của cấp trường
	0.5
	1
	1
	2
	4
	3
	 5,5

	
	Tổng
	
	2
	8
	7
	14
	11
	41,5


[bookmark: _heading=h.h3xh36]
**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
[bookmark: _heading=h.313kzqz]Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): 
[bookmark: _heading=h.1g8v9ys]Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 
51. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết bài đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:
	Số lượng cán bộ cơ hữu có bài báo đăng trên tạp chí
	Nơi đăng

	
	Tạp chí khoa học quốc tế
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	Tạp chí / tập san cấp trường

	Từ 1 đến 5 bài báo
	
	8
	20

	Từ 6 đến 10 bài báo
	16
	5
	20

	Từ 11 đến 15 bài báo
	10
	0
	12

	Trên 15 bài báo
	4
	0
	6

	Tổng số cán bộ tham gia
	50
	13
	58


[bookmark: _heading=h.408isml]	52. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại hội thảo
	
Hệ
số**
	
Số lượng

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Hội thảo quốc tế
	1.0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Hội thảo trong nước
	0.5
	0
	0
	0
	5
	2
	3,5

	3
	Hội thảo cấp trường
	0.25
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Tổng
	
	0
	0
	0
	5
	2
	3,5


[bookmark: _heading=h.2fdt2ue] (Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của cơ sở giáo dục vì đã được tính 1 lần)
[bookmark: _heading=h.uj3d27]**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
[bookmark: _heading=h.3eiqvq0]Tổng số bài báo cáo (quy đổi): 29
[bookmark: _heading=h.1to15xt]Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 2.5
[bookmark: _heading=h.4dnoolm]	53. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây
	[bookmark: _heading=h.2ssyytf]Số lượng cán bộ cơ hữu có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo
	[bookmark: _heading=h.17y9918]Cấp hội thảo

	
	[bookmark: _heading=h.3rxwrp1]Hội thảo quốc tế
	[bookmark: _heading=h.27371wu]Hội thảo 
trong nước
	[bookmark: _heading=h.m8hc4n]Hội thảo ở trường

	[bookmark: _heading=h.3684usg]Từ 1 đến 5 báo cáo
	0
	2
	2

	[bookmark: _heading=h.1ldf509]Từ 6 đến 10 báo cáo 
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.45d2no2]Từ 11 đến 15 báo cáo 
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.2kicxvv]Trên 15 báo cáo 
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.znn83o]Tổng số cán bộ tham gia
	0
	3
	1


[bookmark: _heading=h.3jnaqrh](Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường)
[bookmark: _heading=h.1ysl0za]	54. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp
	[bookmark: _heading=h.4is8jn3]Năm học
	[bookmark: _heading=h.2xxituw]Số bằng phát minh, sáng chế được cấp
[bookmark: _heading=h.1d2t42p](ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp)

	[bookmark: _heading=h.1qhz01q]2019-2020
	[bookmark: _heading=h.4ahmipj]Số lượng: 01, Nơi cấp: Cụ sở hữu trí tuệ Việt Nam, Thời gian:2019, Người được cấp: Nguyễn thành Công

	[bookmark: _heading=h.2pmwsxc]2020-2021
	[bookmark: _heading=h.14s7355]0

	2021-2022
	0

	2022-2023
	0

	2023-2024
	0


[bookmark: _heading=h.3orulsy]
55. Nghiên cứu khoa học của người học
[bookmark: _heading=h.23x4w0r]55.1. Số lượng người học của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây:
	[bookmark: _heading=h.j2f68k]Số lượng đề tài
	[bookmark: _heading=h.3322owd]Số lượng người học tham gia
	[bookmark: _heading=h.1i7cz46]Ghi chú

	
	[bookmark: _heading=h.4270hrz]Đề tài cấp NN
	[bookmark: _heading=h.2hcarzs]Đề tài cấp Bộ*
	[bookmark: _heading=h.whl27l]Đề tài cấp trường
	

	[bookmark: _heading=h.3gh8kve]Từ 1 đến 3 đề tài
	0
	0
	3
	0

	[bookmark: _heading=h.1vmiv37]Từ 4 đến 6 đề tài
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.4fm6dr0]Trên 6 đề tài
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.2urgnyt]Tổng số người học tham gia
	0
	0
	15
	0


[bookmark: _heading=h.19wqy6m]* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước
[bookmark: _heading=h.3tweguf]55.2. Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên: 
[bookmark: _heading=h.291or28](Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công trình được công bố) 
	[bookmark: _heading=h.o6z1a1]TT
	[bookmark: _heading=h.386mjxu]Thành tích nghiên cứu khoa học
	[bookmark: _heading=h.1nbwu5n]Số lượng

	
	
	[bookmark: _heading=h.2mgun19]2020-2021
	[bookmark: _heading=h.11m4x92]2021-2022
	[bookmark: _heading=h.3llsfwv]2022-2023
	2023-2024

	[bookmark: _heading=h.20r2q4o]1
	[bookmark: _heading=h.4kqq8sh]Số giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo
	0
	0
	0
	1

	[bookmark: _heading=h.2zw0j0a]2
	[bookmark: _heading=h.1f1at83]Số bài báo được đăng, công trình được công bố
	0
	1
	1
	1


[bookmark: _heading=h.3z0ybvw]
VI. Cơ sở vật chất, thư viện
56. Tổng diện tích đất sử dụng của cơ sở giáo dục (tính bằng m2): 441.265
[bookmark: _heading=h.2e68m3p]57. Tổng diện tích đất sử dụng của đơn vị thực hiện CTĐT (tính bằng m2): 81.143.
[bookmark: _heading=h.tbiwbi]58. Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m2):
[bookmark: _heading=h.1sggp74]- Nơi làm việc: 3.266 m2 
- Phòng học: 51.054 m2 
- Xưởng thực tập, thực hành: 8.368 m2
- Phòng thí nghiệm: 10,143 m2
- Phòng thực hành CNTT, ngoại ngữ, âm nhạc, mú, vẽ…: 7,886 m2
- Thư viện: 9,952 m2
- Sân chơi, bãi tập: Diện tích sân tập, thi đấu TDTT 26,823 m2: Diện tích nhà thi đấu đa năng: 2,766 m2
- Ký túc xá: 48,799 m2
59. Diện tích phòng học (tính bằng m2)
[bookmark: _heading=h.4cg47ux]- Tổng diện tích phòng học: 51.054 m2
[bookmark: _heading=h.2rlei2q]- Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 2,6 m2/1 SV
[bookmark: _heading=h.16qosaj]60. Tổng số đầu sách thuộc ngành đào tạo được sử dụng tại Trung tâm Thông tin - Thư viện: 1.793 đầu sách.
[bookmark: _heading=h.3qqcayc]61. Tổng số máy tính của đơn vị thực hiện CTĐT:
[bookmark: _heading=h.25vml65]- Dùng cho hệ thống văn phòng: 330 bộ cho toàn trường (Số máy tính dùng cho hệ thống văn phòng Khoa GDTH : 02 bộ)
[bookmark: _heading=h.l0wvdy]- Dùng cho người học học tập: 1.116 bộ cho toàn bộ sinh viên chính quy của trường.
[bookmark: _heading=h.350ke1r]Tỷ số số máy tính dùng cho người học/người học chính quy: 0,057 máy tính/ 1 người học chính quy.
[bookmark: _heading=h.1k5uo9k]VIII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng
[bookmark: _heading=h.445i6xd]Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây:
[bookmark: _heading=h.2jash56]1. Giảng viên:
[bookmark: _heading=h.yg2rcz]Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 11
[bookmark: _heading=h.3ifqa0s]Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 100 (11/11)
[bookmark: _heading=h.1xl0k8l]Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT (%): 36,36 %
[bookmark: _heading=h.4hko2we]Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT (%): 100%
[bookmark: _heading=h.2wpyd47]2. Người học:
[bookmark: _heading=h.q5gqff]Tổng số người học chính quy (người): 858
Tỷ số người học chính quy trên GV: 8,2
Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): trên 80 %.
3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT
[bookmark: _heading=h.3a54938]Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 87%
[bookmark: _heading=h.1paejb1]Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): %
[bookmark: _heading=h.49a21yu]4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp
[bookmark: _heading=h.2ofcc6n]Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%): Trên 90%
Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%): 10%
Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm (triệu VNĐ): 7 triệu/tháng
5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo
Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%): Trên 90%
Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%): 0%.
[bookmark: _heading=h.3nka529]6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
[bookmark: _heading=h.22pkfa2]Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 1.73 đề tài/GV
[bookmark: _heading=h.huuphv]Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu:...
[bookmark: _heading=h.31ui85o]Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 3.18 quyển/người.
[bookmark: _heading=h.1gzsidh]Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 26.1 bài/người.
[bookmark: _heading=h.40zg11a]Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 2.95 báo cáo/người.
[bookmark: _heading=h.2g4qb93]7. Cơ sở vật chất
[bookmark: _heading=h.va0lgw]Tỷ số máy tính dùng cho người học trên người học chính quy: 0,37 máy tính/ 1 người học chính quy.
[bookmark: _heading=h.3f9o44p]Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 3,81 m2/1 sv
[bookmark: _heading=h.1ueyeci]Tỷ số diện tích ký túc xá trên người học chính quy: 8 m2/1 SV
[bookmark: _heading=h.4eelx0b](Ghi chú: Việc hướng dẫn áp dụng quy định từ các văn bản trích dẫn trên đây sẽ được thay đổi khi có văn bản sửa đổi bổ sung hoặc văn bản mới ban hành của cấp có thẩm quyền).
 	2. Các tư liệu liên quan
- Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá ngành GDMN, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách
- Kế hoạch Tự đánh giá CTĐT ngành GDMN
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